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TỔNG QUAN 


1. Vài Niên Biểu 
306-337 Konstantin đại đế 


312 
324 


Thắng Maxentius ở cầu Milvia, làm chủ cả miễn tây. 
Thắng Licinius ở Chrysopolis, thống nhất Đế quốc La 
Mã: lên ngôi đại đế (Totius orbis Imperator) 


Những người kế vị Konstantin đã phải cực lực chiến đấu 


để chống lại người Sassannide ở bờ sông Euphrat và người 
Eranken ở bờ sông Rhein ngày càng gia tăng cuộc quấy phá ở 
biên giới. 


Hoàng đế Julian Apostata (361 — 363) tử trận trong cuộc 
chiến chống lại người Batư ở bờ sông Figris (363) 

Hoàng đế Valens (375 - 378) cũng tử trận trong cuộc 
chiến chống lại người Westgoten ở Adrianopel. 

Vào khoảng năm 375 người Hung nô tàn phá đất nước của 
người Ostgoten ở miền nam nước Nga. Từ đấy khởi đầu 
cuộc di dân toàn diện vào đế quốc La mã. 

Hoàng đế Theodosius (379 -395) là người cuối cùng đã 
thành công trong việc đảm bảo sự thống nhất và hòa bình 
trên đế quốc. Nhưng thời gian này quá ngắn (394 - 395) 
Theodosius đại đế qua đời. Đất nước lại bị chia đôi cho 
hai đứa con của ông : 
® Arcadius nhận phần đất bên Đông, 
® Honorius nhận phần đất bên Tây. 


Cuộc chia đôi đất nước vào năm 395 phân đôi đế quốc La 


mã ra làm hai phần : phần bên đông gồm Hy Lạp Tiểu Á, Syria 
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và Ai cập; phần bên Tây gồm Ý,] llyrien Pannonien, Gallien, 
Tây ban nha, Anh và phi châu. Về chính trị và tôn giáo, mỗi 
miễn tự đi con đường của mình và dần dần tách rời nhau, mặc 
dù Hoàng đế của miễn Đông, trên lý thuyết, có quyền cai trị 
trên cả đế quốc. Thủ đô của miền Đông là Konstantinopel và 
thủ đô của miễn Tây, kể từ năm 404, là Ravenna. 

Cuộc chia đôi đất nước đã làm suy yếu lực lượng chính trị 
lẫn quân sự của đế quốc. Thêm vào đó, triểu đình đổ nát, Hoàng 
đế lại quá trẻ : Honorius lên ngôi lúc 11 tuổi, Arcadius 18 tuổi. 
Các phe phái tranh - giành ảnh hưởng nơi cung đình. Tây 
phương không bỏ mộng xâm lược Đông phương. 

Trước cơ hội đó, man dân từ trước đến giờ vẫn quấy phá 
ở các vùng biên giới, lợi dụng thời cơ, đổ tràn vào đế quốc. 

- Năm 405 man dân đã chiếm đến thành Florenz gây tan 
hoang khắp Bắc ý và làm kinh hoàng cả Tây — phương. 

- Cuối năm 406 chiến tuyến ở bờ sông Rhein bị chọc thủng, 
hàng loạt man dân tiến vào đế quốc. 

- Ngày 23. 8. 410, Alarich, tướng của dân Westgo - ten, 
chiếm Rôma. 

- Năm 429 người Wandelen lập quốc ở Bắc phi. 

- Vào năm 476, Odowatter, một vị tướng gốc người German, 
đã nổi dậy, lật đổ Hoàng đế La mã Tây phương là 
Romulus Augustulus; chấm dứt lịch sử đế quốc La mã ở 
phương Tây. 

2. Khung cảnh lịch sử : 

Khung cảnh lịch sử Giáo hội của trung thời được thu hẹp 

lại hơn là ở cổ thời. Tất cả đều nằm ở phương tây : được diễn ra 
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ở giữa các dân gốc German, Rôma và Slave. Hạn hẹp trong các 
nước : Ý, Pháp, Tây ban nha, Anh, Đức và một phần ở Balkan, 
Nga, Tiểu Á. 

Nhân tố đưa đến cuộc thu hẹp này là do cuộc bành trướng 
của Hồi giáo (Islam) và do cuộc Ly Khai của Giáo hội Hy lạp 
Đông phương. 


a. Qua cơn lốc tàn phá của Hồi giáo, một phần dân kỳ cựu 
theo Kitô giáo bị khuất phục và từ đó mất liên lạc với Giáo hội : 
Syrie, palestina, Ai cập, Bắc phi. Đây cũng là một lý do tạo 
được sự củng cố cho sự hiệp nhất Kitô giáo dưới quyền của Đức 
Giáo hoàng. 

Thêm vào đó, một thế kỷ sau ngày xuất hiện của tiên tri 
Mohammed (611), đất nước của người Visigoten theo Kitô giáo 
ở Tây ban nha, bị rơi vào tay Hồi giáo (711). Năm 732 cả Âu 
châu phải huy động toàn lực lượng của mình để ngăn chặn làn 
sóng những kẻ cuồng tín khỏi cuộc xâm lăng Gallien và nhờ đó 
cứu nguy cho cả Tây phương. Đây là cuộc chiến thắng của Karl 
Martell ở Poitiers. 


b. Như ở phần cổ thời, chúng ta đã nhìn qua và nhận 
thấy, đế quốc La mã ở phương Đông trên con đường phát triển 
của mình, ngày càng tách ra khỏi tinh thân Rôma : Văn hóa của 
hai miễn cứ tách xa nhau dần. Chính cuộc ly tán về mặt văn hóa 
này đưa dẫn tới việc tha hóa khỏi Giáo hội Rôma, bắt buộc đưa 
đến cuộc nứt rạn ở thế kỷ I1. Cuộc ly khai của Giáo hội Đông 
phương, một mặt do ngôn ngữ bất đồng, văn hóa khác biệt, cách 
suy tư lại không giống nhau; thêm vào đó, với những nỗi khổ 
tâm về chính trị, quân sự đặc thù của hai miễn... đã tạo ra sự đổ 
vỡ giữa hai Giáo hội. 
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3. Ở phương Đông không có thời trung đại, chỉ vì ở đó không 
có sự kiện nào có tầm quan trọng đảo lộn lịch sử cả. Hỗi giáo 
thực sự có tràn vào đế quốc và thu hẹp đế quốc lại, nhưng không 
hoàn toàn chiếm đóng hay tạo được những liên lạc gì mới với 
mảnh đất còn lại tùng phục Byzanz. Ngược lại, ở phương Tây, 
bắt đầu từ khi có cuộc tấn công của man dân vào đế quốc La mã 
thì đã tạo ra một khoảng thời gian mới. Khoảng thời gian này 
chấm dứt với Nhân bản thuyết và cuộc cải cách tôn giáo : đó là 
thời Trung Đại của Phương Tây. 

Năm 476 dứt điểm đế quốc La mã ở phương Tây. Câu 
nói thực ngắn ngủi, nhưng trong thực tế không đơn giản như thế. 
Một đế quốc như La mã không thể nào chết trong phút chốc 
được; thời gian chìm dần này phải kéo dài cả ba thế kỷ mới dứt 
điểm được ảnh hưởng của đế quốc. Trong thời gian đó, những 
diễn viên mới bước lên sân khấu lịch sử. Chính vì thế công tác 
đầu tiên của Giáo hội mở đầu cho thời trung đại chính là việc 
chinh phục các dân German và Slave vào niễm tin Kitô giáo. 
Và Giáo hội đã thành công. Thành công này đối với Giáo hội là 
một bước rẽ ngoặc, rời bỏ cả một văn hóa cổ mà Giáo hội phải 
thực sự cám ơn nó, và cho dù hiện tại, nó trên đà đổ vỡ, để bước 
vào những dân tộc hoàn toàn mới, được đào tạo một cách khác 
biệt, nhưng là những dân cần được giáo dục để thấm nhuần 
niềm tin Kitô giáo. Nhưng trong khi rao truyền Tin mừng của 
Chúa Kitô Giáo hội cũng lưu truyền theo niềm tin, những yếu tố 
tỉnh thần có giá trị văn hóa cổ. 

Công cuộc truyền đạo cho dân mới này đã kéo dài 800 
năm. Vào thế kỷ III thì người Goten đã tiến đến sông Donan và 
dân German đã tràn tới bờ sông Rhein họ đã bắt đầu đụng chạm 
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tới Kitô giáo. Dù vậy cho đến thế kỷ XII, ngoại giáo vẫn còn tổn 
tại ở miền Thụy-điển. 

Thêm một đặc điểm nữa là : không phải Kitô giáo đi 
truyền đạo cho dân German, nhưng chính họ đi đến Kitô giáo. 
Con đường đi tới Kitô giáo của dân German thường bắt đầu 
bằng việc gia nhập đạo của vị lãnh tụ chính trị của mỗi bộ tộc. 
Khi vị này gia nhập đạo, thì lập tức cả bộ tộc đều theo ông ta. 
Công tác truyền đạo chỉ nhằm thu phục vị thủ lãnh. Và như thế 
đưa đến kết quả là Kitô hóa chứ không phải là cải hóa. Việc 
một dân tộc thực sự nắm vững niềm tin, lại là vấn để khác. 

Một khác biệt so với việc Kitô giáo thẩm phán vào thế 
giới Hy lạp thuở ban sơ. Đứng đối diện với dân German, hiện 
nay Giáo hội là một cái gì vĩ đại đã hoàn thành : với một tổ chức 
phẩm trật thật chặt chẽ đứng đầu là giáo chủ Tây phương; với 
một luật lệ thật chi tiết; với một giáo thuyết được xác định rõ 
ràng; một luân lý đã có cơ bản vững chắc và cuối cùng với một 
phụng tự đầy uy nghiêm so với thời ban sơ lúc du nhập vào thế 
giới Hy lạp còn quá lỏng lẻo. Người German và Slave lại có 
những liên lạc với Giáo hội khác hẳn với những người Hy lạp và 
La mã. 

Sự việc Giáo hội quay hướng vào thế giới các dân tộc 
mới kéo theo nhiều biến đổi. Từ đầu thế kỷ thứ IV Giáo hội là 
Giáo hội của đế quốc. Thời trung đại không có thứ Giáo hội này 
nữa. cả khi Hoàng đế cố gắng để tái lập đế quốc tương tự như đế 
quốc La mã đi nữa, thì cũng không gói trọn được cả thế giới 
Kitô giáo. Ngoài đế quốc vẫn có những miễn Kitô giáo độc lập. 
Tỉ như Giáo hội đông phương. Vì thế, thay vì một Giáo hội của 
cả đế quốc hay Giáo hội của nhà nước, thời trung đại chỉ có 
Giáo hội của từng miền (Landeskir-chen). Như vậy, nhìn vào 
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một khía cạnh, phải công nhận sự thống nhất về quản trị bị phá 
vỡ. Người ta cố gắng để bảo vệ và củng cố sự thống nhất đó và 
cuối cùng chỉ tìm được chỗ bám vững chắc ở vị Giám mục thành 
Rôma. Ngôi Giáo hoàng cứ bước lên cao và dần dần chiếm trọn 
quyển cai trị ở cả Tây phương. Chính việc leo thang này lại 
chứa chấp một vấn đề chính yếu cho lịch sử Giáo hội ở thời 
trung đại. 

Thêm vào đó : Khi Giáo hội bắt đầu con đường chiến 
thắng của mình ở cổ thời, thì bản chất nhà nước La mã đã được 
tạo lập trọn vẹn. Cái nhà nước Trung thời mà Giáo hội tiếp xúc, 
chỉ mới tượng hình. Với các dân tộc này, không chỉ về mặt nhà 
nước mà thôi, nhưng còn phải phát triển cả những tình trạng xã 
hội và cộng đoàn. Trước sự kiện này, Giáo hội phải lãnh nhận 
thêm trách nhiệm mới : Giáo hội phải cố gắng gây ảnh hưởng 
của mình, xuất phát từ nguyên tắc của đạo, vào xã hội cũng như 
văn hóa. Giáo hội đã thực sự hiện thực trách nhiệm này cho đến 
độ đã chiếm được một vị trí mà từ trước đến giờ chưa đạt được. 
Tất cả cuộc sống thường nhật cũng như tâm tình của các dân tộc 
mới đều chịu ảnh hưởng của Giáo hội. Và đứng về mặt chính trị, 
Giáo hội cũng đã trở thành một lực lượng, một cách thức của 
Giáo hội để đạt tới địa vị trổi vượt, cuộc chuyển hình của văn 
hóa đại đồng mang tính chất Giáo hội, là vấn để hay đúng hơn 
là trọng tâm của thời Trung đại. Nhưng Giáo hoàng cũng như 
Giáo hội không thể nào được thiết lập để chỉ lo chính trị, vì thế, 
phải gặp sự đối kháng với những lực lượng chính trị của thời đại. 
Việc xuống dốc của Giáo hội vào cuối thời trung đại cũng là vấn 
đề chính của Trung thời. 
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4. Cái Nhìn Kinh Tế : 

Sau thế giới nguyên thủy là thế giới Cổ đại. Thế giới cổ đại 
kéo dài từ thiên niên kỷ IV trước công nguyên đến thế kỷ V sau 
công nguyên. đặc thù của thời đại này là xã hội chiếm hữu nô lệ 

Các nhà sử học Mác-Xít cho rằng lịch sử Trung đại về cơ 
bản là lịch sử chế độ phong kiến, một hình thái kinh tế xã hội 
tiếp theo chế độ chiếm hữu nô lệ, mà niên đại đánh dấu sự kết 
thúc của chế độ chiếm hữu nô lệ, ở Tây âu là năm 476, năm đế 
quốc Tây Rôma diệt vong. Còn sự kiện đánh dấu sự kết thúc 
thời Trung đại và mở đầu cho thời kỳ cận đại là cuộc cách mạng 
tư sản Anh bắt đầu bùng nổ năm 1642. 

Về mặt thuật ngữ, chế độ phong kiến là một từ chuyên 
ngữ từ chữ féodalité (hoặc féodalisme), một chữ bắt nguồn từ 
chữ feod trong tiếng la tinh nghĩa là lãnh địa cha truyền con nối. 
Bản chất của chế độ phong kiến là gì ? Đó là một hình thái kinh 
tế xã hội, trong đó có hai giai cấp cơ bản là giai cấp địa chủ 
phong kiến và giai cấp nông dân. Giai cấp địa chủ phong kiến 
chiếm hầu hết ruộng đất trong xã hội, còn giai cấp nông dân thì 
bị mất ruộng đất và bị biến thành nông nô. Trên cơ sở ấy, giai 
cấp địa chủ phong kiến bóc lột nông dân bằng địa tô và các hình 
thức cưỡng bức siêu kinh kế khác. 

Có thể chia lịch sử Trung đại ở Châu Âu ra làm ba thời 
kỳ như sau : 

a. Sơ Kỳ Trung Đại : (thế kỷ V-X) là thời kỳ hình thành và 
củng cố chế độ phong kiến. 

Từ thế kỷ V, trên lãnh thổ rộng lớn của đế quốc Tây La 
mã sụp đổ, các bộ tộc German đã thành lập nhiều vương quốc 
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Franc (bao gồm chủ yếu Pháp, Đức và một phân Ý ngày nay) là 
quan trọng hơn cả. 

Sự ra đời của chế độ phong kiến gắn liễn với sự hình 
thành hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông nô. Trong mỗi quốc 
gia phong kiến, đứng đầu về danh nghĩa là vua, rồi đến các lãnh 
chúa lớn, nhỏ. Mỗi lãnh chúa thông trị lãnh địa riêng của mình, 
còn vua cũng chỉ cai quản lãnh địa riêng của mình như các lãnh 
chúa khác. Đó là thời kỳ chế độ phong kiến phân quyền. Ở thời 
kỳ này, nền kinh tế tự nhiên, đóng kín, tự cung tự cấp của lãnh 
địa phong kiến chiếm địa vị thống trị. Mỗi lãnh địa phong kiến 
hầu như không trao đổi mua bán gì với bên ngoài, trừ một vài 
mặt hàng xa xỉ. 

Trong lãnh địa phong kiến, nông nô bị trói chặt vào 
ruộng đất, không được bỏ đi nơi khác; họ phải nộp sản phẩm và 
cung cấp sức lao động của mình cho lãnh chúa dưới nhiều hình 
thức địa tô phong kiến như tô lao dịch, tô hiện vật và tô tiền. 
Ngoài việc nộp địa tô, nông dân còn phải nộp nhiều thứ thuế và 
làm lao dịch không công cho lãnh chúa. Nền văn hóa vật chất 
và tinh thần ở châu Âu thời kỳ này sa sút hẳn so với thời cổ đại 
thịnh vượng. Ngay trong thời kỳ này, nông nô đã nhiều lần nổi 
dậy chống lãnh chúa, nhưng mọi cuộc đấu tranh đều bị dập tắt. 

b. Trung kỳ trung đại (thế kỷ X - XYV) là thời kỳ chế độ 
phong kiến ở Tây Âu bước vào giai đoạn phát triển. 

Trong nông nghiệp, người ta áp dụng nhiều phương pháp 
canh tác mới, như dùng ngựa kéo cày, trồng trọt luân canh. 
Trong thủ công nghiệp nghề dệt len dạ và lụa, nghề luyện sắt, 
nghề làm thủy tinh phát đạt. Trên cơ sở đó, thành thị, trung tâm 
thủ công nghiệp và thương nghiệp ra đời. Tầng lớp thị dân hình 
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thành ngày càng lớn mạnh và tìm cách thoát khỏi sự thống trị 
của lãnh chúa phong kiến bằng xung đột vũ trang hoặc có khi 
dùng tiền để mua quyền tự trị của thành thị. Dần dần thoát khỏi 
sự thống trị của phong kiến, thị dân trở thành một tầng lớp xã 
hội mới có thế lực về kinh tế. 

“Thập tự chỉnh” là một sự kiện đáng kể trong thời kỳ 
này. Những quý tộc phong kiến và giáo sĩ đứng đầu là Đức Giáo 


 « 


hoàng, tổ chức các cuộc hành quân sang Phương Đông để “giải 
phóng mộ chúa” ở Giêrusalem khỏi tay Hồi giáo; nhưng sau đó 
bị các tướng lãnh quay ra thực hiện ý đổ xâm lược, cướp bóc tài 
sản của nhân dân các nước vùng trung cận Đông, thông thương 
với Viễn Đông. Các cuộc thập tự chinh này làm hao tổn sinh 
mạng và tài sản của Kitô hữu, giết hại rất nhiều người và tàn 
phá tài sản các nước Phương Đông. 

Trong thời gian diễn ra các cuộc thập tự chinh, tầng lớp 
thị dân giàu lên. Họ muốn xóa bổ tình trạng phân tán căn cứ 
trong nước, để tạo nên một thị trường chung cả nước, có lợi cho 
hoạt động kinh doanh của họ. Vì vậy, họ giúp vua tiêu diệt các 
thế lực cát cứ của các lãnh chúa phong kiến, tập trung quyển 
lực, thành lập chế độ phong kiến tập quyền như ở Anh, Pháp, 
Tây Ban Nha. 


Những cuộc chiến tranh liên miên trong thời kỳ phong 
kiến và sự bóc lột tàn tệ của các lãnh chúa làm cho đời sống 
nông dân cơ cực, khốn khổ. Do đó, nhiều cuộc khởi nghĩa của 
nông dân nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Jacqueric ở Pháp 
do Guillaume Karle lãnh đạo, và cuộc khởi nghĩa của nông dân 
Anh, do Oát Tai-Lơ lãnh đạo, nổ ra ở thế kỷ XIV. Các cuộc khởi 
nghĩa của nông dân tuy bị đàn áp, nhưng đã làm cho thế lực bọn 
lãnh địa phong kiến suy yếu. 
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c. Hậu kỳ Trung đại (thế kỷ XVI - XVH) là thời kỳ tan rã 
của chế độ phong kiến và xuất hiện những mầm mông 
của chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Lực lượng sản xuất thời kỳ này phát triển thêm một bước. 
Trong ngành luyện kim, đã phát minh ra lò cao. Kỹ thuật dệt 
nhuộm được cải tiến. Nghề đóng tàu, nghề làm giấy, nghề in 
đều có những tiến bộ lớn. Trong nông nghiệp, công cụ và kỹ 
thuật được cải tiến; sản xuất có khuynh hướng chuyên hóa trong 
một số địa phương, khối lượng nông sản tăng lên. Tình hình đó 
càng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình sản xuất và trao đổi. 

Do yêu cầu mở rộng quan hệ buôn bán với Phương Đông 
và dựa vào sự tiến bộ lớn của kỹ thuật hàng hải (tàu biển, la 
bàn... ) Các nhà thám hiểm Châu Âu đi tìm những con đường 
mới sang Châu Á, mà không đi theo con đường cũ qua phía 
đông Địa Trung Hải đang bị người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ ngăn 
chặn. 

Những cuộc phát kiến lớn về địa lý trên đây là điểm nổi 
bật nhất trong thời kỳ này. Năm 1488, Vasco da Gama (Bồ Đào 
Nha) tìm con đường vòng Châu Phi sang Ấn Độ năm 1492, 
Chrostoph Colomb (Ý). 


Vượt Đại Tây Dương sang Mỹ Châu. Từ năm 1519 đến 
1522 đoàn thuyển do Magellan (Bồ Đào Nha) chỉ huy đi qua 
Đại Tây Dương, vòng Nam Mỹ, vượt Thái Bình Dương tới Ấn 
Độ, sau đó lại trở về Châu Âu, hoàn thành cuộc đi vòng quanh 
quả đất lần đầu tiên. Việc tìm ra những con đường hàng hải mới 
đã giúp cho các nước Tây Âu, nhất là Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha đi chiếm đất đai làm nơi buôn bán, cướp đoạt tài nguyên. 
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Nhờ cướp bóc tài nguyên ở Châu Á, Châu Mỹ, nhờ việc 
buôn bán nô lệ người Châu Phi và sự bóc lột thợ thủ công, nông 
dân trong nước, bọn thương nhân và chủ công trường thủ công ở 
Châu Âu tích lũy được nhiều tiền của, tư liệu sản xuất để mở 
mang công nghiệp. Đó là thời kỳ tích lũy nguyên thủy tư bản, 
mà thực chất là sự tước đoạt của giai cấp tư sản đối với người 
sản xuất nhỏ bằng những thủ đoạn dã man, tàn bạo. Trong quá 
trình tích lũy nguyên thủy, giai cấp Tư sản Tây Âu hình thành, 
và từ những nông dân và thợ thủ công bị phá sản, buộc phải vào 
làm việc trong những công trường thủ công, giai cấp vô sẳn 
cũng bắt đầu hình thành 

Công trường thủ công, hình thành kinh doanh công 
nghiệp đầu tiên của giai cấp tư sản, xuất hiện. Trong công 
trường thủ công, sản xuất vẫn bằng công cụ thủ công, nhưng có 
sự phân công lao động tỉ mỉ, do đó, năng suất tăng lên. 

Phong trào văn hóa phục hưng là tấm gương phản chiếu 
sức sống mãnh liệt của xã hội Tây Âu lúc bấy giờ. Đó là một 
hiện tượng quan trọng ở Hậu Kỳ Trung Đại. Phong trào này xuất 
hiện đầu tiên ở Ý, rồi lan ra các nước Pháp, Anh, Đức, Hà Lan... 
Đây là nền văn hóa của giai cấp tư sản trong thời kỳ đang lên 
nhằm chống lại thế giới duy tâm, thần bí của Kitô giáo - chỗ 
dựa về mặt tư tưởng của chế độ phong kiến. Các đại biểu của 
phong trào văn hóa Phục hưng tuyên truyền chủ nghĩa nhân văn 
tư sản. Trong phong trào này, nảy sinh nhiều học giả và văn 
nghệ sĩ thiên tài, như là danh hoạ và nhà khoa học Ý Leonara 
do Vincl, nhà thơ Ý Dante, nhà thiên văn học Ba Lan 
Copernicus, nhà soạn kịch Anh Shakespeare. 


Đồng thời phong trào Văn hóa Phục Hưng là phong trào 
cải cách tôn giáo ở nhiều nước Tây Âu, đòi sửa đổi giáo lý Kitô 
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giáo cho phù hợp với lợi ích của giai cấp tư sản. Ở Đức, cùng với 
cuộc cải cách tôn giáo, cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại, do 
Thomas Mũnzer (1493 - 1525) lãnh đạo, làm lung lay nên 
thống trị phong kiến. Cuộc chiến tranh này bị đàn áp dã man. 

Trong thời kỳ Hậu Trung Đại (thế kỷ XVI - XVII) giai 
cấp tư sản mới ra đời chưa đủ sức lật đổ chế độ phong kiến, cho 
nên tạm thời liên kết với giai cấp phong kiến để thiết lập và 
củng cố chính quyển quân chủ chuyên chế, nhằm tăng cường 
đàn áp và bóc lột công nhân, nông dân và các tầng lớp dân 
nghèo khác. 

Tuy vậy, giai cấp tư sản vẫn tìm cơ hội để lật đổ giai cấp 
phong kiến, như ở Hà Lan, giai cấp tư sản cùng với nhân dân lao 
động nổi dậy đánh đổ nền thống trị của phong kiến Tây Ban 
Nha, giành độc lập cho đất nước và biến Hà Lan thành một nước 
Cộng Hòa năm 15§1. Từ sau cuộc cách mạng tư sản đầu tiên 
trên thế giới nổ ra và thắng lợi ở Hà Lan, trong những thế kỷ 
XVII - XVHI, chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng 
hoảng trầm trọng. 

Giai cấp tư sản ở nhiều nước Châu Âu, nhất là ở Anh, 
lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cuộc cách mạng tư sản 
lần lượt lật đổ chính quyền phong kiến, lập nên chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 

5. Quay Về Với Giáo hội 

Việc thống nhất các miền chung quanh Địa Trung Hải dính 
liền với Đế Quốc La mã, nay hoàn toàn bị cuộc di dân của các 
giống dân German và Ả Rập tàn phá. Nhiều lực lượng chính trị và 
văn hóa đứng lên thay thế địa vị cho trật tự của đế quốc La mã. 
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Phương Tây qua việc trộn lẫn giữa gốc dân German với 
văn hóa La mã và với Kitô giáo, hình thành thế giới của nhà 
nước German — Rôma. 

Ở phương Đông, đế quốc La mã vẫn còn tổn tại dựa trên 
căn bản Hy lạp như là Đế quốc của Hoàng đế Byzanz. Đế quốc 
này còn kéo dài cả một nghìn năm nữa. Sự kiện này chia cắt hẳn 
Phương Đông và Phương Tây của Châu Âu. 

Qua giáo thuyết của Mohammed, các chỉ tộc gốc Ả Rập 
đã hòa đồng tạo một sự thống nhất về tôn giáo và chính trị. 
Trong vòng một thế kỷ, xuất hiện đế quốc Ả Rập theo Hồi giáo. 
Đế quốc này rộng lớn tương tự như đế quốc của Alaxander Đại 
Đế. Người Ả Rập đã chuyển lại cho Tây Phương một phần lớn 
khoa học cổ. 

Vào thế kỷ 6-7 giống dân Slave định cư giữa các dòng 
sông Wolga, Adria và Biển Đông. Họ tạo thành những nhà nước 
Kitô giáo dựa theo ảnh hưởng Byzanz và Đức quốc; những nhà 
nước này thuộc vào Tây Phương. 

Lịch sử Trung Đại của Giáo hội có thể chia ra làm 3 
gla1 đoạn. 


a. Sơ kỳ trung đại bao gồm cả thời của các dòng vua 
Merowinger và Karolinger, từ sự suy vong của Đế quốc La mã 
qua các cuộc di dân và vương quốc người Franken cho đến đế 
quốc của các Hoàng đế Đức cổ. Đây là thời gian kitô hóa dân 
German và củng cố các mối liên lạc giữa nhà nước và Giáo hội. 

b. Trung kỳ trung đại (thế kỷ 10 - 13) qua phong trào 
canh tân xuất phát từ dòng tu Cluny, ngôi Giáo hoàng ngày càng 
được củng cố để trở thành thế lực thứ hai đối kháng với ngôi 
Hoàng đế. Cuộc tranh chấp về quyền phong chức thánh, lật đổ 
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quyền lực của ngôi Hoàng đế. Những cuộc thập tự chinh, phong 
trào nghịch lại của Tây Phương chống với Hồi giáo đã dân dần 
chìm vào sự tự vệ. 

c. Hậu kỳ trung đại (thế kỷ 13 — 15) là thời kỳ suy vong 
của quyền lực Giáo hội. Chính trong thời kỳ này, những điều 
kiện cần thiết cho lịch sử cải cách được hình thành. Đây là thời 
kỳ quyển hành tập trung vào các vị vua, tạo nền tảng cho những 
nhà nước quốc gia cho thời gian tới. 

Trong thời trung đại, chúng ta sẽ lần luợt nhìn vào những 
vấn đề như sau : 

IL. Cuộc di dân - nhân tố —- Vương quốc người Franken - Đế 
quốc Đức và cuộc Kitô hóa man tộc German. 

H. Nước Tòa Thánh - canh tân - Cluny —- cuộc đấu tranh 
giữa thần quyển và thế quyền 

II. Những nét đặc thù của Trung đại. 

A. Cuộc ly khai của Giáo hội Đông phương. 

B. Hồi giáo và Thập tự chinh 

C. Kinh viện 

D. Ngôi Giáo hoàng ở Hậu kỳ Trung đại 

IV. Các Công Đồng ở thời kỳ Trung đại. 


tk 
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I. CUỘC DI DÂN - NHÂN TỐ —- VƯƠNG QUOC CỦA 
NGƯỜI FRANKEN —- ĐỂ QUỐC ĐỨC — KITÔ HOÁ 
MAN TỘC GERMAN 
1. Cuộc Di dân 

Người La mã gọi chung các bộ tộc sống bên ngoài đế 
quốc của mình là “Man rộc” : giống Celten, German, Slave, 
hung nô... Tức là người man di, mọi rợ, không được văn minh 
như người La mã. 

Người Celten sống trên một địa bàn lớn bao gồm nước 

Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bắc Ý, nhưng từ sớm họ đã bị La 

mã chinh phục và đồng hóa. Như thế, chỉ còn hai man tộc 

German và Slave. Dân Hung nô thuộc gốc Châu Á 

a. Gốc Slave 

Dân Slave là những người thuộc giống Âu - Á, sống ở 
những miễn đầm lầy Pripet. Sau họ tấn chiếm những vùng 

Pollen, Nga trắng, Ukraine. 

Người ta phân ra : 

- Đông Slave gồm có : Người Nga, sau này lại chia ra : 

Ukraine, Nga trắng và Nga to con. 

- Tây Slave gồm có : Pollen, Pomoranen, Abodriten, 

Sorben, Tschechen và Slơaken. 

- Nam Slave gồm có : Slowenen, Serben, Kroaten và 

Fulgaren. 


b. Gốc German 


Gốc German là những bộ tộc lớn thuộc chủng tộc Brian 
hay Âu - Ấn, đã đến sinh sống ở vùng biên giới phía Bắc và 
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Đông Bắc đế quốc La mã, nằm giữa vùng miền Đông sống 
Rhein và miền Bắc sông Donau, từ nhiễu thế kỷ trước công 
nguyên. Nhà độc tài quân sự La mã César (I01 — 44 tcn) là 
người đầu tiên nói tới các bộ tộc German này. 

Dựa vào nhân chủng học, người ta chia gốc German ra làm 
hai nhóm : Tây German là nhóm, Bắc và Đông German là nhóm 2. 


- Tây German gồm có các bộ tộc : Franken, Chatten, 
Alamannen, Bayern, Langobarden, ThÙringer, Sachsen 
và Friesen. 


- Đông và Bắc German, thuở ban đầu là một nhóm. Vào 
những năm cuối cùng trước công nguyên, họ mới tách ra 
làm đôi. 
® Đông German gồm các bộ (tộc : Bastarnen, Skiren, 

Vandalen, Burgunder, Rugier, Goten (gồm có Đông goten, Tây 
Goten và RugIer. 


® Bắc German gồm các bộ tộc : Gauten, Schweden, 
Heruler, Danen, RugIer. 


Do sự phát triển kinh tế, do sự gia tăng dân số lên nhanh 
chóng, người German có yêu cầu mở rộng thêm đất đai để sinh 
sống; cho nên vào khoảng cuối thế kỷ II sang thế kỷ HI sen, một 
số bộ lạc người German đã di cư vào lãnh thổ đế quốc La mã, 
như người Visigo-ten, Đông Goten, Franken... và được nhận làm 
Đồng minh của La mã. 

Người German ở bên trong nội địa của Đế Quốc La mã đã 
nhiều lần nổi dậy chống lại sự áp bức bóc lột tàn bạo của giai cấp 
chủ nô La mã; khi đó, họ thường liên kết với các bộ tộc German 
khác còn ở bên ngoài đế quốc. Vì thế, lãnh thổ đế quốc La mã 
không còn là khu vực đóng kín đối với các bộ tộc German nữa. 
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Vào những năm 36/35 tcn, người Hung nô bị Trung Quốc 
tràn lên tàn phá vương quốc, nên đã tràn vào những đồng cỏ ở 
miền nam Nước Nga. 

Vào khoảng năm 375 scn, các Bộ Lạc Hung nô này Ô ạt 
xông vào cướp phá tàn sát nhân dân khu vực từ Biển Đông cho 
đến Biển Đen, tiêu diệt vương quốc của người Đông Goten thời 
thủ lãnh Ermanarich (350 — 375), gây rối loạn lớn ở khắp trong 
và ngoài đế quốc La mã. Các bộ tộc German và các bộ tộc khác 
còn ở bên ngoài biên giới đế quốc, vội vã di cư vào bên trong đế 
quốc. Cuộc di cư lớn của các bộ tộc ở bên ngoài vào bên trong 
đế quốc La mã được lịch sử gọi là cuộc “đi dân lớn của các man 
tộc”, kéo dài từ cuối thế kỷ IV đến gần hết thế kỷ VI. 

Cuộc di dân lớn của các bộ lạc man tộc đã xảy ra đúng 
vào lúc đế quốc La mã đang suy sụp nghiêm trọng. Khi đó đế 
quốc La mã đang trong tình trạng bần cùng hóa phổ biến, công 
thương nghiệp và nghệ thuật thụt lùi, số dân giảm sút, thành thị 
tiêu điều, nông nghiệp sút kém... những cuộc khởi nghĩa của nô 
lệ, lệ nông và dân nghèo ở những vùng khác nhau trong đế quốc 
liên tiếp nổ ra hết sức mạnh mẽ, đã làm cho đế quốc không đủ 
sức ngăn ngừa và chống đỡ nổi những cuộc xâm lược cướp phá 
của man dân. Những người nộ lệ và những dân nghèo trong đế 
quốc La mã từ lâu bị giai cấp chủ nô La mã thống trị, bóc lột 
nặng nễ đã đón chờ những man dân xâm nhập như những vị cứu 
tỉnh của mình. Họ đã chạy sang phía những man dân; một số 
tham gia vào quân đội man dân, mở cửa thành cho man dân kéo 
vào. Vì thế, man dân đã dễ dàng đột nhập vào Đế quốc La mã, 
chiếm hết vùng đất đai này đến vùng đất đai khác, lập ra những 
vương quốc Man dân. 
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Niên Biểu 


Em) 


378 


395 


406-409 


410 


418-711 


429-534 


Bắt đầu cuộc di dân 

Hung nô tiêu diệt vương quốc Đông Goten của vua 
Ermanerich (350 — 375). 

Người Goten chiến thắng Hoàng đế Valens ở 
Adrianopel. Người kế vị, Hoàng đế Theodosius phải 
hòa hoãn với người Goten. 

chia đôi đế quốc thành Đông La mã (Aricadius) và 
Tây La mã (HonosIus) 

Alarich (395 - 410), thủ lĩnh người Tây Goten, chiếm 
Balkan và Hy lạp. Từ năm 401 ông quay về chống 
phương Tây. 

Cuôc di dân của các bộ tộc German (Vandalen, 
Sueben, Silingen) qua Gallien (nước pháp cổ) và Tây 
Ban Nha. 

Vương quốc Vandalen và Sueben ở Tây Ban Nha. 
Vương quốc Burgunder ở sông Main và trung du sông 
Rhein. 

Người Tây Goten dưới sự chỉ huy của Alarich đánh 
chiếm Rôma 

Vương quốc người Tây Goten (vương quốc đầu tiên 
của bộ tộc German trên đế quốc La mã do hiệp ước 
giữa vua Tây Goten là Walja và đế quốc Tây La mã) 
thủ đô là Tolosa (Toulouse) vương quốc Tây Goten 
dưới trào Eurich (466 - 484) được độc lập. Thủ đô là 
Toledo. Năm 711 người Á Rập chiếm Tây Ban Nha 
kết thúc vương quốc. 

Vương quốc Vandalen 
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443-534 


445-453 


451 


476 


489-522 


568-774 


(455 dưới sự chỉ huy của Geiterich người Vandalen 
chiếm Rôma) 

Vương quốc người Burunder 

Attila, thủ lĩnh người Hung nô tiến quân vào Gallien, 
nhưng bị liên quân chận lại tại Katalauni. Muốn tấn 
công Ý nhưng thất bại (452 tàn phá Aquileias — 
Venise bắt đầu xuất hiện). Chuẩn bị đánh 
Konstantionpel nhưng thình hình Attila qua đời (453). 
Vương quốc người Hung nô tan rã. Từng đoàn kéo về 
thảo nguyên. 

Liên Minh La mã, Tây Goten (vua Theoderich I tử 
trận) và Burgunder chận được bước tiến của Attila tại 
cánh đồng Katalauni (nằm giữa cha-lons-sur-Marne 
và Troyes). 

Odwakar, một thủ lãnh gốc German phục vụ trong 
quân ngũ La mã, phế bổ Hoàng đế cuối cùng của Tây 
La mã tên là Romulus Augustulus. Chấm dứt đế quốc 
La mã Phương Tây. 

Theoderich vĩ đại (489 — 526) sau khi chiến thắng 
Odowakar thành lập vương quốc Đông Goten ở Ý. 
Thủ đô là Ravenna. 

Vương quốc người Langobarden 


Năm 568 chấm dứt cuộc di dân với cuộc định cư của 
người Langobarden ở Bắc Ý. 


Trước khi nhìn lại những vương quốc man tộc, phải chú ý 
phân biệt giữa bộ tộc Tây German (Franken, Sachsen... ) và bộ 
tộc Đông German (Goten, Vandalen, Burgunder... ). Người Tây 
German khi di dân, như tằm ăn lên, tiến dần đến những vùng 
đất gần, không bao giờ mất liên hệ với quê hương gốc. Chỉ mãi 
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sau này Chlodwig, người Franken mới tiến quân đi xa. Trong 
khi đó, người Đông Goten di chuyển rất xa mới chôn nhau cắt 
rốn cho nên bị tan rã rất nhanh hay dần đồng hóa với dân mình 
tấn chiếm. Phần lớn các vương quốc họ thành lập chỉ tổn tại 
trong một thời gian ngắn, nhiều lắm là đến thế kỷ VI thì diệt 
vong. Chỉ có vương quốc Franken (Tây German) không những 
tổn tại lâu dài mà còn có vai trò hết sức quan trọng toàn bộ Lịch 
sử Tây Âu thời sơ kỳ trung đại nữa. 

Chúng ta nhìn bước tiến và vương quốc của các bộ tộc 
Đông German. 

e Vương Quốc Tây Goten (Visigoten) 

Từ năm 200 scn họ sống phía Tây Thảo nguyên Dnjestr - 
bị người Hung nô lấn chiếm, năm 376 họ tràn sang phương 
Đông đế quốc La mã và được đón nhận. 

* 305 dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh nổi tiếng của họ là 
Alarich (395 -410) họ bao vây Konstantinopel kinh đô của đế 
quốc La mã Phương Đông. Sau khi nhận một khoản hối lộ lớn, 
họ tiến sang Phương Tây qua Hy lạp, Balkan đến Ý. 


* 401 họ tràn vào Bắc Ý và 410 họ hạ thành Rôma. Alarich 
chết đột ngột khi tiến về mạn Nam Ý. Athaulf (410 — 415) tiếp 
ngôi, dẫn quân quay về phía Bắc tiến về Gallien (nước pháp). 

* 419 thành lập vương quốc Tolosa ở miễn Nam nước 
Pháp và mạn Bắc Tây Ban Nha. 

* 507 bị người Franken đẩy lùi sang Tây Ban Nha. 

* 711 Vương quốc bị người Ả Rập chinh phục 
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e Vương quốc Sueben 
* 401 khi người Tây Goten tràn vào Ý, người Vandalen, 
Sueben, Alamanner cũng vượt sông Donau rồi tiến dần đến 
phía Tây. 
* 409 từ Gallien sang Tây Ban Nha. Khi người Tây 
Goten xâm nhập Tây Ban Nha, họ phải rút lui lên phía Tây Bắc 
và thành lập vương quốc của mình. 
e Vương quốc Vandalen 
Từ miền sông Oder tiến về mạn năm Hungsri 
* Khoảng năm 400 tiến sang Tây Ban Nha. Bị người Tây 
Goten đuổi dồn họ vượt biển sang Bắc Phi. 
* 427 họ có mặt ở Bắc Phi 
* 439 chiếm Carthago và thành lập vương quốc Hải Tặc. 
Từ đó xuất phát những cuộc cướp bóc và chinh phục Cicile, 
Sardaigne, Corse. 
* 455 hạ thành Rôma và thẳng tay cướp bóc trong 14 
ngày liền. 
Vương quốc Vandalen tổn tại gần một thế kỷ, đến năm 
533 thì bị Hoàng đế Đông La mã tiêu diệt. 
e Vương quốc Osgoten (Đông Goten) 
Người Đông Goten vốn sinh sống ở vùng thảo nguyên 
gần bắc Hải, sau đó mới đến vùng Panoni. 
* 375 bị người Hung nô đuổi rượt họ tiến vào La mã 
* 490 dưới sự chỉ huy của Theoderich họ tấn công 
Ravenna, giết Odowakar và thành lập vương quốc Đông Goten. 
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* 535 Vương quốc bị Hoàng đế Đông La mã tấn công và 
đến năm 533 thì diệt vong. 
e Vương quốc Lamgobarden 


* 568 Liên minh bộ lạc Langobarden vốn cư trú ở vùng 
trung và thượng lưu sông Donau, đã chinh phục được miễn Bắc 
và miễn Trung nước Ý, dựng nên vương quốc. 


* 568 — 774 Vương quốc Lombardei thủ đô là Pavia 
* Được Đông Rôma công nhận 


* 774 Vương quốc bị vua Karl Đại Đế (Charlemagne) 
chiếm và sát nhập vào vương quốc người Franken. 


2. Nhân tố: 


Cuộc di dân lớn của các man dân có thể nói là do các chi 
tộc đếu tham gia và kéo dài hàng mấy thế kỷ làm cho cả Châu 
Âu nghẹt thở. Mãi cho đến nay, người ta cũng chưa đồng ý nhau 
về nhân tố nào đã thúc đẩy họ như thế. 

Người ta có suy nghĩ về việc khí hậu xấu đi, bắt buộc các 
man tộc phải đi tìm một chỗ trú ngụ thuận lợi hơn. Thế nhưng 
nếu chúng ta có thể tìm được chứng cứ, thì cũng không thể nào 
giải quyết được vấn để; chỉ vì các man tộc này đã không dừng 
lại khi m được những nơi khí hậu tốt, đất đai phì nhiêu như ở 
miễn nam nước Nga hay bình nguyên Vongarn. 

Vấn đề thiếu đất vì dân số gia tăng, hay phải tìm thị 
trường vì kinh tế phát triển.. Những điểm này cũng không thể 
giải quyết được. Người ta đặt vấn đế : Tại sao các man tộc này, 
sau khi phải trường kỳ chiến đấu và chết chóc khổ đau, lại cắm 
dùi ở những nơi dày đặc người ở trên đế quốc La mã ? Sau cùng 
người ta chỉ tìm được một lý do, đó là chính sự huy hoàng của 
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văn hóa La mã, sự giàu sang của miền Nam đã kích động họ. 
Chính những tham vọng thủ vén của các thương gia La mã đã 
vạch cho các man dân con đường đi và mục tiêu phải đạt tới. 


Đế quốc nằm dẫy chết. Người German chỉ đến để dứt 
điểm. Sự suy tàn của một đế quốc kéo dài sự đỗ vỡ của một nền 
văn hóa. Nhưng khả năng thích nghi của dân tộc mới liên kết 
với cái còn lại, đã thành công để tạo một nền văn hóa sung mãn 
hơn. Các dân tộc gốc Slave ở Phương Đông, có va chạm với văn 
hóa Byzanz, nhưng không thành công mấy trong vấn để cộng 
tác tổng hợp. Ngược lại trên đất người German, thì tất cả được 
canh tân trên mọi mặt, cả trong lãnh vực của Giáo hội. Dù vậy, 
thời gian chuyển tiếp phải kéo dài hàng mấy thế kỷ. Và như thế, 
theo qui luật phát triển, thì cái mới cũng thu nhập những cái tích 
cực của cái cũ. Người German mặc dù tiêu diệt đế quốc La mã ở 
Phương Tây, vẫn giữ nhiều tinh tuý của nền văn hóa cổ này. Gút 
lại, cuộc di dân này có ý nghĩa như là “German hóa” cả Âu 
Châu về mặt chính trị cũng như về mặt chủng tộc. Về văn hóa, 
cuộc di dân này cũng tạo nên tảng cho văn hóa mới. Về tôn 
giáo, gay cấn nhất là vấn đề truyền đạo cho dân German. 

Với Giáo hội còn một vấn đề nghiêm trọng cần phải nói 
tới; Vấn đế “German” hóa Giáo hội. Giáo hội phát xuất từ Do 
Thái giáo, các nhà Hộ giáo đã một lần sử dụng cơ sở lý luận và 
cả ngôn từ Hy lạp để hệ thống hóa Mạc khải. Tiếp đến một lần 
nữa, Giáo hội bị Rôma hóa (Rômanisierung). Với cuộc di dân, 
Giáo hội thành công trong việc Kitô hóa nhiều bộ tộc gốc 
German, nhưng ngược lại, người German cũng đã “German 
hóa” (Germannisierung) Giáo Hội. Lẽ tất nhiên, việc German 
hóa này không sâu đậm như hai lần tha hóa trong quá khứ, tức 
là Hy Lạp hóa (Hellenisierung), và La tinh hóa (Latinisierung), 
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dù vậy cũng có những ảnh hưởng có thể kiểm chứng được. 
Ngoài những việc nhỏ trong Phụng vụ như thêm rất nhiều Dấu 
Thánh Giá hay xông hương trong Thánh Lễ. Có hai điểm sau 
đây gây ảnh hưởng lớn trong Giáo hội. 

a. Người Hy Lạp đã tìm được ở Thuật ngữ để gọi Đấng 
Kitô. Họ đồng hóa Người với quan niệm Logos của triết học. 
Ngược lại, ở thế giới người German, người ta xem Đấng Kyrios 
hay Dominus ở Tân Ước như là Druhtin của họ. Druhữn không 
phải là chủ, nhưng là thủ lãnh, những người dưới trướng được 
hoàn toàn tự do quyết định tùng phục hay không và được liên 
kết với vị thủ lãnh qua việc thu nhận. Tin tưởng và sẵn sàng 
phục vụ sẽ xác định rõ ràng liên lạc này. Trong Kitô giáo thì 
việc phục tùng và tuân giữ lề luật, đặc biệt trong “quân sĩ của 
Chúa Kữô” (milita ChrIstl) người tín hữu mới nói lên được sự 
trung thành của mình với thủ lãnh. Chính vì thế, đan sĩ mới được 
xem là quân sĩ của Chúa Kitô. 

Tư tưởng công nghiệp đè nặng quan niệm trên. chính 
hành động của mình mới đạt được Thiên đàng. Phụ thêm tư 
tưởng này là quan niệm về tội. Phản nghịch chống lại thủ lãnh 
và bất trung là nguồn gốc mọi tai họa. Về việc đển tội cũng 
uyển chuyển. Không bắt buộc tội và đền tội phải rập khuôn như 
nhau, “mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng lỗi cá nhân có thể 
đến bù lại bằng hiện vật. Thói đời này đã đi cả vào trong Giáo 
hội. Người ta đã trả tiền mặt, để thay thế cho những việc đền tội 
như chay tịnh, cầu nguyện, hành hương. Chính Luther đã đứng 
lên phản đối sự lạm dụng này vào năm 1517. Thêm một đặc 
điểm nữa là người phạm tội, không bắt buộc phải tự mình đến 
tội; nhưng có thể để cho người khác đến tội thế cho mình. toàn 
bộ tư tưởng của Anselmo thành Canterbury bị đóng khung trong 
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tư tưởng này : Con người phạm tội làm mất danh dự TC. Danh 
dự này phải được tái lập lại. nhưng con người không xứng với 
Đấng bị xúc phạm, nên Đức Kitô, Đấng xứng đáng, phải đến tội 
thay, đền bù lại sự xúc phạm (Cur Deus homo ?) 

Phong thái nói lên sự tùng phục nằm cả ở trong thái độ 
cầu nguyện. Phong thái này đã bỏ đi thái độ nâng hai tay lên 
cao ở trước mặt như nghi thức xưa của do thái, thay thế bằng 
cách giang tay ngang của người German. Thái độ đó nói lên ý 
nghĩa : Lạy Cha, con thuộc về Cha, con tin tưởng và sẵn sàng 
phục vụ theo lệnh Cha. 


b. Toàn bộ hoạt động kinh tế trong xã hội phong kiến sơ 
kỳ trung đại đều tập trung ở các lãnh địa phong kiến. Các lãnh 
địa đó thuộc quyển sở hữu của vũ sĩ quý tộc (vua và các quý tộc 
chư hầu) hay giáo sĩ quý tộc (Đức Giáo hoàng, Giám mục, Đan 
viện phụ). Người chủ của lãnh địa được gọi là lãnh Chúa. Lãnh 
địa có quyển thừa kế, tức là khi lãnh Chúa qua đời, thì người 
con cả của lãnh chúa được quyển thừa kế lãnh địa của người 
Cha. Trong lãnh địa có những lâu đài của quý tộc, nhà thờ và 
thôn xóm của nông dân. Về mặt chính trị, lãnh chúa phong kiến 
được nhà vua ban cấp cho quyển “zziễn frờ”, không can thiệp 
vào lãnh địa của lãnh chúa. thực tế là ban cho lãnh chúa quyền 
cai trị ở địa phương thay mặt cho nhà vua. mỗi một lãnh địa trở 
thành một quốc gia riêng, có chính quyển, có bộ máy trị an, tổ 
chức quân đội và một chế độ kinh tế tài chính riêng. 

Vì mỗi lãnh địa chỉ nằm dưới quyển chỉ huy của một lãnh 
chúa, vì thế chính vị lãnh chúa cũng là người đứng ra xây dựng 
và làm chủ giáo đường trên lãnh địa của mình. Chính ông lãnh 
đạo Giáo hội lãnh địa của mình, chứ không phải vị Giám mục; 
chính ông sắp đặt và có quyển cắt chức các Linh mục. Và như 
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thế, thì nhà vua là người lãnh đạo Giáo hội trên lãnh thổ của 
mình. Theo phong tục ở lãnh địa phong kiến, thì đây là một 
quyển tự trời ban bất di bất dịch. Quan niệm này lại càng được ý 
thức rõ hơn nữa, kể từ năm 754 bắt đầu có nghi thức xức dầu 
phong vương cho các vua ở Anh cũng như với người gốc 
Eranken khi nhậm chức : quyển vua là một chức Thánh. 

3. Quá trình thành lập, phát triển và tan rã của vương 

quốc franken 


Xét về thực tế, người ta thấy gốc German chia ra 3 nhóm: 


VÝ 


- Nhóm Bắc German gồm những chi tộc ở miển 
Skandinavien. Những nhóm này bám trụ, không dự phân vào 
cuộc di dân. 


- Nhóm Đông German, gồm các chi tộc Goten, Vandalen, 
Durgunder... là những chi tộc đi xa nhất, chiến đấu và thành lập 
những vương quốc của họ sớm nhất, nhưng cuối cùng các vương 
quốc đó bị tiêu diệt sớm và đồng hóa với các dân mà họ thống 
trị. nguyên nhân của các suy sụp là do : chi tộc của họ quá ít 
người, lại đi quá xa mãnh đất gốc của họ. Thêm vào đó, họ là 
những người German theo lạc giáo Arius nên gặp đối kháng với 
những tín hữu Kitô giáo theo Rôma chính thống. Việc không 
thống nhất giữa các sắc chi tộc German cũng là một lý do gây 
cho họ nhiều khó khăn. Họ cũng khó thu nhận được ảnh hưởng 
của thế giới mới và điều kiện sinh sống khác lạ. nguyên nhân 
cuối cùng là cuộc phục sinh của Đế quốc La mã Phương Đông 
dưới trào Hoàng đế Justinian (527 - 565). 

- Nhóm Tây German gồm các chi tộc Alamannen, 


Franken, Sachsen, ThùÙringer, Friese.. từng bước một di dân 
vào lãnh thổ đế quốc La mã, nhưng không bao giờ đi xa khỏi 
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quê hương gốc của họ. Trong các chi tộc này, thì chi tộc 
Eranken là bộ tộc đông đúc và hùng cường nhất. 


a. Vương triều Merowinger 


® Vào khoảng năm 250 người Franken đã có mặt ở các 
vùng phía bắc của đế quốc La mã, các miền Germaniainferior, 
belgica... Trong suốt thế kỷ IV sang đầu thế kỷ V, từng bộ phận 
người Franken bắt đầu vượt sông Rhein, xâm nhập vào vùng 
Đông Bắc xứ Gallien (Pháp), nhận làm đồng minh của đế quốc 
La mã, ở đây, người franken đã từng liên kết với các bộ tộc 
khác ở Gallien, đánh bại đội quân Hung nô do Attila cầm đầu, 
trong trận đánh trên cánh đồng Katalauni vào năm 451. 


® Năm 476 Hoàng đế của đế quốc La mã Phương Tây bị 
truất phế, chính quyển La mã ở xứ Gallien do thống đốc 
Syagrius đứng đầu, vẫn còn tổn tại, nhưng đã yếu đi nhiều. Sau 
đó, khi nghe tin Hoàng đế La mã bị giết, Syagrius tự xưng mình 
là vua. Bọn thị tộc Franken thèm khát những cánh đồng màu 
mỡ, những đàn gia súc béo tốt và của cải sang trọng của bọn chủ 
nô La mã ở Gallien. Lợi dụng việc suy yếu của chính quyền La 
mã ỏ Gallien, các bộ tộc Franken liên kết với nhau, tôn 
Chlodwig lên làm thủ lĩnh. Chlodwig đang là thủ lĩnh của bộ tộc 
Eranken Salier (nhóm Franken ven biển, để phân biệt với bộ tộc 
Franken Ripuarier là bộ tộc ven sông), đa mưu túc trí và gan dạ. 
Chlodwig tiến hành cuộc xâm lược Gallien. 

® Năm 486 đội quân của Chlodwig đánh bại binh đội của 
Syagrius, xâm chiếm vùng đất đai của đế quốc La mã ở miền 
bắc xứ Gallien. Theo sau quân đội, những người bình dân 
Eranken di cư vào Gallien, chiếm lấy đất đai của người La mã. 
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Dựa vào đội quân trung thành của mình, Chlodwig cưỡng 
bức những người Franken tự do phải phục tùng quyền lực của 
ông. Chlodwig còn dùng thủ đoạn phản trắc để tiêu diệt các thủ 
lĩnh quân sự khác, trước kia đã giúp ông xâm chiếm xứ Gallien, 
nay muốn cạnh tranh quyền lực. Chlodwig chiếm lấy một quyển 
lực tối cao, một mình cai trị đất nước rộng lớn này. Chlodwig trở 
thành vua, tức là thủ lĩnh duy nhất của toàn thể nhân dân 
franken. Khác với thủ lĩnh quân sự, nhà vua có quyền độc đoán 
và có thể chuyển quyền hành cho con cái mình. 


® Năm 496 Chlodwig dẫn 3000 quân binh đến nhà thờ 
Reims để chịu phép rửa tội gia nhập Kitô giáo. 

Chlodwig (482 — 511) là vua đầu tiên của vương quốc 
Eranken, đã sáng lập ra triều đại Merowinger. Dưới Chlodwig, 
vương quốc Franken đã liên tiếp đánh thắng những trận như sau: 
thắng Syagrius ở Gallien (486) ; thắng người Alamannen (496) 
và sát nhập vương quốc các miễn đất thuộc sông Rhein, thượng 
lưu sông Mainz và Neckar; chiến thắng miển Aquitanien và 
chiếm đoạt lãnh địa miễn bắc sông Garonnen. 


Chlodwig mở rộng lãnh thổ chiếm tới 34 xứ Gallien, 
không kể đất bản địa của người Franken bên kia sông Rhein. 
Sang đời con cháu Chlodwig, mặc dù bắt đầu có sự chia rẽ và 
nội chiến trong nước, vương quốc Franken vẫn tiếp tục mở rộng 
lãnh thổ, tiêu diệt vương quốc Burgunder, đánh đuổi người 
Visigoten khỏi miễn Nam xứ Gallien, sát nhập xứ Alamannen, 
Thũringer, Bayer và một số bộ lạc Sachsen. Tới nửa thế kỷ VỊ, 
vương quốc Franken đã trở thành một quốc gia mạnh nhất trong 
các vương quốc man tộc. 
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Chlodwig qua đời, vương quốc bị chia ra làm nhiều 
mãnh, phân cho các con. Vì tranh giành ảnh hưởng với nhau, 
nên xảy ra nhiều cuộc nội chiến giữa các tiểu vương quốc. Uy 
quyển nhà vua dân dẫn bị suy sụp. chiến tranh huynh đệ tương 
tàn kéo dài hơn 40 năm (từ năm 567 đến năm 613). 


® 558 — 561 Vua Chlothar L. 


Đất nước bị chia ra làm 4 miễn : Austrasien (vương quốc 
phía Đông), Neustrien (vương quốc phía Tây), Burgund và 
Aquitamien. chỉ dụ của Chlother hạn hẹp lại quyển hành của 
nhà vua. Phái quý tộc nổi dậy dưới sự lãnh đạo của quý tộc 
Ausrasien, bắt đầu chế độ phong kiến dựa trên việc chiếm hữu 
đất đai và liên hệ trung thành cá nhân. Các vị tế tướng (Majores 
domus — Majordomus) dần dần trở thành người lãnh đạo. 


® 613 Chlothar II thống nhất được vương quốc Franken. 
Nhưng năm 614 ông phải ban bố sắc lệnh thừa nhận đặc quyển về 
đất đai, về hành chánh và tư pháp của các lãnh chúa lớn, đồng thời 
phải đồng ý chỉ được chọn các lãnh chúa ở địa phương làm bá tước 
tức là quan cai trị địa phương đó. như vậy tuy là vua chung của cả 
nước, nhưng quyển lực của Chlodwig cũng rất giới hạn. 

® Đến giữa thế kỷ VII mọi quyển hành ở ba tiểu vương 
quốc Austrasien, Neustrien và Burgund đều nằm trong tay các 
tể tướng. Các vua Franken chỉ tổn tại trên danh nghĩa mà thôi. 
Vì vậy cả một thời kỳ dài từ năm 639 đến 751 được gọi là thời 
kỳ “vua lười”. 

® Pippin già nua qua đời vào năm 639 

® Năm 687 Pippin trung (679 - 714) làm tể tướng tiểu 
vương austrasien, sau khi chiến thắng tế tướng Ebroin của 
Neustrien, trở thành Majordomus trên toàn vương quốc Franken. 
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® 714-— 741 Karl Martell 


Pippin trung qua đời năm 714. Con là Karl Martell tiếp 
tục sự nghiệp của Cha là tể tướng toàn cõi Franken. Ông tiến 
hành một cuộc cải cách chính trị quân sự quan trọng, gọi là cải 
cách Beneficium. Ngày xưa ban cấp ruộng đất là một hình thức 
ban tặng (tặng phẩm) hay ban ơn của nhà vua đối với những 
người có công lao đối với nhà vua và không bị điều kiện gì ràng 
buộc. Karl Martell thi hành một hình thức phong cấp ruộng đất 
kèm với điều kiện quân sự. Người được hưởng đất phải thể trung 
thành với nhà vua, phải tham gia nghĩa vụ quân sự kèm theo đội 
ky binh lớn nhỏ tuỳ theo số lượng đất phong. Nhờ lực lượng 
hùng mạnh đó, tế tướng Karl Martell đã thống trị cả miền 
ThỦringer, Bayer và Alamannen. Vào năm 732 ông đã chiến 
thắng làn sóng Ả Rập tạo Tours và Poitiers, ngăn chặn bước tiến 
Hồi giáo hóa của Châu Âu. 

® Pippin trẻ 

Karl Martell, trước khi chết, chia vương quốc cho hai người 
con : Karlmamn giữ phần Đông và Pippin trẻ giữ phần Tây. 

Vào năm 747, Karlmann bổ chiến trường vào một viện 
tu, trở thành đan sĩ, 

Pippin nắm tất cả quyển hành trong tay. Dưới sự lãnh đạo 
của ông ta, qua những cuộc chiến thắng, ông đã chinh phục được 
những người AquItamien, Bayern, Sachsen và SchwaIben. 

Vào năm 751, dưới sự ủng hộ của nhóm quí tộc, Pippin 
đã lật đổ ngôi vua của dòng họ Merowinger, lập ra một triều đại 
mới cho dòng họ Karolinger. 


I. 0UỘ( DI DÂN 33 


b. Vương Triều Karolinger 

® Trước khi lên ngôi vua, để khỏi mang tiếng cướp ngôi, 
Pippin đã tìm cách liên lạc với Đức Giáo hoàng và sau đó nhờ 
Đức Giáo hoàng làm lễ phong vương cho mình. 

Đức Giáo hoàng Zacharius (74I — 752) xác nhận việc hạ 
bệ vị vua cuối cùng của dòng Merowinger là Childerich HI và 
bắt ông này phải vào một đan viện. 

Năm 754 Đức Giáo hoàng Stephanus II (752 —- 757) đích 
thân sang Gallien chủ sự tấn phong, xức dầu cho Pippin. Vị 
Giám mục La mã phải ký kết hiệp ước với Pippin vì dân 
Langobarden đã lấn chiếm đến Ravenna và kinh thành Rôma 
sớm muộn gì cũng mất, nên Đức Giáo hoàng không ngần ngại 
kêu gọi đến sự can thiệp của người Franken. 

Sau khi được Đức Giáo hoàng xức dầu phong vương (kể 
từ ngày đó có lệ mỗi khi một vị vua Âu Châu theo Kitô giáo lên 
nhậm chức, đều phải có Đức Giáo hoàng hay đại diện của ngài 
làm lễ lên ngôi và xức dầu), như để đển ơn, Pippin chiếm xứ 
Ravenna trong tay người Langobarden và tặng lại cho Đức Giáo 
hoàng. Pippin tuyên hứa sẽ giúp Đức Giáo hoàng chống lại quân 
Langobarden và thảo văn bản đảm bảo quyển sở hữu của Đức 
Giáo hoàng. “Quà tặng của Pippin” chính là “Lãnh địa Thánh 
Phêrô” (Patrimonium Petri) gồm có Rôma, Xứ Ravenna và 
Pentapolis (năm thành nhỏ). Năm 756 nước Toà Thánh ra đời: 
Đức Giáo hoàng, ngược lại trao cho vua Franken vinh dự là 
*Patricius Rômanorum” người bảo vệ Rôma, với vương quyển 
và trách nhiệm bảo vệ Rôma và có một tiếng nói quan trọng 
trong việc bầu cử Giáo hoàng. Đây là những điểm cơ bản cho 
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việc liên lạc chặt chẽ giữa ngôi vua (Imperium) và ngôi Giáo 
hoàng Sacerdotum), xác định cả thời trung đại. 

® 768 - 814 Karl Đại đế (Carolus Magnus —- Charlemagne. 
Người ta đã lấy tên ông để đặt cho vương triều này. 

Vào năm 768 Pippin chia vương quốc cho hai con là Karl 
và Karlmamn. Sau khi Karlmann chết vào năm 771, một mình 
Karl nắm trọn bộ quyền hành trong tay, Karl cũng được gọi là 
*“Karl đại đế” trong 46 năm cầm quyền, đã tiến hành 55 cuộc 
viễn chinh lớn. 

772 - 804 chiến tranh vỡ người Sachsen, sát nhập vương 
quốc của mình. Bắt toàn dân gia nhập Kitô giáo. Năm 782 ngày 
đẫm máu ở Verder:Karl tàn sát 4500 người Sachsen trong một 
ngày vì nổi loạn. 

773 — T14 chiến tranh với người Langobarden sát nhập 
vào vương quốc. Xác nhận lại quà tặng của Pippin và nước Toà 
Thánh dưới quyền bảo trợ của mình. 

778 viễn chinh Tây Ban Nha. 

791 — 794 chiến tranh với người Avaren. 


24. 12. 800 Đức Giáo hoàng Lê-ô II (795- 816) không 
thể nào chống lại các đối thủ của mình đang tố cáo về những vụ 
bê bối của Ngài. Karl đến Rôma như một vị thẩm phán, vì lúc 
đó Rôma chỉ là chư hầu. Đức Lêô đính chính qua một lời tuyên 
thệ và Karl cũng tha phạt cho các đối thủ của Đức Giáo hoàng. 

Vào đêm sinh nhật tại đển thờ Phêrô, lúc Karl cầu 
nguyện xong vừa đứng lên, thì Đức Giáo hoàng đặt gia miện lên 
đầu Karl rồi Ngài quì trước Karl và xưng tụng Karl là vua. Toàn 
dân hoan hô và Karl kinh ngạc. 
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Cử chỉ của Đức Giáo hoàng Lê ô muốn tái diễn lại truyền 
thống của đế quốc La mã cổ. Ở đây, nó đánh dấu một sự thoát 
ly, không những về mặt chính trị, mà cả về mặt tinh thần, khỏi 
quyển tối cao của Byzanz coi hành động của Đức Lêô là phản 
bội và việc đội gia miện là tiếm ngôi. (mãi đến năm 812 qua 
hòa ước Aachen, Byzanz mới chính thức công nhận ngôi vua ở 
Phương Tây). Qua cử chỉ trên, Đức Lêô đã đưa Karl lên đỉnh 
danh vọng trần thế (từ đây ông mới được gọi là “Karl Đại Đế” — 
Charlemagne), đồng thời Karl cũng là “Rômanum gubernans 
imperiun”, là người lãnh đạo, người theo lệnh của Thiên Chúa 
để bảo vệ hòa bình, đảm bảo luật lệ và có trách nhiệm bảo vệ 
và truyền bá đức tin Kitô giáo. Nước Toà Thánh đã trở thành 
một nước chư hầu của Karl. Đức Giáo hoàng, mặc dù được biệt 
đã là trọng kính, làm chủ cả một tài sản khổng lồ, nhưng cũng 
chỉ được xem như một ông vua chư hầu. Ngài và thần dân của 
Ngài phải thể trung thành với nhà vua. Nước Toà Thánh hoàn 
toàn nằm dưới quyền bảo hộ của đế quốc Franken. 

Sau đó, Karl tổ chức một triểu đình sang trong ở Aachen 
và thành lập một bộ máy cai trị rập khuôn theo tổ chức các cơ 
quan chính quyền và các chức tước quan lại của đế quốc La mã 
truớc. Hoàng đế được để cao là người cầm quyền chuyên chế tối 
cao trong đế quốc. 


28.01.814 Karl qua đời tại Aachen, thi hài được chôn cất 
trong đại thánh đường ở thủ đô. 

® Sau khi Karl Đại đế qua đời, con ông là Ludwig “mộ 
đạo” (814 —- 840), là một vị vua nhu nhược và kém tài, không đủ 
sức bảo vệ đế quốc đối với bên ngoài, mà cũng không duy trì 
được sự thống nhất đế quốc ở bên trong. Bọn quý tộc phong kiến 
xúi dục những người con của ông chống lại bố và đánh lộn nhau 
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để làm suy yếu chính quyển địa phương cho thật vững mạch, để 
đủ sức đàn áp nông dân khởi nghĩa và đối phó với các địch thủ 
trong nước và kẻ ngoại xâm (Noamand, Ả Rập. Hung nô... ) 

*Năm 843, ba người con của Ludwig “mộ đạo” là Lothar, 
Ludwig người Đức và Karl “đâu hói”, ký kết hiệp ước “Verdun” 
chính thức chia đế quốc ra làm ba phần : Lothar chiếm giữ vùng 
trung bộ đế quốc; Ludwig “người Đức” được chia phần Đông bộ 
đế quốc, sau gọi là nước Đức; Karl “đâu hói” được phần Tây bộ 
đế quốc, sau gọi là nước Pháp 


c. Vương Quốc Đức 

Việc thống nhất ở triều đại Karoligger tan rã, thì địa vị ở 
phần đất Đức vượt trổi nhất ở Âu Châu. Trách nhiệm về quyển bảo 
vệ Kitô giáo và những khả năng bành trướng Đức tin Kitô giáo về 
phía Đông và miền Bắc Âu đã đưa nước Đức lên địa vị cao. 

Việc liên lạc giữa ngôi vua ở Đức và chức Hoàng đế La 
mã cổ là cả một sự thao thức kéo dài suốt lịch sử của Đức để rồi 
đưa đến cuộc tranh chấp về quyển hành giữa hai lực lượng đại 
đồng, ngôi Giáo hoàng và ngôi Hoàng đế. Trong cuộc tranh 
chấp, cả hai cùng đứng ở những phương diện khác nhau để thực 
hiện một trật tự hợp lí trong việc thống nhất mà thực ra, đáng lý 
không có vấn để gì phải đặt ra cả. Qua cuộc tranh chấp, các 
lãnh địa phong kiến có cơ hội vươn lên ví quyền lực tập trung bị 
Suy SỤp, tạo ra một tình trạng phát triển kỳ quặc tại Đức, kéo 
theo nhiều hậu quả tai hại. 

Chính vì việc tranh chấp giữa ngôi Giáo hoàng và ngôi vua 
ở Đức, mà chúng ta phải biết sơ qua vài nét lịch sử của nước này. 

Lịch sử của đức được chia làm ba giai đoạn dựa theo thời 
Trung đại. 
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se _ Sơ kỳ trung đại (375 - 911) 
Từ cuộc di dân cho đến ngày hình thành vương quốc Đức : 
375 Bắt đầu cuộc di dân 
486 — 751 Dòng MerowiInger 
751— 9IT Dòng Karolinger 
Pippin GIà (639) 
Pippin Trung (714) 
PippIinMartell (714-741) 
PippinTrẻ (741-768) 
Karl Đại đế (768 —- 814) 
Ludwig Mộ Đạo (§14- 840) 
S43 Hiệp ước Verdun chia vương quốc cho Lothar, Karl 
Đâu Hói và Ludwig người Đức 
843 — 876 Ludwlig người Đức 
876 —- 887 Karl Mập 
S87-— 899: Arnulf 
900 - 9I1 Ludwig Trẻ con 


Chấm dứt dòng Karolinger. 
se Trung kỳ trung đại (911 — 1250) 


Triều đại Karolinger ở Đức tổn tại từ năm §34 (năm phân 
chia vương quốc) đến năm 911 thì kết thúc. Sau thời kỳ này, chế 
độ bầu cử ngôi vua được tiến hành ở Đức và có nhiều triều đại 
đã thay nhau nắm chính quyền. Đây cũng là thời gian tranh 
chấp giữa Ngôi Giáo hoàng và ngôi vua. Ở đây, chúng ta chỉ 
duyệt qua các triều đại. 

911-— 918 vua Konrad I dòng Sachsen 
© 919-1024 các vua dòng Sachsen 
919-— 936 Heinnrich I 
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936-973 Otto I 
973 - 983 Otto II 
983-1002 Otto II 
1002-1024 Heinrich II 
® 1024-1125 Các vua thuộc dòng Franken 
1024-1039 Konrad II 
1039-1056 Heinrich LH 
cao điểm của cuộc tranh chấp 
1056-1106 Heinrich IV 
1106-1125Heinrich V 
1123 Công đồng chung Latran I 
® 1125-1137 Vua Lothar dòng Sachsen 
® 1138-1254 Các vua thuộc dòng Hohenstaufen 
1138-1152Konrad II 
1139 Công đồng chung Latran II 
1152-1190 Friedrich I Barbarossa 


“Râu Hung ” 

1179 Công đồng chung Latran II 
1190-1197Heinrich VỊ 
1198-1208Philipp tranh chấp với 
1198-1215Otto IV 
1215-1250Friedrich H 
1215 Công đồng chung Latran IV 
1245 Công đồn Lyon I 

se Hậu Kỳ trung đại (1250- 1519) 


Tan rã sự thống nhất Âu Châu. Sự suy sụp các thế lực đại 
đồng và cuộc vươn lên của thế giới tân thời. 
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Giai đoạn cuối cùng của trung đại được đánh dấu bằng sự 
kiện tan rã sự thống nhất của Đức, manh nha bắt đầu ở triều đại 
của Eriedrich II. Uy quyền xuống dốc của Ngôi Giáo hoàng và việc 
trần tục hóa trật tự trung đại. Xa hơn nữa qua việc vươn lên của 
nhóm trưởng giả và kinh tế tài chính. Cuộc lướt thắng của nhà nước 
phong kiến qua việc chuyển tiếp để đi đến nhà nước công nhân 
viên chức cũng như cuộc hình thành quá trình phát triển, phản ánh 
sâu đậm hình thức công đoàn nhà nước ở Âu Châu 

® 1250 - 1254 Konrad II Hohenstaufen bắt đầu nhà nước 
quốc gia (Nationalstaaten) 


® 1256 — 1273 Interregnum ở Đức, ứng cử viên ngai triều 
là người Anh : Richard thành Cornwallis và người Pháp Alfons 
thành Kastillen. 


1268 Xử tử Konradin tại Neapel chấm dứt dòng 
Hohenstaufen. 


®1273-1347 Vua và Hoàng đế ở nhiều dòng tộc khác nhau. 


1273 — 1291 Rudolf. I von Habsburg 
1274 Công đồng chung Lyon II 

1292 - 1298 Adolf von Nassau 

1298 — 1308 Albrecht I von Osterreich 
1308 -1313 Heinrich VI von Luxemburg 
1311— 1312 công Đồng chung Vienne 
1314-— 1347 Ludwig von Bayer 

1347 — 1378 Karl IV Von Luxemburg 
1378 — 1400 wenzel 

1400 — 1410 Ruprecht von der Pfalz 
1410 Taunenberg 

1410-— 1437 Sigismund 
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1414-— 1418 công Đồng chung Konstanz 
1431 - 1449 Công đồng chung Basel 


® 1438 - 1806 Hoàng đế thuộc dòng Habsburg 


1438 — 1439 Albrecht II von Osterreich 

1440 — 1493 Friedrich LH 

1493 — 1519 Maximilian I 

1512-— 1517 Công Đồng chung Latran V 

4. Kưtô hóa các man tộc 

Giáo hội không đương nhiên và dễ dàng để đi đến với 
dân German. Từ thời Konstantin, Giáo hội tự coi mình là Giáo 
hội của Đế quốc, cùng mang lấy trách nhiệm với nhà nước. Việc 
đồng trách nhiệm này liên kết Giáo hội thật chặt chẽ với định 
mệnh chính trị của Đế quốc, và như thế đưa đến nguy hiểm, 
hoặc Giáo hội ít nhiều gì tự động hóa với đế quốc hoặc làm 
người khác tức là dân German sẽ nhìn Giáo hội như thế. 

Các chi tộc German xuất hiện như là kẻ thù tàn phá đế 
quốc và Rôma cũng đã quá khổ vì họ. Năm 375 bắt đầu bi kịch 
với cuộc di dân. Năm 410, Alarich chiếm thủ đô muôn thuở 
Rôma làm rung động cả đế quốc. Thánh Augustinus bị kích 
động và viết tác phẩm “De Ciwiate Dei” (413 — 424) tìm cách 
để hiểu tai hoạ này theo cái nhìn Kitô giáo. Từ ngày đó, sự diệt 
vong của đế quốc La mã Phương Tây không còn ngăn chặn lại 
được nữa. Năm 467 Odowakar hạ bệ Hoàng đế cuối cùng của 
La mã Phương Tây Romulus Augustulus. Từ năm 493 —- 526 sau 
khi giết Odowakar, Theodorich Vĩ Đại đã thiết lập vương quốc 
Ostgoten ở Ý. Sau một trận chiến kịch liệt Hoàng đế Justinian 
(527 - 565) của La mã Đông Phương chiếm lại nước Ý từ tay 
người Goten. Nhưng tiếp đấy là người Langobarden tấn công 
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vào Ý và thành lập vương quốc của họ (568 — 774). Tình trạng 
của Rôma và của Giáo hội thật nguy kịch vì bị các vương quốc 
German theo bè rối Arius bao vây tứ phía, lại cắt đứt khỏi liên 
lạc với Byzanz. Rôma chỉ biết nhìn về phương Đông để mong 
chờ sự cứu giúp cho sự tổn tại của mình. 


Những khó khăn về mặt chính trị ở Phương Tây là do sự 
khác biệt về mặt tôn giáo giữa người La mã và người German. Vào 
thời Hoàng đế Konstantius ở Phương Đông, Arius phổ biến lạc 
thuyết của mình, lúc đó Wulfila (khoảng 311 - 382) gốc Goten, 
đang ở Konstantinopel lại tìm hiểu Kitô giáo dưới dạng lạc giáo 
Arius. Thượng phụ Giáo chủ Eusebius thành Nikomedien là người 
bảo vệ nông nhiệt cho Arius ở Công đồng chung Nicêa năm 325, 
sau đó bị Konstantius bắt lưu đày với Arius; bây giờ lại trở về làm 
Thượng phụ Giáo chủ Konstantinopel. Ngài phong chức Giám mục 
cho Wulfila và đặt làm “GŒimn mục các Tín hữu miền đất Goten” 
(năm 341). Thế là Wulfila đã rao giảng cho các người Goten đồng 
hương của mình một thứ Kitô giáo theo lạc thuyết Arius, trong lúc 
mà cả Konstantinopel đã bỏ bè rối và trở về với niềm tin chính 
thống. Từ những người Goten này, mà lạc thuyết Arius đã xâm 
nhập các chi tộc German khác : Tây Goten, Đông Goten, 
Vandalen, Gepiden, Rugiern, Heruler, Burgunder, Langobarder, 
Bayer, thỦrigger, Sueben. Lạc thuyết này được xem như là quốc 
giáo của mọi chi tộc German và được coi như là thế đối kháng với 
việc tuyên xưng của chính thống — Công giáo. Mặt đối kháng tôn 
giáo tại giới tuyến giữa các vương quốc German với nhân dân sở 
tại gắn bó với đức tin chính thống. Chính vua Theodorich Vĩ Đại 
(489 — 526) của người Đông Goten, đưa ra chương trình, đưa tất cả 
chỉ tộc German theo lạc thuyết Arius vào một chiến tuyến để 
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chống lại người Hy lạp và La mã theo chính thống, rồi từ đó tạo 
dựng một đại vương quốc Berman — Arius trên lãnh địa La mã. 
Niên Biểu 

314 Ba Giám mục người Briten (Anh) của các thành York, 
London và Lincon đã tham dự Công đồng Ardes 
Cuối thế kỷ III - Thành lập các cộng đoàn Kitô hữu 
trên đảo Erin (Irland) do nhà truyền giáo người 
Briten tên là Nimmian (360 — 432) 

389 - 461 Patrick (Patricius), đan sĩ của đan viện Lerin, trở 
thành nhà truyền giáo và tổ chức Giáo hội đan viện ở 
Irland (620 — 740) được gọi là thời kỳ “hoàng kim của 
Giáo hội Iriand”). 


410 Các Đội quân La mã rút khỏi Britannier (Giáo hội 
Kelte hình thành ở Bretagne = Britannian minor) 
496 Vua người Franken là Chlodwig (thuộc dòng 


Merowinger) lãnh nhận bí tích rửa tội tại Reims do 
Giám mục Remeglus 

563 Koluban Già (597) lập đan viện Jona ở miễn tây 
Schottland (các đan sĩ của đan viện này truyền giáo đến 
các đảo Orkney, Shetland, feroer và họ đến cả Island) 
Khoảng năm 590 thành lập đan viện Luxeuil (cứ 
điểm quan trọng ở đất liền của cuộc truyền giáo của 
các đan sĩ Irland) 


596 Đức Giáo hoàng Gregor cả (590 - 604) sai đan viện 
phụ Augustin Kitô hóa gốc Angelsachsen ở nước Anh. 

664 Công đồng thành Whitby 

742 (21. 4) Công đồng đầu tiên ở Đức dưới sự chủ toạ của 


Bonifatius tại Frankfurt gần sông Main. 
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754 Pippin Trẻ được Đức Giáo hoàng Stephan II (752 - 
757) xức dầu phong vương ở nhà thờ Thánh Denis và 
được nhận tước hiệu “Pafriciuss Rôrmnanorum” 

794 Công đồng Phương Tây ở Frankfurt. 

a. Kitô hóa người Franken 

Về mặt ngoài, việc Kitô hóa cũng rất dễ ghi nhận, nhưng 
rất khó nhận định về việc triển khai đời sống nội tâm Kitô giáo 
và hiểu rõ giá trị của tiến trình này 

Trung tâm các cuộc truyền giáo bắt đầu từ những thành 
phố cổ La mã có Giám mục ngự trị. Các thành này vẫn còn tổn 
tại suốt cuộc chinh phục của man dân và trở thành nơi cô đọng 
đời sống Kitô giáo cho dù có phải nằm dưới quyển các ông chủ 
mới. Nhiều vị Giám mục được những người chiến thắng kính 
phục và trở thành kẻ bảo trợ vững vàng cho dân địa phương. Có 
thể nói là tất cả 125 ngai tòa Giám mục ở Gallien vẫn tổn tại 
vào thế kỷ IV và V dưới chế độ người German. Các Giám mục 
nổi tiếng có thể kể: 

Martin thành Tours (307) 

Liborius thành Le Mans (397) 

Severin thành Cologne (khoảng 400) 

Avitus thành Vienne (518) 

Remigius thành Reims (khoảng 533) 

Cesarius thành Arles (542) 


Nhờ họ mà dân bản địa La mã vẫn còn tổn tại được trong 
các thành trì, trong khi đó thì dân German đã chiếm tất cả vùng đất 
chung quanh. Vào khoảng năm 400 các thành La mã cổ đã trở 
thành những ốc đảo cho văn hóa La mã và Kitô giáo giữa các miền 
đất đã thuộc vào tay các chi tộc German ngoại giáo. Chúng ta thấy 
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mặc dù giữa dân mới bộ luật Dex Ribuaria (633/34) của người 
Franken được áp dụng, thì luật La mã vẫn có giá trị. 


Giáo hội thành phố vẫn sống dựa theo luật La mã 
(Ecclesia vivit lege Rômana). Cho đến thế kỷ VI tất cả Giám 
mục ở Gallien và German đều có nguồn gốc La mã. Vào Công 
đồng Paris năm 614 người ta mới gặp nhiều Giám mục gốc 
German. Như thế là cuộc hòa lẫn giữa người La mã và người 
German đã chấm dứt. 

Avitus thành Vienne cố gắng hết sức để cải đạo cho 
người Burgunder. Remigius thành Reims lo việc cải đạo cho 
người Franken (Chlodwig nhận bí tích rửa tội cùng 3000 binh 
lính của ông vào năm 496) và thành lập những địa phận mới 
(arras, Laon, Thézouanne, Tournal, Cambral). Việc Kitô hóa 
người Franken đặt nền tảng cho việc hòa đồng với dân sở tại. 
Đây cũng là khởi đầu cho việc cải hóa những chi tộc German 
khác để đi vào Kitô giáo, Kitô giáo cũng xâm nhập vào những 
dân do Chlodwig hay con của ông xâm chiếm : việc bình định 
người Alemannan năm 496 và sát nhập họ vào vương quốc 
Eranken (506), cũng như chiếm vương quốc ThÙringer, việc sát 
nhập vương quốc Burgunder (523 -534) cũng như việc đẩy lui 
người Đông Goten để chiếm miền Provence. 

Chính việc tuyên xưng Kitô giáo đã củng cố nội bộ cho 
vương quốc Franken và một lợi thế ra bên ngoài. Dần dân 
vương quốc này sẽ thống nhất chặt chẽ và hùng cường hơn các 
vương quốc German khác. Khác với những vương quốc khác 
theo lạc thuyết Arius, chlodwig được cảm tình với dân bản địa 
La mã, đặc biệt là vị Giám mục địa phương, và thêm nữa là cảm 
tình của vị Hoàng đế Đông La mã. Hoàng đế Anasfasius (491 - 
518) đã trao cho ông tước vị Tổng Tài danh dự La mã, khi thấy 
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ông chống lại với vua người Đông Goten là Theoderich Vĩ Đại 
theo lạc thuyết Arius. Từ đó, Chlodwig dưới mắt của dân bản 
địa La mã - Gallien là Tổng trấn hợp pháp cho cả đế quốc La 
mã. Chính ông cẩm thấy trách nhiệm phải thực hiện quyền hành 
Auctoritas Rômana ở Gallien và Germania để bảo vệ dân cổ 
xưa La mã trên vương quốc Franken của mình. 


Người Franken rất phấn khởi về tình trạng cũng như trách 
nhiệm Kitô giáo của mình. Họ cho niểm tin Kitô giáo của mình 
là nguồn gốc sức mạnh và cảm thấy như mình là những người 
con chí ái của Chúa Kitô. Người ban cho họ hết chiến thắng 
này, đến vương quốc khác, từ khi họ quay về với Người. Từ đó 
phát sinh tư tưởng mà sau này Karl Vĩ Đại sẽ thực hiện : Dân 
Eranken là dân của vương quốc mới, từ sau cuộc diệt vong của 
La mã cổ, được gọi để trình bày cho mọi dân Âu Châu thấy 
được Regnum Christi (Vương quốc của Chúa Kitô). 

Tiếc rằng hình ảnh lý tưởng này không đáp ứng đúng sự 
thật. Giám mục Gregor thành Tours (538 — 544), đã đưa ra một 
hình ảnh đáng buồn về tình trạng đạo đức - tôn giáo trong vương 
quốc Franken ở thời đại Ngài, trong 10 quyển sách về Lịch sử 
người Franken (Historia Francorum) hoàn tất vào năm 591. 
Đám dân có trở lại Kitô giáo không phải vì bài giảng xác tín, 
nhưng là vì gương mẫu của vị vua của họ, vì vẻ huy hoàng của 
Phụng vụ. Cuộc Thanh tẩy đã không được chuẩn bị kỹ càng, 
cũng không có giáo lý dự tòng. Cuộc trở lại tập thể của toàn dân 
rất hời hợt, và chỉ ở mặt ngoài. Chính vì thế mà Kitô giáo với 
những đòi buộc luân lý cũng như những quan niệm tinh thần về 
Thiên Chúa. Vương triều Merowinger và cả bọn quý tộc đều là 
mẫu gương xấu. Giết chóc, huynh đệ tương tàn trong chính gia 
đình vương tộc, chiến tranh, hận thù trong những đại gia đình, 
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đạo đức sa đoạ ngay trong dân chúng; đó là Lịch sử đặc trưng 
của dân Franken vào thế kỷ VỊ — VI. 


Về mặt Giáo hội, vua và quý tộc can thiệp vào mọi vấn 
để của Giáo hội và làm mất đi hiệu năng của tôn giáo. Nhà vua 
tự coi mình là chủ Giáo hội, nắm lấy các ngai tòa Giám mục, tự 
triệu tập Công đồng và xác định cả lối sống đạo đức. Trong khi 
phương đông vào thời đó lăn xả vào việc nghiên cứu thần học 
và có những Công đồng để giải quyết, thì có thể nói ở vương 
quốc Franken, thần học bị chết nghẹt. Thêm nữa đời sống luân 
lý quá sơ đẳng, nên dân chúng dần dần sống lại những hình thức 
ngoại giáo xưa của họ. Tổi tệ nhất là Giáo hội vương quốc 
không còn có liên hệ gì đến Giáo hội toàn cầu cho dù chưa có gì 
gọi là trực tiếp ly khai. 

b. Giáo hội Iro - Schotte và sứ vụ truyền giáo của họ 


Nước Anh ngày xưa gồm có Irland (cho đến thế kỷ X còn 
gọi là Scotia minor để phân biệt với Schott - land là Scotia 
minor) phần đất Britanien do người Angelsachsen chiếm đóng 
(cũng gọi là Brite). 


* Irland chưa bao giờ bị người La mã chiếm đóng. Đảo 
này đón nhận Kitô giáo vào khoảng năm 400 do người Britanien 
đem đến. Cũng có thể là do đan sĩ của Martin thành Tours đến 
truyền đạo. Vào năm 431 Đức Giáo hoàng Célestin I sai phái 
thầy phó tế Palladius làm vị Giám mục tiên khởi đến với người 
Ire tin Chúa. Tiếp đến, rõ ràng hơn là cuộc truyền đạo của 
Patrick (Khoản 385 — 451) người Brite. 

* Vào năm 401 Patrick bị người Ire tràn xuống bắt làm 
nô lệ nên đã học hỏi được ngôn ngữ và đất nước của họ. Năm 
407 được trở về quê hương. Không lâu sau, Ngài gia nhập tu 
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viện Lérin (miền nam Gallien) trở thành đan sĩ ở Auxerre. Năm 
432 đi truyền giáo cho xứ Irland và trở thành Giám mục truyễển 
giáo thay thế cho Palladius đã qua đời. Vào năm 461 Patrick 
qua đời, không những toàn đảo được Kitô hóa mà còn được tổ 
chức có qui cũ. Từ năm 444 Amagk ở miễn bắc đã trở thành 
trung tâm các giáo phận. 


Điểm đặc biệt của đảo chưa có thành phố này là đặc tính 
đan viện của đời sống Kitô giáo. Tất cả cơ cấu tổ chức đều dựa vào 
đan viện, các chi tộc lớn tạo thành trung tâm tôn giáo. Các Đấng 
Thánh sáng lập đan viện (tỉ như frinnin, Kolumban già thành Hy, 
Comgall thành Bangor, Brendan, Kevin, Kolumban Trẻ... ) đều 
được dân chúng tôn trọng. Các đan viện phụ, chứ không phải Giám 
mục, chịu trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội Irland. Họ có quyền thẩm 
phán đối với việc đạo. Về phần vụ phong chức Thánh sẽ có một vị 
Giám mục phụ tá đảm nhiệm, chức này chỉ trao cho một đan sĩ bể 
dưới chỉ để phong chức mà thôi. Vào thế kỷ VI đời sống đan tu rất 
phổ biến. Đan viện mọc lên như Nấm. Đây cũng là trường học dạy 
về đời sống tinh thần và đạo đức. Người ta thường gọi đây là Đảo 
thánh (Insula Sanctorum). Thời đại hoàng Kim này kéo dài đến 
khoảng năm 740. 


Ảnh hưởng đan tu tác động mạnh vào cách sống Kitô 
giáo. Đan viện gốc phải lo chăm sóc cả cho tộc. Đan sĩ lo đời 
sống mục vụ, dạy ở trường học và cử hành phụng vụ cho dân 
chúng. Chính vì thế họ phải là Linh mục. Ở Irland Linh mục đan 
sĩ cũng là Linh mục mục vụ. Tập quán đan sĩ và hình thức đan 
viện ảnh hưởng nhiều vào cuộc sống Linh mục. Khi đi truyền 
Giáo ở đất liên, các tu sĩ Ire vẫn mang theo đặc tính này. Độc 
thân và giờ kinh phụng vụ được xem như là nên tẳng cho đời 
sống công đoàn đan tu, không những đối với đan sĩ Ireland là 
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đặc thù, nhưng dân dần cũng phổ biến và trở thành mẫu mực 
cho đời sống Linh mục ở Phương Tây. 


Các thực tập khổ hạnh của đời đan sĩ cũng được Linh 
mục và giáo dân nô nức thực tập, chỉ vì kỷ luật đền tội chỉ dành 
cho những kẻ đền tội công khai vì lỗi nặng của mình. Giáo dân 
cho như thế là không đủ. Việc linh hướng chỉ dành cho đan sĩ và 
cũng liên kết với việc đến tội, thì nay đan sĩ cũng khuyên giáo 
dân đền tội mình như thế. 

Việc thú nhận những tội trọng ẩn kín ở nội tâm, ngày xưa 
cũng đã có trong Giáo hội sơ khai. VỊ Giám mục đưa cho người 
đền tội một số công việc phải làm, và sau thời gian đềển tội họ mới 
được thu nhận lại vào Giáo hội. Chỉ việc hòa giải với Giáo hội 
(thánh lễ được cử hành vào thứ năm Tuân Thánh) thì mới được 
lãnh nhận ơn xá giải. Và chỉ được lãnh nhận một lần trong đời mà 
thôi. Bây giờ, ở Irland dựa theo đời sống đan tu, mỗi đan sĩ phải 
thú tội với đan viện phụ vào lúc chiều tối, dần dân hình thức giải 
tội mới : Hình thức giải tội cá nhân thầm kín, các tội riêng, nội 
tâm tiếp đấy là lời xá giải. Đó là cách xưng tội riêng trước vị linh 
mục và được thực hiện bất cứ lúc nào. Cách giải tội này được xem 
như phương tiện tích cực cho linh hướng, nên người giáo dân được 
mời gọi để thực hiện thường xuyên. Vào thế kỷ VI và VỊI cách 
giải tội này đã phổ biến toàn Âu Châu và đã tạo một ảnh hưởng 
lớn trong đời sống đạo đức của Giáo hội. Từ đó đưa đến thói quen 
xưng tội trước mỗi lần rước lễ để giúp cho các linh mục giải tội có 
thể dễ dàng ra việc đền tội, thì ở Irland người ta đã viết các sách 
về đền tội gồm mục lục về tội kèm theo việc đền tội tương xứng. 
Đến thế kỷ VII thì các sách này phổ biến và rất cần thiết cho linh 
mục để cử hành bí tích xá giải. 


I. 0UỘ0 DI DÂN 49 


Chế độ đan tu ở Irland mặc dù mang đặc tính khổ tu, 
nhưng không có nghĩa là yếu thế, ngược lại họ mang một tinh 
thần hành động được bộc lộ qua tính thân truyền giáo. Bước tiến 
vào cô độc và lánh xa trần thế thúc họ đi thật xa, đi vào “niên 
khổ ải”. Vì Chúa Kitô, họ sẵn sàng rời bổ quê hương và đón 
nhận mọi nơi làm quê hương của mình, từ đó họ đi suốt các xứ 
Gallien, Ý, Đức cho đến miền Pannonien. Cuộc du hành Thánh, 
Perigrinari Pro christo, là lý tưởng khổ hạnh của họ. Với dáng 
người gây, gậy dài cầm tay, đầu để râu, cạo nửa phần tóc, phía 
trước chỉ còn một viễn, phía sau lại để dài. Đó là hình ảnh của 
họ. Trên vai họ đeo túi da đựng sách, cột thêm bình nước, ở cổ 
mang ít xương Thánh và một hộp nhỏ đựng Mình Thánh Chúa. 
Cuộc đời khổ hạnh ở mỗi bước đường, họ vẫn cầu nguyện và 
học tập; và lợi dụng mọi cơ hội để truyền đạo. 


Họ đi khắp nước Âu Châu để truyểền đạo bằng lời rao 
giảng và gương đời sống của họ. Thường họ không ở lâu một 
chỗ nào nhất định, nhưng luôn đi tới. Vì thế, cuộc truyền giáo 
của họ không sâu và không có ý nghĩa cũng như đạt kết quả cho 
bằng các nhà truyền giáo Angelsachsen. Dù vậy, những đan 
viện do họ thành lập cũng trở thành trung tâm đời sống Kitô 
giáo giữa môi trường nửa ngoại giáo của dân mới theo đạo 

Kolumban Trẻ (530 - 615) là người nổi bật nhất và ảnh 
hưởng nhất trong việc dùng trình giảng thuyết và thành lập đan 
viện của nhóm Iro — Schotte ở đất liền, Vào năm 590 theo gương 
Chúa Kitô, Kolumban dẫn 12 bạn đồng hành của mình để thực 
hiện cuộc du hành Thánh (Perigriratio relegiota Pro Christo) tiến 
về Âu châu Ngài hoạt động truyền giáo thật hăng say ở các miễn 
Bretagne, Gallien và Burgund. Ngài thúc đẩy việc canh tân đời 
sống nơi hàng quí tộc cũng như hàng giáo sĩ. Ngài dừng lại ở miền 
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vogesen và thành lập các đan viện Anegrey, Luxeuil và Fontaine. 
Ngài cũng viết một luật dòng cho họ. Con người khổ tu và nhiệt 
thành này đã gây ảnh hưởng sâu không những cho dân sở tại, 
nhưng còn thu hút hàng ngàn bạn trẻ đi vào lý tưởng khổ tu. Từ đan 
viện Fontaine, người ta phải thành lập thêm 50 đan viện nữa, sống 
theo luật dòng của Kolumban. 


Vào năm 610 Kolumban chống đối mạnh mẽ lối sống vô 
luân của cung triểu dòng Merolinger là vua theoderich II và bà 
nội Brunhilde, chính vì thế, ngài phải rời bỏ Luxeuil. Từ 
Brurgund ngài dấn thân cho cuộc truyền giáo người 
Alamannien. Hoạt động tại Bodenser dừng chân một thời gian ở 
Bregenz. Năm 613 tiến về phía Bắc Ý nơi Ngài thành lập đan 
viện Bobbio và qua đời tại đây vào năm 615. 

Ảnh hưởng của Kolumban rất lớn trên đời sống tôn giáo ở 
vương quốc FEranken đặc biệt về thực hành sám hối và xá giải. 
Ngài có rất nhiều môn đồ, tất cả không phải là người Ire, nhưng 
xuất phát từ dân sở tại. Họ truyền bá tinh thần của Ngài. Một số 
đông trở thành ẩn sĩ trong rừng sâu. Lểu trại của họ luôn trở 
thành trung tâm truyền giáo cho những người chung quanh. Họ 
là men. Đan sĩ Ire hoạt động tích cực ở các miễn Bắc Đức, 
Franken, ThỦringer, Alamannien, Schwaben và Bayern. 

c. Giáo hội ở Britannien (Anh) và cuộc truyền giáo đất liền 
của các đan sĩ Angelsachsen 

Ngay từ thời La mã đã có một tổ chức Giáo hội ở 
Britannien. Các Giám mục thành York, London và Lincoln cũng 
đã tham dự Công đồng Arles năm 314. Nhưng vào năm 407 khi 
quân đội La mã rút về đất liền thì các dân Pikten ở phía Bắc, 
Angeln, Sachsen và Jutlender dân hải tặc tràn vào đất Anh, đuổi 
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dân Kitô giáo lên miễn Tây (wakes) hay chạy về đất liền 
(Bretagne) vào năm 450 họ thành lập bẩy vương quốc: 

Người Angeln : Mercia, Ostangelien, và Ñorthumbrien 

Người Sachsen : Essex, Sussex và wessex. 

Người Jiten : Kent 

Kitô giáo hoàn toàn bị loại bỏ. 

® Vào cuối thế kỷ VI, một mặt Rôma, mặt khác Giáo hội 
Iro -Schotte đều sai người đi giảng đạo cho dân Ansgelsachsen. 
Vào năm 596 Đức Giáo hoàng Gregor cả (500 —- 604) sai vị viện 
trưởng của đan viện Andreas là Augustinus cùng với 40 đan sĩ 
sang Anh quốc. Vua Ethlbert thành Kent rất hoan hỷ đón nhận 
họ. Giáng sinh năm 597 Augustinus đã rửa tội vua và 10. 000 
người. Augustin dừng lại ở Canterbury. Đức Giáo hoàng vẫn 
tiếp tục gửi thêm chi viện, Ngài là người đầu tiên chú tâm vào 
việc truyền giáo cho dân German và lưu ý nhiều đến tình trạng 
sơ khai của họ. Lá thư Ngài gửi cho Augustinus và Mellitus ở 
Anh vào năm 601 là bằng chứng cho thấy lưu ý thực tế cũng như 
sự khôn ngoan để thích ứng của Ngài. Ngài ra lệnh cho các nhà 
truyền giáo cố gắng giữ những phong tục có trước, chỉ có cái là 
phải lồng tinh thần và nội dung Kitô giáo. 

Thành Công vượt quá mức tưởng tượng. Vương quốc 
Kent đón nhận niềm tin Kitô giáo đầu tiên. Năm 624 - 633 là 
các vương quốc Wessex và Northumbrien. Phản ứng ngoại giáo 
có bùng lên sau cái chết của vua Edwin (633), nhưng xẹp xuống 
cũng nhanh. Các vua Oswald và Oswin lại đón nhận các cuộc 
truyền giáo mới. Oswald có xin các đan sĩ Ire của đan viện Hy 
đến hỗ trợ. Thế là nảy ra căng thẳng giữa các nhà truyển giáo 
của Rôma với Ireland mà chúng ta còn thấy được ở các văn kiện 
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của Công đồng Streaneshalch vào năm 664. Việc Kitô hóa dân 
Angelsachsen sắp chấm dứt. Vào khoảng năm 680 đến 690 
vương quốc Sussex gia nhập đạo. Giám mục theodor thành 
Tarsus (khoảng 668 —- 690), tổng Giám mục thành Canterbury, 
đã tạo được thời đại hoàng kim cho Giáo hội Angelsachsen và 
văn hóa Kitô giáo ở Anh quốc. Ngài liên kết học vấn cao thâm 
đã thu nhận ở Athen cùng với óc tổ chức kiệt xuất và lòng trung 
thành với Rôma. 

Việc liên hệ giữa đạo đức Ireland và tinh thần Rôma đã 
đem lại rất nhiều kết quả. Khổ hạnh nhiệm nhặt và kỷ luật sám 
hối đã tạo được nền tảng cho một cuộc sống tinh thần phong phú 
và nghiên cứu khoa học trong các viện tu. Các trường học của 
đan viện, gồm các nữ đan viện, phát triển một văn hóa cao về 
mặt tinh thần lẫn tôn giáo, thời hoàng kim kéo dài mãi đến thế 
kỷ XI. Có tất cả là 33 vị vua và hoàng hậu của Angelsachsen đã 
vào tu viện trước lúc qua đời. Có 23 vị vua và 60 hoàng hậu 
được phong Thánh. Đan sĩ và là tiến sĩ Giáo hội Beda 
Venerabillis (627 —- 735) đã ghi nhận trong tác phẩm Historia 
Eccleiastica Gentis Anglorum, cho thấy quá trình gia nhập của 
một chi tộc German bước vào thế giới văn hóa và tinh thần Kitô 
giáo, và đồng thời việc này đã đem lại kết quả như thế nào. 

® Các đan sĩ Angelsachsen thu nhận được tinh thần “đu 
hành Thánh” của đam sĩ Ire và lòng nhiệt thành truyền giáo. 
Đây là khởi điểm cho cuộc truyền giáo đất liền ở các miễn 
Sachsen và Frisen. Nhưng chính đây chúng ta nhận ra sự khác 
biệt giữa cách truyền giáo của Ire và Angelsachsen. Trong khi 
các nhà truyền giáo Ire đi đến với đám bình dân và truyền đạo 
cho từng cá nhân, thì Anglsachsen theo một phương pháp khác. 
Họ đặt công tác của họ dưới quyển kiểm soát của đức Giáo 
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hoàng và xin các vị lãnh đạo Franken hỗ trợ. Họ đi với giấy giới 
thiệu của giáo triều và thông hành của nhà vua để đến với các 
người lãnh đạo dân chúng, chi tộc trưởng, để thuyết phục họ 
trước. Họ ý thức là dân chúng chỉ theo gương những người lãnh 
đạo của họ. Và họ thành công với việc truyền giáo từ cấp trên 
dưới sự chỉ huy của Rôma 

Người thành công nhất trong nhóm đan sĩ Angel — 
Sachsen là Wilfried, Giám mục thành York. Vào dịp hành 
hương sang Rôma để tôn kính thánh Phêrô và người kế vị của 
Ngài là Đức Giáo hoàng, vào năm 678/679 ngài được phép đi 
rao giảng cho người Eriesen. Vào năm 689 có 2 đệ tử, Egbert và 
wigbert, đã đi theo ngài. Năm sau (690) Willibrond và 12 đồng 
bạn đi giảng ở Friesland sau khi đi Rôma để xin phép. Pippin 
(688 — 714) tể tướng Franken trao miễn Schelde cho ngài để 
truyền giáo. Cuộc hành hương sang Rôma lần thứ hai (695) ngài 
lại được giấy phép của Toà Thánh và cả chức Giám mục. Ngài 
chọn Utrecht làm ngai Giám mục và vào năm 697 ngài thành 
lập đan viện Echternach như là điểm tựa cho cuộc truyền giáo. 
Ngài qua đời tại đó vào năm 735. Winfried Bonifatius cũng đã 
bắt đầu cuộc đời truyền giáo dưới sự lãnh đạo của ngài. 


Các nhà truyền Các nhà truyền | Các nhà truyền 
giáo Ire giáo Angelsachsen | giáo Eranken 


Kolumban Trẻ (530 | Hai anh em Ewalde Lampert (+705) 
- 615; thành lập đan (+695) 


viện Luxeu1l và Suitb 713 
Bobbio) uitbert (713) Rupert (+732) 


Eustasius (629) Willibrord (737) 
Gallus (645) Burkhars (753) 


Emmeram (+715) 
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Fridolin Bonifatius (754) 
Kilian (689) Ảg 
Korbinian (725) N HHD8 100/106) 
Alto (763) Willehad (789) 
Virgil (784) Ludger (809) 


Trong tất cả đan sĩ Angelsachsen thành công nhất, phải 
kể Bonfatius là người đứng đầu, và thế kỷ XVI ngài được tôn 
lên làm vị “Tông đô của Nước Đức”. Ngài đã chuẩn bị cho việc 
liên kết vương quốc Franken với Rôma, tạo bước tiến ảnh hưởng 
cả thời trung đại. 


Đời Sống Và Hoạt Động Của Bonifatius 


673 


718 


529) 


SY, 
738 


738 


742 


7147 
754 


Winfried Bonifatius sinh ra trong vương quốc 
Wessen. Đan sĩ ở Neershing. Truyền giáo lần I nơi 
người Friesen. 

Hành hương Rôma lần I (Đức Giáo hoàng Gregor II 
715- 731) 

Hành hương Rôma lần II - thụ phong Giám mục 
truyển giáo — Karl Martell (714 - 741) Vua người 
Eranken ban cho Bonifatius tờ thông hành để bảo vệ. 
Bonifatius được nâng lên làm Tổng Giám mục 

Hành hương Rôma lần II - Đức Giáo hoàng Gregor 
HH 731 —- 741 đặt Bonifatlus “Khâm sứ Toà Thánh nơi 
dân German” 

tổ chức Giáo hội tại Bayern. 

(21. 4) Công đồng Đức lần thứ nhất dưới sự chủ toạ 
của Bonifatius ở Frankfurt bên bờ sông Main 
Bonifatius lãnh nhận giáo phận Mainz. 

Du hành truyền giáo miễn Friesland, qua đời ở 
Dokikum ngày 5. 6. 754. di mộ tại Fulda. 
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d. Kitô hóa gốc dân Slawen 


Việc cải đạo cho các dân miền Bắc Âu Skandinavien 
phải kéo dài trên ba thế kỷ, thường là nhờ vào sự hợp tác của 
các lãnh chúa và bộ trưởng chi tộc. Với Thánh ansgar, mộ 
“Bonifatius cho miền Bắc”, vào năm 824 cuộc truyền giáo mới 
thực sự bắt đầu. Khởi điểm chính là việc dân Sachsen trở lại 
đạo, Từ đó trở thành điểm tựa để tiến lên phía Bắc nhờ sự 
hứớng dẫn của địa phận Bremen- Hamburg. Sau nhiều cuộc giết 
chóc và bách hại, gần như tàn sát tất cả Kitô hữu, mãi cho đến 
thế kỷ XII, các miễn Đan mạch, Thuy Điển, NÑa Uy, Island cũng 
như Grönland mới gia nhập Kitô hữu. 

Việc truyển giáo cho ngườiSlave và hungarie (ungarn) 
được xem như cuộc truyền giáo thứ ba, sau cuộc truyền giáo thứ 
nhất trên đế quốc La mã, thứ nhì với dân Franken. 

Từ cuối thế kỷ VI dân Slave đã chiếm phía đông của Âu 
Châu. Vào khoảng thế kỷ IX, một chi tộc Finnisch là người 
Hagyaren (nay là Hungarl) cũng tràn vào hợp với người 
Bulgarie tạo thành dân Slave. Biên giới cạnh nước Đức, nằm 
vùng sông Elbe, saale và cánh rừng Bohmer. Đức, Ý và cả 
Byzanz đều tìm cách cảm hóa dân này. Cuộc cải đạo bắt đầu từ 
phía nam với người Kroaten, từ đó hướng lên phía Bắc. Nhờ vào 
một phần chi tộc Slave lệ thuộc vào vương quốc Franken nên 
cuộc truyền giáo trở thành dễ dàng hơn; nhưng mãi đến cuối thế 
kỷ XI có thể nói là gần hết chi tộc Slave đều gia nhập Kitô giáo. 

Cuộc truyền giáo dân slave bắt đầu từ ba trung tâm : 


- Từ phía Nam núi Alpen, nhờ vào Thượng phụ Giáo chủ 
Aquileja mà Kitô giáo đã được rao giảng cho dân Kroaten vào 
thế kỷ VI và hoàn tất vào thế kỷ IX. 
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- Từ phía bắc núi Alpen, cuộc truyền giáo xuất phát từ các 
nhà truyền giáo Franken. Từ Bayern (Salzburg và Passau) các nhà 
truyền giáo đi đến với người Karantarer (Slowenen) ở miễn 
Kämnten và Steiermark và cải tạo được họ vào thế kỷ VỊI. 

- Khi Karl Đại đế đặt quyển hành trên các chỉ tộc slave, 
thì bây giờ cuộc truyền giáo mới nở rộ. Từ Regensburg các nhà 
truyền giáo đi đến với người awaren, Mähren và Tscheken, 
phía Bắc họ đến với người Wenden và Obodriten. Công cuộc 
truyền giáo cũng bị lệ thuộc vào liên hệ chính trị với Nước Đức. 
Ludwig người Đức rất chú tâm vào việc truyền giáo. Vào năm 
845 có 14 thủ lãnh dân Böhmen và đoàn tuỳ tùng của mình được 
nhận bí tích Rửa tội ở cung triều của ông. Trước đó vào năm 840 
quận công người Mähre là Bribina đã trở lại đạo, là người được 
Ludwig công nhận là kẻ kế vị ở Rastislaw. 

- Cuối cùng là từ Byzanz. Dưới triều Hoàng đế Heraklius 
(610 —- 641) người Serben trở lại đạo. Thế nhưng rổi vì quá hời 
hợt, họ quay lại với ngoại giáo. Từ khi Basilius I (S67 — 886) 
thống trị họ bấy giờ họ mới hoàn toàn là Kitô hữu, nhưng theo 
chính thống như Byzanz. 


Niên Biểu 


630 Byzanz đã cải đạo cho người Serben 

680 Các nhà truyền giáo Rôma cải đạo cho người 
Kroaten. 

S30 Người Mähren nhận Kitô giáo qua nữ tước Privina 
thành Moosburg. 

845 Rửa tội của 15 thủ lãnh Tscheke ở Regensburg 

863 Hoàng đế Byzanz là Michael IH (842 - §67) sai phái 


hai anh em gốc người Thessaloniki là Cyrillo — 
Konstantin và Methodo đi truyền giáo cho người 
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Mähren, nơi việc truyền giáo gặp khó khăn vì gặp 
phải các đan sĩ Franken, tranh chấp nặng nề giữa các 
Đức Giáo hoàng và Hoàng đế Byzanz. Sau khi 
Cyrill-Konstantin qua đời ở Rôma năm 869, Đức 
Giáo hoàng Johannes VII (872 — 852) ban cho 
Methodo đặc ân về phụng vụ slave. 


S64 Dưới trào vua Boris, dân Bulgarie nhận Kitô giáo của 
Byzanz. 
955 Trận chiến Hungarie ở cánh đồng Lech (10. 8) 
955 Rửa tội cho nữ đại quần công. Bắt đầu việc Kitô hóa 
nước Nga. 
966 từ Bamberg và Böhmen, các nhà truyền giáo đi đến 
Ba Lan. 
973 Từ Regensburg thành lập giáo phận Prag. 
988 Cuộc Thánh tẩy của wladimir. Thành lập Tổng Giáo 
phận Klew. 
997-1038 Vua Stephan Kitô hóa hoàn toàn Hungarie 
1007 Vua Heindrich II thành lập giáo phận Bamberg cho 
việc truyền giáo dân Slave (Giám mục Otto thành 
Bamberg 1139). 
II. NƯỚC TOÀ THÁNH 
Canh tân Cluny 
Cuộc tranh chấp giữa thế quyển (Imperium) 
Và thần quyền (Sacerdotium) 
A. NƯỚC TOÀ THÁNH 
Niên Biểu 
313 Dựa theo chiếu chỉ Milan, Giáo hội không những 


được thu nhận lại tất cả của cải của mình bị tịch thu 


754 


774 


962 


1810 
1815 


1870 
1929 
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trong thời bị bách hại mà thôi, nhưng Giáo hội có 
thêm đặc quyền, thu nhận gia tài. 

Qua những tặng phẩm và gia tài, các Giáo hoàng 
nhận được những phần đất lớn ở Ý, sicilien, KOrS1 — 
ka, Sardinien, Dalmatien và Phi Châu. Tất cả sở hữu 
này được gọi chung là “Pafrimonium sancti Pe-tri”. 
“Quà tặng của Pippin”. Đức Ciáo hoàng nhận thêm 
phần vương quốc Ravenna và Pentapolis (gồm 5 tỉnh 
thành Rimiri, Lesaro, fano, Senigallia và Ancora) : 
nước Toà Thánh ra đời. 

Karl Đại Đế xác nhận lại Nước Toà Thánh một lần 
nữa và khai rộng thêm về miễn Trung Ý. 

Thế kỷ 8/9 người ta nghiên cứu một chỉ dụ của 
Hoàng đế Konstantin vừa mới tìm được (gọi là quà 
tặng của Konstantin- Constitutum consfantini), trong 
đó Hoàng đế trao cho đức Giáo hoàng Silvester I 
(314— 335) quyền cai trị cả miền Âu Châu. 

Trong việc “Gia miện”, Hoàng đế Otto I xác định rõ 
ràng hơn về Nước Toà Thánh (Privilegium Ottonis) 
Napoleon xóa bỏ Nước Toà Thánh 

Hội nghị Wlener đặt lại Nước Toà Thánh với ranh 
giới cũ của nó. 

(20. 9) dân Ý chiếm và dứt điểm Nước Toà Thánh. 
(11. 2) Ký kết hiệp ước Latran giữa Đức Giáo hoàng 
Pius XI và Viktor Emmanuel III, Vua nước Ý, thiết 
lập cách biểu trưng Nước Toà Thánh được gọi là 
“CHtà del Valicano”. 
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B. TRẬN CHIẾN GIỮA THẾ QUYỀN (IMPERIUM) VÀ THẦN 
QUYỀN (SACERDOTIUM!. 

Trận chiến này kéo dài suốt thời trung đại, chia ra làm 
nhiều giai đoạn chính yếu, trong đó, cả hai đối thủ, ngôi Hoàng đế 
(Kaisertum) và ngôi Giáo hoàng (Papstum) có khi thăng khi trầm. 

1. Giai đoạn chuẩn bị. 
Từ Karl Đại Đế cho đến Otto Đại Đế (841 — 973). 


Theo phong tục của người German, thủ lĩnh cũng là 
người đứng đầu lo về phụng tự. Khi đã được Kitô hóa, thì phong 
tục này lại được cụ thể hóa qua hình thức xức dầu phong vương, 
và như vậy ngôi vua từ nay mang một tính chất Thánh (hình ảnh 
Đavít của Cựu ước). 

Năm 751, thích ứng với phong tục, Giám mục Bonifa —tIus 
đã xức dầu phong vương cho Pippin (751 - 768). Năm 754 Đức 
Giáo hoàng Stephan II để tỏ thái độ cụ thể dứt khoát bỏ ảnh hưởng 
của đế quốc La mã, lúc đó chỉ còn La mã Đông Phương, để gia 
nhập vào đế quốc người Franken, Đức Giáo hoàng đã lập lại nghi 
thức xức dầu phong vương cho Pippin làm vua. 

768 — 814 Karl Đại Đế đã nới rộng vương quốc Franken 
trở thành một nước đại đồng cho cả Tây Phương, đồng thời sử 
dụng quyền tối cao trên cả Giáo hội (lập luận, triệu tập Công 
đồng, đắc cử Giám mục.. ) Ông đã thực hiện thân quyển 
(Théokratie) trong tay một lãnh tụ trần thế. 

Năm 800 Đức Giáo hoàng Lêô III hợp thức hóa thần 
quyển đó qua việc gia miện cho Hoàng đế, dưới hình thức như 
Đức Giáo hoàng là người chuyển giao đế quốc (Translator 
Imperii). Ý đổ sâu kín của Karl Đại đế là làm thế nào biến cả 
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trần gian này trở thành Ci-vitas Dei, thành đô của Thiên Chúa. 
Khi các nhà vua dòng Ottonen và Hohensfaesfen ý thức mình là 
Vicarii Dei, đại diện cho Thiên Chúa, thì họ cũng nằm trong tin 
tưởng của Karl. 


Trong thực tế, Đại Đế đã sử dụng thần quyển trên mọi 
lãnh vực, đạo cũng như đời, trên đế quốc. Nhưng sau khi ông 
nằm xuống, những người kế vị của ông không còn xứng đáng để 
giữ trách vụ danh dự đó nữa. Vương quốc của dòng Karolinger 
càng phân tán về mặt chính trị bao nhiêu thì uy lực của Rôma 
lại vươn lên bấy nhiêu. 


Sự suy thoái của vương quốc Karolinger nằm ở chỗ 

1. Cuộc suy thoái bắt đầu bằng hòa ước Verdun năm 843 
vương quốc bị chia ra làm 3 phần và không bao giờ thống 
nhất được nữa : Lothar ở giữa, Ludwig người Đức phần 
bên đông đức), Karl Đầu hói phần bên Tây (Pháp). Khi 
Giáo hoàng chống I1 phe thì có thể lợi dụng hai phe khác. 
Thêm vào đó, phần phía Đông, tức là nước Đức, ý thức về 
chi tộc ở Sachsen, Bayern, Schwaben... lại gây chia rẽ và 
Đức Giáo hoàng cũng biết lợi dụng sự đối kháng giữa các 
chi tộc này. 

2. Quan trọng hơn hết là sự kiện, nền quân chủ ở đất Franken 
đã đánh mất đặc tính thần quyền của mình. 
Từ Ludwig đạo đức, tiếp đến những người kế vị ông ta, 
không còn ai để ý tới việc xác định đời sống nội tại hay 
tinh thần của Giáo hội, như là Karl Đại Đế đã làm và đã 
suy nghĩ. Trong vấn để này, họ hoàn toàn để cho Giáo hội 
tự do. Thời gian này càng kéo dài bao nhiêu, thì càng bắt 
buộc họ phải chấp nhận rằng Đức Giáo hoàng có một uy 
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quyền tỉnh thần trên họ và như vậy họ đã tạo cho Ngài 
một cơ hội và đó là điều cơ bản là ít ra có thời gian suy 
nghĩ về cá nhân của người cầm quyển. Và khi có tranh 
chấp, bắt buộc sự liên lạc phải đi đến đổ vỡ. 

3. Thêm một điều cuối cùng, mãi cho đến hậu kỳ Trung đại, 
không một vị vua Đức nào nghi ngờ về quyển của Đức 
Giáo hoàng về việc Gia miện Phong Vương. Đây là nhược 
điểm của nhà vua. 

Trong thực tế, ngôi Giáo hoàng cũng không lợi dụng được 
gì nhiều trong sự suy thoái của đế quốc Karolin-ger. Chỉ 
có Đức Giáo hoàng NÑikolaus I (858 — 867) là người ý thức 
muốn tạo cả thế giới thành nước của Giáo hội và nâng cao 
giá trị của giáo triều (Curia). Nhưng ngài đã qua đời trước 
khi hoàn thành ý định. Những người kế vị của Ngài quá 
tầm thường, nên giáo triều lại bị các phe phái ở Rôma 
lũng đoạn. Ngôi Giáo hoàng phải nương tựa vào người có 
thế lực. Thêm nữa vào thế kỷ IX và X, ngôi Giáo hoàng 
lại rơi vào sự sa đoạ mà các sử gia gọi là thời kỳ đen tối 
nhất của Giáo hội (Saeculum Obscurun). Người ta còn gọi 
là triều đại Por-nokratie. Để lên ngôi Giáo hoàng, Setgius 
II (29. 1. 904 — 14. 4. 911) phải hạ độc thủ giết hại hai vị 
tiền nhiệm của mình là Leo V (tháng 7 đến tháng 9. 903) 
và Christophorus (9. 903 đến 1. 904). Từ triều đại của 
Ngài kéo dài cho đến năm 935, đã có hai phụ nữ tên là 
Theo-dora và Maroz1la đã lũng đoạn ngôi Giáo hoàng. 

Heinrich I (919 — 936), qua chính trị khôn ngoan của mình 
đối với các lãnh chúa về thành công với dân Hungari, 
Slawen và Đan mạch, không những đã giữ cho nước Đức 
khỏi bị phân tán, nhưng đã hỗ trợ để con mình là Otto 
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được 5 dòng tộc chọn lên làm người kế vị. Ngôi vua ở Đức 
được các lãnh chúa, các dòng tộc công nhận, thay đổi và 
được củng cố nhiều, thực sự cũng vẫn chưa có quyển lực 
tập trung đây đủ. Chính vì thế Otto Đại Đế (936 - 973) 
phải tìm một trợ lực cho ngai vàng. Và ông ta đã tìm gặp 
trong hàng Giám mục ở Đức, họ là những người suốt trận 
chiến giữa nhà vua và các lãnh chúa, đều luôn đứng về 
phe nhà vua, để khỏi phải tuỳ thuộc vào quyển lực của các 
lãnh chúa. Otto chiếm quyển của các lãnh chúa trên các 
Giám mục : Từ đây ông nắm toàn quyền trên Giám mục. 
Ông đã ban tặng cho các Giám mục và các đan viện phụ 
nhiều đất đai làm quà tặng và cất nhắc các Ngài lên những 
chức phẩm thuộc hoàng cung. Đáp trả lại các Giám mục 
phải tuyên thệ trung thành với nhà vua, có trách nhiệm 
tùng phục và quân sự. Chính vì nhà vua nắm lấy quyển 
phong ban cắt đặt (Investi-tur) các Giám mục, ông đã tạo 
được những người trung thành và một lực lượng để đối 
kháng lại uy quyển của các lãnh chúa. Suốt bao thế kỷ, 
hàng Giáo phẩm Đức tỏ ra là người hỗ trợ cực lực nhất cho 
quyển lực tập trung. Đế quốc Đức phải cám ơn các Giám 
mục của mình; nhờ họ mà giữ được sự thống nhất. 

Otto Đại Đế, với chính trị của mình, đã dần dần tái lập 
tước vị và tư tưởng về ngôi vua như thời Karl Đại Đế. 
Trong thực tế, đế quốc Đức chưa bao giờ sử dụng quyển 
ưu tiên của mình trên toàn Tây phương như thời Karl, mặc 
dù luôn cố gắng để thực hiện ý định này. 

Với tư tưởng của Karl, Otto Đại Đế cảm thấy có bổn phận 
phải lãnh đạo cả Giáo hội. Vì thế ông phải can thiệp vào 
Rôma. Mặc dù nắm quyển trên các Giám mục ở vương 
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quốc, ông vẫn để các vị liên lạc thoải mái với Rôma. Theo 
sương của Karl, ông đã biến Đức Giáo hoàng trở thành 
một cận thần của vương quốc Đức để cho việc liên lạc 
giữa ngài và các vị Giám mục không có tí gì nguy hiểm : 
như thế Đức Giáo hoàng tuỳ thuộc vào uy quyển của nhà 
vua và không có vấn đề cạnh tranh. Trong thực tế, Otto đã 
phải thân chinh qua Rôma để lập tòa án xử Giáo hoàng 
Johannes XII (16. 12. 955 - 4. 12. 963). vị Giáo hoàng này 
lên ngôi lúc mới 20 tuổi và là vị Giáo hoàng tệ hại nhất 
trong mọi Giáo hoàng khác về mặt luân lý. Khi thấy Ngài 
bất trung, cấu kết với nhiều vương quốc khác chống lại 
mình, Otto hạ bệ Giáo hoàng, lập tân Giáo hoàng là Leo 
VII : việc liên lạc giữa ngôi Hoàng đế và ngôi Giáo 
hoàng như trên, kéo dài đến gần hết thế kỷ XI. 

Tình trạng lệ thuộc của ngôi Giáo hoàng và ngôi Hoàng 
đế không thể kéo dài mãi được. Tình trạng căng thẳng 
phải đi đến đổ vỡ để thần quyển thoát khỏi thế quyền. 
Nhân tố chính của cuộc thoát ly này chính là phong trào 
canh tân xuất phát từ đan viện Cluny. 


2. Canh Tân Của Đan Viện Cluny 


Tổ phụ của các đan viện ở tây phương chính là Bene-dikt 
thành Nursia (480 — 547). Vào năm 529, ngài thành lập một đan 
viện lấy tên của ngài, đã đưa ra ngoài một lời khấn có 4 điểm là 
định cư, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, thêm một điểm căn 
bản là “cầu nguyện và lao động” (Ora et Labora). Đan viện này 
không bao giờ quên việc lao động. Những đan sĩ Benedikto (Biển 
Đức) còn để lại tên tuổi trong lịch sử văn hóa : Phần lớn văn 
chương cổ còn lưu lại cho đến ngày nay là nhờ công sao chép và 
bảo quản suốt thời lỳ loạn lạc ở cuộc đi dân vĩ đại. Thời Trung đại, 
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họ còn mang thêm một trách nhiệm mới là lăn xả vào cùng đất mới 
để đô thị hóa và truyền bá văn hóa cho man dân. 

Đây là công trình rất khó nhọc. Công tác này so với tư 
tưởng ban đầu cũng có thể đưa tới một nguy hiểm. Thực tế, đại 
đa số đan sĩ đều bị trần tục hóa. Không phải chỉ đan sĩ mà thôi, 
nhưng có thể nói là gần như toàn thể giáo sĩ, từ Đức Giáo hoàng, 
giáo triều... cả thời gian khủng hoảng này được đánh dấu bằng 
hai danh từ : Simonie và Nikalaitismus, hai thuật ngữ ở Kinh 
Thánh nói lên hai thực trạng sa đoạ của Giáo hội. 


Công vụ 8, 18 có thuật lại sự kiện phù thủy Simon muốn 
dùng tiền móc ngoặc Thánh Phêrô để được quyền ban ơn Thánh 
Thần. Theo quan niệm của Giáo hội, chức Thánh được quyển 
thông ban hồng ân Thánh Thần. Vì thế, người ta hiểu thuật ngữ 
Simone là “nại Thánh”, là việc bán chức Thánh, cũng có thể là 
việc chuyển trao một chúc vụ của Giáo hội đánh đổi bằng tiền hay 
hiện vật. Về điểm này, chúng ta thấy trực tiếp đụng chạm đến vua 
Đức. Người ta cũng hiểu mại Thánh là những việc trao chức vụ của 
Giáo hội do tay một người giáo dân cho dù có tiền hay không 
(Laienisvestitur). Đó là quyển thực tiễn của nhà vua để bảo vệ 
ngai vàng, và như thế bắt buộc phải đi đến chỗ xung khắc. 

Thuật ngữ thứ hai bắt nguồn ở sách Khải Huyễn 2, 6 ở đó 
được sử dụng để gọi chi phái Nikolaiten rất vô luân. Người ta sử 
dụng vào hoàn cảnh để gọi những người có chức thánh mà vẫn 
sống trong hôn nhân hay tư dâm. 

Để chống lại tình trạng suy thoái của Giáo hội và đặc biệt là 
đan sĩ, một phong trào canh tân phản chứng xuất phát từ dòng tu 
Cluny, gây ảnh hưởng rất nhanh trên đất pháp, Ý, Đức và Anh. 


lÌ. Nước Toà Thánh 65 


Cuộc canh tân dòng Cluny chống lại tình trạng tục hóa 
của các đan sĩ đòi buộc tất cả đan sĩ phải tuân giữ lại luật dòng 
của Đấng sáng lập Benedikt, thêm vào đó có hai đặc điểm : 

- Điểm thứ nhất : mặc dù đức vâng phục đã có trong lời 
khấn, nhưng ở đây người ta lại để cao một cách quyết liệt : phải 
hoàn toàn quên mình để vâng phục. Và để chu toàn lý tưởng, 
người ta đòi buộc các đan sĩ phải giữ luật độc thân. 

Điểm thứ hai là ý chí độc lập khỏi mọi ràng buộc của thế 
quyển. Cluny nằm trực tiếp dưới quyển của Đức Giáo hoàng, 
độc lập khỏi mọi thế quyển cũng như quyển của Giám mục. 
Trong việc tuyển chọn đan viện phụ cũng không bị ràng buộc 
bởi ảnh hưởng của bất cứ người giáo dân nào. Việc độc lập này 
rất hợp lý, khi sử dụng để bảo vệ các trách nhiệm tinh thần của 
đan viện, chỉ như thế mới đi đến canh tân nội tâm được. Nhưng 
nó sẽ trở thành lệch lạc, nếu như bị biến thành phương tiện để 
tranh chấp quyển lực. Chính ở ý độc lập này mà luật đan viện 
tuyệt đối cấm vấn để mại thánh (bán các chức vụ thánh) và 
quyển phong ban của giáo dân (việc một giáo dân- như lãnh 
chúa hay nhà vua - cắt đặt một người vào chức vụ thánh trong 
Giáo hội). 


Niên Biểu 


910 Quận công Willhelm thành Aquitanien cho xây cất 
đan viện Cluny ở Macon miễn Burgund, 80km phía 
bắc thành Lyon. 


Các đan viện phụ nổi tiếng ở Cluny. 
Berno (909 — 927) 

Ode (927 - 942) 

Aymard (942 —- 954 bị mù) 

Majous (954 — 994) 
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Odilo (994 — 1048) 
Hugo (1048 — 1109) 
Petrus Venerabilis (1122 -I156) 

933 Đức Giám mục thành Metz là Adalbero I (929 — 962) 
cho tái thiết tu viện Gorze. 
Tu viện St Maximin ở Frier trở thành trung tâm điểm 
cho cuộc canh tân đan viện của Gorze. Các trung tâm 
khác ở miền Nam Đức : Regensburg, Tegern-see, 
Niedercel taich, Munsterschwarwarzach. 

1059 Qua sự cổ võ của Đức Giáo hoàng Leo IX (1049 — 
1054) Bá tước Adalbert thành Calw xây dựng tu viện 
Hir-sau ở Calw miễn Schwarwald, cuộc canh tân đan 
viện từ Hirsau đã lan ra tất cả các đan viện ở 
Schwaben, Franken, Bayer, hessen, ThÙringer, 
Elsass và Stei-ermark. 

1073-1085Đức Giáo hoàng Gregor VII (cũng như đức Giáo 
hoàng Urban II 1088 — 1099) xuất thân từ các đan 
viện thuộc Cluny - Cuộc canh tân đan viện trở thành 
canh tân Giáo hội. 

Vào khoảng 908 - 910 quận công willhem thành 
Adqutani-en cho xây cất tu viện Cluny ở Burgond. Ý thức rõ rệt 
nguyên do chính yếu của sự suy thoái Giáo hội ở thế kỷ IX là do 
không được bảo trợ và mất tự do có nghĩa các tu viện phải bị lệ 
thuộc vào các người có thế giá đạo cũng như đời, vì thế khi xây 
dựng đan viện, quận công hứa để cho đan viện hoàn toàn tự do 
về vấn đề của mình, đối nội cũng như đối ngoại. Văn bản thành 
lập cũng như đặc ân được giáo triều hỗ trợ đảm bảo việc chọn 
lựa đan viện trưởng cách tự do và cũng không thuộc quyền quản 
trị của Giám mục địa phương. Tinh thần của đan viện Cluny nổi 
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bật ở các điểm : tuân giữ luật thánh Biển Đức thật nghiêm nhặt, 
đặc biệt ở điểm hoàn toàn vâng phục đan viện phụ, thêm nữa là 
việc chú tâm vào phụng vụ và giờ kinh. Tinh thần này đã dần 
dần trở thành khả năng mạnh mẽ trong Giáo hội. 

Giữa sự tục hóa vào thời cuối triều đại Karolinger và 
cũng như lực đối trọng với thời Ottoven mãi mê trần tục và văn 
hóa thế tục, đời đan tu còn phải thêm trách nhiệm là trình bày 
khoảng cách không thuộc về thế giới để chống lại với nguy 
hiểm tục hóa. Qua động lực tôn giáo, đời đan tu ở mọi thời đại 
vẫn mang sinh lực thúc đẩy việc canh tân Giáo hội từ bên trong 
và bảo đảm cho Giáo hội tính nội tâm và tự do về mặt tinh thần 
để có thể chu toàn phận vụ tôn giáo của mình. Như thế đời đan 
tu ở Tây Phương có tính chất đặc biệt hơn là đan tu Đông 
Phương chỉ nhắm vào nhiệm hiệp, là đồng mang trách nhiệm 
toàn thể Kitô giáo. Đây là điểm giải thích tại sao phong trào 
Cluny không phải là một hiện tượng thuần tuý của đan tu, nhưng 
lại ảnh hưởng đậm nét vào lịch sử Tây Phương. 

Cluny đạt bước tiến huy hoàng và ảnh hưởng mạnh mẽ ở 
các thế kỷ I0 — 12 là nhờ sự vững tin và năng động nội tại. 
Không còn bị áp lực bên ngoài, nên đời sống đan tu mới thực sự 
phát triển sâu xa và chính phải trong 4 bức tường của mình. Các 
đan sĩ tuân giữ luật thinh lặng, trầm mặc và hoàn toàn sống cho 
phụng vụ Thánh là những nhà cầu nguyện nổi tiếng trong cộng 
đoàn Tây Phương. Cuộc canh tân đời sống đan tu đã tránh được 
sự tập trung qui về mình nhờ vào việc liên kết huynh đệ trong 
kinh nguyện với các đan viện khác và tính qui về cộng đoàn 
nhằm vào toàn thể Kitô giáo, đó cũng là nét chính yếu của 
phụng vụ. Động lực này không phải bắt nguồn ở việc khinh rẻ 
cuộc sống cách bi quan, nhưng là âm thầm đón nhận trách 
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nhiệm tinh thần. Đó là cầu nguyện cho toàn thể Kitô giáo. Các 
nhà nghiên cứu mới (G. tel-Lenbach, K. Hallinsger) cho thấy các 
đan sĩ thuộc Cluny với tinh thần canh tân đều có một tầm nhìn 
mở ra đối với thế giới. Họ chuyên tâm vào khoa học, lưu ý 
nhiều đến phát triển chính trị và giữ liên lạc với các vua và 
hoàng hậu. Đan viện phụ Majolus rất được Hoàng đế Otto I 
trọng dụng; Odilo là bạn của Hoàng đế Heinrich II; Huzo là 
người đỡ đầu rửa tội cho Heinrich IV và làm trung gian giữa 
Hoàng đế với các Đức Giáo hoàng. 

Ngay dưới thời đan viện phụ thứ hai là Odo, cuộc canh 
tân đã bắt đầu tràn lan. Nhiều đan viện đã liên kết với Cluny 
hoặc được thành lập theo chiều hướng đó. Và như thế hình thành 
một hiệp hội đan viện lớn, liên kết với đan viện mẹ, nhận và 
phát triển linh đạo chung. Liên dòng thuộc Cluny đạt được cao 
điểm ở thế kỷ XI. Vào thế kỷ XII đã có 3000 cộng đoàn liên kết 
vào hiệp hội này, tràn lan ở Pháp, Burgund, Ý, Tây Ban Nha, 
Anh và ở Đức. Cluny đã trở thành con tim tôn giáo ở Âu Châu. 

Không bao lâu sau, nhiều phong trào canh tân khác cũng 
nở rộ cạnh kể Cluny trong tỉnh thần tập trung vào nội tâm và 
đào sâu đời sống Kitô giáo. Johanhes thành Vendière thành lập 
đan viện Gorze vào năm 933 ở Lo-Thringen, ảnh hưởng mạnh ở 
Đức. Có tất cả 150 tu viện mẹ này. Rồi tiếp đó các địa điểm 
Brogne, Hirsau, Sizgburg và Einsiedeln trở thành trung tâm 
điểm các phong trào canh tân, mãi sau này người ta mới nhận ra 
ý nghĩa độc lập của những nơi đó. Các đan viện bên Đức mang 
tính chất độc lập hơn là Cluny và họ sống trong khung của 
hướng phong kiến quí tộc lãnh đạo. Các đan viện nổi tiếng của 
vương quốc từ chối, có khi phản đối lại cuộc canh tân đan viện 
Cluny vì có tính đối kháng phong kiến. Các đan viện Đức cảm 
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thấy có trách nhiệm đối với Giáo hội vương quốc ở thời Ottonen 
để rồi trong cuộc chiến giữa vua và Giáo hoàng, họ nghiêng về 
nhà vua nhiều hơn. 

Các bài nghiên cứu mới đã đặt lại vấn để liên hệ giữa 
cuộc canh tân Cluny về cái gọi là “Canh tân Gré-gor”. Tất cả 
đưa đến kết luận là không có ảnh hưởng trực tiếp nào cả vào 
cuộc canh tân Grégor. Cluny đã không giải quyết cuộc tranh 
chấp về quyển phong ban. Đan viện này cũng không đưa ra 
những giải quyết cực đoan cho những điểm mấu chốt của cuộc 
canh tân (quyền phong ban, hôn nhân của linh mục... ) và không 
cố ý nhắm vào hiệu quả chính trị. Đan viện cũng không tuyên 
truyền quyển lãnh đạo của Đức Giáo hoàng cũng như phát triển 
tư tưởng thập tự chinh hay bành trướng việc truyền đạo. Đây là 
một phong trào thuần tuý đan tu và Giáo Hội. 

Dù vậy phải công nhận canh tân này đã đưa đến việc đào 
sâu đời sống Kitô giáo, cũng như tư tưởng cần thiết về ý nghĩa 
tôn giáo trong đời sống xã hội, về vị trí của Giáo hội và của Đức 
Giáo hoàng trong trần thế, về những lạm dụng đang tổn tại trong 
Giáo hội và cuối cùng là về những trách nhiệm lớn của Giáo 
hội. Vì thế gián tiếp cuộc canh tân đã chuẩn bị môi trường cho 
quá trình phát triển sắp tới và có ảnh hưởng lớn trong lịch sử. 

Về mặt chính quyển thì sao ? Chính vua Heinrich II (1002 — 
1024), vị vua cuối cùng của dòng Ottonen, hoan nghênh tư tưởng 
canh tân này, Heinrich HII, thuộc nam Franken, mới đem áp dụng 
vào trong Giáo hội. Đan viện phụ của Cluny là người đỡ đầu rửa tội 
cho con ông ta. Nhưng vì là vị vua có thế lực, nên ông vẫn nắm lấy 
quyền lãnh đạo Giáo hội ở Đức và không ngại ngùng gì để tổ uy 
quyển mình trước ngôi Giáo hoàng : qua móc ngoặc của cha mình 
là Albericht II thành Tusculum và dưới sự hỗ trợ của vua Konral 
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II, vừa 15 tuổi Benedikt IX (cuối 1032 đến I1. 5. 1045) lên ngôi 
Giáo hoàng. Vào năm 1044 xảy ra một cuộc nổi loạn dưới sự điều 
khiển của dòng Cres-centier chống lại Giáo hoàng. Benedikt phải 
bỏ Rôma chạy trốn. Ngài bán mão Tiara cho một Giám mục tên 
Jo-hannes vị này lên ngôi Giáo hoàng lấy biệt hiệu là Sil-vester 
II. Nhung Silvster cũng bị đánh đuổi đi. Bone-dikt lại trở về 
Rôma, nhưng lại bán chức Giáo hoàng đối lấy số tiền rất lớn vào 
ngày 1. 5. 1045 cho một vị lên ngôi lấy hiệu là greger VI. Vì việc 
mại thánh làm suy sụp cả Giáo hội, nên Heinrich III phải cho triệu 
tập Công đồng Sutri ngày 20. 12. 1046 Heinrich cắt chức cả 3 vị 
Giáo hoàng. Ngày 24. 1. 1046 đặt Klemens II lên ngai. 
3. Giai đoạn l 
Tranh chấp quyền phong ban (Investitur) : 


Đức Giáo hoàng Gregor VỊI (1073 — 1083) và vua Heinrich 

IV (1056- 1106) 

Niên Biểu 

1046 Công đồng Sutri và Rôma - vua Heinrich III (1039 — 
1056) tổ chức lại ngôi Giáo hoàng và đặt các Giáo 
hoàng người Đức. (Leo IX 1048 - 1054). 

1059 chỉ dụ bầu Giáo hoàng của Đức Nikolaus II 
(1055 -1061) 

1073-1085Đức Giáo hoàng Gregor VĨII (trước đó ngài là đan sĩ 
Hildebrand thuộc Cluny sinh năm 1020). 

1075 Trong Công đồng mùa chay ở Rôma, Đức Giáo 
hoàng Gregor VII đã đưa ra chương trình chính trị 
của Giáo hội với 27 khoản (Dictatus Pape) trong đó 
có lời hăm doạ dứt phép thông công chống lại Hoàng 
đế Heinrich IV (Heinrich sinh ngày 11. 11. 1050; cho 
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1076 


1077 


1050 


1084 


1085 
1122 


đến năm 1062 đất nước do mâu thuẫn Agnes cai trị; 
năm 1065 Heinrich IV được tuyên bố trưởng thành) 
(ngày 24. tháng giêng) Công đồng vương quốc ở 
Worms tuyên bố hạ bệ và kết án tuyệt thông Đức 
Giáo hoàng Gregor VII (ngày 22. 2). Công đồng mùa 
chay ở rôma tuyên bố Hoàng đế Heinrich IV bị hạ bệ 
và bị vạ tuyệt thông. 

(tháng 10) đại hội lãnh chúa ỏ Tribur tuyên bố tách khỏi 
Heinrich IV và kêu gọi đức Giáo hoàng sang Đức. 

(25 - 28 tháng giêng) hành hương sám hối của Hoàng 
đế Heinrich IV đi Canossa, lâu dài của nữ quận chúa 
Mathilde thành Tusclen. Được tha vạ ngày 28. I 

(13. 3) cuộc họp các lãnh chúa ở Forchheim chọn 
Rudolf thành Schwaben làm phản Hoàng đế. 

(tháng 3) Đức Giáo hoàng Gregor VỊI ra lệnh cấm 
quyển phong ban của giáo dân và ra vạ tuyệt thông 
một lần nữa cho Hoàng đế Heinrich IV. 

(mùa thu) Heinrich IV đưa Wibert thành Ravemna lên 
làm phản Giáo chủ lấy hiệu là Klemens II 

(tháng 10) phản Hoàng đế Rudolf thành schwaben 
qua đời. 

Heinrich IV tiến vào Rôma — phản giáo chủ Klemens 
III gia miện phong vương cho Heinrich 

(25. 5) Đức Giáo hoàng Gregor VỊ qua đời ở Salerno. 
Thoả ước Worms 

Khi Hoàng đế Heinrich II qua đời, đứa con vừa lên 6 
tuổi nối ngôi, đó là Heinrich IV (1056 -1106). Thái 
hậu không đảm đương nổi trách vụ trị vì. Quân thân 
tranh nhau gây ảnh hưởng ở Âu Chúa. Khi Heinrich 


1057 


1059 
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lên 15 tuổi, thực thụ chấp chính, thì tình trạng cũng 
không khả quan hơn. 

Đức Giáo hoàng đã biết lợi dụng thời cơ. 

Một người thuộc phái canh tân lên ngôi lấy hiệu là 
Stephan IX (1057 - 1058) 

Không ai ở Rôma còn có tư tưởng xin Hoàng đế chấp 
thuận như thói quen từ trước nữa. Người anh của Đức 
Giáo hoàng lại là kẻ thù đáng sợ của Hoàng đế và 
cũng là lãnh chúa mạnh nhất ở Trung Ý. Chính vì 
thế, việc canh tân bộc lộ hẳn bộ mặt chống đối 
Hoàng đế và chống đối nước Đức. Việc Hoàng đế 
phong ban Giám mục bị coi là mại thánh. Giáo hội 
phải đứng trên nhà nước, cũng như linh hỗn có giá trị 
hơn thể xác. 

Đức Giáo hoàng Nikolaus II (1058 — 1061) ra một sắc 
chỉ về việc bầu Giáo hoàng : Việc tuyển chọn Giáo 
hoàng từ đây hoàn toàn được trao phó cho hồng y đoàn. 
Như thế là quyền của Hoàng đế nước Đức bị loại. 


1061-1073 Đức Giáo hoàng Alexander II 


1073 


Đức Giáo hoàng Alexander II qua đời. Đan sĩ 
Hildebrand thuộc dòng Cluny lên ngôi Giáo hoàng 
lấy danh hiệu là Gregor VII (1073 — 1085) 

Thấm nhuần tư tưởng canh tân, ngài muốn đem tất cả 
những gì áp dụng cho đan sĩ, nay thực hành ngay 
trong Giáo hội. Y muốn của Đức Giáo hoàng phải trở 
thành lề luật : các Giám mục và Công đồng chỉ có 
một trách nhiệm là vâng phục. Giáo hoàng có thể kết 
tội và tháo gỡ như ngài muốn, cả đối với lời tuyên 
thệ. Trần thế phải tùng phục ngài y như Giáo hội. 
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1074 


1075 


1076 


1076 


1076 


1077 


28.1.1077 
13.3.1077 


Ngài có quyển đặt và hạ bệ nhà vua, nếu Ngài thấy 
như thế là tốt. Không ai được phép kết án ngài. Giáo 
hội Rôma, mà ngài đại diện, bất khả ngộ. Ngài thực 
hiện tuyệt đối Dictatus Pape. 

Trong Công đồng mùa chay, ngài đưa luật cấm tất cả 
mọi loại hôn nhân của linh mục. 

Trong Công đồng mùa chay, ngài đưa ra luật cấm 
quyền phong ban của giáo dân (Laieninvestitur) mở 
đầu cuộc tranh chấp về quyền phong ban. 

Tháng giêng, Hoàng đế Heinrich IV triệu tập Công 
đồng vương quốc ở Worms : Hạ bệ Đức Giáo hoàng 
Gregor VII. 

Trong Công đồng mùa chay, Đức Gregor VII hạ bệ 
và ra vạ tuyệt thông cho Heinrich IV. Thảo lời tuyên 
thệ : “Tôi tuyên bố tháo lời tuyên thệ cho tất cả mọi 
giáo dân đã buộc mình trung thành với ông ta và cấm 
mọi người không được nhìn ông ta là vua..., nên tôi 
thay thế thánh Phêrô ra vạ tuyệt thông cho ông ta”. 
(14. 2. 1076) 

tháng 10, đại hội lãnh chúa ở Tribur : đòi tẩy chay 
Heinrich nếu không được giải vạ tuyệt thông trong 
vòng Ì năm. 

Hành hương sám hối (25-28. 1) của Heinrich ở 
Canossa. 

Heinrich được giải vạ 

Các lãnh chúa họp tại Forchheim chọn Rudolf thành 
Schwaben làm phản đế, mặc cho lời phản đối của 
đức Gregor. 


1080 
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Đức Giáo hoàng cố gắng với quyển của ngài san 
bằng sự đổ vỡ này với con đường hào bình và ngăn 
chặn cuộc huynh đệ tương tàn. Trong lúc đó, 
Heinrich vẫn luôn vi phạm quyền phong ban, ngăn 
chặn cuộc hội họp các lãnh chúa và hăm doạ Đức 
Giáo hoàng bằng cách sẽ đặt một phản giáo chủ nếu 
như Đức Giáo hoàng không ra vạ tuyệt thông cho các 
đối thủ của ông. Đức Giáo hoàng lại hăm ra vạ tuyệt 
thông nếu Hoàng đế ngăn cấm các cuộc hội họp để đi 
tìm đường lối hòa bình. 

trong Công đồng mùa chay, Đức Giáo hoàng ra vạ 
tuyệt thông lần thứ hai cho Heinrich IV, tuyên bố hạ 
bệ và công nhận Rudolf là vua, Ngài nhắc lại lệnh 
cấm quyền phong ban của giáo dân. 

Để trả thù, Heinrich triệu tập Công đồng vương quốc 
ở Briexen, nơi đó 30 vị Giám mục đã bầu vị tổng 
Giám mục thành ravenna La Wibert, đã bị Đức Giáo 
hoàng Gregor cắt chức và ra vạ tuyệt thông từ lâu. 
Tháng 10. 1080 phản đế Rudolf thành Schwaben tử 
trận. Heinrich tiến quân vào Rôma, bao vây Đức 
Giáo hoàng ở Englsberg. Quận công Robert Wizkard 
của người Normannen độc ác và cướp phá Rôma 
chưa từng thấy nên Đức Gregor phải rời bỏ Rôma để 
về Maontecassino. 


25.5.1085 Đức Giáo hoàng Gregor VII qua đời ở salerno, với 


những lời : Dilexi lIusttilam et odi Iniquitatem, 
bropterea morIor 1n exIÌ1o. 

Xem như gregor đã thất bại, nhưng tỉnh thần ngài vẫn 
tiếp tục sống mạnh trong Giáo hội. 
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1086-1087Đức Giáo hoàng Viktor III, cựu đan viện phụ của 
Montecassino 

1088-1099Đức Giáo hoàng Urban II, cựu đan sĩ của Cluny. Cả 
hai tiếp nối cuộc canh tân của Gregor, lại thêm, được 
sự hỗ trợ của nữ quận chúa Mathilde thành Toskara. 

1095 Công đồng Clermont cấm hàng giáo sĩ tuyên thệ 
trung thành bất cứ một giáo dân nào chính tại Công 
đồng này Đức Giáo hoàng Urban II kêu gọi thánh 
chiến thập tự chinh. 

1096-1099 Thập tự chinh lần thứ nhất, cho thấy quyền lãnh đạo 
của Đức Giáo hoàng ở Âu Châu. 

1099-1118Đức Giáo hoàng Paschalis H 

1118-1119Đức Giáo hoàng Gelasius II, cựu đan viện phụ của 
Cluny. 

1119-1124Đức giáo hoàng kalixtus II. 
Cuộc tranh chấp giữa thần quyển và thế quyển dần 
dần thu hẹp lại vào vấn nạn về quyển phong ban của 
giáo dân. Đây cũng là điều kiện tiên khởi để đi đến 
hòa bình. Mặt khác, trận chiến tôn giáo này đã chia 
rẽ nước Đức. Vì quê hương, Heinrich V (I106 - 1125) 
cũng muốn có hòa bình, đây cũng là một lợi thế, sau 
gần 50 năm tranh chấp, người ta mới học hỏi được ở 
chức Giám mục phải phân biệt rõ rệt trách nhiệm 
tỉnh thần và xã hội. Nhờ đó, đã đi đến thoả hiệp 
Worms, ký kết ngày 29. 9. 1122 giữa Đức Giáo 
hoàng Kalixtus II và Hoàng đế Heinrich V. Nhẫn gậy 
và trượng là biểu tượng quyển Giám mục : khi vị tân 
Giám mục được tuyển chọn, theo giáo quyển, sẽ lãnh 
nhận từ tay các vị lãnh đạo Giáo hội quyển thiêng 
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liêng qua biểu trưng là nhẫn (nhẫn Giám mục) và 
gậy (gậy mục tử). Sau đó, Hoàng đế có thể ban cho 
tân Giám mục những quyển lợi thế tục qua biểu 
tượng là trượng. 

Đức Giáo hoàng Kalixtus II triệu tập cộng đồng 
chung Latran I chấp nhận thỏa hiệp Worms (cũng gọi 
là Pactum Calixtinum), quyết định chế độ độc thân 
của hàng giáo sĩ, tuyên bố bất thành các hôn nhân 
của những người có chức-thánh. 

3. Giai đoạn 2 : 


Trận chiến giữa vua Eriedrich I Barbarossa (Râu hung) 
(1152 —-1190) và Đức Giáo hoàng alexander II (1159 — 1181) 


Nếu xét kỹ lại, chúng ta thấy việc tranh chấp giữa ngôi vị 
và ngôi Giáo hoàng không phải là một chuyện tình cờ. Ủy 
quyển trên thế giới của ngôi Giáo hoàng phải dựa vào quyển 
ngôi vua. Tư tưởng của đế quốc La mã là Corous christianum, 
một đế quốc đại đồng liên kết với nhau trong tinh thần. Việc 
thống nhất đế quốc phải dựa vào sự công tác của hai sức lực tinh 
thần và xã hội, nhưng ý chí, về quyển lực tự nhiên đã biến cả 
hai thành đối thủ và đã tấn công vào lãnh vực quyển hành của 
nhau. qua cuộc tranh chấp này lý tưởng “Corous Christianum” 
bị phá vỡ. Không có điểm cơ bản này thì địa vị của ngôi Giáo 
hoàng cũng mất đi ý nghĩa. Ngôi vua và ngôi Giáo hoàng đã trở 
thành hai đối thủ, nhưng cả hai vẫn còn nhắm vào sự thống nhất. 
Chính khi ngôi Giáo hoàng lập trận chiến tiêu diệt chống lại 
ngôi vua, thì chính ngôi Giáo hoàng lại phá vỡ điểm cơ bản cho 
địa vị quyển lực của mình. 
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Giai đoạn 2, mà chúng ta sắp sửa nhìn tới không còn 
mang đặc tính như ở giai đoạn một nữa. Trận chiến của ngôi 
Giáo hoàng đã để lộ bộ mặt thật mà một trận chiến thuần túy 
tranh giành quyền lực. 
Vua Heinrich V qua đời, vì không có con nối ngôi, nên 
các lãnh chúa đã bầu. 
1125-1137Lothar thuộc dòng Sachsen là vua. nội bộ tranh chấp, 
ngôi vua lọt vào tay dòng Holenstaufen, 

1138-1150Komad II không có gì đặc biệt 

1152-1190Friedrich I Sarbarossa (Râu hung) gương mặt lớn 
muốn tạo lại đế quốc theo tinh-thần nhà Ottonen, tạo 
lập lại uy tín của nhà vua và ảnh hưởng của nước Đức 
trên đất ý. tự coi là “người đại diện của Thiên Chúa” 
và cũng là “Đấng được xức đâu”, ông đòi quyền lãnh 
đạo cả Giáo hội. 
Đức Giáo hoàng Hadrian IV (1154 —- 1159) (vị Giáo 
hoàng người Anh duy nhất trong lịch sử Giáo hội) gia 
miện phong vương cho FEriedrich 1 tại Rôma. 
Eriedrich chiến thắng và đặt ảnh hưởng lên Palan, 
gây chiến với các thành Lombardi ở Ý. Vì vua Đức 
có mộng nới rộng quyền hạn của mình lên đất Ý, Đức 
Giáo hoàng cảm thấy chủ quyển trên lãnh địa của 
mình bị đe dọa. Ngài lên tiếng phản đối, cuộc tranh 
chấp xoay quanh vấn đề quyền lợi : xem ai có quyền 
làm chủ đất đai và quyền hành ở đất ý. 
(1. 9) Đức Giáo hoàng Hadrian IV qua đời. 
Ngay khi ngài còn sống, Friedrich đã móc ngoặc 
được một nhóm nhỏ của hồng Y đoạn dưới sự quy tụ 
của Oktavian. Sau ba ngay bầu, đại đa số hổng y 


1164 


1165 


1166 


1167 
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chọn Roland thành siena làm Giáo hoàng lấy danh 
hiệu là Alexander HI (1159 — 1181). Nhóm thiểu số 
lại chọn Oktavian làm phản giáo chủ. Thế là nẩy sinh 
cuộc ly khai. 

Mặc dù pháp lý quá rõ ràng nghiêng về Alexander 
HI, nhưng Eriedrich vẫn phủ nhận, lại cho triệu tập 
Công đồng vương quốc ở Pavia. Dưới sự hiện diện 
của khoảng 50 Giám mục Đức họp ở Pavia, nhà vua 
tuyên bố Oktavian làm giáo chủ và ra vạ tuyệt thông 
cho Alexander IH 

Đức Giáo hoàng Alexander III ra vạ tuyệt thông cho 
phản Giáo chủ Oktavian và nhà vua. 

Cả Giáo hội đều trung thành với Alexander. Dù vậy 
vào cuối năm II61 dưới sức ép của nhà vua, Đức 
Giáo hoàng phải lánh nạn sang Pháp và ở lại đó cho 
đến năm 1165. 

phản Giáo chủ Oktavian qua đời. Nhà vua lại đặt một 
phần Giáo chủ khác, lấy tên là Paschalis IH. 

Đại hội toàn quốc của Đức ở wurzburg, phản giáo chủ 
ra lệnh mọi người không được chấp nhận Alexander 
hay bất cứ ai thuộc phe ngài được bầu lên. Nhà vua 
hoan nghênh và buộc mọi người phải tuyên thệ. 
Friedrich tiến quân sang Ý, chiêm Rôma, đuổi Đức 
Giáo hoàng Alexander, tân phong phản giáo chủ và 
buộc dân Rôma phải tôn kính. 

Một cơn dịch tễ sát hại phần lớn quân đội của nhà 
vua. Tham mưu trưởng của vua là Reinald thành 
Dassel cũng chết. Nhà vua vội vã trở về Đức. 
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Cũng trong năm này, các tỉnh miền Lombardi ký kết 
liên minh với nhau, bầu Đức Giáo hoàng Alexander 
làm người bảo trợ. Thế là hai đối thủ ra mặt minh bạch : 
Pháp và Anh, cùng với Sizilien và Lombardi đứng về 
phía Đức Giáo hoàng đối đầu lại với Friedrich. 

Phản giáo chủ Paschalis HI qua đời. Nhà vua lại đưa 
đan viện phụ Johannes thành Struma lên làm phản 
giáo chủ, lấy tên là Kalixtus HI. 


1174-1177Các thành Lombardi nổi loạn, nhà vua phải dẫn quân 


1176 


1177 


1179 


sang đết Ý lần 5 

Vì cháu của mình là Heinrich Sư tử từ chối không 
đem quân tiếp viện. Friedrich bị thất trận ở Legnano, 
buộc phải ký hòa ước. 

Hòa ước venedig. Giao hòa giữa nhà vua và Đức 
Giáo hoàng Alexander, nhà vua phải công nhận Đức 
giáo hoàng Alexander là Giáo hoàng chính thức. 

Đức Giáo hoàng alexander III cho triệu tập Công 
đồng chung thứ XI, tức là Công đồng chung Latran 
IH. Xác nhận hòa ước Venedig, vừa nói lên quyển 
Giáo hoàng của mình, vừa tuyên bố dứt khoát sự độc 
lập của đất Toà Thánh. 


5. Giai đoạn 3 : Đức Giáo hoàng I[NNOZENZ LII (1196-1216). 


1190 


Erriedrich chết trong cuộc thập tự chinh lần thứ 3. 


1190-1197Heinrich IV. 


Ông muốn thực hiện quyền của mình trên cả Kitô giáo. 

Năm 1168 ông kết hôn với Konstanze, bà dì của vị 
vua cuối cùng, của dân Normannen, là Wilkelm II 
(1189) và cũng là người thừa kế miễn Sizilien. Thế 
nhưng mãi đến năm 1194, ông phải dùng vũ lực mới 


6.1.1198 
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chiếm được vùng này : Thế là Nước Toà Thánh nằm 
gọn lớn trong miễn đất thuộc nước Đức. Ngôi Giáo 
hoàng không còn chỗ nương tựa. Nhà vua lại bảo trợ 
cho cả nước Anh, cypre và Armenien đặt quyển cai 
trị trên bán đảo Balkan và miễn bắc phi châu, chuẩn 
bị cho một cuộc thập tự chinh và có ý định thôn tính 
cả Byzanz. Chỉ tiếc ông qua đời quá sớm, vừa lúc 
tròn 32 tuổi, để lại một người con nối- lúc vừa lên 3, 
đó là Friedrich II. Đối thủ mất, ngôi Giáo hoàng hoàn 
toàn tự do. Thời cơ thuận lợi để ngôi Giáo hoàng đạt 
đến mức cao nhất ở thời trung đại. 

Chính lúc khủng hoảng vì tranh chấp ngôi vua ở Đức, 
tại Rôma xuất hiện vị Giáo hoàng, có thể nói là vĩ 
đại nhất, hướng dẫn giáo triều Rôma. 

Hồng y đoàn nhất trí bầu Lothar dei Conti vừa được 
37 tuổi lên ngôi Giáo hoàng, lấy danh hiệu là 
Innozenz II (1198 — 1216). 

Ngài nắm vững lý thuyết “hai cây gươm”, một lý 
thuyết xuất phát từ việc giải thích lệnh lạc đoạn Lc 
22, 38 (Họ nói : “Thưa Ngài, này : Ở đây có hai thanh 
gươm”. Nhưng ngài bảo họ : “Thế là đủ !”). Phêrô 
nắm cả hai thanh gươm, để cai trị cả đạo lẫn đời : 
Đức Giáo hoàng có quyền trên cả thế giới. Nhà nước 
có mang gươm là chỉ để phục vụ Giáo hoàng. 

Thế là phải xảy ra trận chiến giữa ngôi vua và ngôi 
Giáo hoàng một lần nữa. Giai đoạn ba này xoay 
quanh vấn để, ai là người xứng đáng đội mão triều 
của Đức. Khác biệt hẳn với thời của Friedrich, lúc đó 
vấn đề là nhà vua có thể đưa một phản giáo chủ lên 
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ngôi được hay không; Nay thì, Đức Giáo hoàng có 
thể thực hiện được việc đưa ứng cử viên của mình lên 
ngôi vua được hay không. 

1198-1208 Tranh giành ngôi báu ở Đức. 
Cái chết quá sớm của Heinrich VI đưa đến cuộc tranh 
giành ngôi báu. Dòng Hohenstaufen chọn philpIpp 
thành Schwaben, đứa con út của Friedrich I. Đối thủ 
của dòng staufer, đứng đầu là vị tổng Giám mục 
Adolf ở Koln lại chọn Otto IV con của Heinrich Sư tử 
ở Sachsen. Như thế đưa đến việc tranh ngôi giữa hai 
dòng họ Staufer và Welfem. Cuộc nội chiến không 
thể tránh khỏi. 
Ở Ý uy quyển của dòng Staufer bị đổ vỡ. Lợi dụng 
thời cơ, Đức Giáo hoàng Innozenz III nới rộng nước 
Toà Thánh ra các miền Spoleto Rômagna và Ancora, 
đặt quan hệ cận thần với Sizilien. 

1201 Đức Giáo hoàng quyết định nhận Otto IV chỉ vì ông 
này sẵn sàng nhường quyền cho vương quốc trên 
Trung Ý và Sililien, cũng như các quyển được ghi ở 
bản thoả hiệp Worms lại cho Đức Giáo hoàng. Đức 
Giáo hoàng trở thành người lãnh đạo Giáo hội Đức 
và qua việc phong chức Giám mục, Ngài có một ảnh 
hưởng chính trị lớn ở Đức. Giáo triều được công nhận 
đặc quyển tối cao bổ nhiệm hàng giáo phẩm. Đức 
Giáo hoàng chiến thắng cách vẻ vang. 

1208 Philipp trong một buổi hiệp thương ở Bamberg bị 
Otto thành wiltelsbach hạ sát. 

4.10.1209 Otto IV sau khi tuyên thệ bảo vệ quyền lợi và các quyền 
độc lập của Giáo hội, được gia miện phong vương. 
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Nhưng vừa làm vua, Otto lại thể hiện con đường 
chính trị của dòng staufer, chiếm miễn Trung Ý và 
tái lập lại uy quyển trên sizilien, xem nước Toà 
Thánh như phần đất của mình. Trên thực tế, chỉ một 
năm sau ngày nhiếp chính, cả nước Ý, trừ đảo 
Sizilien, lại rơi vào tay Otto. Thế là Rôma bị bao 
vây. Đức Giáo hoàng phải ký kết liên minh với 
Philipp II August, vua nước Pháp. 


1212-1215 Tranh giành ngôi báu. 


Đức Giáo hoàng quyết định đưa Friedrich II, con của 
Heinrich II thuộc dòng Staufer, nay đã lên 18 tuổi, 
trở về Đức làm phản đế. 

Friedrich II vì muốn làm vua, nên vào tháng 4. 1212 
phải chấp nhận tất cả những điều kiện mà giáo triều 
đưa ra : phải công khai nhận Đức Giáo hoàng là vua 
ở Sizilien và phải tuyên thệ trung thành. 


12-7-1213 Tất cả những lời Tuyên thệ đó được ghi ở “Sốc vàng 


1214 


1215 


1216 


thành kger” (Goldene Bulle Von Eger) Đức Giáo 
hoàng chiến thắng vẻ vang. 

Otto IV bị liên minh của Đức Giáo hoàng đánh bại ở 
Bouvines. Giai đoạn 3 chấm dứt với chiến thắng của 
phía Giáo hoàng. 

Đức Innozenz III cho triệu tập Công đồng chung thứ 
mười hai, Công đồng Latran IV. 

Đức Giáo hoàng Innozenz IHII, vị Giáo hoàng hùng 
mạnh nhất, qua đời tại Perugia gần dòng tu Phanxicô 
thành Ass1sI. 
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6. Giai đoạn 4 : Trận chiến cuối cùng — Sự suy thoái của 
nhà Stauƒer. 

1215-1250Friedrich II, đứa con đỡ đầu của Đức Giáo hoàng 
innozenz II, được Giáo hoàng đưa về Đức làm phản 
đế, rồi làm vua chính thức, nhưng dần dần trở thành 
đối thủ lợi hại nhất của các Giáo hoàng. 

1216-1227Đức Giáo hoàng Homorius III rất hiển hòa, chỉ ao 
ước làm sao người Kitô hữu chiếm lại thánh địa khỏi 
tay Hồi giáo. 

Friedrich hứa sẽ thực hiện một cuộc thập tự chinh, chính 
nhờ thế mà ông được gia miện phong vương 1220. 

1227-1241 Đức Giáo hoàng Gregor IX. 

Cuộc tranh chấp tất yếu phải đến chỉ vì Friedrich đã 
không giữ lời hứa, ngược lại còn vi phạm. 

a. Friedrich cố gắng thu phục miễn Nam Ý và bắt 
thuộc vào nước Đức. 

b. Ông ta không giữ lời hứa tạo thập tự chinh, nên 
ngày : 

10.10.1227 Đức Giáo hoàng ra vạ tuyệt thông cho Friedrich. 
Thế là nhà vua tạo một chiến tranh tuyên truyền 
chống lại Giáo hội. Dù vậy : 

1228-229 Friedrich dẫn đầu cuộc thập tự chinh lần 6- chiếm 
thánh địa- tự phong mình làm vua ở Giêrusalem. 

1230 Khi trở về Friedrich ký hòa ước với Đức Giáo hoàng 
ở San Germanno. 

Nhà vua vẫn muốn biến Giáo hội trở thành Giáo hội 
của vương quốc và nhà vua phải có toàn quyền tuyệt 
đối. Khi Heinrich con một của mình nổi loạn, liên kết 


1235 
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LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 2 


với các thành Lombardi và được chính Đức Giáo 
hoàng hỗ trợ năm : 

Friedrich dẹp tan mọi cuộc nổi dậy của các thành 
Lombardi ở Cortennova và tin rằng đã chiến thắng 
toàn nước Ý. Ông bắt người dân Rôma phải tuyên thệ 
trung thành với ông ta. 

Đức Giáo hoàng lại ra vạ tuyệt thông lần 2 cho 
Friedrich vì lý do ông này kích động dân thị thành 
Rôma chống lại Đức Giáo hoàng, đàn áp Giáo hội ở 
Sizilien, tống ngục các sứ giả của Giáo hoàng... Đức 
Giáo hoàng xác quyết là Friedrich không có đức tin. 
Đáp trả lại, nhà vua triệu tập giáo sĩ, minh chứng cho 
các lãnh chúa là Giáo hoàng hành động vì ích kỷ và 
kiêu ngạo. Đại đa số các Giám mục ở Đức đều ngả 
về phía nhà vua. Ở Ý, nhà vua phải sử dụng áp lực. 
Trong khi người Tataren chuẩn bị tiến công vào nước 
Đức, thì Friedrich đã xâm chiếm một phần lớn nước 
Toà Thánh. 

Đức Giáo hoàng cố thủ ở Rôma và cho triệu tập một 
Công đồng chung vào năm 1241 như là phương tiện 
cuối cùng để tạo hòa bình. Nhưng một số lớn các 
nghị phụ Anh và Pháp vì đi tàu đến Rôma nên bị 
hạm đội của nhà vua được dưới dự lãnh đạo của 
Enzios, con một của vua, tấn công tại đảo Elba, một 
số bị giết, số khác bị tống ngục và bị đối xử rất tàn tệ. 
Ngày 21.8.1241 Đức Giáo hoàng Gregor IX qua đời 
khi quân đội nhà vua tấn công dữ dội vào Rôma. 
25.10.1241 — 10.11.1241 Đức Giáo hoàng Coel estin IV. 
Trong cuộc tuyển chọn này, lần đầu tiên người ta thực 
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hiện Luật Konklave, có nghĩa là nhốt các Hồng y lại, để 
họ bầu cho nhanh, kèm theo chế độ ăn uống giảm cấp. 
Nhưng vì áp dụng quá gắt gao, trong 10 vị hồng y bị 
nhốt, một vị chết và 9 vị còn lại phải đau nặng. 

1243-1254Đức Giáo hoàng Innozenz IV. 

Đức Giáo hoàng coe lestin qua đời. Các hổng y sợ 
luật Konklave, nên đã chạy trốn tất cả. Cuối cùng rồi 
hồng y đoàn cũng bầu được Giáo hoàng mới : Đức 
Eriedrich để nghị gặp Đức Giáo hoàng ở Nanni để 
giải quyết hai vấn để : Vạ tuyệt thông và vấn để 
Lonbardi, Đức Giáo hoàng vì sợ nhà vua bắt cầm tù, 
nên đã lánh nạn sang Pháp. Từ Pháp, ngài triệu tập 
một Công đồng chung chống lại Friedrich. 

28.6.1254 Công đồng chung thứ 13 : Công đồng Lyon. Đa số 
nghị phụ là Pháp và Tây Ban Nha. 

Trong Công đồng, Đức Giáo hoàng phạt vạ tuyệt 
thông và hạ bệ Friedrich, vì lý do khinh rẽ vạ tuyệt 
thông, không giữ lời tuyên hứa, lạc đạo và mại thánh. 
Đức Giáo hoàng hăm doạ toàn thể giáo dân, với vạ 
tuyệt thông, a1 còn tùng phục Friedrich. 

CUỘC SUY THOÁI CỦA DÒNG STAUFER. 

1250 Eriedrich qua đời lúc 56 tuổi; trên giường bệnh ông 
được một Đức Tổng Giám mục ban bí tích Xá giải và 
được giao hòa lại với Giáo hội. Ông được chôn cất tại 
Friedrich. 

1250-1254Konrad IV, con của Friedrich II mới 26 tuổi, bước lên 
ngôi. Ông chiến đấu một cách tuyệt vọng với ước 
muốn kết hợp với nước Đức. Ông tử trận trong cuộc 
chiến với Ý. 
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1256-1273tranh ngôi báu ở Đức. 


1261-126 


1263 


1268 


Ngày 12.12.1254 —- 25.5.1261 Đức Giáo hoàng 
Alexander IV 

Đức Giáo hoàng Urban IV, người Pháp, nên yêu cầu 
người Pháp bảo vệ ngôi Giáo hoàng. 

Đức Giáo hoàng tấn phong cho người em của vua 
Pháp, lúc đó là Ludwig IX (vua thành Louis) là Karl 
thành AnJou làm vua xứ Neapel và S1z1lien. 
Konradin con của Konrad IV, vừa được 16 tuổi, đứa 
con cuối cùng của dòng 

Staufer, muốn tạo lại uy quyền của cha ông, kéo quân 
sang đất Ý. Thất trên ở Tagliacozzo và bị người Pháp 
xử tử ở Neapel. Đức Giáo hoàng đã không nói lên một 
tiếng đã can thiệp. Và ngôi Giáo hoàng đã thắng. 
Nhưng cuộc chiến thắng sẽ kéo dài bao lâu? Người 
Pháp đã bắt đầu gây ảnh hưởng trên ngôi Giáo 
hoàng, mở ngõ cho thời lưu đày của các Giáo hoàng 
ở Avignon (1309 —- 1376). 


7. Nhận định 
Cuộc tranh chấp giữa ngôi vua và ngôi Giáo hoàng đã 
kéo dài suốt cả thời trung đại. Nhìn lại sự kiện để nhận định, 
chúng ta nhận thấy 


® Việc Giáo hội phấn đấu để dành cho bằng được sự tự 
do độc lập khỏi ảnh hưởng thế quyền, hay đúng hơn, thoát khỏi 
mọi lợi dụng tôn giáo của các lực lượng chính trị là đúng. 


® Nhưng nếu Giáo hội bước thêm một bước nữa, chen 
chân vào chính trường, nhất là chiến đấu để giành quyền lực, 
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một âm mưu để biến Giáo hội trở thành phương tiện củng cố cho 
một vương triều giả hình là sai. 

® Một vương quốc lý tưởng chỉ tràn đầy tình thương, sống 
dưới uy quyền của Giáo hội, chưa bao giờ có trong lịch sử loài 
người. Đã có lần, nhiều người trong Giáo hội mơ ước một nhà 
nước lý tưởng, nhân dân tràn đầy tình yêu và sống thoải mái 
trong công bằng xã hội : một nước trời tại thế dưới sự điều khiển 
của Giáo hội. Chương trình hoạch định thì có, nhưng thực tế lại 
khác xa. 

® Nhị nguyên thuyết đã ảnh hưởng thực tai hại trong 
Giáo hội, đặc biệt qua lý thuyết về “Hai cây gươm”. Đời phải 
phục vụ cho đạo. Người ta tự chẻ đôi con người để rồi bắt xác 
thân phải phục vụ cho tinh thần. Trong thực tế đã như thế nào? 
Cuộc chiến thắng của Đức Giáo hoàng, của Giáo hội có làm cho 
Giáo hội thánh thiện hơn chăng? Sau cuộc chiến thắng là cả một 
cuộc trần tục hóa Giáo hội. 


Trong khi giáo triều lo đấu tranh cho quyền lợi vật chất và 
đua đồi xa hoa, thì cả Giáo hội dấy lên những hình thức phản kháng 
tiêu cực cũng như tích cực, đòi hỏi Giáo hội và đặc biệt là giáo triều, 
giáo sĩ phải trở về với lý tưởng khó nghèo của Chúa Giêsu. 

a. Phong trào nghèo khó - lạc giáo và tòa án tôn giáo 

(Inquisition) 

1°. Cuộc canh tân đan viện ở thế kỷ 10 -11 đồi buộc đan 
sĩ phải trở về sự khó nghèo của Giáo hội sơ khai. Đời sống tông 
đồ (Vita Apostolica) luôn được liên kết với lý tưởng, sống cuộc 
đời du hành rao giảng theo gương Đức Kitô và các tông đồ. 
Dưới tác động của các cuộc thập tự chinh dấy lên một phong 
trào quần chúng theo gương khó nghèo và phong trào lan cùng 
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khắp Âu Châu. Hình ảnh của Đấng cứu độ khó nghèo luôn luôn 
hiện diện không những trước mặt những người từ thánh địa trở 
về, nhưng cả những người ở lại cũng thế. Tất cả đều thúc bách 
mời gọi mọi người theo gương Chúa Giêsu Kitô. Người ta chú 
tâm đến Phúc Âm. Đan sĩ và giáo sĩ dành mọi thời giờ cho việc 
đọc sách Thánh; các giáo hữu bình dân liên kết lại từng nhóm 
để được nghe và Giải thích Tin Mừng. Họ muốn biết rõ đời sống 
Đức Kitô và các Tông đô trực tiếp từ Phúc Âm. Dân Chúa khao 
khát Lời Chúa. Và từng đoàn lũ, họ tụ lại quanh các nhà giảng 
thuyết đại tài như Bernhard thành Clairvaus hay Norbert. 

Nếu như phải so sánh với cuộc đời nghèo khó của Đức 
Giêsu với những liên hệ tổn tại, người ta sẽ thấy rõ sự khác biệt 
đối với Giáo hội cơ chế. Giáo hội phong kiến ở Trung Đại rất 
giàu, không những ở Đức, các Giám mục cũng là lãnh chúa, 
nhưng cả ở Pháp, Anh và Ý cũng thế. Nơi nào người ta cũng gặp 
các giáo phận và tu viện nằm trong tay các quý tộc và những kẻ 
có quyển trần thế. Hàng giáo sĩ xác định cho đời sống tinh thần. 
Nhưng họ lại bị gánh chặt với lãnh chúa. Vào thời gian đó hình 
thành một giời công nhân ý thức ở thành thị. Họ lập thành công 
xã để bảo vệ quyền lợi của mình. Đối với các lãnh chúa cai trị 
các thành, họ đoàn kết đấu tranh, dùng ảnh hưởng tài chánh và 
kinh tế đòi cho được quyển tự trị, tự do, đòi duy trì cho được 
quyền này. Đối với các đồng nghiệp, họ cố gắng và muốn xây 
dựng những mối liên hệ huynh đệ, thân ái bình đẳng, giúp đỡ 
nhau, một mối tương quan tốt đẹp ít là trên lý thuyết. Trên thực 
tế, khó mà duy trì được, vì luôn có những đổi mới trong nghề 
nghiệp, vì phần cạnh tranh. Nhưng chính trong bối cảnh này mà 
tỉnh thần dân chủ từ trước đến giờ rất xa lạ, phát sinh giữa xã hội 
thành thị. Chúng ta thấy : 
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- Từ một xã hội nông thôn nông nghiệp chuyển sang một 
xã hội thành thị. 

- Từ một xã hội rất ổn định của chế độ phong kiến bước 
sang một xã hội chuyển động, xê dịch và giao liên với các nơi 
khác. 

- Từ một xã hội rời rạc phân tán, người nào biết người ấy, 
thành một xã hội biết đoàn kết, tụ lại thành một khối để đấu 
tranh cho các quyền tự do dân chủ. 

Nơi thành thị, người tín hữu thức tỉnh ngay trong Giáo 
hội, chính họ muốn tự mình có cái nhìn phê phán Giáo hội. Họ 
đọc ngấu nghiến Thánh Kinh. Bao lâu cuộc tìm tòi của họ còn 
nằm trong khung Giáo hội và rất có lợi cho việc canh tân nội 
tâm và nội bộ, và điều này thật diễm phúc. Thế nhưng cũng 
luôn có nguy hiểm đứng cận kể, nếu như suy tư của họ lại ngả 
về những tư tưởng lệch lạc và chống đối Giáo hội, và như thế là 
mọi lời chúc dữ sẽ đổ lên đầu họ. Vấn đề được đưa ra là Giáo 
hội đón nhận những phong trào này hay là ngoảnh mặt đi. 

2°. Các bè rối 

Nguyên nhân nào đưa đến các bè rối? Chúng ta không 
bao giờ được bỏ quên lòng nhiệt thành với Lời Chúa và yêu 
thương Giáo hội, nhưng vì quá cực đoan mà bị kết án. 

Nhiều người đi tìm một lối sống Phúc Âm trọn vẹn như 
lối sống của các tín hữu thuở ban đầu của Giáo hội. Nhưng họ 
bất mãn vì không tìm thấy lý tưởng đó trong Giáo hội. Họ khao 
khát canh tân Giáo hội trở về với Phúc âm tinh tuyển hơn. 

Vì thấy sự giàu sang và thói ham tiền cũng như quyển lực 
của hàng giáo sĩ, thế là khao khát trở thành hành động. Họ có phản 
ứng đối với các giáo sĩ chạy theo đồng tiền hay sống ngoại hôn. 
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Chúng ta đã thấy các bè rối thường nảy sinh với nhịp 
sống xã hội, thường xuất phát từ thành thị. Dân thành thị chống 
đối Giáo hội quyển lực và phong kiến. Họ tẩy chay các giáo sĩ 
sa đoạ, không còn đáp ứng đủ cho nhu cầu thiêng liêng và trí 
thức của họ : cuộc đòi hỏi canh tân pha trộn với tư tưởng bài 
giáo sĩ cũng như những đòi hỏi có tính cách Giáo hội. Dân dần 
họ tách la khỏi Giáo hội, công khai chống lại giáo quyển, khác 
xa với những cuộc canh tân chân chính giữa lòng Giáo hội như 
Thánh Bernado, như Thánh Phanxicô khó nghèo vào thời đó, 
luôn chủ trương tôn trọng giáo quyển và kính trọng giáo sĩ. 

Các bè rối thời trung đại 

® Nhà canh tân nồng nhiệt ở Hà Lan tên là Tanchelon, 
phản đối mọi loại sở hữu của hàng giáo sĩ, cũng như phê bình 
mạnh mẽ lối sống thế tục của người tu; cuối cùng ông rơi vào 
chiến trận chống Giáo hội phẩm trật và bí tích, phải nhận cả bí 
tích Thánh Thể. Năm 1115 ông bị dân chúng đập chết, nhưng 
lạc thuyết của ông vẫn tiếp tục sống. Năm 1124 Thánh Norbert 
rao giảng ở Antwerpen để chống lạc thuyết này. 

® Arnold thành Brescia, nhà rao giảng sám hối cách triệt 
để ở Ý, đòi hỏi một Giáo hội nghèo và không được quyển sở 
hữu. Ông phê bình ngôi Giáo hoàng cách mạnh mẽ. Khi ông đến 
Rôma thì lại rơi vào vòng xóay chính trị. Hoàng đế Friedrich 
Barbarossa ra lệnh xử tử ông vào năm 1155. sau này những 
người theo ông, được gọi là Arnoldieten gia nhập vào nhóm 
'Waldensern hay Katharern. 

® Nhóm Waldensern 


Petrus Waldes thành Lyon là một thương gia giàu có. 
Khoảng năm 1173/76 ông ta khám phá đoạn Thánh Kinh 


lÌ. Nước Toà Thánh 01 


Mt.10,5t một lý tưởng khó nghèo. Lập tức, ông bán tất cả tài sản 
phân phát cho kẻ nghèo; theo lời dạy của Mt 10, 9t ông bắt đầu 
trở thành người giảng thuyết du hành về sự sám hối và sống 
cuộc đời nghèo khó như các Thánh Tông đổ. Ông thuê người 
dịch sách Thánh ra tiếng Pháp và thổ ngữ Provence. 

Đồ đệ của ông tự coi mình là “Pauperes Christi” hay 
“những người nghèo thành Lyon” (Les Pauvres de Lyon). Họ 
quy tụ quanh Waldes và được ông cử đi từng hai người để rao 
giảng sự sám hối. Kinh Thánh là tất cả đối với họ, và với họ bắt 
đầu phong trào giáo dân học Kinh Thánh ở thời Trung Đại. 
Lòng nhiệt thành của họ rất tốt, nhưng họ lại thiếu kiến thức về 
khoa giảng thuyết, lại Giải thích lời Chúa cách quá đáng và phê 
bình nặng lời thực tại của Giáo hội. Đức Giám mục thành Lyon 
thấy thế là nguy hiểm, nên ra lệnh cấm lý do họ là giáo dân 
không đủ khả năng để rao giảng về các vấn đề đức tin. 

Waldes kêu cứu đến Đức Giáo hoàng. Năm 1179 ông 
xuất hiện giữa Công đồng chung Latran II, Đức Giáo hoàng 
Alexandre III (1159 — 1181) ca tụng lý tưởng khó nghèo của 
ông, cho phép ông chỉ rao giảng về sám hối, nhưng không được 
giảng đạo, đụng đến niềm tin. Điều kiện này không rõ ràng. Vì 
cho rằng Waldes đã không tuân lệnh Đức Giáo hoàng, Giám 
mục thành Lyon lại ra lệnh cấm lần thứ hai. Waldes lại khiếu 
nại đến Rôma. Nhưng lần này Đức Giáo hoàng Lucius HI (1181- 
1185) cương quyết hơn, cấm ông giảng và trách cứ phong trào vì 
càng ngày càng có những tư tưởng quá khích. 

Waldes phản ứng. Ông bèn cho ơn gọi và sứ mạng của 
mình là do chính Chúa Giêsu. Theo ông, chỉ có những người từ 
bỏ tất cả và sống hoàn toàn khó nghèo mới được quyển rao 
giảng Chúa Kitô. Đáp lại Đức Giáo hoàng Lucius II ra vạ tuyệt 
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thông và cả phong trào nhân dịp công nghị ở Verona 1184. 
Phong trào bị đàn áp phải rút lui vào bóng tối càng ngày càng 
chống đối lại với Giáo hội và dần dần đi đến lạc giáo : Họ phủ 
nhận huấn quyển của Giáo hội, phủ nhận phần lớn các Bí Tích 
(trừ việc rửa tội cho người lớn, bí tích sám hối và bí tích thánh 
thể), phú nhận chư Thánh và tôn kính di tích Thánh, luyện ngục, 
tờ xá tội, nghĩa vụ quân sự và hình phạt xử tử. Waldes qua đời 
năm 1217. Số sót của phong trào sau này gia nhập vào nhóm 
Tin Lành ở Ý. 

Nhìn lại phong trào Waldes chúng ta thấy : Để đối kháng 
với một Giáo hội sang giàu họ kiên trì vào sự khó nghèo của 
Chúa Giêsu và Giáo hội tiên khởi; ngoài ra họ dành tất cả thời 
giờ cho việc đọc Kinh Thánh, từ nhóm họ phát sinh phong trào 
học hỏi Kinh Thánh suốt thời Trung Đại. Với phong trào này, 
lần đầu tiên xuất hiện khối giáo dân (Laientum) với một số lớn 
đương nhiên tham gia vào việc giải quyết vấn nạn tôn giáo của 
thời đại : đây là dấu hiệu nguy hiểm cho thời đại mới, và rồi tất 
yếu cũng phải đi đến đối đầu với khối giáo sĩ (Klerikalismus). 

® Năm 1170 những người “Khởi sự” xuất hiện ở Bỉ và 
Hà lan. Đó là những người bà đạo đức chuyên cầu nguyện và 
học Lời Chúa. Họ sống bằng lao động chân tay, chăm sóc bệnh 
nhân và giáo dục tôn giáo các thiếu nữ. Họ sống tập trung trong 
các trang trại mà không có lời khấn dòng nào cả. Các bà dấn 
thân thực thi bác ái chỉ vì tình yêu Chúa Kitô. 

® Vào khoảng 1175 cũng xuất hiện ở Milan bên đất Ý, 
những người tự gọi với nhau là “khiêm hạ” (Humiliaten). Họ 
nguyên là thợ thủ công ngành dệt, theo gương cộng đoàn tình yêu 
của Giáo hội tiên khởi (Cv 2, 44), họ tạo thành một cộng đoàn sản 
xuất, phủ nhận quyền sở hữu của mỗi người. Họ đọc Kinh Thánh 
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bằng ngôn ngữ địa phương, cầu nguyện chung và rao giảng. Khi 
trong nhóm họ nảy sinh những chiều hướng cực đoan, Đức Giáo 
hoàng Innozenz III vào năm 1201đã thành công để đưa phong trào 
vào hướng của Giáo hội và chịu sự lãnh đạo tinh thần của Giáo hội. 
Một nhóm liên kết với nhau thành cộng đoàn tu sĩ sống theo luật 
Thánh Augustinô. Một phần khác sống tại thế, nhưng cuộc chia sẻ 
những thực tập tôn giáo của đời đan tu và liên kết với dòng thành 
một cộng đoàn cầu nguyện. Đó là tiền thân của “dòng ba”. Vào 
năm 1216 địa phận Milan có tất cả 150 tu viện của nhóm khiêm 
hạ. Dòng đã tổn tại cho đến năm 1571. 


® Nhóm Katharer 


Trong khi tất cả cac nhóm canh tân đều có cùng một nền 
tảng Kitô giáo, thì phong trào Katharer lại không có nguồn gốc 
Kitô giáo, nhưng lại xuất phát từ thuyết Mani chê nhị nguyên. 

® Nhóm Paulicianer gốc Armenia vào thế kỷ thứ IX 
chuyển từ Byzanz đến miễn Balkan, họ mang theo những quan 
niệm của phái Ngộ Đạo Cổ. Vào đầu thế kỷ X vị linh mục miễn 
quê tên là Bogonil ở Mazedoine đã đúc kết những quan niệm đó 
lại như sau : Thế giới này do quỷ dữ, tức là Thiên Chúa ác độc 
của Cựu Ước, tạo thành và thống trị nó; trong đó linh hồn thanh 
sạch của con người bị lưu đày trong vật chất xấu sa. Thiên Chúa 
tốt lành của tân ước đã sai một trong các Thiên Thần của mình 
là Đức Giêsu Kitô, đến trong thế gian để dạy dỗ con người cách 
nào để tự giải thoát mình, và khi trở thành “7hanh sạch” 
(Kataroi — Katharer, “Kefzer” lạc đạo) họ mới có thể bước vào 
thiên đàng là quê thật của mình. Khổ hạnh và hoàn toàn lánh xa 
trần thế là điều cần thiết. Mối liên hệ với vật chất đều làm cho 
con người hóa ra ô uế, toàn thể vũ trụ vật chất đều mang dấu 
vết của tội. “người thành toàn” phải rất cẩn thận lánh xa hôn 
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nhân, giao hợp, ăn thịt, kể cả mọi hình thức lao động chân tay, 
sở hữu vật chất và sự giàu sang. 

Qua các thương gia du hành và lính thập tự trở về, những 
tư tưởng này tràn sang Âu Châu vào thế kỷ XII và phát triển rất 
nhanh ở Đức (1143 tại KöIn), Anh, Pháp và Ý. Các tư tưởng này 
len lổi và đan kết với các tư tưởng Kitô giáo. Các người tham 
gia tự tổ chức theo cách của Giáo hội Công giáo, cũng có phẩm 
trật và phân chia giáo phận. Vào năm 1167 nhóm Katharer đã 
họp Công đồng lớn của họ tại thành Toulouse. Đối với một Giáo 
hội Công giáo chìm đắm trong quyển sở hữu tội lỗi, họ trình bày 
một Giáo hội khó nghèo phủ nhận mọi quyền sở hữu. Trước mắt 
đám dân bình thường lối sống phủ nhận trần thế mang tính chất 
nhị nguyên không có gốc Kitô giáo lại là lý tưởng cho đời khổ 
hạnh Kitô giáo. Chính những người tham gia phong trào tự cho 
mình là tín hữu lý tưởng khi sống đời khổ hạnh và coi Giáo hội 
Công giáo như hội đường của satan, linh mục là những tội nhân 
giả trá, các bí tích là việc ma qui. 

Cùng với cái nhìn đó, họ xem Hoàng đế là tổng trấn 
satan, các lãnh chúa là bọn tuỳ tùng. Ảnh hưởng của họ lan rộng 
ở miễn Albi vì thế nhóm này còn được gọi là Albigenser 
(AIbigeois), liên kết với các bá tước, là nhóm vừa chiến đấu 
chống lại vua nước pháp. Trong cuộc chiến Albigenser (1209 — 
1229) nửa tôn giáo, nửa chính trị lại rất đẫm máu, làm cho sự 
căng thẳng bùng vỡ. 

3°. Toà án tôn giáo (hay Toà Tín Án) 

Để trấn áp bè rối chúng ta phải nhìn dưới hai phương 
diện : chiến đấu với lạc giáo và tòa tín án. Vì nhóm Katharer 
tấn công vào nền tẳng chính trị xã hội cũng như tôn giáo của các 
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ông đồng Kitô giáo, thế nên nhà nước và Giáo hội đã hợp tác 
với nhau để chống lại họ. 

Năm 1197 vua Peter II của Aragon công khai tuyên bố 
nhóm Katharer là kẻ thù của đất nước và đã ra lệnh thiêu sinh 
vua Ludxig VII của Pháp và vua Heinric II của Anh vào năm 
1179 thúc bách Công đồng chung Latran III để đưa ra những kết 
án nặng nề chống lại bè rối, phải xử phạt họ bằng cách tịch thu 
tài sản, hạn chế tự do và trong trường hợp khẩn cấp phải sử 
dụng cả bạo lực để đàn tfáp họ. Đức Giáo hoàng Lucius II ký 
kết với Hoàng đế Friedrich Barbarossa vào năm 1183 một thoả 
ước, sau khi Giáo hội ra vạ tuyệt thông cho người theo bè rối, thì 
nhà nước sẽ tuyên án họ vì lợi ích quốc gia. Người theo lạc giáo 
phẩi bị giáo tòa khảo cung và trao cho tòa án nhà nước kết tội 
và xử phạt. Điểm lấn cấn được nêu ra bè rối là vấn đề tôn giáo 
hay chính trị, một xã hội được xem như là một thể thống nhất 
tôn giáo-chính trị, thì có thể hành động như thế, nhưng nếu như 
nên tảng thống nhất thuộc Kitô giáo bị lung lay thì sao? 

Sau khi tất cả những cố gắng để cải hóa nhóm Albi- 
genser đều thất bại và vào tháng giêng 1208 đặc sứ Tòa Thánh 
là Plerre de Castelnan bị ám sát, vào năm 1209, Đức Giáo 
hoàng Innozenz III kêu gọi một thánh chiến thập tự chống lại 
họ. Hai mươi năm trời miền nam nước Pháp chìm trong khói lửa. 
Thánh 7. 1209 thành Bézens cháy ra tro, hàng ngàn Kitô hữu, 
Công giáo cũng như Katharer bị sát hại trước mặt đặc sứ Arnaud 
almaris, đan viện trưởng Xitô. Đến lượt Carcassoune thành bình 
địa. Nhiều thành phố không còn dân chúng, đất đai nhà cửa tan 
hoang. Văn hóa miễn Protence bị tiêu diệt. Bên ngoài bè rối 
xem ra bị tận diệt. Nhưng Toà án phải hoạt động hàng mấy thế 
kỷ mới làm chủ được tình hình. Chỉ có nền quân chủ của Pháp 
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được hưởng lợi. Họ trở về như kẻ chiến thắng. Dưới sự bảo trợ 
của tôn giáo, họ đã giải quyết được nhiều vấn đề chính trị của 
triều đại họ. 

Để chống lại bè rối, không có gì kinh khủng cho tòa tín 
án. Điểm kinh khủng nằm ở chỗ : nguyên cáo cũng là vị thẩm 
phán và cuộc xử án hoàn toàn bí mật, thêm nữa là từ năm 1252 
được phép tra khảo để tìm minh chứng. 


Vào thế kỷ XV, Tây Ban Nha đã đi đến chỗ kinh hoàng. 
Ở Sevilla trong vòng 40 năm có 4000 người bị thiêu sống, 30. 
000 người bị kết án trọng tội; ở Guadalupe với số dân chỉ có 
5000 người, chỉ trong năm 1485, có 53 người bị thiêu sống, 46 
người bị quật mồ, 16 người bị tù và không biết bao nhiêu người 
bị án nô lệ chèo thuyền suốt đời. 

Trong Đế quốc La mã Kitô hóa cổ đã có những luật lệ để 
chống lại các bè rối. Cả Thánh Augustinô, vì sự cứng đầu cứng 
cổ của phái Donastist cũng phải thay đổi ý kiến, cho sử dụng 
quyền lực bên ngoài để chống lại lạc giáo. Đến thời chia đôi đế 
quốc, đế quốc phía tây lại không có một khoản luật rõ ràng nào 
để chống lại bè rối này. Đó là điểm lấn cấn, nhất là khi các bè 
rối không còn phải là tội thuộc lương tâm nhưng rõ ràng là một 
cuộc tấn công và cơ cấu xã hội. 

1179 Trong Công đồng chung Latran II : Đức Giáo hoàng 
Alexander III (1159 — 1181), do áp lực của Ludwig 
VII, vua nước Pháp và Heinrich II, vua nước Anh, 
đưa ra lệnh đòi buộc các lãnh chúa phải tịch thu tài 
sản và hành hình các kẻ rối đạo. 

1183 Đức Giáo hoàng Lucius IH thoả thuận với Hoàng đế 
Eriedrich Barbarossa ở Công đồng Verona : phải 
bách hại những kẻ rối đạo bị Giáo hội khai trừ. 
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1224 


1229 


1252 


1478 


Miễn Arogonie đưa ra bản án tử hình cho kẻ rối đạo. 

Tại Công đồng chung Latran IV, Đức Giáo hoàng 
Innozenz III (1198 — 1216) đưa ra những chỉ thị rõ rệt 
chống lại kẻ rối đạo. 

Từ đây việc hỏi cung điều tra về tín án đã trở thành 
tiến trình tòa án của Giáo hội, theo đó, trong những 
trường hợp rõ rệt, các đấng bể trên phải khởi tố tội 
nhân cũng như kẻ hư đốn. Họ không được phép chờ 
đến lúc kẻ rối đạo bị khởi tố nhưng vì phận vụ, Ex 
officio, vì phận vụ, họ phải lùng sục và đưa ra tòa án. 
Hoàng đế Friedrich II ban hành sắc lệnh chống kẻ rối 
đạo cho vùng Lombardi (1231 lan tràn cả miễn 
Sizilien và 1232 áp dụng trên toàn đế quốc Đức). 

Tại Công đồng Toulouse, người ta thành lập tòa tín 
án thuộc quyền của Giám mục sở tại : các Giám mục 
phải ra lệnh truy tầm các kẻ rối đạo, và nếu sau khi 
dạy dỗ mà vẫn bất tuân, phải giao họ cho chính 
quyền nhà nước xử lý. 

Đức Giáo hoàng Gregor IX (1227 - 1241) nâng cơ 
quan tòa tín án này trực thuộc giáo triỀu, các tu sĩ đa 
minh có nhiệm vụ đặc biệt cải hóa những kẻ lạc đạo, 
nay được trở thành thẩm phán cho tòa tín án của 
Giáo hội. 

Đức Giáo hoàng Innozenz IV (1243 —- 1254) ra sắc 
chỉ “Ab exsftirpanda” ngày 15. 5. 1252 : Toà tín án 
được phép tra tấn để buộc kẻ rối đạo phải thú tội. 

Toà tín án ở Tây Ban Nha (do nhà vua thiết lập và 
được Đức Giáo hoàng phê chuẩn). Nhà thẩm phán 
“Đại tài” của tòa tín án Thomas thành Torquemada 


1484 


1017 


1051 


1197 
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(1430 - 1498) tổ chức chặt chẽ cho tòa tín án ở Tây 
Ban Nha. 1781 Bản án tử hình cuối cùng do tòa tín án 
công bố ở Sevilla. Năm 1814 Hòan toàn loại bổ tòa 
tín án ở Tây Ban Nha. 

Ngày 5. 12, Đức Giáo hoàng Innozenz VIH (1484 — 
1492) ra sắc chỉ truy lùng phù thủy “Summmis 
desiderantes q[fectibus ”. 


“CA ..? 
Niên Biểu 


Cuộc thiêu sinh kẻ rối đạo lần đầu tiên ở Orleans 
theo lệnh của Robert II, vua nước Pháp. 

Hoàng đế Heinrich III (1039 — 1056) cho treo cổ 
nhiều kẻ rối đạo ở Gosbar 

Vua Peter II của Aragonien ban hành chỉ thị chống 
rối đạo trong đất nước của mình (luật thiêu sinh kể 
rối đạo đem vào luật pháp). 


1209-1229 Trận chiến Albigenser chống kẻ rối đạo ở miền Nam 


1231 


1415 
1431 


nước Pháp. 

Đức Giáo hoàng Gergor IX 1227 —- I124I) cho áp 
dụng luật xử kẻ rối đạo được Hoàng đế Friedrich II 
(1215 - 1250) công bố năm 1224, ngay tại thành 
Rôma và vào năm 1234 ngài nâng tòa tín án trực 
thuộc giáo triều. 

(6. 7) Johannes Hus bị thiêu sinh ở Konsfanz. 

(30. 5) Jeanne d` Are bị thiêu sinh ở Rouen như là kẻ 
rối đạo (1456 Đức Giáo hoàng Kalixt IH (1455 - 
1458) đã rút bản án lại vào ngày 16. 5. 1920 được 
Đức Giáo hoàng Benedikt XV (1914 - 1922) đã 
phong thánh). 
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1487 Hai tu sĩ Đa minh người Đức Henricus IntitorIs 
(Heinrich Krämer) và Jacobus Sprengerus (Jakob 
Sprenger) xuất bản tác phẩm “Malleus maleficarumn” 
(búa tạ chống phù thủy). 

1553 (27.10) Michael Servet, bác sĩ và triết gia về môn tôn 
giáo, bị Calvin ra lệnh thiêu sống ở Genève như kẻ 
rối đạo. 

1542 Đức Giáo hoàng Phaolô HI (1534 — 1549) thiết lập 
hội đồng Hồng y cho tòa tín án. 

1616-1633 Phiên xử tòa tín án chống Galilei. 

1631 Linh mục dòng tên Friedrich Spee (1591 — 1635) viết 
tác phẩm “Camio criminalis” chống lại bản án xét xử 


phù thủy. 

1635 cuộc hành hình kẻ rối đạo lần cuối cùng ở Pháp. 

1775 Thiêu sinh vì bị kết án là phù thủy lần cuối cùng ở 
Kempten ở Đức. 

1821 Hoàn toàn loại bỏ tòa tín án ở Bồ Đào Nha. 


b. Các dòng tu ở thời trung đại 

Giáo hội chìm trong giàu sang và đi tìm quyền lực, thì 
cũng có nhiều vị Thánh xuất hiện như câu trả lời của Thiên 
Chúa cho những khó khăn của thời đại. nhiều dòng tu khởi sắc 
đã xuất hiện để đáp lại lời mời gọi khó nghèo của Chúa Giêsu, 
nhất là sau cuộc canh tân Cluny. Các dòng tu cũng lập được 
nhiễu thánh tích tốt đẹp để làm chứng cho Phúc Âm. Nhưng rồi 
với thời gian uy quyền cũng như sự giàu sang của dòng càng 
ngày càng tăng và rồi họ lại rơi vào tục hóa. Các dòng ky sĩ dân 
dần không còn bước theo lý tưởng đạo đức của mình, nhưng 
chạy theo mục đích chính trị và quân sự. Trong cơn nhiễu loạn 
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đó chỉ còn có 4 dòng tu làm nổi bật tinh thần khó nghèo trong 


Giáo hội: 


- Dòng PhanxIcô 

- Dòng Đaminh 

-Ấn sĩ Augustiner 

-Và Cát Minh. 

Dòng ẩn sĩ Augustiner được Đức Giáo hoàng chấp nhận 


từ năm 1256; Dòng Cát Minh xuất xứ từ thánh địa, du nhập vào 
Âu Châu năm 1228, trở thành khất sĩ năm 1247. Vào năm 1452 
lập thêm chi nhánh nữ Cát Minh. 


c. Thánh Phanxicô thành Assisiỉ 


1182 


1202 


1204 


1206 


Niên Biểu 


Francesco (tên rửa tội là Johannes) được sinh ra trong 
gia đình của thương gia Prietro Bernardone (và bà 
Pica quê ở Provence, Pháp) tại thành Assisi miền 
Umbrien đất Ý. 

Chọn binh nghiệp. Cuộc chiến tranh giữa Pérousia và 
Assisi. Phanxicô bị bắt làm tù binh, bị giam cầm một 
năm mới được trả tự do về Assisi. 

Tướng Gauthier thành Brienne chiêu mộ quân chống 
lại Hoàng đế Friedrich II đang mưu toan chiếm lãnh 
địa tòa Thánh. Phanxicô hăng hái tùng chính. Sau 
giấc mơ gặp bà “Chứa nghèo”. Quay trở về chờ đợi 
Ơn gỌI. 

Từ bỏ gia đình. Sửa chữa các nguyện đường 
Damianô, San Pietro và Đức Bà Thiên thần ở 
Portiuncula (mô đất nhỏ). 
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1210 


1212 


1212 


(24. 2) Ơn gọi dứt khoát sống cuộc đời như Chúa Kitô 
và các tông đổ khi nghe đoạn Phúc Âm (Mt 10, 5) 
trong nguyện đường Đức Bà Thiên Thần (nhà nguyện 
Portiuncula) ở Assisi. 

Đức Giáo hoàng Innozenz II (1198 - 1216) chấp 
nhận bằng miệng cộng đoàn 12 người do Phanxicô 
thành lập (dòng nhất) - Phaxicô viết bản luật ngắn 
gọn đệ trình lên Giáo hoàng —- Luật nguyên thủy 
(cũng còn gọi là luật Innozenz) đã thất lạc. 

Cùng với Clara thành Assisi thành lập dòng nhì tại 
nguyện đường San Damiano. 

Truyền giáo ở Dalmatien. 


1212/1215 Hành trình truyền giáo sang Maroc (vì bệnh hoạn 


phải chấm dứt ở Tây Ban Nha). 


1219/1220 Hành trình sang Ai Cập để cải hóa vị Sultan, nhưng 


1221 


1221 


1221 


1223 


thất bại 

Dưới sự cộng tác của Hồng y Hugolin thành Ostia 
(sau này lên ngôi Giáo hoàng lấy danh hiệu là 
Gregor IX 1227 — 1241) PhanxIcô thành lập dòng ba. 
Công bố bản luật thứ hai gồm 21 chương (gọi là 
Regula non bullata) 

Phanxicô trao quyển lãnh đạo dòng lại cho Elias 
thành Cortona. 

Công bố bản luật thứ ba (cũng còn gọi là bản luật 
Honarius = Regula Bullata). Bản này sao chép lại 
bản luật thứ hai, được Đức Giáo hoàng Honorius IHII 
(1216-1227) ban sắc dụ phê chuẩn ngày 23.11.1223. 
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1224 (4. 9) Trong một cuộc thị kiến trên núi Alverna miền 
Tuzzien, Phanxicô được lãnh nhận Năm Dấu 
(Stigmata) của Chúa Kitô. 

1226 (3.10) Phanxicô qua đời gần nhà nguyện Portiuncula 

1228 (16. 7) Đức Giáo hoàng Gregor IX đã phong Thánh 
cho PhanxIcô. 


Sau khi được giải thích đoạn Mt 10, 7-14 Phanxicô kêu 
lên : “Chính đây là điều tôi mong ưóc, tìm kiếm và nóng lòng 
thực hiện”. Lập tức, ngài áp dụng ngay đoạn Phúc Âm vừa 
nghe: quăng giày, gậy, mặc một chiếc áo tổi tàn, cởi nịt da và 
thay bằng sợi dây và bắt đầu đi rao giảng Nước Trời. 

Ơn gọi mà Phanxicô khám phá ra, không phải là sống 
trong đan viện hay một cộng đoàn kinh sĩ, nhưng là sống cuộc 
đời như Chúa Giêsu và các Tông đồ. 

Từ đó dân thành Assisi không còn thấy Phanxicô xin đá 
gạch nữa, nhưng nghe ngài rao giảng hoán cải và hòa bình, làm 
cho những người chống đối bắt đầu suy nghĩ. 

Người thứ nhất đã bán hết của cải và đi theo ngài là 
Bernard de Quntavalle, rồi hai người nữa Petrus Catani và 
Edigo... Nhiều thành phần khác thuộc mọi giai cấp đã đến nhập 
đoàn và dòng Anh Em Hèn Mọn ra đời. 


Nhìn chung chúng ta thấy: 

- Dòng anh em hèn mọn Ofm đã ra đời, hầu như ngoài ý 
muốn của Phanxicô, nghĩa là: không phải do chủ ý ngài muốn 
lập dòng, khi ngài trở lại. 

- Khác với các nhóm rối đạo, Phanxicô đã mau mắn 
chạy đến Rôma, đặt mình và cộng đoàn trong tay Giáo hội. 


11111 ` `... . ốc... .. Nhi 

- Cộng đoàn cũng không ra đời vì một nhu cầu nhất định 
trong Giáo hội. Anh em sống đời hoán cải theo Phúc Âm, rỗi rao 
giảng, sinh hoạt, làm một số công việc phù hợp với tỉnh thần 
nghèo khó và khiêm nhường. Với lối sống đó, Dòng Anh em 
hèn mọn rất thích hợp với mọi hoàn cảnh đổi thay. 

- Như thế Phanxicô đã lập ra 3 Hội Dòng 

® Dòng I gọi là Anh em Hèn Mọn 

® Dòng 2 gọi là Các bà nghèo khó 

® Dòng 3 gọi là những người đến tội, chung cho cả hai 

phái nam nữ. 


Phanxicô Thành Assisi 


1210 1212 1221 
Dòng l Dòng 2 Dòng 3 
Clarist 
Spiritualen Observanten 
. Tuân thủ Kapuzuner 
Hướng linh | EURO. - 


Ngày nay Dòng nhất Phan Sinh gồm có ba nhánh hoàn 
toàn độc lập về pháp lý đó là : 
1. Anh em Hèn Mọn (Ordre des Frères Mineurs - OFM) 
2. Anh em Hèn Mọn tu viện (OEFM conventuels-OFM conv.) 
3. Anh em Hèn Mọn lúp dài (OEM capucino — OEFM Cap.) 
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d. Thánh Đa Mlinh 


1170 


1201 


1303 


1206 


1215 


1216 


SồX ..? 
Niên Biểu 


Dominilus dòng Guzman được sinh ra ở Calaruega 
miễn Kastilien, Tây Ban Nha. 

Học triết và thần học tại trường chính tòa ở Palencia. 
Trở thành kinh sĩ và phó bể trên cộng đoàn kinh sĩ 
được cải tổ ở Osma. 

Nhóm Katharer (sau khi đời trung tâm của họ về 
miền Albi miền Nam nước Pháp nên cũng còn được 
gọi là nhóm Albigeois) và nhóm Waldenser bành 
trường ở miễn nam nước Pháp. 

Hành trình tháp tùng Đức Giám mục thành Osma là 
Diego (Didacus) đi Đan Mạch. 

Giám mục Diego thành lập ở Prouille gần Toulouse 
một trụ sở truyền giáo để cải hóa nhóm albieois. Từ 
năm 1207 Đa Minh chỉ huy trụ sở này. Ngài thấy 
quần chúng chỉ chấp nhận những vị tông đồ không 
phải chỉ giảng dạy mà còn phải sống khó nghèo, thế 
là ngài đi bộ, không mang tiền bạc, ăn xin từng nhà, 
hãm mình phạt xác và áp dụng chính sách đó vào 
công cuộc giảng dạy và cải hóa lạc thuyết. 

nhờ sự hỗ trợ của Đức Giám mục Fulko, Đa Minh 
thành lập cộng đoàn các nhà giảng thuyết. Cuối năm 
1215, các anh em ở Saint - Rômain gần Toulouse có 
khoảng I6 người. 

Mùa thu Đa Minh trở lại Rôma, và không những 
người có được hai sắc lệnh châu phê dòng ngày 22. 
12. 1216 và 21. I. 1217 mà còn được những gì ao 
ước, đó là củng cố việc đào tạo giáo sĩ ở Toulouse. 
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1217-1219di chuyển : Rôma 
01.1219 Tây Ban nha 
6.1219 Paris 


7.1219 Ý 
1220 Đa Minh và các anh em sống tại tu viện saint — Sixte. 
1220 (17.5) tổng hội đầu tiên họp tại Bologne. 
1221 (25.2) Lập nữ đan viện SaInt — Sixtecho các chị em 


tại Prouille. 
53.1221 Tổng hội lần hai tại Bologne 
06.8.1221 Đa Minh qua đời tại Bologne (được chôn 
cất tại thánh đường Đa Minh tại thành này) 
1226 PhanxIcô qua đời. 
1225 PhanxIcô được phong Thánh. 


061) Đức Gregor IX uỷ thác tòa tín án cho các dòng 
hành khất. 

03.7.1234 Đức Gregor IX công bố sắc phong thánh cho Đa Minh 
ở Bieti. 


Từ thế kỷ XI vì các người lãnh đạo tôn giáo chỉ mãi mê 
quyển lực và giàu sang, họ bỏ bê cả trách nhiệm giảng dạy. Họ 
lại giao trách nhiệm đó cho một số người. Thế nhưng cũng có 
những nhà giảng thuyết công cộng mà chẳng có ai uỷ nhiệm cả. 
Thêm nữa, tất cả các người theo phe lạc giáo như Wadenser, 
Kathaser, đều có bổn phận phải rao giảng. Đây là một hình thức 
đấu tranh đòi quyển tự do tỉnh thần trước quyền bính, một hình 
thức đấu tranh cho quyền của giáo dân. 

Như thế, người ta thấy được bối cảnh hỗn loạn khi thánh 
Đa Minh đến Rôma xin thành lập một Nhóm người Giảng 
thuyết được hưởng đặc ân có quyển giảng Lời Chúa. Đúng là 
chính con người thánh Đa minh có thể làm cho Đức Giáo hoàng 
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hoàn toàn tin tưởng : Đa Minh là một giáo sĩ, một người học 
thức, một người tỏ ra vững chắc về một đạo lý và rất có khả 
năng thuyết phục. Ngược lại, đây cũng là cơ hội để quyền Giáo 
hoàng cho thấy, trong Giáo hội, nhưng cũng phù hợp với đức tin 
của Giáo hội, cần phải công bố Lời Chúa, phải rao giảng lúc 
thuận tiện cũng như khi gặp khó khăn (2tm 4, 2). Như vậy, con 
cái của Thánh Đa Minh được đặc ân giảng thuyết do nguyên 
một sự kiện là họ thuộc về Dòng. 

Năm 1221, Đức Giáo hoàng Honorius II quả quyết rằng: 
“Các anh em dòng thuyết được đặc cử để loan báo Lời Chúa”. 
Như vậy, công việc giảng thuyết được vị chủ chăn tối cao của 
Giáo hội uỷ thác rõ ràng cho dòng, và được đặt dưới trách nhiệm 
của Dòng. Vào giai đoạn này, tại Toulouse, người ta còn gọi 
cộng đoàn do thánh Đa Minh thành lập là “Dòng Thuyết Giáo”. 


Căn cứ vào chính đời sống mình, thánh Đa Minh trù liệu 
để anh em dành trọn thời giờ cho công cuộc Phúc Âm hóa, là 
công việc phải được chuẩn bị trong bầu khí thinh lặng và học 
hỏi, ấp ủ trong kinh nguyện hay thực hành thực sự. Vào thời 
dòng đang phát triển, mỗi tu viện Đa Minh có phạm vi hoạt 
động riêng, một lãnh địa xác định, một “khu vực” (diète) theo 
kiểu nói chuyên môn, vì nhu cầu thành lập những cộng đoàn 
mới, lãnh địa tu viện dần dần thu hẹp lại để từ bể rộng chuyển 
sang bể sâu. Cứ như thế, các Dòng hành khất đã thiết lập ở Âu 
Châu một mạng lưới chặt chế nhằm phục vụ Tin Mừng, trong đó 
người ta chia vùng một cách có hệ thống, vì chính tu viện cũng 
có sự phân phối khu vực hoạt động giữa các vị giảng thuyết. 

“Như vậy, một Dòng chuyên trách sứ vụ tông đô có thể 
nhận ra được nhu cầu tâm linh của thời đại” (Guy bedouelle, OP. 
Thánh Đa Minh, tủ sách Đại Kết, 1992. trang 131) 
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Lầ con người Giáo hội và là con người của Giáo hội, Thánh 
Đa minh đã cưu mang một Dòng gồm những người giảng thuyết để 
thực hành “Đoàn súng có tính cách thể chế”. Dòng Đa Minh, mặc 
dù có lấn cấn trong vấn đề tòa tín án và bách hại gắt gao đối với lạc 
giáo, dòng vẫn có địa vị quan trọng trong lịch sử Thần học. Từ 
Dòng này xuất phát những gương mặt đáng kính trọng. 
AIlbertus magnus (1193 — 1280) 
Thomas thành Aquinô (1224 — 1274) 
Thầy Eckehart (1260 - 1327) 
Nhìn vào nét chánh của thời Trung đại, chúng ta phải chấp nhận: 
- Giáo hội vẫn có nhân tính nặng nể của mình và mỗi 
ngày phải phấn đấu như một con người ngày càng phải theo tinh 
thần của Chúa hơn. Giáo hội chỉ là tiền thân của nước Trời, mỗi 
ngày phải tôi luyện mãi. Giáo hội là Thánh, nhưng những người 
sống trong Giáo hội có thể sai lầm. Chúng ta phải can đảm chấp 
nhận những lỗi lầm của mình, vì chỉ có những người dám chấp 
nhận sai trái của mình, con người đó mới khiêm tốn và thực sự 
cố gắng phục thiện vươn lên. 
- Điểm thứ hai, với niềm tin chúng ta phải chấp nhận là 
Thiên Chúa luôn luôn ở với Giáo hội. Thiên Chúa sử dụng cả 
cái tốt lẫn cái xấu vào trong chương trình cứu độ của Ngài. 
Chính ở sự yếu đuối của con người, chúng ta mới thấy rõ hồng 
ân của Thiên Chúa và sức mạnh của Ngài. 
II. NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC THÙ Ở THỜI TRUNG ĐẠI 
A. cuộc ly khai của Giáo hội Đông Phương. 
B. Hồi giáo và phong trào thập tự chinh. 
C. Thần học kinh viện. 
D. Ngôi Giáo hoàng ở hậu kỳ trung đại (thế kỷ XIV - XV). 
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A. CUỘC LY KHAI CỦA GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG. 

Trước khi đi vào cuộc ly khai, chúng ta thấy quá trình 
củng cố quyển tối thượng của Đức Giáo hoàng trong cương vị 
Giám mục thành Rôma. 

1. Vị trí tu tiền của Giám mục Rôma 

Tân ước luôn nhấn mạnh vị trí ưu tiên của Phêrô : Mt16,18 ; 
Lc 22, 32 ; Ga 21, 15-17. Đặc biệt trong Công vụ Tông đồ : 

Cv 2, 14 “Phêrô và nhóm II”. 

Cv 2, 37 “Phêrô và các tông đồ khác” 

Cv 5, 29 “Phêrô và các tông đồ”. 

Niên Biểu 
~96 thư của Giáo đoàn Rôma dưới trào Đức Giáo hoàng 

Klemens I (90 - 99) gởi cho giáo đoàn Corinth. 
Ignatius thành Antiochia (140-190) viết trong lá thư gởi 
cho những người Rôma của giáo đoàn Rôma, xem họ 
như là “ké đứng trước trong giao ưóc tình yêu”. 

Irênêus thành Lyon (140 —- 199) lấy chứng cứ từ ý 
nghĩa của truyền thống tông đồ và quyển ưu tiên của 
Giáo hội Rôma. 


196 Đức Giáo hoàng Victor (189 — 199) giải quyết cuộc 
tranh chấp nổi tiếng về Lễ Phục Sinh. 

256 Đức Giáo hoàng stephan I (254 - 257) giải quyết 
cuộc tranh chấp nổi tiếng về việc rửa tội cho kẻ theo 
lạc giáo. 

325 Công đồng chung Nicêa ghi trong khoản 6, Giám 


mục thành Alexandria cũng có một vị trí ưu tiên ở 


Phương Đông tương tự như Giám mục thành Rôma ở 
Phương Tây. 
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381 


382 


431 


451 


Công đồng Sardika (ngày nay là Sophia) khoản 3- 5 : 
Đức Giám mục thành Rôma có quyển can thiệp trên 
toàn thể Giáo hội. 

Công đồng chung Konstantinopel, khoản 3 : “Đức 
Giám mục thành Konstantinopel có danh dự ưu tiên 
trực tiếp sau vị Giám mục thành Rôma, chỉ vì 
Konstantinopel là Tân Rôma”. 

Trong một Công đổng Rôma, Đức Giáo hoàng 
Damasus I (366 — 384) nhấn mạnh về tư thế đặc biệt 
của Rôma và dựa theo thứ bậc trổi vượt hơn mọi địa 
phận khác. 

Đức Giáo hoàng Cêlestin I (422 - 432) cử đặc sứ 
Philippus đến Công đồng chung Ephesas công bố 
quyển ưu tiên của Rôma. 

Đức Giáo hoàng Lêô I (440 - 461) chống đối khoản 
luật 28 của Công đồng chung Chalzedon, trong đó 
ghi quyền của Tân Rôma ngang hàng với cổ Rôma. 
Ngài phải đối dữ dội và đã không ký tên. 


. Cuộc ly khai của Giáo hội Đông Phương và Tây Phương. 


* Qua những lần trao đổi với nhau, sự khác biệt về mặt thân 
học giữa Phương Đông và phương Tây, càng ngày càng 
rõ nét. 

* Khác biệt về văn hóa giữa Hy Lạp và La tỉnh - German 
của hai thế giới, lại càng khơi sâu hơn từ thế kỷ V. 

* Cũng như cuộc tranh chấp quyền lợi và thứ bậc giữa các 
Thượng phụ Giáo chủ ở Rôma và Byzanz. 

Tất cả đưa dần đến ly khai giữa hai Giáo hội. 


381 


451 


484 


596 


692 


787 
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Hoàng đế Diocletian (284 - 305) chia đế quốc La mã 
ra làm đôi : Đông đế quốc và Tây đế quốc 
Konstantinopel (Tân Rôma) trở thành Kinh Đô của 
đế quốc. 

Công đồng chung Konstantinopel tuyên bố : Thượng 
phụ Giáo chủ ở Konstantinopel có địa vị ưu tiên chỉ 
sau vị ở Rôma. 

Công đồng chung chalzedon tuyên bố : thượng phụ ở 
Konstantinopel có địa vị ưu tiên ngang hàng với vị 
Giám mục thành Rôma. Đức Giáo hoàng Lêô Ï 
(440-461) cực lực phản đối và không ấn ký văn bản 
Công đồng. 

Đức Giáo hoàng Félix (483- 492) tuyên án thượng 
phụ Akazius ở Konstantinopel đã bao che nhất tính 
thuyết và ngài đã ra vạ tuyệt thông - cuộc ly khai đầu 
tiên của Đông Phương — Ly khai akazius. 

Đức Giáo hoàng Gregor I (590 - 604) chống lại tước 
hiệu “ Thượng phụ Giáo chủ đại đồng”, mà thượng 
phụ Johannes IV ở Konstantinopel tự gán cho mình. 
Công đồng “Troullos” ở Konstantinopel, Đức Giáo 
hoàng Sergius I (687 — 701) phản đối những nghị 
quyết có tính cách chống lại Rôma của CÐ này. 75⁄4 
căng thẳng Đông -Tây qua việc Đức Giáo hoàng 
Sfephan lI (752- 757) gia miện phong vương cho 
Pippm tại Đại Thánh đường St Denis và còn tặng cho 
tước hiệu Patricius Rômanorum”, Đông Phương cho 
Tây Phương là phản bội. 

Công đồng chung Nicêa chấm dứt cuộc tranh luận về 
tôn kính ảnh tượng các thánh (Ikono Klasmus) 
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Việc Đức Giáo hoàng Lêô HI (795 — 816) phong 
vương cho Karl Đại Đế bị Đông Phương xem như là 
hành động không mấy thiện cảm, coi đó như công 
khai phủ nhận quyển bảo trợ về mặt chính trị —- tôn 
giáo của Hoàng đế Byanz Tây Phương. 

Vào thế kỷ VIII người ta đem thuật ngữ “Filioque” 
vào trong Kinh Tin Kính và sử dụng rộng rãi trên 
vương quốc Franken. 


863 —- 867 Cuộc ly khai của Photius : Đức Giáo hoàng Nikolaus 


1054 


1274 


(858- §67) trong một Công đồng Rôma cắt chức 
Photius do Hoàng đế Michael HI (842 - 867) đặt làm 
Thượng phụ Giáo chủ ở Konstantinopel ra lệnh đóng 
cửa tất cả nhà thờ và tu viện theo nghi thức La tinh ở 
Konstantinopel. 

(16-7) Đức Hồng y Humbert von Silva Candida đặt 
trên bàn thờ chính ở đại thánh đường Hagia Sophia ở 
Konstantinopel án tuyệt thông cho thượng phụ và tất 
cả những người theo ông (Đức Giáo hoàng Lêô IX đã 
qua đời vào ngày 19.4.1054). 

Lập tức Michael Caerularius cũng ra vạ tuyệt thông 
cho Đức Giáo hoàng và cả Giáo hội Tây Phương. 
Cuộc ly khai đạt tới đỉnh cao. 

Công đồng chung đại kết họp tại Lyon. 


1438-1442Công đồng chung đại kết hợp tại Ferrara-Florenz. 


(6.7.1439 hợp nhất với người Hy lạp 22.11.1439 hợp 
nhất với người Armenie, 4.2.1442 hợp nhất với nhóm 
Jakobiten nhưng không đem lại kết quả nào với Giáo 
hội Đông Phương. 
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1465 (7-12) ngày áp trước hôm bế mạc Công đồng 
Vaticanô II (1962- 1965), Đức Giáo hoàng Phaolô VỊ 
và Thượng phụ Giáo chủ Athenagoras I cùng tuyên 
bố rút lại án vạ tuyệt thông cho nhau từ năm 1054. 
Chấm dứt cuộc ly khai. 

B. HỒI GIÁO VÀ PHONG TRÀO THẬP TỰ CHINH 

Cận kề giống quân German - La mã, còn có đế quốc 
Byzanz Đông La mã cùng với gốc dân Slaven vừa được họ 
truyễn đạo và thế giới Hồi giáo Ả Rập : Ba lực lượng cơ bản này 
xác định cả lịch sử thời Trung Đại. 

Trong khi đế quốc La mã Phương Tây bị suy sụp trước 
cơn bão di dân mãnh liệt, thì đế quốc La mã Phương Đông 
không bị một ảnh hưởng nào cả. Vào thế kỷ thứ VI, Hoàng đế 
Justinian tìm cách hiện thực lại sự thống nhất của đế quốc La 
mã và quyển lực của Hoàng đế thời La mã cổ. Dưới triều của 
ông, hình thành một nhà nước, mặc dù có những đe dọa chung 
quanh, nhưng vẫn còn kéo dài thêm một nghìn năm (1453). 

Vào thế kỷ VII, Hồi giáo đã thống nhất được các chỉ tộc 
Ả Rập về mặt tôn giáo cũng như chính trị. Những Kalifen 
(những người kế vị Đấng tiên tri) chiếm các tỉnh của Nizanz : 
Syrien, Palestina, Ai cập, đập vỡ tân đế quốc của Ba tư và thành 
lập một đế quốc mới Hồi giáo với thủ đô là Bagdad. 

1. Hồi giáo 

Hồi giáo là một tôn giáo lớn mới cũng dựa vào mặc khải 
ở thế giới miền Địa Trung Hải. Tiên tri Mohammed xuất thân từ 
Mekka, từ năm 610 rao giảng giáo thuyết phó thác vào ý định 
của thượng đế Allah, Đấng đã xác định từ trước (Kismet- 
Fatalismus) từng cuộc sống con người. Tín đồ Hồi giáo (Moslim 
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:người đạo đức) phải tuân giữ 5 điều : tắm rửa tẩy uế, đọc kinh 
mỗi ngày 5 lần, bố thí, chay tịnh suốt tháng Ramadan và hành 
hương đến Mekka (đến kính viếng tảng đá Thần Kaaba). 

Việc tiền định (Kismet) và lời hứa thiên đàng cho những 
chiến sĩ niểm tin (các nước trần gian được coi như Allah dành 
sẵn để thăng thưởng cho các bậc anh hùng Hồi giáo) đã làm cho 
các tín đồ Hồi giáo trở thành những người, những chiến sĩ cuồng 
tín nhất trong việc bành trướng quyền lực của Hồi giáo. 

Cuộc di dân của tiên tri Mohammed đến Medina (622 
gọi là Kidschra) được kể như ngày đầu tiên theo niên lịch của 
Hỗồi giáo. Cả giáo thuyết của Mohammed được thu gọn trong 
114 Suren (chương) trong sách Thánh Koran. 

Niên Biểu 
~570 Abul Rasim Mohammed lon Aboullah sanh ra ở 


Mekka. 

595 Cưới con gái của một thương gia giàu có. 

610 Mohammed được ơn thiên khải trên núi Hira gần 
Mekka (tất cả đều được ghi chép ở chương 96 trong 
Kinh Koran) 

622 (16.7) Chạy trốn sang Medina; khởi đầu niên lịch Hồi 
giáo (Mục tiêu chính của hành hương là tảng đá đen 
Kaaba). 

632 (8.6 Mohammed chết tại Medina). 


632 - 634 Kalif Abu Bekr thống nhất được các chi tộc Á Rập. 
Bắt đầu cuộc bành trướng. 

634 - 644 Kalif Omar đặt nên tảng cho vương quốc Á Rập. 

637 Chiếm Giêrusalem. 

640 — 644 Chiếm Ba Tư, trong khi đó vị tướng của ông là Amru 
639 — 641 chiếm Ai cập. 
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Sau đó Bắc Phi bị tóm theo vào vương quốc Ả Rập. 
Như thế quanh Địa Trung Hải từ Syrie cho đến 
Gilbratar thuộc về Á Rập. 

Vào thời Omar và người kế vị là Othman con rể của 
Mohammed, hình thành 114 Suren của quyển Koran, 
trong đó chứa đựng các Mặc Khải cho Mohammed. 


661 — 750 Kalifa ở Damascus 


7H11 


750-1258 


755 


600-1000 


Từ Kalif Othaman truyền ngôi lại dòng Omaijaden 
674 — 678 tấn công nhiều lần thành Konstanti-nopel 
nhưng thất bại. 

tàn phá vương quốc Tây Goten ở Tây Ban Nha. 
Chiếm Tây Ban Nha cho đến miền núi Pyrênê 732, 
Karl Nartel chiến thắng người Ả Rập ở giữa thành 
Tours và Poitiers. Chấm dứt cuộc xâm lăng lấn 
chiếm về phía Âu Châu. 

Kalofar thuộc nhà Abbassiden thủ phủ ở Bagdad 
(năm 1258 bị quân Mông Cổ chiếm). Hồi giáo siêu 
quốc gia, quyển lực đạt cao điểm dưới trào Kali 
Harum ai-Raichid (786 — 809). 

Abderrahman thuộc dòng Omaijade trốn sang Tây 
Ban Nha và thành lập vương quốc riêng : từ 929 có 
Kalifar ở Cordova đến năm 1931 phân tán thành 
nhiều tiểu vương quốc. 

Thời Đại hoàng Kim của văn hóa Hồi giáo (khoảng 
1000 triết gia Avicenna ở Phương Đông khoảng 1150 
Averoes hoạt động ở Tây Ban Nha, người chú giải 
tác phẩm của Aristoteles). 
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1001 Sultan (tước hiệu của người lãnh đạo Hồi giáo) 
Mahmud thành Ghasna thuộc thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu 
xâm lăng Ấn độ. 

1005 Kalifat ở Bagdad bị ảnh hưởng của nhóm Seld —- 
schuken thuộc Thổ Nhĩ Kỳ khuynh đảo. 

1200 Người Hồi chiếm Ấn Độ - Hồi hóa. một phần lớn Ấn 
Độ. Các Dòng Vua Hỗi giáo cai trị Ấn Độ cho đến thời 
thực Dân Anh q75 — l784) Lord Clive và Warren 
Hastinss chiếm Ấn Độ, từ Himalaja đến Ceylon, từ 
Indus đến (Irăady). Từ 1207 Delhi là thủ phủ. 

1215 Mông cổ dưới sự chỉ huy của Thành Cát Tư Hãn 
chiếm Bắc Kinh. 1280 - 1294 Kubilai khan Hoàng 
đế Trung Quốc lập ra nhà Nguyên. 

1221 Thành Cát Tư Hãn tiến tới Indus. Mông cổ dưới sự 
điều khiển của Timur Lenk tàn phá delhi. 

1254-1517 Ai cập bị nhóm Mamelucken Hồi giáo Thổ xâm nhập. 

1258 Hulaga cháu của Thành Cát Tư Hãn hạ bệ Kalifat 
dòng Abbassiden, tàn phá Bagdad. Nhưng đạo quân 
của ông bị đạo quân Mamelucken của Ai Cập đánh 
tan tành tại Palestina. 

Ngày nay Hồi giáo đã lên đến gần 1 tỉ tín đồ (thế giới có 

5,3 tỷ). Dù có thuộc giáo phái Xunít hay giáo phái Si-ít, dù nói 

tiếng Ả Rập. Berbe, Ba tư Thổ, Bengal, Java... đều dựa vào, về 

cơ bản, cùng một cốt lõi luận thuyết, cùng một Thánh Kinh 

Koran và cũng cố gắng tuân theo năm điều bắt buộc đối với mỗi 

người Hồi giáo tốt. 

Hồi giáo là một tôn giáo thống nhất trên những nên tẳng 
của nó. Các giáo phái Hồi giáo là những hệ tư tưởng. Nhưng 
phân biệt không phải là dễ dàng, nhất là các phong trào chính trị 
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dựa vào đạo Hồi đều khẳng định đã lấy chính cốt lõi của đạo 
Hỗi làm cơ sở cho những luận chứng của mình. Nhưng có một sự 
báo hiệu là nếu về mặt thần học thì Hỗi giáo chỉ diễn đạt bằng 
tiếng Ả Rập, còn các giáo phái như là hệ tư tưởng lại diễn đạt 
bằng những ngôn ngữ khác nhau của các nước Hồi giáo không 
phải là Ả Rập; giáo chủ Khômâyni đã hô hào quần chúng bằng 
tiếng Ba tư. 

Thường người ta gần đồng nhất tổng thể đạo Hồi với tổng 
thể văn hóa Ả Rập. Có lẽ về mặt thân học có thể chấp nhận 
được phần nào, về mặt sử học cũng vậy, nhưng đó lại là sai lầm 
to lớn về phương diện địa lý và chính trị. Đương nhiên, bán đảo 
Ả Rập là cái nôi của đạo Hồi và với Ea Mecquê. Bán đảo này 
vẫn là trái tim của Umma (cộng đồng Hồi giáo). Đương nhiên, 
các quốc gia nói tiếng Á Rập từ lâu vẫn là quê hương của văn 
minh Hồi giáo, nhưng sự bành trướng của Hồi giáo như là một 
tôn giáo từ cuối thời Trung cổ và vào thời hiện đại, đã khiến cho 
những người Ả Rập, những cư dân mà tiếng mẹ đẻ là tiếng Ả 
Rập, ngày nay chỉ còn là một bộ phận nhỏ của thế giới đạo Hồi. 
Tính một cách rộng rãi, người Ả Rập chỉ tạo thành một tổng thể 
180 triệu trong một khối từ 800 triệu đến một Tỷ người, tất cả 
đều đang gia tăng dân số rất nhanh. Riêng người Hồi giáo của 
tiểu lục đại Ấn Độ (Liên ,Bang Ấn Độ, Pakistan, Băngladét) rõ 
ràng là không nói tiếng Ả Rập, đã được gần 300 triệu. Ấy thế 
mà những người Phương Tây và những người Hồi giáo vẫn tiếp 
tục nói như là người ta có thể đồng nhất tổng thể Ả Rập với tổng 
thể Hồi giáo, đối với loại người thứ nhất, đó là vì các nước Ả 
Rập là các nước gần Châu Âu nhất, còn đối với loại người thứ 
hai - những người Hồi giáo - đó là vì họ muốn thiết lập sự 
thống nhất chính trị của thế giới đạo Hồi bằng cách dựa vào 
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thần học. Kinh Koran và những “Hađi¡”, nghĩa là dựa vào tiếng 
Ả Rập mà họ ca tụng và mong bành trướng trên toàn bộ Châu 
Phi và đến tận các miền phụ cận Thái Bình Dương. 

Thế giới đạo Hồi là một tổng thể không gian rộng lớn, 
đài 11.000 Km từ Tây sang Đông, và 5.000 Km từ Cadắcxtăng 
và Java. Trong đó chúng ta thấy có những nước rất đông người 
Hồi giáo như Liên Xô (45 triệu), Liên Bang Ấn độ (80 triệu), 
Băngladét (gần 100 triệu), Malaixia, nhất là Inđônêsia (trên 140 
triệu) là nước đông người Hồi giáo nhất trong số các quốc gia 
Hồi giáo. Với một địa lý mênh mông như thế, các nhà Hồi giáo 
học phân biệt ra trung tâm và ngoại vi trong lòng thế giới Hồi 
giáo chủ yếu dựa trên một cơ sở lịch sử. Cái mà họ gọi là trung 
tâm của Hồi giáo tương ứng với Hồi giáo trong sự huy hoàng 
đầu tiên, tại các nước theo đạo Hồi chủ yếu trong các thế kỷ đầu 
của Mégire, nói chung là trong thời kỳ mà ta gọi là thời Trung 
đại (giữa thế kỷ VII - XI) ; đó là các nước đã được tập hợp về 
mặt chính trị dưới quyền Omaijaden ở Damas, sau đến chính 
quyển Abbassider ở Bagdad. Đối với các nhà Hồi giáo học thì 
đạo Hồi ở ngoại vi tương ứng với những cuộc bành trướng nói 
chung là diễn ra cuối thời Trung đại ở Ấn độ, ở Inđônêsia, ở 
Trung Á và ở phía nam Xahara. Sự phân biệt giữa trung tâm và 
ngoại vi này trong lòng thế giới Hồi giáo không phải chỉ có giá 
trị lịch sử, mà ngày nay còn rất có ích về phương diện lập luận 
địa chính trị. 

Đạo Hồi - Sự liên kết chặt chẽ giữa thần học và chính trị 

Điều này có rất nhiều lý do, có khi do nguồn gốc sâu xa, 
nhưng cũng do mới đây thôi, đối với lý do thứ nhất : Maxime 
Rodinson, nhà đông phương học nổi tiếng, đánh giá rằng : Đạo 
hồi có một đặc điểm đáng chú ý, trong đại gia đình của các tôn 
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giáo độc thần, là đã liên kết chặt chẽ, có tổ chức, các vấn để 
thần học với các vấn đề chính trị.. Lý do của đặc điểm này của 
Đạo Hồi nằm trong các điều kiện phát sinh ra nó. Vào đầu thế 
kỷ thứ VI, giáo phái mới nhỏ bé của người Hồi giáo bị hoàn 
cảnh lúc đó bắt buộc phải thành lập một tổ chức chính trị giữa 
một số đông bộ lạc... Thủ lĩnh tối cao vừa là người lãnh đạo hệ tư 
tưởng, định ra các giáo lý, các nghi lễ, các thể chế theo thần 
cảm (theo gợi ý của thần Thánh), vừa là người lãnh đạo chính 
trị, ra các quyết định cần thiết cho tất cả các vấn đề đối nội và 
đối ngoại... Sau cái chết của nhà tiên tri, cấu trúc ban đầu vẫn 
được tổn tại, và tồn tại mạnh hơn nữa là lý tưởng cấu trúc mà nó 
thể hiện. Hòan cảnh đã mở rộng từ cộng đồng xuất phát bé nhỏ 
tới kích thước thế giới. Chính phủ của nó trở nên phức tạp hơn 
rất nhiều... nhưng trong một thời gian dài vẫn giữ trách nhiệm 
đáp lại cùng một lúc các vấn đề thần học và chính trị. Lý tưởng 
của một quốc gia thần học chính trị vẫn tổn tại đến tận ngày nay 
mặc dù tính thống nhất khởi thủy càng ngày càng bị cắt xẻ.. 
người Hồi giáo tiếp tục tự hình dung quốc gia Hồi giáo chính 
cống, hợp pháp, lý tưởng, kết hợp được cả hai thẩm quyền như 
trong trường hợp trước đây tại hạt nhân nguyên thủy ở Mêđ¡n 
(Mdine). Ta thấy đây là điểm khác biệt căn bản với Thiên Chúa 
giáo. Cộng đồng Kitô hữu, Giáo hội xuất hiện nhu một môn phái 
tương tưởng nhỏ trong lòng một đế chế mạnh, có một tổ chức 
vững, một chính quyển mới rất nhiều bộ máy. Trong những thế 
kỷ đầu, độc lập với các lời tuyên bố của người sáng lập cũng đi 
theo hướng đó “nước tôi không thuộc về thế gian”, “của César 
hãy trả cho Scésar”, sự phát triển của Giáo hội trong những điều 
kiện tương tự đã ngăn cấm ngay các nhà lãnh đạo Giáo hội hình 
thành ý đồ muốn được mời ra tham gia nhà nước. Sau này dù 
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được thừa nhận có một vị trí ưu đãi, cả hai bộ máy luôn luôn 
tách biệt và hiếm có ngoại lệ... Trong các nước theo Thiên Chúa 
giáo, người ta cho rằng sự công bình trọn vẹn không thể được 
thực hiện trên trái đất có thể được giảm bớt do có một ông vua 
ngoan đạo được Giáo hội hướng dẫn tốt... Trong Đạo Hồi, người 
ta có xu hướng nghĩ rằng sự công bình và sự hài hòa trên trái đất 
vẫn có thể được từ sự phục vụ Thượng đế chính thức bởi một 
cộng đồng, một giáo phái, một đảng thần học — chính trị trung 
thành với thiên hướng chính cống của đạo Hồi. 

Sự liên kết có tính cấu trúc giữa các vấn để thần học và 
các vấn để chính trị, theo Rodinson, là đặc trưng của đạo Hồi, 
đã dẫn dắt phần lớn dân Hồi giáo đi đến việc ưu tiên cho một số 
biểu tượng địa chính tị của Mamlaka của thế giới Đạo Hồi, mà 
đã tổn tại dưới quyển lực của Kalif, khi mà Đạo Hồi, trước thế 
kỷ thứ XI đang ở sự huy hoàng đầu tiên. 

Nhưng dù ngày nay dân Hỗi giáo có nói gì chăng nữa, sự 
chia cắt địa chính trị của thế giới Hồi giáo không phải bắt đầu từ 
sự can thiệp của các đế quốc châu Âu. Sự chia cắt này cổ xưa 
hơn nhiều. Sự tan vỡ khối thống nhất chính trị của thế giới Hồi 
giáo đồng thời là kết quả của sự ly giáo mạnh mẽ giữa phái Si-ít 
và phái Xunnít là hệ quả của sự ly khai giữa văn hóa Ả Rập và 
văn hóa Ba Tư 

Là hậu quả của sự can thiệp của các dân Thổ nhĩ Kỳ tư 
Trung Á tới, mà có thể là đã tước đoạt quyền lãnh đạo chính trị 
và quân sự của người Ả Rập. sự tan vỡ khối thống nhất chính trị 
của thế giới Hồi giáo cũng là kết quả của sự bành trướng rộng 
lớn về mặt lãnh thổ sau thời Trung đại, khi mà đạo Hồi mở rộng 
xuống phía Nam Xahara, tới Ấn Độ và Inđônêsia, trên những 
nên văn hóa khác rất xa vời các văn hóa ở Trung Đông. từ các 
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thế kỷ XVIII — XIX, thêm vào các nhân tố phân hoa địa chính 
trị cổ xưa, đó là nhân tố hệ quả của sự can thiệp đế quốc chủ 
nghĩa Châu Âu, trước tiên là của đế quốc Anh ở Ấn độ đã chinh 
phục và mở rộng để chế đại Môgon (Hỗi giáo), rồi sau đó là của 
người Nga mà ở Trung Á, đã xâm chiếm cái mà họ gọi là tuya — 
ke-xtăng trước khi chia nó vào năm 1930 theo nguyên tắc dân 
tộc : Thành năm nước Cộng hòa Xô Viết mà về cơ bản cư dân 
vẫn theo Đạo Hồi. ở Trung Đông, người Pháp và người Anh, 
ngay sau chiến thế giới thứ nhất đã tranh giành nhau vùng ảnh 
hưởng trên những vùng đất cho đến lúc đó vẫn thuộc về đế quốc 
Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ), cũng như họ đã chia nhau miễn Tây Phi 
và các đế quốc Hỗi giáo ở vùng xuđăng vào cuối thế kỷ XIX. 

Khi đấu tranh tự giải phóng khỏi ách thực dân, người ta 
thấy rằng Hỗi giáo ít được viên dẫn, nhưng tinh thần quốc gia 
mới là luân chứng cơ bản trong những yêu sách đòi độc lập về 
kinh tế và văn hóa, cũng như khi chứng minh các chính sách 
phát triển. 

Nhưng từ vài năm trở lại đây trong mỗi một nhà nước mà 
đa số hay hầu như toàn bộ cư dân là theo đạo Hồi, thì các phong 
trào chính trị tương đối mạnh mẽ, thúc đẩy bởi các chiến sĩ Hồi 
giáo, đã cáo giác tính chất hợp pháp của quốc gia mà họ cho đó 
là một di sản của “chú nghĩa thực dân”, và cả tụng sự hợp nhất 
về chính trị của thế giới Đạo Hồi. Đối với các phong trào Hồi 
giáo này, người ta không chú ý nhiều đến việc đưa ra một biện 
pháp hữu hiệu hơn để giải quyết các khó khăn của sự phát triển 
kinh tế, bằng việc thực hiện ý muốn của Thượng đế, coi sự 
chiến thắng của Hỗi giáo sẽ giải quyết tất cả các vấn đề thuộc 
về cá nhân hay tập thể. Hệ tư tưởng thế giới thứ ba ngày nay đã 
bị thay thế bằng hệ tư tưởng Hồi giáo. 
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Các nhà lãnh đạo các phong trào Hồi giáo đã lập luận trên 
hai mức độ phân tích không gian để thực thi chiến lược của họ : 

- Một mặt, ở mức độ toàn cầu : không chỉ thực hiện sự thống 
nhất địa chính trị của thế giới đạo Hồi trên nền tẳng của Saria là 
luật Koran, mà còn phải mở rộng ra đặc biệt ở Châu Phi và cả ở 
Châu âu nữa. Hệ tư tưởng Hỗi giáo đã tiếp nối hệ tư tưởng thế giới 
thứ ba và khẳng định sẽ mang lại công lý và lặp lại các mối quan 
hệ hài hòa cho toàn thể nhân loại. như Olivier Carré đã chỉ ra, chủ 
đề về chiến tranh cách mạng đã được chủ đề Jihát tiếp tục, đó là 
“chiến tranh thần thánh” mà kinh Koran đồi hỏi để bảo đảm cho sự 
phòng thủ và bành trướng của đạo Hồi. 

- Mặt khác, trong khung cảnh của mỗi nước Hồi giáo và 
ngay cả trong các nước mà dân Hỗi giáo là là thiểu số : đối với 
các chiến sĩ Hồi giáo là phải tìm cách lập luận dựa trên các mâu 
thuẫn bên trong mỗi nhà nước — và còn phải thổi bùng lên - để 
khẳng định tính hơn hẵn của các giải pháp Hồi giáo và mở rộng 
ảnh hưởng của phong trào Hồi giáo quốc tế. Các dạng và các 
phương pháp sẽ biến đổi tùy theo các hình thái xã hội mà trong 
đó phong trào tìm cách hành động. 

Đế quốc Thổ Nhĩ Kì : 

Những người kế tục sự nghiệp đầu tiên của Mahomméd 
là bốn “KaljƒƑ tuyển cử” (Kalif- người thay mặt sứ giả) (Abu 
Kikr, Omar, Othmar và Ali) đã mở rộng đế quốc Ả Rập từ Ai 
Cập đến Ba Tư, chiếm đoạt phân lớn lãnh thổ của đế quốc 
Byzance (gồm Syrie, ai cập, và Tripolitan) tiêu diệt đế quốc Ba 
Tư Xát-xa-nít (chiếm Lưỡng Hà, Armêni và Iran). 

Để khống chế những vùng đã chiếm được và mở rộng 
thêm lãnh thổ, đế quốc Ả Rập đã chuyển kinh đô từ Mêđina- 
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sang Damas (thuộc Syrie) và thiết lập chính quyển quân chủ 
chuyên chế độc đoán : Triều đại Omaijaden (661 —- 750) Kalif 
bây giờ trở thành Hoàng đế chuyên chế nắm tất cả mọi quyển 
hành về tôn giáo, chính trị và quân sự. Kinh đô Damas được xây 
dựng nguy nga tráng lệ không kém gì những kinh thành to lớn 
nhất của đế quốc Byzance và đế quốc Ba Tư. 

Đế quốc Ả Rập dưới triểu Omaijaden mở rộng lãnh thổ 
to lớn nhất, chạy dài từ Bắc Phi, Tây Ban Nha, ở phía tây đến 
vùng Turkistan, Tây Bắc Ấn độ ở phía Đông. Đế quốc Ả Rập 
phát triển đến đây thì bị ngừng lại. Ở phía đông quân đội Ả Rập 
bị quân đội Byzance của Hoàng đế Lêô II đã dùng “1a Hylạp” 
(một loại pháo) bắn cháy các chiến thuyền và bị đẩy lùi trước 
cửa thành Konstantinopel vào năm 718; ở phía Tây quân Ả Rập 
bị quân đội Franken do Karl Martell chỉ huy đáng bại ở Poitiers 
vào năm 732. 


Giữa thế kỷ VIHI, lợi dụng phong trào đấu tranh của quần 
chúng nhân dân chống triều đại Omaijaden lên cao. bọn quí tộc 
phong kiến ở Lưỡng Hà đã lật đổ triều đại Omaijaden và thiết 
lập triều đại Abbassiden (750 —- 1258). 

Kinh đô của triều đại này đặt tại Baddag là trung tâm của 
vùng Lưỡng Hà, khu vực kinh tế phồn thịnh nhất đế quốc. 
Nhưng sự thống nhất của đế quốc Ả Rập không còn thực hiện 
được nữa : Bên cạnh đế quốc Ả Rập Baddag, thì vùng Tây Ban 
Nha và một phần Bắc Phi thành lập đế quốc Ả Rập Phương Tây, 
vùng Ai cập và xung quanh thành lập đế quốc Ả Rập phương 
Nam. Ba đế quốc Ả Rập đều là những trung tâm kinh tế văn hóa 
phồn thịnh nhất thời bấy giờ và đã phát huy ảnh hưởng văn minh 
của nó đối với các nước xung quanh. 
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Người Turc (khi ở Bắc Trung Quốc gọi là Đột quyết, sau 
này chuyển sang cận đông gọi là Thổ Nhĩ Kỳ) là một chủng tộc 
da vàng đầu tiên sống ở miền Bắc Trung Quốc thuộc vùng sa 
mạc Gobi và thảo nguyên Turkistan Trung quốc. 

- Vào thế kỷ thứ VI, họ thường xuyên tấn công cướp phá 
miền Bắc Trung Quốc và nô dịch nhiều bộ lạc xung quanh. 

- Vào thế kỷ thứ VII, người Tuck phân thành hai tộc 
Đông Đột quyết và Tây Đột quyết. Tây đột quyết đời sang Tây 
vực tức là vùng Trung Á Liên Xô ngày nay, thường xuyên xung 
đột đánh giết lẫn nhau. Lợi dụng sự suy yếu này, các vua Đường 
tấn công tiêu diệt Đông Đột quyết (năm 630) và bắt Tây Đột 
quyết phải thần phục (năm 657). Không chịu sống dưới ách 
thống trị của nhà Đường, họ di chuyển về phía Tây, phía miễn 
Tiểu Á, cuộc di cư gặp hoàn cảnh thuận lợi vì đế quốc Byzance 
và đế quốc Ả Rập Baddag đang tan rã và suy yếu. 

- Thế kỷ X, bộ tộc Turc Seschurken hùng cường thành 
lập ở ven bờ biển Aral (vùng Turmén¡stan ngày nay). 

- Đầu thế kỷ XI, lợi dụng vương triều Ga-đô-nê-vít ở Trung 
Á đang có mâu thuẫn sâu sắc ở nội bộ quân đội Turc Seldschuden 
tấn công, tiêu diệt vương quốc này, chiếm miễn Trung Á. Sau đó 
quân Turc xâm nhập vào lIran và Lưỡng Hà. Năm 1055, quân Turc 
chiếm thành Bagdad của đế quốc Á Rập Abbssiden. Khi xâm nhập 
vào Trung Á, người Turc Seldschulen đã đi theo đạo Hồi, vì thế 
sau khi chiếm đóng kinh đô Bagdad, người Turc vẫn duy trì Kalif 
triều Abbassiden làm thủ lĩnh tôn giáo của họ, nhưng chính quyển 
của triều Abbassiden thực tế không còn nữa. Kalif đã tặng phong 
Sultan Togrulbg (thủ lĩnh người Turc Seldschulen) tước hiệu “Vua 
Phương Đông và Phương Tây”. 
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Người kế vị Togrulbeg là Alp-Arslan đánh tan quân đội 
Byzance và bắt sống Hoàng đế Rômanos IV Diogène tại 
Mantzikert miễn Armenie vào năm 1071. Quân Turc Selds — 
chuden chiếm cứ toàn miễn Tiểu Á. Họ đóng quân tại Nicéa. 
Sau đó quay về chiếm vương quốc Famitides và chinh phục xứ 
Syrie; cuối cùng năm 1076, họ tiến chiếm Giêrusalem. 


Kính thành Konstantinopel luôn luôn bị quân Turc 
Seldschulen đe dọa. Thêm vào đó, Giêrusalem thánh địa bị 
chiếm. Hoàng đế Byzance hoảng hốt cầu cứu Đức Giáo hoàng 
và các nhà quí tộc Tây Âu. Phong trào Thập tự Chinh của Tây 
Âu sang Trung Cận Đông diễn ra trong hoàn cảnh này (Thập Tự 
Chinh lần I: 1097 — 1098). 

Như thế đến cuối thế kỷ, dân Turc Seldschuden đã tạo 
được một đế quốc rộng lớn, trãi dài từ Turkestan cho tới Vịnh 
Ba Tư, từ Ấn Độ đến Địa Trung Hải, bao gồm Trung Á, lran, 
Lưỡng Hà, Tiểu Á và Syrie. Thành lập nhanh và tan rã cũng 
nhanh, các Atabeg, các vị quân vương, tranh giành quyển lực 
với nhau làm cho đế quốc Turc Seldschuden phân tán thành 
nhiều quốc gia nhỏ và suy yếu đi. Cuối thế kỷ XIH, quân đội 
Mông Cổ do Hulaga cầm đâu tiến vào Trung Á đã tiêu diệt 
hoàn toàn đế quốc Turc Seldschuden. 

Đế quốc Turc Seldschuden tuy bị tiêu diệt, nhưng người 
Turc đã đồng hóa với dân địa phương ở Tiểu Á và hình thành bộ 
tộc Turc ở đó. Cuối thế kỷ XIV, một thủ lĩnh quân sự của bộ lạc 
Turc ở vùng Tây Bắc Tiểu Á, nơi không bị quân Mông Cổ phá 
hoại, là Osman I (1281 - 1326) đã nổi dậy chống lại Mông Cổ 
và thống nhất các bộ lạc Turc ở Tiểu Á, lập ra Tổng trấn 
Osman. Quốc gia Turc Osman ra đời vào lúc Đế quốc Mông Cổ 
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và đế quốc Byzance đều đang suy yếu, do đó quân Turc Osman 
đã nhanh chóng làm chủ toàn bộ Tiểu Á. 

Con ông là Orchan (1326 - 1359) tự xưng là Sultan (vua Hồi 
giáo) tổ chức một đội quân hùng mạnh gồm bộ binh, ky binh (trang 
bị nhẹ với thanh kiếm cong) và pháo binh. Nhờ có lực lượng quân 
sự hùng mạnh đó, Orchan và những người thừa kế đã xâm chiếm 
toàn bộ Tiểu Á và một phần lớn bán đảo Balkan. 

Orchan tấn công vào lãnh thổ của đế quốc Byzance. Năm 
1331, chiếm Nicomédie và Nicéa. Năm 1354, sau khi vượt qua 
eo biển Dardanelles, chiếm Gallipoli. 


Con của Orchan là Mourad I (1360 —- 1389) chính phục 
miễn Thracé và một phần đất Bulgarie và Macédonie. Enair 
Osmali (triều đình của đế quốc Osman) đóng đô ở Andri - 
Nople cho đến khi chiếm được thành Konstantinopel. 


Trước sức tiến công của Hồi giáo, ĐGH Urban V có kêu 
gọi Thánh chiến Thập Tự Chinh, nhưng không thành công. 
Lazare quân vương của Serbie muốn đấu với quân hồi, hy vọng 
sẽ chiến thắng vẻ vang. Nhưng quân đội của ông bị đánh tan tác 
ở cánh đồng Kosovo năm 1389. Một anh hùng của Serbie là Mi- 
Lốt-Khơ lập mưu giết chết Mourad. Con ông là Sultan Bajazel 
(1389 — 1402) báo thù, đánh tan quân đội Serbie. Serbie cũng 
như các tiểu vương quốc ở bán đảo Balkan bị thống trị và chỉ 
giành được độc lập ở thế kỷ XIX. 

Tiếp sau Serbie, quân đội Turc Osman xâm chiếm 
Bulga-rie, Albanie và tiến tới bờ sông Danube, đe dọa Hung- 
garie và Âu châu. Cả Âu Châu run sợ và tinh thần Thánh Chiến 
Thập Tự Chinh được bùng dậy. ĐGH Boniface IX kêu gọi 
Thánh Chiến chống Hồi giáo. Vua Hung-garie là Sigismond kêu 
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gọi các quí tộc Tây Âu hợp nhất chống kẻ thù. Mười ngàn ky sĩ 
Pháp, lợi dụng ngưng chiến với Anh, lên đường dưới sự chỉ huy 
của Jean Sans Peur, quận công của thành Bourgogne, lên đường 
thánh chiến vào năm 1396. Tiếp đó là các ky sĩ Đức. Lúc đầu 
đạo quân Công giáo xem ra thắng thế, nhưng sự chia rẽ và vô 
kỷ luật đã đưa đến thất bại hoàn toàn đạo binh Công giáo tại 
thành Nicopolis. Sau khi thất trận tất cả tù binh đều bị xử tử. 


Đế quốc Byzanz khi đó chỉ còn lại Konstantinopel 
Tessalonik và một số đảo ở miền Egée, trở thành một nước phụ 
thuộc đế quốc Turc Osman. Vương Triều Byzanz hàng năm phải 
nộp cống nạp và phải xuất binh trợ chiến cho quân đội Turc 
trong thời gian có chiến tranh. Sultan Turc lại cấm Hoàng đế 
Byzanz xây dựng lại cộng sự phòng ngự ở Konstantinopel. Sự 
diệt vong của Đế quốc Byzance chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Cuối thế kỷ XIV, một cường Quốc Mông cổ Turc do 
Timur Lenk đứng đầu được thành lập ở Trung Á. Vương quốc 
của ông ngày càng lớn. Mỗi năm ông bỏ miền Saman Cande để 
tấn công Nga, Lưỡng Hà, Ba tư và Ấn Độ. Nơi nào họ đã đi qua, 
chỉ còn là đổ nát và cái chết. Cho dù là gốc Turc và cùng là Hồi 
giáo, Timur Lenk không ngần ngại tấn công người Turc Osman. 
Năm 1402, Timur Lenk đánh tan đạo binh của Sultan Bajazen ở 
Ankara. Bajazen bị bắt làm tù binh, chịu đựng biết bao khổ 
nhục, trước khi bị giết chết. 

Timur Lenk tử trận trong cuộc chiến chống Trung Quốc. 
Đế Quốc của ông tan rã nhanh chóng, do đó đế quốc Turc 
Osman không bị họ tiêu diệt kịp. 

Sau khi Đế quốc Timur Lenk tan rã, đế quốc Turc Osman 
phục hồi lại. Thời gian đầu, đế quốc Turc Osman chưa mở rộng 
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xâm lược ra bên ngoài, vì còn rơi vào những cuộc tranh chấp 
ngôi Sultan ở triều đình và các cuộc khởi nghĩa to lớn của nông 
dân Turc Osman vẫn thường xuyên uy hiếp đế quốc Byzanz và 
bắt Hoàng đế phải cống nạp. 

Sultan Mourad H (1421 - 1451) tiến quân đến bán đảo 
Balkan. Nhưng họ đã gặp những cuộc kháng chiến mạnh mẽ. 
Georges Castriote của Abanie, Jean Hunyadi của Rumanie lãnh 
đạo toàn dân chống lại kẻ thù. 

Sultan Mohammed II (1451 —- 1481) đã làm cho đế quốc 
Turc Osman hùng mạnh, rộng mênh mông. Tháng Tư 1453, Sultan 
Mohammed II mang 20 vạn quân bao vây Konstantinopel. Sau 54 
ngày chống đỡ, kinh thành Konstantinopel bị thất thủ (29.05.1453). 
Hoàng đế Byzanz là Konstantinopel XI bị giết, thành phố bị thiêu 
huỷ, tàn phá, cướp bóc trong suốt ba ngày liền; một số lớn cư dân bị 
tiêu diệt, Konstantinopel đổi tên lại thành ra là Istambul (có nghĩa 
là thành phố của tôn giáo Islam — Hồi giáo), kinh đô mới của đế 
quốc Turc Osman (về sau gọi là đế quốc Turki hay Thổ Nhĩ Kỳ). 
Đại Thánh Đường Sophia tráng lệ trở thành thánh đường Hồi giáo. 

Quân đội Turc Osman sau khi hạ được Konstantinopel, 
lại tiếp tục cuộc xâm lược Balkan. Vị anh hùng của Albamie là 
Georges Castriote và vị anh hùng của Rumanie là Jean Hunyadi 
lãnh đạo dân mình kháng chiến. Họ thắng nhiều trận vẻ vang, 
nhưng cuối cùng đều thất bại. Quân dội Turc Osman lần lượt 
xâm chiếm Serbie (1459), Bosnia (1463), Valakhi (1476), 
Albanie (1479) và tất cả các thuộc địa của genova và Venise ở 
Đông Địa Trung Hải. Như Thế là đến cuối thế kỷXV, toàn bộ 
Tiểu Á và bán đảo Balkan lọt vào tay người Turc. Đế quốc Turc 
Osman (hay Turki) hoàn toàn khống chế mặt Biển Đông Địa 
Trung Hải, Egée và Bắc Hải. 
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Đế quốc Turc Osman theo Hồi giáo nổi lên, thay thế Đế 
quốc Á Rập Hồi giáo đã bị suy sụp, trở thành người bảo vệ các 
bộ tộc Hồi giáo đang thành hình ở Trung Cận Đông và Bắc Phị, 
ngăn chặn sự xâm lược tàn phá Tây Âu, đó là một điều tiến bộ. 
Nhưng sự bành trướng của đế quốc Ture Osman sang bán đảo 
Balkan đã gây biết bao tai hoạ cho nhân dân slave và các dân 
tộc khác ở Nam âu. Chính sách thống trị tàn bạo và nên văn hóa 
lạc hậu của người Turc đã kéo lùi xã hội Byzanz, Ả Rập, và các 
quốc gia ở bán đảo Balkan xuống tình trạng thấp kém của thời 
kỳ đầu của chế độ phong kiến. 

Việc khống chế đường thương mại ở Đông Địa Trung Hải 
của đế quốc Turc Osman với chính sách độc quyển một số lớn 
hàng hóa, đánh thuế nặng vào hàng hóa của thương nhân nước 
ngoài đi qua, và những cuộc chiến tranh cướp bóc xảy ra thường 
xuyên, đã làm cho hoạt động thương mại giữa Châu Âu và Châu 
Á bị giảm sút nghiêm trọng. 

Cuộc phát kiến địa lý lớn lao do Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha tiến hành vào cuối thế kỷ XV để tìm đường biển mới sang 
Phương Đông là nhằm để khỏi phải đi qua khu vực chiếm đóng của 
đế quốc Turc Osman. Việc thất thủ kinh thành Konstantinopel năm 
1453 và việc tiến hành cuộc phát kiến địa lý lớn năm 1492 đã 
chấm dứt thời kỳ Trung Đại bước sang thời mới. 

2. Thập Tự Chỉnh 

Phong trào canh tân của dòng Cluny ảnh hưởng không 
những vào Giáo hội và nhà nước mà thôi, nhưng còn khơi lên được 
lòng nhiệt thành tôn giáo trong quần chúng. Với phong trào “Hòa 
bình và trung thành với Thiên Chúa” (Treuga Del), họ đã đáp lại 
bằng cuộc thánh chiến để chống lại những người tà đạo và vô đạo. 
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Khi những người Turc Seldchuden vào năm 1070 chiếm xứ 
Palestina và đe doạ Byzanz, ĐGH Urban II (1088 — 1099) trước là 
đan viện phụ của Cluny, đã kêu gọi ở Công đồng Clermont, cuộc 
Thập Tự chinh để chống lại Hồi giáo vào năm 1095. 

Phong trào Thập Tự Chinh kéo dài từ năm 1095 đến năm 
1270 hay đến 1291. Với biểu ngữ “Thiên chúa muốn thế”, suốt 
hai thế kỷ, bắt đầu từ nước Pháp, sang Đức rồi đến Anh và Ý. 
Từ Hoàng đế, vua chúa, lãnh chúa, hiệp sĩ, giáo sĩ, thị dân, cả 
phụ nữ lẫn trẻ em, từ cả Âu Châu, tòng quân để giải phóng 
Thánh Địa. 

Nguyên nhân : 

a. Từ khi có Kitô giáo, mọi tín đồ đều khao khát có một lần nào 
đó được hành hương về Thánh địa, trú ngụ ở đó một thời gian 
để nguyện cầu, ở nơi mà Chúa của mình đã sống và đã chịu 
khổ nạn. Hành hương đã có từ lúc ban đầu và vẫn còn tiếp 
tục cả khi người Hồi giáo vào năm 637 chiếm Giêrusal. Cuộc 
hành hương vẫn dễ dàng. Nhưng từ năm 1070, khi người turc 
Seldschuden chiếm đất do thái, bấy giờ các cuộc hành hương 
mới khó khăn và nguy hiểm vì sự ngược đãi của các ông chủ 
mới ở Do Thái. Bấy giờ giáo dân đi hành hương phải đi thật 
đông và phải võ trang khí giới thật đầy đủ. Từ hoàn cảnh đó 
nảy sinh những cuộc hành hương đại quy mô để tái chiếm 
Thánh địa khỏi tay tà giáo. 

b. Một động lực tôn giáo khác thúc đẩy các cuộc Thập tự 
Chinh là tư tưởng : Chúa Giêsu đã đổ máu cho con người, 
thì bây giờ có cơ hội để con người đổ máu lại cho Chúa. 
Thêm vào đó, Đức Giáo hoàng lại hứa ban một ơn toàn xá 
cho tất cả những ai tình nguyện gia nhập đạo quân Thập 
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Tự, không những vì phần rỗi của mình, mà còn vì sự sống 
của Mẹ Giáo hội, càng lôi cuốn và thúc đẩy nhiều người : 
vì họ tin tưởng lên đường đi tái Chiếm Thánh địa với 
Thánh Giá vẽ trên vải đeo ở vai hoặc trước ngực và sau 
lưng, chính là bước đường chắc chắn vào thiên đàng. 

c. Sự hận thù của Hồi giáo đối với Kitô giáo cũng là một 
nhân tố của Thập Tự Chinh. Những tín đổ nào đã va chạm 
với Hồi giáo đều ý thức sự tàn ác dã man của những người 
cuồng tín này : càng chém giết người ngoài Hồi giáo bao 
nhiêu, càng được thưởng ở thiên đàng cao trọng bấy nhiêu. 
Chính vì thế, khi thế giới Hồi giáo rơi vào tay Thổ Nhĩ Kỳ 
(Turc Seldschuden), một mặt nhóm này còn thù hận Kitô 
giáo mặt khác họ lại đưa ra một chính sách bành trướng 
mới cho cả thế giới Hỗi giáo. 

d. Khi quân Hồi giáo tấn công Konstantinopel, Hoàng đế 
Byzanz là Michael III Dukas đã cầu viện Đức Giáo hoàng 
Grégor VII (1073 — 1085), Đức Giáo hoàng hoạch định 
chương trình cho cuộc Thập Tự Chinh tiên khởi. Mục đích 
chính của Ngài là ngăn chặn bước tiến của Hồi giáo : 
Thánh chiến chống tà giáo để bảo vệ Kitô hữu, trong thực 
tế là bảo vệ Konstantinopel. Và chặn làn sóng Hồi giáo 
đang đe doạ mở đường tấn công sang Âu Châu. Nhưng ý 
đồ chính yếu của Ngài là qua thập tự chinh, ngài có thể 
thống nhất cả Giáo hội Đông và Tây dưới quyển của một 
Giáo hoàng. Chúng ta nhớ lại vì tranh giành quyển tối 
thượng mà hai giáo Hội đã lên án tuyệt thông cho nhau 
vào năm 1054 dưới trào thượng phụ Giáo Chủ Michael 
Caerularius (1043 —- 1058) ở Konstantinopel và Đức Giáo 
hoàng Lêô IX (1049 - 1054). Cuộc ly khai kéo dài mãi 
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cho đến ngày 07.12.1965, áp ngày lễ bế mạc Công đồng 
chung Vaticanô H mới chấm dứt. 
e. Thập tự chinh không những nhằm mục đích bành trướng 
sang phương đông của Công giáo, nhưng còn là những 
cuộc chiến tranh xâm lược của quí tộc Châu Âu, trong đó 
một số thành thị tham gia, nhằm cướp đoạt tài nguyên và 
mở rộng thị trường sang vùng Trung Cận Đông. 
Phong trào Thập Tự Chinh diễn ra vào thời kỳ phát triển 
chế độ phong kiến, khi đó nền kinh tế hàng hóa bắt đầu tác 
động vào xã hội và làm mâu thuẫn xã hội thêm sâu sắc. Phong 
kiến Tây Âu muốn chiếm thêm nhiễu đất đai và có thêm nhiều 
của cải để ăn chơi xa xỉ, cho nên đã có tổ chức những Thập Tự 
Chinh sang miền Trung Cận Đông “Xứ sở giàu sang như trong 
chuyện thân thoại” Thành thị Tây Âu cũng góp phần đáng kể 
vào phong trào này, vì những cuộc viễn chinh này đã mang về 
cho thành thị tây phương nhiều hàng hóa quý giá của Phương 
Đông bằng một giá rẻ mạt và nó đã thủ tiêu độc quyển thương 
mại Phương Đông của người Ả Rập và Byzanz, giúp cho Thành 
thị Tây Âu phát triển mạnh. Vì thế tính chất tôn giáo chỉ là một 
phân nhỏ của phong trào Thập tự chinh, còn thực chất là cuộc 
chiến tranh xâm lược cướp bóc kiểu phong kiến của quí tộc và 
thị dân Châu Âu đối với các nước ở Trung Cận Đông. 
Niên Biểu 
1073 Quân Thổ Nhĩ Kỳ Seldschuk (Seldschuk, thủ lĩnh 
nhiều bộ tộc Thổ) chiếm thánh địa. 

1074 ĐGH Grégor VỊI (1073 — 1085) kêu gọi Thánh Chiến 
Thập Tự Chinh. 

1085 Dưới sự lãnh đạo của Orthek, quân thổ chiếm 
Giêrusalem. 
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1095 Hoàng đế Byzanz là Alexios I (1081 — 1118) cầu cứu 
Tây Phương. 
27.11.ÐGH Urbanô II (1088 — 1099) kêu gọi thánh 
chiến ở Công đồng Clermont. 

1096-1099 Thập tự chinh lần I 
15.7.1099 : Chiếm Giêrusalem — thành lập các thành 
của quân viễn chinh : Vương quốc Giêrusalem, công 
quốc Tripolis, hầu quốc antiokia, công quốc Edessa. 

1141 Quân Hồi giáo Sarazenen dưới sự lãnh đạo của Emir 
thành Mossul chiếm Giêrusalem. 

1147-1149 Thập tự Chinh lần II. 
Người giảng thuyết kêu gọi viễn chinh là Bernhard 
thành Clairvaux (1091 — 1153). 

1187 Sultan saladin của Ai Cập chiếm Giêrusalem. 

1187-1197 Thập Tự chinh lần HI dưới sự lãnh đạo của : 
+ Hoàng đế Đức quốc Friedrich Barbarossa (1152 — 
1190), bị chết chìm ngày 10.6.1190 ở sông Saleph 
miễn Anotoliem. 
+ Vua nước Pháp Philip II august (1180 — 1223) 
+ Richard I Tim Sư tử (1189 —- 1199) của Anh đình 
chiến với Sultan saladin. 

1202-1204Cái gọi là Thập Tự Chinh lần IV xuất phát từ 
Veneding : Chiếm Konstantinopel (1203) và thành 
lập vương quốc Latinh (1204 —1261). 

1212 Thập Tự Chinh của các em bé. 

1228-1229Thập Tự Chinh lần thứ V, dưới sự lãnh đạo của 
Hoàng đế Friedrich II : hòa ước với Sultan của Ai 
Cập bảo đảm an ninh tại Giêrusalem, Bethlehem và 
Nazareth. 
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1244 Giêrusalem bị chiếm đóng. 

1248-1254 Thập Tự Chinh lân VI, dưới sự lãnh đạo của vua nước 
Pháp Louis IX (1226 - 1270) chiếm Damiette ở Ai 
Cập vào năm 1248. 
Thập tự chinh lần VII, chỉ tiến đến Tunis. 

1268 Bibars (1260 — 1277) Sultan của Manchuken tiến 
chiếm Joppe và Antiochia. 

1291 Thành Akkon bị thất thủ. 
Chấm dứt phong trào Thập tự Chinh. 


134 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 2 


PHỤ LỤC 
DÒNG PHAN SINH 


PL. 1— Dòng Anh em hèn mọn ra đời. 
1. Công đồng tiên khởi 
2. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. 
3. Bản Luật tiên khởi 1209 — 1210. 


PL. 2— Dòng Nhì và Dòng Ba. 
I. Dòng Nhì. 
1. Tuổi trẻ của Thánh Nữ clara. 
2. Dòng nhì khai sinh. 


II. Dòng Ba 


1. Nguồn gốc 
2. Tôn chỉ 
3. Pháp lý. 
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PHỤ LỤC l 
DÒNG ANH EM HÈN MỌN RA ĐỜI 
1. Công Đồng Tiên Khởi 

Từ đó, dân thành Assisi không còn thấy Phanxicô xin đá 
gạch nữa, nhưng nghe Phanxicô rao giảng hoán cải và hòa bình, 
làm cho những người chống đối bắt đầu suy nghĩ. 

Người thứ nhất đã bán hết của cải để đi theo ngài, đó là 
ông Bernard de Qyintavalle, và hai người tới sau là Phêrô 
Catani và Egidio, chất phác đơn sơ, nhưng sau đó là nổi tiếng 
khôn ngoan, và nhiều thành phần khác thuộc mọi giai cấp xã 
hội, đã đến nhập đoàn với họ. 


Lúc đầu, Phanxicô đưa anh em đến trú ngụ tại 
Portiuncula, sau số anh em tăng, nên thầy trò đưa nhau tới ở 
trong một túp lều gần bờ suối ở Rivovorto. Đến khi còn số anh 
em được tám người, Phanxicô gởi anh em từng hai người một đi 
giảng Phúc Âm. Còn Phanxicô và Egidiơ đi giảng ở miễn 
Marche d°Ancône. Công việc của anh em là làm việc trong các 
nông trại và trong các gia đình săn sóc người và đi rao giảng. 

Họ không nhận tiền bạc, mà chỉ nhận hiện vật trả công. 
Nếu thiếu thì đi hành khất. Họ sống đoàn kết, thương yêu nhau, 
vui tươi và thi nhau làm việc lành. Phanxicô làm trưởng nhóm, 
phân chia công việc cho anh em, nhưng trước hết ngài là người 
anh cả, người cha, người mẹ đầy tình thương. 

Ngài giáo dục anh em sống theo con đường nghèo khó và 
đơn sơ, sau này trong di chúc câu 14 và câu 15, ngài xác nhận 
rằng : Khi Chúa ban cho tôi một số anh em, không ai chỉ cho tôi 
biết phải làm øì, nhưng chính Đấng Tối Cao đã chỉ cho tôi biết : 
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Phải sống theo thể thức Phúc Âm, và tôi đã thảo mọi bản luật 
bằng ít lời đơn sơ và Đức Thánh Cha đã chấp thuận cho tôi. Đây 
là bản luật nguyên thủy nay đã mất. Phanxicô đặt danh hiệu cho 
dòng là “ANH EM HÈN MỌN”. Tình huynh đệ và đời sống hèn 
mọn là cột trụ của Tân Hội Dòng. 

2. Cuộc Gặp Gỡ Với Đức Thánh Cha. 

Khi Công đồng lên đến 12 người, thì Ngài dẫn anh em đến 
Rôma. Tại đây, Ngài đã được Đức Giáo hoàng Inno-Centio IH 
chấp thuận đời sống của anh em, và như thế nhóm anh em chính 
thức trở thành một Dòng tu. Tuy nhiên, để được như vậy Phanxicô 
và anh em đã phải khiêm tốn và kiên trì tranh đấu với sự khôn 
ngoan của Giáo triều thường đè đặt trong việc cho lập dòng. 

Sau cuộc gặp gỡ với giáo triều, anh em vui sướng trở về 
ASSISI, sống tại nhà thờ Đức Bà Nữ Vương các thiên thần. Nơi 
đây trở thành trung tâm của Hội Dòng. Trong số anh em gia 
nhập Dòng kỳ này có Lê-ô, người giải tội và là bạn tri kỷ của 
PhanxIcô; ngoài ra còn có Rufinô và Angêlô, mà người ta quen 
gọi là “ba người bạn” (Lestrois cmpagnons) của Phanxicô, mà 
sau này sẽ viết lại những kỷ niệm của Thánh nhân. 

Ngoài ra còn có giunifêrô, con người đơn sơ được thánh 
Clara gọi là “anh hề của Thiên Chúa”, và Matêô, người tế nhị 
và hùng biện (xem gương trọn lành, số 85). 

Đây là mùa xuân tươi thắm của Dòng Anh Em Hèn Mọn. 
Người ta có thể thưởng thức những mẫu chuyện lý thú về những 
người bạn tiên khởi của Phanxicô, qua những truyện : Ba người 
bạn, Gương trọn lành và Tiểu kỳ Hoa (Floretti). 
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3. Bản Luật Tiên Khởi (1209 - 1210) 


Sau khi trở lại và được một số anh em chia sẻ cuộc sống 
mới, Phanxicô đã viết ra một bản luật vắn gọn để đệ trình lên Đức 
Thánh Cha Innocentiô III và được Ngài chấp thuận bằng miệng, và 
hiện nay bản luật đó không còn nữa. Người ta chỉ còn giữ bản luật 
1221, gọi là “Bản Luật Một”, và bản luật 1223, gọi là “Bản Luật 
Hai” chỉ có bản luật 2 có giá trị pháp lý cho Hội Dòng. 

Nhưng các nhà nghiên cứu hiện đại cho biết, Bản luật 
tiên khởi vẫn được lấy lại trong bản luật 1221. 


Lý tưởng Phan Sinh được vạch ra vẫn là bước theo đạo lý 
và noi gương Chúa Giêsu, những câu phúc Âm mà Thánh 
Phanxicô đã trưng ra, đều là những câu nhắc lại Lời Chúa mời 
gọi mỗi người hãy bước theo Ngài, sống gắn bó với Ngài trong 
một đời sống nghèo khó. Phaxicô cũng vạch ra một ít quy tắc 
cho đời sống chung, nhưng chỉ một ít điều căn bản thôi, và 
không muốn làm phương hại đến Phúc Âm. 


Kết Luận Và Nhận Xét 
1. Dòng Anh Em Bé Mọn đã ra đời, hầu như ngoài ý muốn 
của Phanxicô, nghĩa là : Không phải do chủ ý của ngài 
muốn lập Dòng khi ngài trở lại. 
2. Khác với những nhóm rối đạo, Phamxicô đã mau mắn chạy 
đến Rôma, đặt mình và cộng đoàn mình trong tay Giáo hội. 


3. Cộng đoàn cũng ra đời vì một nhu cầu nhất định trong Giáo 
hội. Anh em sống đời hoán cải theo Phúc Âm, tổi rao giảng, 
sinh hoạt, làm một số công việc phù hợp với tỉnh thần nghèo 
khó và khiêm nhường. Với lối sống đó, Dòng Anh Em Hèn 
Mọn rất là thích hợp với mọi hoàn cảnh đổi thay. 
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PHỤ LỤC 2 
DÒNG NHÌ VÀ DÒNG BA PHAN SINH 
NHẬP ĐỀ 
Trong số những người theo Thánh Phanxicô không phải 

chỉ có nam giới mà thôi, mà có cả nữ nhi và những người đã có 
gia đình. Đó là nguồn gốc của dòng II và dòng II. 
I. DÒNG NHÌ. 

1. Tuổi trẻ của Thánh Nữ Clara. 


Thánh Clara sinh ngày 18.7.1193 trong một gia đình quý 
phái. Thân Sinh là Đức Ông Favarone Offreducoio và thân mẫu 
là bà Ortulana. 

Thánh Clara có hai em gái là : Agnès và Béatrice. 

Thánh Clara được rửa tội tại nhà thờ Thánh Rufinô nơi 
mà 11 năm về trứớc Thánh Phanxicô cũng được tái sinh làm con 
Thiên Chúa. 

Tuổi trẻ Clara trôi qua thanh thản êm đềm trong lâu đài 
thân phụ, ngoại trừ hai năm gia đình phải lánh nạn qua Perousia 
(1203 - 1205). 

Ngài là một thiếu nữ xinh đẹp, tao nhã, dịu hiển nhưng 
rất kiên quyết. Từ bé, clara đã đầy lòng bác ái và mê thích cầu 
nguyện. Tương lai trần gian đầy hứa hẹn nhưng khi gia đình 
muốn cô kết hôn thì cô dứt khoát từ chối. 

Lúc bấy giờ tiếng tăm của Phanxicô đã lừng lẫy. Clara đã 
nhiều lần được nghe Phanxicô giảng tại nhà thờ Th. Rufinô. Lời 
Thánh nhân đã đánh động Clara như một lời mời gọi : Hãy tiến 
lên đời sống Phúc Âm. Thế là Clara cùng đi với một người bạn 
đến gặp Phanxicô xin được soi sáng. Sau nhiều lần gặp gỡ như 
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thế, người thiếu nữ đạo đức ấy đã quyết tâm từ bỏ mọi sự để 
sống đời trọn lành phúc Âm. 


2. Dòng Nhì khai sinh. 


Thế rồi, tối chúa nhật lễ lá năm 1212, clara đã cùng với 
một người bạn gái bí mật rời bỏ lâu đài, tìm đến Portiuncula, nơi 
mà Phanxicô và các anh em đã chờ sẵn. Phanxicô đã cắt tóc và 
mặc áo nâu đền tội cho Clara. Ngay trong đêm đó, Clara được 
dẫn tới Đan Viện các Nữ tu Biển Đức ở gần đó để tạm trú một 
thời gian. 

Ghỉ chú 1: Trong thời gian này, Clara vì hấp thụ giáo 
huấn của Phanxicô nhiều, nên không hài lòng mấy với nếp sống 
Đan tu tại đây. 

Hai tuần sau, đến lượt Agnès, em gái của Clara, cũng 
trốn nhà theo chị,. Gia đình đã làm mọi cách cho hai chị em trở 
về, nhưng đành bó tay trước ý chí cương quyết của họ và sự can 
thiệp rõ ràng của Thiên Chúa. 

Ghi chú 2 : Truyện kể rằng : chú Monalđô giận dữ cùng với 
một toán gia nhân đến tận nơi để bắt cháu gái về. Nhưng Agnès 
cương quyết ở lại. Vì thế nên bị nắm tóc kéo lôi ra ngoài cửa để cả 
bọn xông vào nhấc bổng Agnès lên lưng ngựa. Biết không thoát 
được, Agnès liền cầu cứu với chị Clara. Clara quỳ xuống cầu 
nguyện xin Chúa cứu em mình. Chúa can thiệp. Lạ thay, con người 
Agnès bỗng nhiên nặng nể như một khối chì. Không ai nhấc lên 
nổi nữa. Chú Monalđô vô cùng tức giận giang tay định đánh vào 
đầu, nhưng tay chú bỗng nhiên nhức nhối khủng khiếp. Ông kinh 
hoàng cùng bộ hạ vội vã trở về nhà ngay. 

Bốn tháng sau, cha Thánh đem cả hai chị em về thường 
trú tại nhà thờ thánh Damianô. 


1m. ca 7 ẽa  ẽẽẽ.. LỊPH SỬ 6IẤO HỘI 2 

Rồi lần lượt các ơn gọi khác tới như : 

+ Pacifica, bạn tuổi trẻ của Clara. 

+ Benvunata, bạn ở Perousia. 

+ Balvina và Amata : Cả hai là chị em họ hàng với Clara. 

Năm 1229, Béatrice, người em út của Clara cũng nhập 
Dòng. Rồi đến bà Ortulana, sau khi chồng qua đời, cũng tới 
nhập đoàn với các con. 

Ảnh hưởng của các chị em nghèo khó (Les Pauvres 
dames) lan rộng khắp Châu Âu (xem célanô, truyện thánh 
Clana số 9). Nhiều Nữ hoàng, công chúa tìm đến các đan viện 
Dòng Nhì sống đời hoán cải theo Tin mừng như : 

+ Agnès thành Prague (Praha) con gái vua nước Bôhêm1a. 

+ Thánh Cunégonde, hoàng hậu nước Ba Lan. 

3. Luật Lệ và đời sống : 

Chính Thánh Phaxicô là người hướng dẫn đưa đường 
thiêng liêng cho các chị em. Người đã viết cho các chị em một 
“Hình thức sinh hoạt”, một kim chỉ nam cho đời sống (xem 


Célanô số 14 và Bút Tích Thánh Phanxicô trang 139) 
Thánh Clara nhìn nhận cha Thánh là vị sáng lập ra Dòng 


Chị Em và quen xưng mình là “Cây nhỏ” của Thánh Phanxicô 
(xem luật, chương Ifd) do đó Dòng Clara cũng được gọi là Dòng 


Nhì PhanxIcô. 

Năm 1215 : Thánh Clara (22 tuổi) đành phải chấp nhận 
chức Đan viện mẫu (Abbesse) theo kiểu các nữ tu Biển Đức như 
Công đồng Lateranô IV buộc các dòng tu từ nay phải sống theo 
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các bản lực có sẵn. Nhưng thực tâm ngài không muốn như vậy, 
ngài muốn thể hiện tinh thần thánh Phanxicô. 

Đời sống của Chị Em là chiêm niệm trong nghèo khó và 
hân hoan đến tội. Nhờ khiêm tốn và kiên trì, ngài đã xin được 
đặc ân sống nghèo do Đức Innocetio II ban cho và về sau Đức 
Grêgoriô IX tái xác nhận (1228). 

Sau ngày Cha thánh Phanxicô từ trần, Clara là một nhà 
giải thích có lập trường rất vững chắc về tư tưởng của Cha thánh 
trong phạm vi Đức Nghèo. Cho nên, khi Đức Grêgoriô IX vì 
thương xót Chị Em muốn tặng một số bất động sản làm tài sẳn 
tu viện thì thánh nữ đã đưa ra lời lẽ hiển dịu nhưng kiên quyết 
để từ chối. 

Cũng thế, ngài đã từ chối (cách nhẹ nhàng nhưng có hiệu 
quả) hai bản luật Hugolin (Hồng y bảo trợ Dòng) và Innocentiô 
IV (Giáo hoàng) vì ít phù hợp với đường lối tu hành mới mà 
ngài đã nhận được từ thánh Phanxicô. Và thánh nữ đã dựa vào 
Luật Dòng Anh Em Hèn Mọn để tự tay viết ra một bản luật : 
Bản Luật này được Đức Thánh Cha Innocentio IV phê chuẩn 
với sắc chỉ Solet Annuere, ngày 9. 8. 1253. 

Hai mối bận tâm lớn của Clara là : muốn được sống nghèo 
triệt để và được Anh Em Hèn Mọn hướng dẫn tinh thần cho Chị 
Em. Cả hai ước nguyện này của Clara đã được thỏa mãn. 

Ghi chú : Hai điều nói trên đã được đáp ứng sau nhiều 
năm tháng tranh đấu gay go và kiên trì chịu đựng. 

Theo Bản Luật 1221 của Dòng I thì Anh Em Hèn Mọn 
không được tự ý đến Đan viện của các Bà Nghèo khó. 


Theo Bản Luât 1223 thì sự cấm đoán lại cứng rắn hơn. 
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- Vì thế, mối tương quan giữa Dòng I và Dòng II có hồi 
căng thẳng. 

- Trong các sắc luật của Đức Grêgoriô IX thì Anh Em 
Hèn Mọn không được phép lo cho Chị Em Nghèo khó về mặt 
thiêng liêng. 

Truyện kể lại rằng : Khi Anh Em Hèn Mọn đem của ăn 
vật chất (của bố thí xin được) cho các Chị Em, thì thánh Clara từ 
khước không nhận mà nói rằng : đã không cho của ăn thiêng 
liêng cần thiết, thì Chị Em cũng không cần của ăn vật chất vv... 
Nhờ kiên trì nên thánh nữ xin được Đức Grêgoriô IX bãi bổ sắc 
lệnh trên. 

Kết luân : Sau 40 năm theo gót Chúa Kitô chịu đóng 
đinh, Thánh nữ Clara đã qua đời ngày 10. 8. 1253 (60 tuổi). Bấy 
giờ Dòng II đã có hàng ngàn nữ tu rải rác khắp nơi. 

Ngày 15.6.1255 (20 năm) Đức Alexandre IV đã phong 
thánh cho ngài. 

Thánh Clara là môn đệ trung thành nhất của 
thánh PhanxIcô. 

I. DÒNG BA 
1. Nguồn gốc : 
a. Trước thánh Phanxicô : 

Đã có những giáo dân sống đời đến tội dưới ảnh hưởng 
của một vị thánh, hoặc chung quanh có các đan viện thánh Biển 
Đức và thánh Noberto. Sau này các Anh Em Thuyết Giáo (Đa 
Minh) và Dòng Tôi Tá Đức Mẹ cũng có những giáo dân noi 
theo. Nhóm những người tự xưng là những người khiêm hạ xứ 
Mombardien nước Ý và những người nghèo khó thành Lyon 
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nước Pháp do Pierre Valdo sáng lập cũng là những giáo dân vừa 
sống giữa đời vừa hướng về sự trọn lành của Phúc Âm. 


b. Với thánh Phanxicô : 
Nhờ gương sáng và lời giảng dạy, thánh Phanxicô cũng đã 
lôi cuốn được nhiều người theo lối sống của ngài, chẳng hạn như : 
Hầu tước Orlando : người đã dâng cúng Núi Alverna cho 
Anh Em. 


Nữ ẩn tu Praxede. 


Bà Jacqueline Settesoli ở Rôma mà Cha thánh quen gọi 
là anh Jacqueline. 

Theo truyện “Ba người bạn” và “Tiểu kỳ hoa” thì năm 
1216, ngày kia, sau khi cha thánh giảng tại Canara xong, nhiều 
người đàn ông đàn bà muốn bổ mọi sự đi theo ngài. Thánh 
Phanxicô đã khuyên họ ở lại giữa đời nhưng hứa thỏa mãn ước 
nguyện của họ bằng cách sáng lập Dòng mang tên Anh Chị Em 
Đền Tội. Có lẽ Euchesio và vợ là Bonadons là hai người đầu 
tiên đã gia nhập Dòng. 

2. Tôn chỉ : 

Tôn chỉ có thể coi là thư gởi các Tín Hữu (xem Bút tích, 
trang 49... ) như một văn bản mà Phanxicô đã viết ra cho Anh 
Chị Em Đền Tội tại thế muốn sống lý tưởng của ngài. 

Đây không nhắm tới các tu sĩ vì câu 28 và 29 nói tới việc 
xét xử ở đời và câu 78 nói đến các món gian lận phải được bồi 
thường và việc thanh toán nợ nần. 


Nhưng đây cũng không nhắm đến giáo hữu cách chung vì 
c.29.40 và rồi 41.42 nói tới bổn phận tuân giữ các giới răn và lời 
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khuyên của Chúa Giêsu cũng nói tới sự vâng lời trong khuôn 
khổ lời khấn hứa dưới sự điều khiển của người có quyền ra lệnh. 

Vậy thư này gởi cho các tín hữu sống một đời tu trì ở ngay 
giữa đời. Có lẽ họ là những thành phần nguyên thủy của Dòng II. 

Lá thư này xoay quanh tư tưởng chính sau đây : 

+ Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cách thiết tha triệt để. 

+ Chúa Giêsu là con yêu đấu của Chúa Cha đã nhập thể, 
đã chết trên thập giá và nay vẫn còn hiện diện trong Bí Tích 
Thánh Thể. 

+ Vì thế mọi người phải gắn liền với Ngài bằng cách chịu 
các Bí tích, phải thờ phượng Ngài ngày đêm trong chân lý, phải 
sống công bình, bác ái, khiêm hạ, an hòa và yêu thương mọi 
người kể cả thù địch. 

Đó là sứ điệp mà thánh Phanxicô gởi tới mọi người. 

Ngoài ra ngài còn làm gì hơn về phương diện tổ chức ? 

Ngài có viết một bản luật chăng ? 

Danh từ “Dòng Ba” được anh Bernard de Besse, thư ký 
của thánh Bonaventura sử dụng. Có lẽ đây là lần đầu tiên xuất 
hiện danh từ đó. 

Ghi chú : Bernard de Besse vào dòng tu năm 1250. 
Thánh Bonaventura qua đời năm 1274, ngài rất có công với 
Dòng, có thể nói ngài là vị sáng lập thứ hai của Dòng Phanxicô. 

3. Pháp lý : 

Về phương diện pháp lý, thì mãi tới năm 1289, Ð. G. 
Hnicolas IV mới ban hành sắc chỉ Supra mentem công nhận 
Dòng Ba Phan Sinh như một đoàn thể có bản luật riêng. Người 
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ta còn giữ một tập Bút Ký Đời Sống của các Anh Em Hoán Cải 
sống tại gia, viết vào năm 1221 và được Đức Giáo hoàng 
Honoriô phê chuẩn. Nhưng không ai có thể biết rõ có phải là do 
thánh Phanxicô viết ra hay không ? Theo Bernard de Besse thì 
đó là công trình chung của Đức Honoriô và thánh Phanxicô. 

Dù thế nào đi nữa thì ta vẫn có thể coi thánh Phanxicô là 
người sáng lập Dòng Anh Em Đền Tội tức Dòng Ba Phan Sinh 
(xem chứng từ của Célano 37). Năm 1832, trong Thần vụ Lễ 
thánh Phanxicô, Julien đe Spire đã viết rằng : 

Phanxicô đã lập ra ba Hội Dòng : 

Dòng I gọi là Anh Em Hèn Mọn, 

Dòng II gọi là Các Bà Nghèo Khó, 

Dòng III gọi là Những Người Đền Tội, chung cho cả hai 

phái nam và nữ. 
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PHỤ LỤC 


TÔMA AQUINÔ 


PHƯƠNG PHÁP KINH VIỆN VÀ GIÁO LÝ THÁNH 


Năm 1879 thông điệp Aeterni Patris (Thiên Chúa Cha 
Hằng Hữu) của Đức Lêô XIH đã tuyên phong thánh Tôma Aquinô 
làm thần học gia kinh viện thuộc bậc lãnh đạo, với tước hiệu 
Doctor Angelious (Tiến sĩ Thiên thần) Omnium princeps et 
magister (Người đứng đầu và là sư phụ tất cả — các thần học gia) ! 
Ảnh hưởng của thánh Tôma đối với nền thân học hệ thống Công 
giáo đúng là không có ai trỗi vượt hơn được. Thiếu đi ảnh hưởng 
của các thánh nhân, thì khó mà quan niệm cho được về một nền 
thần học Công Giáo. Tuy nhiên, trong thực tế, đa số tưởng mệnh 
danh là thuộc Tôma (Thomista), đều chủ trương những giả thuyết, 
những quan điểm và kết luận rất khác với tư tưởng Tôma. Sự khác 
biệt đó lớn đến độ ngôn ngữ thần học Đức phải dùng đến hai từ 
Thomanismus và Thomismus để phân biệt Tôma và những thần 
học gia mệnh danh là thuộc Tôma (ThomIst) . 


Chúng ta sẽ khảo sát tư tưởng thần học Tôma qua ba 
gia1 đoạn : 
1. Nhận định về sự việc phương pháp thần học của Tôma đã 
hình thành trong bối cảnh phát triển của phương pháp thần 
học kinh viện. 


! Về uy tín của Tôma, xin xem Heinrich Stirnimann, “Mon -?uium- tuio tufius ? Zur 
Lehrautertoritaet des hl. Thoma”, Freiburger Zeitschrift fuer Theologie 1(1954) 420-33. 
? Gotilieb Soehngen, Der Weg der abendlaendischen Theologie, Muenchen, Pustet, 1959. 
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2. Phân tích cách thức Tôma định nghĩa về thần học và ý 
nghĩa đặc trưng của tựa để Sacra doctrina (Giáo lý thánh). 


3. Bàn về các tiêu chí thần học Tôma đã đề ra. 


Theo Tôma, muốn có một nền thần học tốt, thì cần phải hội 
đủ những nhân tố cơ bản nào ? Muốn được coi như là một quan 
điểm thật sự thần học, thì cần phải có những điều kiện nào ? Trả lời 
cho các câu hỏi ấy, sẽ vén mở cho thấy một số những khác biệt 
giữa thần học thời trung cổ và thần học hiện đại. 


1. Hậu Cảnh Của Phương Pháp Kinh Viện Và Thần Học. 


Đà trưởng thành của thần học xét theo tư thế là một môn 
học khoa bảng, đã tiến song đôi với đà biến các trường học 
thành ra đại học hồi thế kỷ thứ 12. Đà lớn lên của các đại học và 
đà tiến triển của các ngành khoa học nhân văn đã đóng góp một 
vai trò quyết định trong đà phát triển của thần học, đặc biệt là 
của thần học hệ thống 3. Đầu thế kỷ 12, tại Âu châu, đã có nhiều 
loại cơ sở giáo dục hay trường học khác nhau : trường của các 
đan viện, trường của các nhà thờ Chính tòa, trường do các học 
giả tư nhân tổ chức, và ở Ý đại lợi, tại các thị xã, lại còn có 
trường dạy các môn khoa học nhân văn. 

Tại các đại học thời trung cổ, chương trình giảng huấn 
tiến hành từ hình thức độc pháp (lectio), tức là trình bày giảng 
giải, cho tới cách thực hành các hình thức tranh luận biện bác 
(disputatio) về các vấn đề. Lối giáo huấn này đã tạo nên một 
môi trường thuận lợi cho việc xuất hiện các tổng luận thần học 


3 6illian Rosemary Evan, 0ld Arts and New Theology :The Beginnings of Theology as an 
Academic Disipline, 0xford : Glarendon Press, 1980. 
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(Summae) với nhiều để mục (articuli) khác nhau *. Phương thức 
giảng dạy trong các trường đại học thời trung cổ, đặt trọng tâm 
trước tiên vào việc đọc và hiểu các văn bản. Mà văn bản chủ 
yếu hàng đầu chính là Kinh Thánh, cho nên môn học đã được 
gọi là sacra doctrina (giáo thuyết thánh) °. Công tác giảng dạy 
về văn bản chung quy cũng chỉ nhằm vào việc chú thích về 
đoạn văn. Độc giả — tức là người giảng dạy - giải nghĩa các từ 
trong văn bản, ý nghĩa của các đoạn, và cuối cùng trình bày về 
sententiae, hay là những ý kiến khác nhau liên quan đến ý 
nghĩa và tầm quan yếu sâu xa hơn của các bài văn. Từ đó, 
những vấn đề và những ý kiến khác nhau về ý nghĩa của đoạn 
Kinh Thánh sẽ dần dần được đặt ra mỗi lúc một nhiều và phức 
tạp hơn. Rồi từ từ, các câu hỏi, các vấn để đưa ra để bàn thảo, 
tranh luận, tự tách rời ra khỏi đoạn văn nguyên thủy, không còn 
dính dập gì tới bối cảnh khai nguyên của nó nữa. Và vì tách rời 
ra bối cảnh nguyên thủy như thế, nên cuối cùng các để tài tranh 
luận và những ý kiến có uy tín được gom góp lại, làm thành 
những tập sách lớn. Và từ đó, các bộ tổng hợp thần học 
(summae) thời trung cổ đã hình thành Š. 

Tiến trình phát triển đi từ lectio đến disputatio, đòi hỏi phải 
thay đổi không những trong cách thức giảng dạy, mà còn cả trong 
cấu trúc của phương pháp nữa. Hình thức độc pháp (Iectio) chủ yếu 
chú trọng đến việc diễn giải, tức là bao gồm cách đọc, cách trình 


*#M. D. Chenu, Tơards Understandigg Saint Thomas ; Chicago, Henry Regency, 1964 ; 
Theologie comescience, Paris, J. Vrin, 1943. 

5 Xem Beryl Smalley, The Study of the Bible in the Miđle Ages, Oford, Blachwell, 1952 ; G. 
R. Evans, The Languae and Logio of the Bible, New York, Cam. Univ. Press, 1984. 

6 Về quá trình phát triển những tổng luận thần học thời Trung cổ, xin xem Johannes Beumer, 
'Zwischen Patrstik und Scholastik : Gedanken zum Wesen der Theologie an Hand des Liber 
de fide ad Petrumdes h1. Fulgentius von Ruspe' Gregorianum 23 (1942) 326-347. 
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bày và cách giải nghĩa ngôn từ của đoạn văn trích từ các tác giả có 
uy fín. Trái lại, phương pháp tranh luận biện bác (disputatio) là một 
cuộc bàn cãi sôi nổi có tính cách khoa bảng, với những lập trường 
và ý kiến khác nhau của các tác giả danh tiếng. Phương pháp tranh 
luận này không bắt đầu với bài viết có uy tín nhưng là với một loạt 
câu hỏi đặt ra nhằm nêu lên một loạt ý kiến còn đang gây ra nhiều 
thắc mắc nghi ngờ chưa được giải quyết. Từ khởi điểm này, cả hai 
loại ý kiến thuận và nghịch (pro và contra) đều được đưa ra để bàn 
luận, nhưng là để biết thắc mắc đặt nghi vấn (dibutatio) đối với vấn 
để như thế, mà việc nghiên cứu tìm hiểu có điều kiện hầu tiến 
hành cho đến cùng, chỉ có được một lời giải đáp thoả đáng, khi biết 
tiếp tục công cuộc tìm kiếm cho đến lúc phát hiện được những gì 
đã làm cho phải thắc mắc 7. Từ ngữ “Trái lại”... trong phần đặt vấn 
để (quaestio) không phải để nói lên lập trường của tác giả, nhưng 
thường chỉ để giới thiệu xen kẻ một lập trường khác mà thôi. Theo 
sau hai loại lập trường là câu trả lời của giẳng sư đưa ra nhằm giải 
đáp cho các vấn đề mà trước đó câu hỏi đã nêu lên Ÿ. 

Công trình đóng góp của thánh Phêrô Abêladrô và học 
trò danh tiếng của ngài là Phêrô Lombadrô đã giữ một vai trọng 
yếu quyết định trong tiến trình thành hình của phương pháp 
giảng huấn kia. Phêrô Abêladrô sưu tập một loạt các đoạn sách 
trích từ tác phẩm của các giáo phụ, viết về các vấn để liên quan 
đến giáo lý và việc thực hành đời sống Kitô, để làm thành bộ 
sách mang tựa để Sic et Non (Đồng ý và không đồng ý) ”. Như 


7 Chenu, Toward Understanding... tr.94. 

8 Xem F. A. Blanche, Le vocabukaire de Ï argumentation et la structure de [article dans les 
0uvrrages de Saint Thomas”, Revue des sciences philosophique et theologiques 14 (1925) 
167-87. 

? D. E. Luscombe, The Influence of Abelards Thought in the Early Scholastic Period, 
Cambridge, Gam. Univ. Pr 1969. 
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chính tên của cuốn sách cho thấy, đây là một bộ sưu tập giới 
thiệu tất cả những quan điểm bất đồng, những lập trường đối 
nghịch và những ý kiến khác nhau trong thần học. Abêlardô đã 
dùng đến một cách thức nghiên cứu có tính cách đổi mới, vì tác 
giả đã áp dụng phương pháp thường được quen dùng trong Giáo 
luật, vào các vấn để giáo thuyết thần học. Quen thuộc với những 
phương thức giải thích và lễ lối thực hành luật pháp, các nhà 
giáo luật thời trung cổ thường tìm cách dựa theo các bộ sưu tập 
những ý kiến đối nghịch nhau để giảng huấn và phân giải các vụ 
tranh tụng. 

Trong phần dẫn nhập bộ Sic et Non, Abêlardô đã đề ra một 
số quy tắc để giúp giải quyết các mối xung khắc về quan điểm : 

e© Khảo sát về tính chất đích thực của bản văn hay các 
đoạn văn. 

e Cố phát hiện những chỗ đã được thay đổi, đã bị xén bớt 
hoặc sửa chữa lại gần đây nhất. 

e _ Nhớ phân biệt những chủ tâm khác nhau, chẳng hạn như là 
giữa một giới luật và một lời khuyên. 

se Để ý đến những thời gian và hoàn cảnh lịch sử khác nhau. 

e Đừng quên phân biệt những ý nghĩa khác nhau của các 
ngôn từ và những nguồn xuất xứ của chúng. 

e Và nếu không thể dung hòa được những khác biệt, thì 
chứng từ có ưu thế và uy tín lớn hơn nên được coi là có giá 
trị hơn. 

Trong cố gắng phân định này, Kinh Thánh giữ ưu thế trên 
tất cả về mặt uy tín. Abêlardô đã tìm cách để minh chứng sự 
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khác biệt giữa những ý kiến của các thần học gia Kitô !°. Không 
phải là Kinh Thánh, mà chính họ có những ý kiến đối nghịch 
nhau, và chích các quan điểm khác biệt ấy cần phải được dung 
hòa. Sự việc Abêlardô chú tâm đến các mối bất đồng như thế 
trong lĩnh vực truyền thống thần học, đã làm nên hình thái đặc 
trưng của cách thức giảng huấn thần học thời trung cổ. Người 
học trò của Abêlardô là Phêrô Lombardô cũng đã thu thập 
những ý kiến đối lập có uy tín, và làm thành một bộ sách giáo 
khoa dùng vào việc giảng huấn thần học thời trung cổ. 
2. Cách Tôma Hiểu Về Sacra Doctrina (Giáo Lý Thánh) 

Trong thế kỷ 12, vấn đề đặt ra không phải là hỏi xem 
thần học có phải là một khoa học hay không, nhưng là hỏi xem 
đức tin có phải là một loại trí thức hay không. Thông thường, 
người ta đặt cho đức tin nằm ở một mức cao hơn quan điểm hay 
là ý kiến, nhưng chưa đạt hẳn tới mức tri thức. Đức tin không 
phẩi là một scientia opinativa (tri thức chủ kiến / chủ nhiên), 
cũng chẳng phải là một scientia neoessaria (tri thức tất nhiên), 
nhưng là một scientia probabilis (tri thức cải nhiên). Do đó, đức 
tin là một loại tri thức có nền tảng vững chắc của tính chất xác 
thực cái nhiên !!. Thời ấy, anora doctrina chưa được coi là khác 
biệt với bộ môn chú giải kinh thánh. Tuy nhiên, ý niệm về một 
nên thần học khoa học có khả năng rút ra những kết luận tất yếu 
từ những nguyên tắc hiển nhiên, đã dần dần đưa tới một khái 


!9 Về ý muốn của Abêlardô và những sai lầm của Von Harnaok khi giải thích Abêlardô, xin 
đọc: Martin Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode, Freiburg, Herder, 1911, 
2: 168-229. 

!! x Richard Heinzmann, 'Die Theologie auf dem Weg sur Wissenschaft : Zur Entwicklung 
der theologiachen Systematik in der Scholastik, Muenchener Theologische Zeitschrift 25 
(1974) 1-17. 
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niệm về một khoa học thần học có tính cách độc lập ; rồi tiếp 
theo đó, đã dẫn đến chỗ nhận thức về mặt thần học đối với các 
bộ môn khoa học khác !?. 


Vấn đề liên hệ giữa sacra doctrina và các bộ môn khoa học 
khác đã được đem ra bàn cãi trong các trường thần học dòng 
Phanxicô. Edward kilwardby đã đặt vấn để về mối quan hệ giữa 
thần học, siêu hình học và các ngành khoa học khác. Bộ tổng luận 
thần học của Alexandre thành Hales (Summa Halensis) đã trả lời 
cho vấn để đó rằng cả thần học lẫn siêu hình học đều thuộc lãnh 
vực khôn ngoan, vì cả hai bộ môn này đều quy hướng về với các 
nguyên nhân đầu tiên. Lúc mới bắt đầu gọi thần học là khoa học 
(scientia), các nhà thần học thời trung cổ thường chỉ muốn hiểu từ 
scientis theo một ý nghĩa tổng quát !”. Guillaume thành Auxerre và 
Alexandre thành Hales đã tìm cách dùng khái niệm của Aristote 
về khoa học để định ra bản chất khoa học của khoa học thân học, 
và ứng dụng khái niệm về khoa học thứ cấp vào trong việc xác 
định tính chất khoa học của khoa học lý thánh !*. 

Quan niệm của thánh Tôma về bản chất sacra doctrina, 
đọc thấy ở trong bản mở đầu của bộ Tổng Luận Thần Học 
(Summa Theologiae), đã và vẫn còn đang là một đề tài tranh 
luận sôi bỏng. Hồng y Tôma de Viô Cajêtanô (1469- 1534), 
người đầu tiên bàn luận về bộ Tổng Luận Thân Học của Tôma, 
nhận định rằng trong khoản mở đầu nói trên, từ ngữ sacra 
doctrina không có ý chỉ về đức tin, mà cũng chẳng có ý chỉ về 


!2 Gharles H. Lohr, 'Mitterlicher Augustinismus und neuzeitliche Wissenschftlehre' trong 
©orneliusPetrus Mayer, ed, Scientia Augustiniana, Wuerzburg, Augustinus Verlag, 1975 
157-609. 

l3 x. Petrus Lombardus, Scientiae, libr. 3, dist. 35, cap. †. 

! Về những trường phái khác nhau, xin đọc : Ulrich Koerpf, Die Anfaenge der theologischen 
Wissenensc-haftstheorie im 18. Jahrhundert, Tuebingen, J. 6. b. Mohr, 1974. 
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thần học, nhưng phải được hiểu có ý chỉ về những kiến thức do 
Thiên Chúa mặc khải thì mới đúng. Trong khoản thứ hai của 
cùng một tác phẩm ấy, từ ngữ kia mới chỉ về trí thức theo nghĩa 
là sở hữu của trí tuệ (habitus ¡intelleectualis) liên quan đến 
những kết luận rút tỉa ra từ những kiến thức kia !”. Thần học gia 
của đại học Louvain, ông Phanxicô Sylvius (1581 —- 1649) nhận 
định cho rằng Sacra doctrina là lễ lối tiến hành của thần học 
kinh viện được rút tỉa ra từ các nguyên lý của đức tin '° gần đây, 
Yves Congar đã quan niệm Sacra Doctrina như là một tiến trình 
của giáo huấn Kitô. Tuy nhiên, đó không thuần là một bộ tập 
hợp các chân lý thần học mà thôi, nhưng để nói cho đúng hơn, 
thì phẩi coi đó còn là toàn bộ tiến trình giảng giải và giáo huấn 
nữa. Congar đã hiểu khái niệm về công tác giáo huấn Kitô theo 
một nghĩa rộng, tức là bao hàm cả Kinh Thánh lẫn thần học !. 
Cùng quan điểm với Congar, Gerald Van Ackeran chủ trướng 
rằng Kinh Thánh, giáo lý Thánh và thần học đích thực là những 
thực thể khác nhau của cùng một hệ nhân quả. Đối với Sacra 
Doctrina, Kinh Thánh giữ vai trò của một công cụ bên ngoài, vai 
trò của nguyên nhân tác thành; còn Thiên Chúa mới là nguyên 
nhân chính yếu !Š. Phê bình chống lại những quan điểm trên đây 
James Weispheil, một tiểu sử gia chuyên về Tôma, mới đây đã 


” Cajêêêtânô, InSumma q. Ï, a. 1 và 2. 

l6 Svlvius, 0pera Amnia I, q. l, a. l. 

!7 Yves Gongar, Tradibie und Sacra Doctrina bei Thomas von Aquin, trong Kirche und 
Ucberlieferung : Festchrift J. R. Geiselmann, Freiburg, Herder, 1960, 170 - 210 :; bằng 
tiếng Pháp : Eglise et tradition, Le puy, Lyon, Mappus, 1963, 157 - 94. 

!8 Gerald van Ackeran, Sacra Doctrina : The Subject of the First Question of the Summa 
Theologicaof St. Thomas Aquinas, Rôma, catholic Book agenoy, 1952. 
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nói rằng Sacra doctrina có ý chủ yếu chỉ về đức tin !? ; trong lúc 
đó, Tôma O'Brion lại bênh vực lập trường cho rằng từ ngữ ấy 
chỉ về một môn học khoa bảng chuyên biệt “?. 

Nhưng, nếu đặt Tôma vào trong khuôn khổ và bối cảnh 
thần học thời trung cổ với những cuộc tranh luận về các bộ môn 
khoa bảng trong các đại học, thì có lẽ sẽ nhận rõ được rằng qua 
từ ngữ Sacra Doctrina, Thánh Tôma đã muốn chỉ về một bộ môn 
khoa bảng cùng đi sát cánh với triết học. Tôma đã lấy lại cách 
thức Aristote dùng mà phân biệt các khoa học, để làm cho sáng 
tỏ quan niệm của mình về giáo lý Thánh, coi đó là một bộ môn 
khác hẳn với đường lối triết học nhận thức về thần học, tức là 
quan niệm coi thần học chỉ như là một triết thuyết về Thiên 
Chúa. Aristote phân biệt giữa 2 loại khoa học khác nhau : Một 
loại thì xuất phát từ các nguyên lý của lý lẽ tự nhiên, như số học 
và hình học; còn loại kia, thì khởi phát từ những nguyên lý thuộc 
một mức độ tri thức cao hơn. Chẳng hạn, quang học khởi phát từ 
việc suy diễn về các định luật của hình học; âm nhạc thì từ việc 
suy điễn về các định luật của số học. Tôma cho thấy rằng Sacra 
doctrina là một khoa học thuộc loại thứ hai (khoa học thứ cấp), 
vì nó phát nguyên từ những nguyên lý nhận thức được từ trong 
một khoa học cao hơn, tức là từ trong trí thức của chính Thiên 
Chúa. Do đó, chính nhờ Thiên Chúa mạc khải con người mới có 
được tri thức (này đặt nền móng) thực sự về Sacra doctrina. Các 


! Xem James Weisheipl, “The Meaning of Sacra Doctrina in Summa Theologiae” I, q. I, 
Thomist 38, 1074, 49 - 80. Xin đọc tiểu sử của Th. Thomas do cùng một tác giả, Friar 
Thomas d'Aquiuno, New York, Double day, 1974, và “The Evolution of Scientific Met — 
hod”, trong V. E. Smith, ed, The Logie of Science New York, St. Jdohn's University, 1964, 
98 — 86. 

?9 Thomas 0 Brien, 'Sacra Doctrina, Revisited : The Gontext of Medieval Education, Thomist 
41 (1977). 475-509. 
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nguyên lý của tri thức trên những gì đã được mạc khải về tri 
thức và khôn ngoan của Thiên Chúa. 

Cách thức Tôma hiểu về Sacra doctrina như là một bộ 
môn khoa học đã giả thiết nội dung của các quan điểm hoặc lập 
trường thần học được bao gồm trong những tín khoản. Tuy 
nhiên, không nên coi đó là một lối tiến hành có tính cách đơn 
thuần hiển nhiên và suy diễn làm như thế nào Sacra doctrina 
không khác chi là một loại hình học cổ điển. Trái lại, đối với 
Tôma, niễm tin cá nhân đối với các tín khoản đóng một vai trò 
trọng yếu trong phương pháp nghiên cứu thần học, nghĩa là 
Thần học phải được neo chặt vào nơi niềm tin tiền khoa học, để 
lấy đó làm điểm tựa, làm tiêu chí cho cả nội dung lẫn tính chất 
đích xác của chính thần học. Qua đức tin, nhà thần học Kitô 
được thông dự vào chính nguồn tri thức của Thiên Chúa ”!. Do 
đó, có thể kết luận được rằng ngoài tính chất tiền để của nó, 
Sacra doctrina còn mang tính chất chú giải nữa. Nó có sứ mạng 
giải thích đức tin tiền khoa học ??. 

3. Nền Tẳng Và Nội Dung Của Giáo Lý Thánh. 

Một khi đã coI Sacra doctrina là một bộ môn chuyên biệt, 
thì tiếp theo đó, Tôma đã đặt vấn đề về phương pháp của bộ 
môn ấy : biện luận hay là viện dẫn bản văn có uy tín, Sacra 
doctrina sẽ thẩm định về luận chứng như thế nào ? Tôma cẩn 
thận phân biệt giữa lối phán định theo thói quen và việc thẩm 
định căn cứ theo tri thức. Cách thẩm định này (per modum 


?! Th. Tôma, Summa theologiae I-lI, q. 11, a. 4: 'homo pa participat cognitionem divinam 
per virtutem fidei' 

xem Ludger 0eing-Hanhof, “Thomas von Aquin und die Gegenwaertige Katholische 
Theologie, trong Willehad Paul Eckert, ed., Thomas von Aquino : Interpretation und 
Rezepcion, Mainz : Matthias Gnuenewaid, 1974, 243-306. 
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cognitionnis) là nét đặc trưng cho thấy Sacra doctrina mang đây 
đủ tính chất của một bộ môn khoa bảng. Vì theo Tôma, cách 
thẩm định căn cứ theo tri thức như thế mới “7hực sự phù hợp với 
sử kiện này là cần phải đi qua con đường học hỏi nghiên cứu thì 


mới thấu đạt được bộ môn ấy (Sacra doctrina) ” ?3 


a. Nền tẳng của giáo lý thánh. 

Nền tảng của bộ môn sacra doctrina là Kinh Thánh, vì 
hai lý do sau đây : 

1°. Bắt nguồn từ mạc khải của Thiên Chúa, tấc cả bộ 
môn này phải đặt căn bản cho thẩm quyển thích đáng đối với 
lĩnh vực sinh hoạt của mình, ở trong Kinh Thánh, ở chính nguồn 
mạc khải ấy ; 

2°. Sacra doctrina là một bộ môn chuyên biệt, vì nó căn 
cứ theo một bản văn cá biệt và có uy thế độc đáo, tức là bộ Kinh 
Thánh. Trong tư thế là một bộ môn chuyên biệt, sacra doctrina 
có những giới cấp thẩm quyền riêng của mình. Các luận chứng 
của nó bắt nguồn từ mạc khải của Thiên Chúa đã ghi lại trong 
Kinh Thánh. Trong hệ thống thần học kinh viện, từ “thần quyển” 
mang nhiều ý nghĩa khác nhau, thường là gắn liền với phương 
cách thực hành việc giảng huấn và biện luận †. Ngay cả đối với 
các để tài ngoài thần học, công tác giảng huấn cũng phải căn cứ 
vào uy thế các bản văn của các tác giả có thẩm quyền đối với 
vấn để. Nói tới thẩm quyển là nói tới uy tín của một người có 
được nhờ khả năng chuyên môn của mình đã đạt tới và nhờ các 
tác-phẩm đáng tin cậy mình đã viết ra. Đo đó, chính bản văn 
trích dần từ văn phẩm của một tác giả sẽ trở thành 1 dictum 


?3 Th. Tôma, Summa Theologiae I, q. 1, a. 6, ad 3. 
?M. D. 0henu, 'Authention et Nagistralia', Divus Thomas 28 (1925) 3-31. 
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suctoritatis, một ngôn từ có thẩm quyển. Và như thế, thẩm 
quyển và lời trích dẫn tiến dần đến chỗ thay thế cho lẫn nhau. 
Trong các bộ môn học tập thái độ tôn trọng thẩm quyền như thế 
thể hiện rõ qua cách thức giảng huấn thông thường của các đại 
học thời đó, tức là chỉ có một việc bình luận hoặc diễn giải một 
bản văn có thẩm quyên đối với vấn để đang học hỏi ”. Bởi 
nguyên khai của sacra doctrina là việc suy diễn hoặc chú giải 
Kinh Thánh, cho nên môn học này thường được gọi là sacra 
scriptura, hay là sacra pagina, và văn bản có thẩm quyển của bộ 
môn ấy chính là Kinh Thánh. Nhưng một khi trào lưu tranh luận 
càng tăng thêm lên và đi vào con đường tự lập, tách rời khỏi 
công việc diễn giải văn bản, thì danh xưng thần học đã dần dần 
được dùng để thay thế cho các tên gọi trên đây. 

Đối với Tôma, thẩm quyền của Kinh Thánh có một vị thế 
ưu đẳng ; đó là điều thấy rõ môn một trong cách thức thánh 
nhân phân chia các thứ thẩm quyển thành hai loại : Thẩm quyển 
thích đáng tự bản chất hoặc thẩm quyển nội tại và lý chứng tất 
yếu cùng tái nhiên ?° Sacra doctrina dùng đến thẩm quyền của 
Kinh Thánh một cách tư do bản chất, và những lý chứng mà 
môn này rút ra từ Kinh Thánh thì có giá trị tất yếu. Vì tin Đức 
Kitô dựa trên nền tảng mạc khải được trao phó cho các tông đổ 
và các tiên tri, nên đối với Tôma, tầm trọng yếu và thẩm quyển 
của Kinh Thánh chiếm giữ một vị thế ưu đẳng. Ngoài ra, sacra 
doctrina cũng dùng đến thẩm quyền của các tiến sĩ Giáo hội một 
cách do tư bản chất, nhưng là chỉ bản với ý thức nhằm tới một 
mức độ chắc chắn cái nhiên mà thôi. Sacra doctrina cũng còn 


?5 xem Edward Schillebeeckx, Revelation and Theology, New York, Sheed and Ward, 1967, 
1: 223-58. 
?6 Th. Tôma, Summa Theologiae I, q. 1, a. 8. 
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dựa vào thẩm quyển này chỉ được coi là thuộc loại đơn thuần 
ngoại tại và cái nhiên. Do đó, nếu có dùng đến thẩm quyền của 
họ, thì Giáo lý thánh cũng chỉ ứng dụng thẩm quyển ấy vào 
trong những vấn để mà trí óc tự nhiên của con người có thể giải 
quyết để tìm ra chân lý được. 

Điểm này quan trọng đối với việc tìm hiểu các mối quan 
hệ giữa các truyền thống thân học Công giáo Rôma, Tin lành 
Cải cách. Martino Luthero đã cay đắng chỉ trích thần học kinh 
viện cho rằng tường phái thần học này gọi lệ thuộc quá nhiều 
vào triết học của Aristete. Đặt thần học thập giá (Theologia 
crucis) mà ông chủ trương vào thế đối nghịch lại thần học vinh 
quang (theologia glloriae) mà ông gán cho trào lưu kinh viện ”7. 
Ngay trong thế kỷ 20 này, Karl Barth cũng đã chua chát chỉ 
trích lập trường biện hộ cho thần học tự nhiên trong các nên triết 
và thần học thuộc học thuyết Tôma. Tuy nhiên, ngững nhận 
định phê bình như vừa thấy thường hay bỏ sót hoặc coi nhẹ thẩm 
quyền tối thượng và tư thế ưu đẳng mà kgoa thần học thời trung 
cổ và thánh Tôma Aquinô dành cho Kinh Thánh. Per Erik 
Persson, một nhà thần học giáo phái Luthero Bắc Âu đã có công 
lớn khi biện luận nói rằng thực sự Tôma đã coi trọng thẩm 
quyền của Kinh Thánh ; Tuy nhiên, sự kiện ấy đã không được 
chú ý tới trong cuộc tranh luận chống lại học thuyết kinh viện do 
cải cách truyền thống (Traditional Reformation) và Tin lành tân 
chính thống (Protestant neo-orthodox) ?Š. 


? xem Martin Luther, 'Heidelberg Dispution : Theological Theses”, trong Timothy F. Lull, ed., 
Martin Luther's Basic Theologiscal Writings, Minneaolis : Fortress Press, 1989, 30-32. 

?8 Per Erik Persson, Sacra doctrina : Reason and Revelation in Aquimas, Philadelphia : 
fortress, 1970. 
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Tư thế ưu đẳng mà Tôma dành cho Kinh Thánh, tất sẽ 
giới hạn vai trò của triết học. Triết học không thể minh chứng 
về chân lý của sacra doctrina, vì lẽ các nguyên lý của bộ môn 
này phát nguyên từ nền tảng mạc khải. Triết học chỉ có thể đơn 
thuần minh chứng cho thấy rằng các chân lý của mạc khải 
không đi ngược lại với lý trí. Hơn nữa, triết học cũng còn có thể 
giúp cho ý nghĩa của các chân lý ấy được sáng tổ thêm bằng 
cách dùng phép ẩn dụ và thí dụ. Qua phương thức dẫn giải theo 
lý luận triết học có thể đóng góp phần mình vào việc tìm hiểu 
về những ý nghĩa tiểm tàng, về những hiệu quả và tầm ảnh 
hưởng của các tín khoản ??. 

b. Nội dung của Giáo lý thánh 

Là một khoa nghiên cứu, thế nên ngoài những nguyên tắc 
riêng biệt, sacra doctrina còn có những đối tượng chuyên biệt 
nữa ; đối tượng đó chính là Thiên Chúa, nguồn gốc và là cứu 
cánh của mọi tạo vật được nhận thức theo mối quan hệ qui chiếu 
chúng có đối với Ngài. Theo khái niệm của Aristote về khoa 
học, thì nội dung của một bộ môn nghiên cứu được xác định bởi 
đối tượng hay mục tiêu, tức là nhân tố làm cho chính bộ môn ấy 
được thống nhất. Đối với Tôma, Thiên Chúa là tiêu đích làm 
cho sacra doctrina được thống nhất. Chỉ khi nào nhận thức 
chúng theo mối quan hệ chúng có đối với Thiên Chúa trong tư 
cách là nguồn gốc và là cứu cánh của chúng, thì lúc đó, các tạo 
vật mới thực sự làm nội dung chuyên biệt của thân học. 

Nguyên tắc này đã hoạch định cơ cấu qui định thần của 
bộ Tổng luân thần học (Summa theologiae) : công thức tri nệm 
của quan hệ nhân quả (causal schema) của Artstote cũng như 


?? Th. Tôma, Summa q. 1, a. 5, ad 2. 
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công thức tri niệm exitus (xuất phát và quy hồi) của tân học 
thuyết Platô đã được dùng tới để biểu đạt mối quan hệ của toàn 
bộ thực tại thụ tạo đối với Thiên Chúa. Tôma sắp xếp các để tài 
theo một cách thức với các tác giả kinh viện °°. Một số các tác 
giả khác sắp đặt theo một thứ tự có hệ thống, hoặc có tính cách 
ý niệm hơn. Phêrô Abêlardô phân chia theo thứ tự : Đức tin, đức 
mến và các Bí tích. Phêrô Lombardô thì chia theo thực tại (res) 
và hiệu ký. Các tác giả khác lại dựa theo thứ tự lịch sử của ơn 
cứu độ mà phân phối các để mục. Còn Hugo thánh Victor, 
Alexandre de Halès và Bonaventura thì căn cứ theo Đức Kitô, 
công trình cứu độ và ân huệ của Ngài mà tổ chức đề cương các 
vấn để. Khoảng vài thập kỷ trước Tôma, kiểu phân phối theo 
Phêrô Lombardô đã thay đổi do ảnh hưởng của các nhận thức về 
lịch sử cứu độ theo thứ tự thời gian, nhưng là lối giải thích công 
trình tạo dựng và tái tạo của Thiên Chúa : công trình tái tạo vô 
hình qua ơn thánh và hữu hình qua Đức Kitô và các bí tích. Tác 
phẩm Colligite Fragmenta (Hãy thu nhặt cácf mãnh vụn) của 
Hubertô (1194-1200), cho thấy rằng để cương chính là kiểu mẫu 
thánh Tôma đã dựa theo !. Tuy nhiên, sống trong bối cảnh Tây 
phương đang thời tái phát hiện triết thuyết Aristote, Tôma đã 
không ngần ngại lấy lại cách thức Aristote quan niệm về khoa 
học (tức là dựa theo các loại nguyên nhân khác nhau : tác thành, 
cứu cánh, mô phạm, chất thể) để hướng tất cả về với cùng một 
điểm quy chiếu duy nhất là hoạt động tạo dựng của Thiên Chúa. 


39 Về những giải thích khác nhau, xem Otto Hermann Pesch, Ummden Plan der Summa 
Theologiae derdhl. Thomas von Aquine Zu Max Secklers neuem Deutungsversuch', 
Muenchener theol. Zeitschr. 16, 1965, 128-37 ; và Thomas von Aqui, Mainz ; Matthias- 
Gruenewald, 1988, 381-400. 

3! xem Richard Heinzmann, Der Plan der “Summa Theol. ” Des Thomas von Aquin in der 
Tradition der Fruesch — Thomas von Aquin 455 —69. 


PHỤ LỤt l6I 


Và như thế, Tôma đã lồng trọn cách biểu đạt về công trình lịch 
sử cứu độ của Thiên Chúa, tức là công trình extus-reditus của 
Tân học thuyết Platô. 

c. Tôma Aquinô và các loại Huấn quyền. 

Liên quan đến nền tảng và các loại thẩm quyền làm căn 
bản cho thần học, có một vấn đề thường đặt ra để tìm xem đâu 
là một mối quan hệ của thần học đối với thẩm quyển dạy dỗ. 
Cách hiểu về huấn quyền (magister) thịnh hành trong thời thánh 
Tôma rất khác với lối hiểu của chúng ta bây giờ. Ngày nay, khái 
niệm về huấn quyền thường ngụ ý về huấn quyền hiểu theo số 
ít. Cách hiểu hiện đại này về magisterium là thành quả của một 
quá trình phát triển dài với rất nhiều nhân tố hậu cách khác 
nhau ”°. Tôma đã dùng huấn quyền theo số nhiều, tức là 
magisteria, và đã phân biệt giữa huấn quyền mục vụ và huấn 
quyển giáo thuyết. 

Thánh Tôma còn phân biệt giữa hai loại chức năng : 
Giám chức (cai quản / praelatio) và huấn quyền (magisterium) ; 
và hai loại gióa huấn : thuyết giảng và giảng huấn. Chức năng 
praelatio thuộc quyền chức các Giám mục, và huấn quyền giáo 
thuyết của các ngài bao gồm cả sứ mệnh thuyết giảng (doctrina 
praedicationis) nữa. Trong lúc đó, các nhà thần học chỉ có chứa 
năng magisterium, và giáo huấn của họ chỉ gồm việc khai triển 
giáo thuyết kinh viện (doctrina scholastica). Như thế nghĩa là 
theo thánh Tôma, các thần học gia có chức năng huấn quyển 


3 Yves 0ongar, “Pour une historie Sémantique du terme “Magisterium” và “Bref historie des 
formes du“Magistère et des ses relations avec les docteurs”, Revue des science Phill. Et 
théol. 60 (1979) 85 — 98, 99 — 112. Về quá trình phát triển của khái niệm magisterium 
0rdinarium xin xem John P. Boyle, “The Ordinary Magisterium” : Towards a History of the 
Concent, Heythrop Journal 20 (1979) 380 - 98 và 21 (1980) 14 -29. 
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chủ yếu là trong phạm vi huấn quyền giáo thuyết, còn huấn 
quyền giảm chức và thuyết giảng là thuộc quyển của các Giám 
mục. Tóm lại, nếu cần diễn tả theo đúng ngôn từ của chính 
thánh nhân, chỉ phải nói là các Giám mục có huấn quyên (của 
tòa) mục vụ (magisterium cathedrae pastoralis) ; còn các thần 
học gia thì có huấn quyền (của ghế) giảng huấn (magisterium 
cathesrae magistralis) 3. 

Còn đối với những gì ngày nay thường được gọi là Huấn 
quyển Giáo hoàng, thì theo Tôma, Đức Thánh Cha có thẩm 
quyền cá nhân về mặt tư pháp lẫn về mặt pháp lý. Minh định về 
những vấn đề đức tin là thuộc thẩm quyển phán định của Giáo 
hoàng, bởi lẽ những gì càng quan yếu và khó khăn thì càng cần 
đến quyển thẩm xét của Ngài. Tuy nhiên, như Yves Congar 
nhận xét : “Thực ra, Thánh Tôma đã không đề cập gì tới tính 
chất bất khả ngộ của huấn quyền Giáo hoàng. Hơn nữa, thời 
thánh nhân cũng chưa biết tới lối dùng từ magisterium theo ý 
nghĩa như hiện nay. 


33 Về việc phân biệt giữa “Huấn quyền mục vụ” và “Huấn quyền giảng huấn” xin xem Th. 
Tôma, Quodlibet. 3. 4. 1, ad -3 ; và Gontra lImougn. ch. 2. về ý nghĩa của các ý niệm ấy 
trong thần học, xin xem Avery Dulles, “The Magisterium ¡in History :Theological 
©onsiderations” và “the †two Magisteria : An Interim Report”, trong bộ A Chuch to Believe 
In (New York : 0rossroad, 1983) 103 - 33; xem thêm sô đặc biệt của Chicago S†tudies 
17, (Summer 1978) : The Magisterium, the Theologian and the Educator. 
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3. Thập Tự Chính 
Niên Biểu 

1073 Thánh địa bị người Thổ Nhĩ Kỳ Seldschuk chiếm. 

1074 Đức Giáo hoàng Gregor VII (1073 -1185) kêu gọi lần 
đầu tiên Thập Tự Chinh. 

1086 Người Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự lãnh đạo của Orthek 
chiếm Giêrusalem. 

1095 Hoàng đế của Byzanz Alexios I (1081 — 1118) kêu 
gọi Tây Phương tiếp viện. 

1095 (27.11) Đức Giáo hoàng Urban II (1088 —- 1099) kêu 
gọi Thập Tự Chinh tại Công đồng Clermont. 


1096 - 1099 Thập Tự Chỉnh lần I : 


Cuộc viễn chinh lâu dài và cam go, ngày 15.7.1099 
chiếm được thành Giêrusalem. Thập Tự Chinh này thành lập 
được 4 nước : Vương quốc Latinh Yêrusalem, Hầu quốc 
Antiochina, Công quốc Tripolis và Công quốc Edessa. 

Vương quốc Yêrusalem và các quốc gia Hồi giáo chung 
quanh tấn công và uy hiếp thường xuyên cho nên Đức Giáo 
hoàng và Giáo hội đã phải tổ chức ra những đoàn quân ky sĩ 
Tăng Lữ, gọi là Tăng đoàn, để giúp thêm vào việc bảo vệ vương 
quốc. Nhưng tăng đoàn này lấy tên là Tăng đoàn bệnh viện, 
Tăng đoàn Đền Thờ và Tăng đoàn Đức. Cả ba tăng đoàn này 
đều giữ lời Tuyên khấn của Đan sĩ (Khó nghèo, khiết tịnh và 
vâng phục), thêm vào đó, tuyên hứa chiến đấu chống tà đạo. Lý 
tưởng của họ là miles Christianus. 


Ngay sau khi chiếm được thành Giêrusalem (1099), một 
đoàn ky sĩ tăng lữ đầu tiên được thành lập, lúc đầu có nhiệm vụ 
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chôn cất những chiến sĩ bị chết và săn sóc những người bị 
thương ở Bệnh Viện Thánh Gioan tại Giêrusalem, cho nên gọi 
là Tăng Đoàn Bệnh Viện hay Tăng Đoàn Thánh Gioan. Cho 
đến năm 1137, tăng đoàn này mới thực sự có nhiệm vụ chiến 
đấu, bảo vệ Vương quốc Giêrusalem. Các ky sĩ tăng đoàn này 
trong mặc áo giáp, ngoài khóac áo Thầy Tu đen, ngực khâu chữ 
thập trắng. Sau khi Thánh địa bị chiếm mất vào năm 1291, họ tụ 
tập về đảo Zypern cho đến năm 1521 ở Rhodos, cho đến năm 
1798 ở Malta (vì thế cũng còn gọi là Malteser), sau đó bị 
Napolêon đánh đuổi, ngày hôm nay chỉ còn là dòng tu lo việc 
chăm sóc bệnh nhân. 

Tăng Đoàn Đền Thờ thành lập năm 1119 ở gần đến thờ 
Salomon tại Giêrusalem. Tăng đoàn này gồm những quí tộc phong 
kiến và giáo sĩ cao cấp, sinh hoạt rất sung túc. Các ky sĩ tăng đoàn 
này nổi tiếng là những chiến sĩ hung hăng. Họ mặc áo giáp, ngoài 
choàng áo dòng trắng khâu chữ Thập đỏ trước ngực. Tăng đoàn 
Thánh Gioan và Tăng Đoàn Đền Thờ bao gồm chủ yếu là người 
Pháp và người Ý. Sau năm 1291 tăng đoàn dời về Zypern, sau lại 
đời về Pháp. Vì tài sản của họ quá nhiều nên vua Pháp và Philipp 
“Đẹp trai” đã bách hại và tiêu diệt họ (1312). 

Tăng Đoàn Đức gồm các quí tộc ky sĩ Đức Thành lập 
cuối cùng vào năm 1197, chỉ lo việc chăm sóc bệnh nhân ở 
Akkon. Nhưng sang đầu thế kỷ XII, tăng đoàn này rời bỏ 
Yêrusalem trở về hoạt động ở biên giới phía Đông nước Đức. 
Lợi dụng khi vua Ba lan đánh nhau với vua phổ, cầu cứu tăng 
đoàn. Từ năm 1230 — 1280, Tăng đoàn này đã Kitô hóa và 
chiếm cả đất phổ, tích cực mở rộng chiến tranh xâm lược sang 
Đông Âu. 


III. NHỮNG $ KIỆN ĐẶC THÙ Ở THỜI TRUNG ĐẠI 165 


Vương quốc Latinh Yêrusalem và các quốc gia La tinh ở 
Phương Đông tuy được các tăng đoàn hỗ trợ, nhưng lực lượng 
phòng thủ vẫn rất yếu. Các quí tộc phong kiến Tây Âu ở các 
quốc gia La tinh Phương Đông thường xuyên xung đột nhau, 
nhiều khi lại liên kết với các quốc gia Hồi giáo để chống đối 
nhau, do đó, chẳng bao lâu, người Hồi giáo thu hổi lại gần hết 
những đất đai quân đội chữ Thập chiếm đóng. 

1141 Quân Sarazenen dưới sự chỉ huy của Emir thành 
Mossul đã chiếm Yêrusalem 

1147-1149 Thập Tự Chinh lần II : 

Theo lời kêu gọi của nhà giảng thuyết đại tài Benhard 
thành Clairvaux (1091 -1153), Âu Châu đã tổ chức một cuộc 
Thập Tự Chinh mới dưới sự chỉ huy của hoàng Đế Đức Konrad 
III và vua nước Pháp Ludwig VII. Cuộc Thập Tự Chinh này 
hoàn toàn bị thất bại 
1187 Người Ai Cập dưới sự chỉ huy của Sultan Saladin 

chiếm Giêrusalem 

1189-1197 Thập Tự Chinh lần III : 

Đáp lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Urban III (1185 - 
1187), cuộc Thập Tự Chinh lần thứ III được thành lập dưới sự 
hướng dẫn của ba vị vua Anh, Pháp, Đức. 

Quân Đức đi đường bộ, nhưng Hoàng đế Đức là Friedrich 
Barbarossa (1152 -1190) lại bị chết đuối vào ngày 10. 6. 1190 ở 
sông Saleph miền Anatolien, nên họ kéo quân về. Vua nước 
Pháp là Philipp II August (1180 — 1223) hòa hoãn với vua Anh 
là Richard I Tim sư tử (1189 —-1199), cả hai đi đường thủy. 
Philipp cáo bệnh về trước, lại mưu toan với em vua Anh, lật đổ 
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anh mình. Richard phải vội vã trở về. Kết quả chỉ ký được hào 
ước với Saladin. 


1202-1204 Tạm gọi là Thập Tự Chỉnh lần IV xuất phát 
từ Venedig : 

Do lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng có quyền thế lớn nhất 
đến nay là Innozenz III (1189 — 1216), trên ba vạn rưỡi quí tộc 
ky sĩ đã tham dự. Vì tài chính eo hẹp, nên cuộc Thập Tự Chinh 
này bị các thương gia ở Venedig lợi dụng. Thương nhân xúi giục 
quân chữ Thập sang cướp phá kinh thành Konstantinopel của đế 
quốc Byzanz, thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn sang Ai Cập. 
Năm 1204 Quân chữ Thập đỏ dễ dàng đánh chiếm được kinh 
thành Konstantinopel, vì lúc bấy giờ triều đình Byzanz đang có 
tranh chấp, xung đột nhau, nên không có lực lượng bảo vệ. Kinh 
thành bốc cháy suốt mấy ngày đêm, bao nhiêu công trình nghệ 
thuật tuyệt tác đã bị quân chữ thập phá hoại hay chở sang Âu 
Châu. Những kẻ chiến thắng ra sức cướp bóc, vơ vét của cải. 

1212 Thập Tự Chỉnh của các em bé : 

Một số người lợi dụng đã tung ra dư luận là người lớn có 
nhiều tội lỗi, tham gia Thập Tự Chinh không được Chúa hài lòng, 
nên không giải phóng được Thánh Địa, nên phải tổ chức trẻ em còn 
trong sạch đi viễn chinh thì mới mong thu nhận được thắng lợi. Một 
phong trào vận động tập trung các em lại để đi tòng chinh Thập tự. 
Vào năm 1212, khoảng 15.000 trẻ em Pháp tập trung tại Marseille, 
rồi đưa xuống thuyễn ra biển, một số đông chết trên mặt biển, số 
còn lại bị bán làm nô lệ. Cùng trong lúc đó, khoảng 20.000 trẻ em 
Đức cũng bị trường hợp tương tự, một số đông các em bị chết dọc 
đường phần còn lại nhờ sự can thiệp kịp thời của Giám mục ở 
Brindisi, nên được trả về nguyên quán. 
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1228 - 1229 Thập Tự Chỉnh lần V : 

Hoàng đế Đức Eriedrich II, mặc dù bị vạ tuyệt thông, 
cũng tự tổ chức một cuộc Thập Tự Chinh. Thay vì dùng vũ lực, 
ông đã đàm phán với người Hồi giáo. Kết quả là một thoả hiệp 
được ký tại Jaffa (1229), người Hồi giáo cho phép người Kitô 
giáo đóng quân ở Giêrusalem, Bethlehem và Nazareth nhưng 
không được bung ra chung quanh. 

1244 Giêrusalem lại bị người Hồi giáo đánh chiếm 

1248 - 1254 Thập Tự Chỉnh lần VI: 

Dưới sự hướng dẫn của vua nước Pháp là Ludwig IX 
(1226 -1270). Ông mang quân sang Ai Cập, mới đánh nhau 
được vài trận thì bị quân đội Hồi Giáo bắt làm tù binh. Phải mất 
một số tiền chuộc lớn, ông mới được thả về. 

1270 Thập Tự Chinh lần VII : 

Mười năm sau Ludwig lại tổ chức Thập Tự Chinh một lần 
nữa. Trên đường tiến quân sang Ai Cập, nhà vua bị mắc bệnh 
dịch hạch và chết. 

1291 Akkon, thành cuối cùng trên Thánh địa ở trong tay 
Kitô giáo, nay lại rơi vào tay Hồi giáo. Từ đó, phong trào Thập 
Tự Chinh kết thúc hẳn. 

® Kết quả của phong trào Thập Tự Chỉnh 

Hoạt động quân sự và tôn giáo của phong trào Thập Tự 
Chinh hoàn toàn thất bại. Tất cả những hoạt động của Thập tự quân 
ở Trung cận Đông không tồn tại được bao lâu, thì bị người Hồi giáo 
và người Hy lạp thu hồi lại (1291). Phái đoàn truyền giáo của Kitô 
giáo không thu được một kết quả nào cả. Nếu chúng ta nhìn vào 
các nhân tố của cuộc thất bại này, chúng ta thấy : 
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Nhân tố chính yếu là thiếu sự thống nhất và phổ quát 
trong việc tổ chức. Tất cả đều tuỳ thuộc vào sự hướng dẫn của 
Giáo triều. Nhưng người theo đuổi thần học làm sao biết được 
kỹ thuật chiến tranh. Nếu trao quyền cho các vị vua, họ sẽ ra đi 
tự lập. Chưa bao giờ tổng lập của Âu Châu thống nhất lại được 
một lân, chỉ vì mục tiêu họ không thống nhất. Mục đích cuối 
cùng là giải phóng thánh địa thì ai cũng đồng ý, nhưng những 
mục tiêu nhớ lại phân rẽ nhau. Ông vua này muốn chiếm tỉnh 
này để làm giàu cho đất nước mình, còn vị vua khác đi chiếm 
thành khác. Thêm vào đó, những người đạo đức không phải là 
những binh lính thiện chiến. Họ ra đi theo đạo quân Thập Tự 
Chinh là để đến tội, để chóng được chết về với Chúa như các 
nhà giảng thuyết đã rao truyền, nên đôi khi là những người già 
cả, què quặt, cả đàn bà, trẻ em. Họ ra đi mà không chuẩn bị 
trước viện binh. 


® Nhân tố thứ nhì chính là sự tham lam của con người, đưa đến 
những sự vô luân. Nhưng binh lính ra đi trong tinh thần tôn 
giáo để giải phóng Thánh Địa, nhưng khi đã bước vào thế 
giới thần thoại với những sự sa hoa của miền Trung Cận 
Đông, thì họ đã đánh mất lý tưởng, chỉ còn có cướp bóc để 
làm giàu. Còn biết bao nhiêu bài trong thuật về Thập Tự 
Chinh, than trách vì những hành động của Thập Tự quân trên 
đất Thánh. Các Tăng đoàn là những điển hình : Lúc ban đầu 
Tăng đoàn được thành lập là để chăm sóc bệnh nhân, tiếp 
đến là cướp bóc, sau khi đuổi ra khỏi thánh địa, trở về Âu 
Châu tác oai tác quái cho đến độ nhân dân phải đứng lên tiêu 
diệt họ. Cũng chính vì sự tham lam không đáy mà Thập Tự 
chỉnh có tình nghĩa anh em, đạo giáo để chỉ gây hận thù với 
Giáo hội Đông Phương. 
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e© Thập Tự Chinh là một cuộc Thánh chiến, lại đưa đến một 
kết quả ngược: cuộc chiến này chỉ đánh động được sự 
cuồng tín của Hồi giáo thôi. Chính sự tham lam và hiếu 
chiến của Thập Tự quân đã gây ác cảm giữa người Đông 
Phương và người Tây Phương, giữa Kitô giáo và Hồi giáo. 
Đồng thời, sự chiến thắng của Hồi giáo đảm bảo cho 
những bộ tộc Hồi giáo đang hình thành ở Trung Cận Đông 
và Bắc Phi có thể sinh tổn và phát triển. 

Tuy thất bại về mặt quân sự, nhưng ý nghĩa của phong 
trào Thập Tự Chinh đối với sự phát triển về mặt kinh tế và văn 
hóa của Tây Âu thì lại hết sức to lớn : 

® Kết quả quan trọng nhất của phong trào Thập Tự Chinh là 
sự phát triển thương mại ở Địa Trung Hải. Những cuộc 
viễn chinh Thập tự đã phá huỷ độc quyển thương mại ở 
Địa Trung Hải. Những cuộc viễn chinh Thập tự đã phá huỷ 
độc quyển thương mại của người Á Rập và Byzanz ở 
Trung Cận Đông và chuyển giao việc giao dịch thương 
mại Địa Trung Hải trực tiếp sang tây thương nhân Tây Âu. 
Các thành thị ở Ý, Nam Pháp, Đông Tây Ban Nha trở 
thành giàu có lớn, nhờ tiếp xúc với hoạt động thương mại 
này. Tiếp đó là những cuộc phát kiến địa lý lớn đã mở 
những con đường thông thương mới từ Đại Tây Dương và 
Bắc Hải sang Đông Phương. 

® Sự giao thiệp của người Tây Âu đối với Phương Đông còn 
làm cho nền văn hóa của phương Tây thêm phong phú. 
Những học thuyết triết học, những tác phẩm văn học, những 
công trình nghệ thuật, kiến trúc và điêu khắc của người Hy 
lạp được khôi phục lại và của người Ả Rập mới truyền bávào, 
đã làm cho sự hiểu biết của người Tây Âu được mở rộng, 
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những tác phong sinh hoạt sa xỉ của Phương Đông được đưa 
vào trong các triều đình và gia đình quí tộc Châu Âu. 
® Ngoài ra, phong trào Thập Tự Chinh còn có tác động khách 
quan đến nên chính trị xã hội Tây Âu. Hàng vạn quí tộc 
phong kiến tham gia viễn chinh, một số lớn bỏ mạng nơi đất 
khách quê người, số quan lại khi quay trở về đất nước cũng bị 
suy nhược nghèo nàn đi. Vì thế, phong trào Thập Tự Chinh 
đã góp phần làm suy yếu quyền lực của bọn lãnh chúa phong 
kiến, giúp cho việc tăng cường chính quyền quân chủ trung 
ương tập quyền, tạo điều kiện dễ dàng cho thành thị và nông 
nô thoát khỏi thân phận lệ thuộc. 
CUỘC CHIẾN GIỮA IMPERIUM & SACERDOTIUM 
HAI ĐỐI THỦ 
Ngôi Giáo Hoàng bước lên nắm quyền trên toàn thế giới 
Qua hậu quả chính trị của cuộc tranh chấp về vấn để 
Arius, Phương Tây có một phong trào đòi buộc Hội Thánh phải 
có sự độc lập khỏi nhà nước, đồng thời Hoàng đế phải tùng phục 
Đức Giáo hoàng như là một phần tử trong Hội Thánh. Thánh 
Ambrosius đã đòi buộc quyển này đối với Hoàng đế Valentinian 
II và Theodosius cả (379 —- 395). Từ đó Đức Giáo hoàng 
Gelasius I (492 — 496) đã triển khai lý thuyết Hai Quyển Lực. 
Qua việc tan rã đế quốc La mã Phương Tây, các Đức Giáo 
hoàng càng ngày càng nhúng tay vào các việc chính trị và cai 
quản, sau này chính Hoàng đế Justinian I (527 -565) xác nhận 
quyển này sau khi tái chiếm lại nước Ý. Việc xâm nhập dân 
Langobarden vào năm 568 củng cố thêm cho ngôi Giáo hoàng. Vì 
qua sự khác biệt về tôn giáo : Ostgoten, Langobarden... theo bè 
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Arius và bị dân địa phương coi là kẻ thù; từ nay sẽ thấy sự so sánh : 
Công giáo = La mã. 

590 - 604 Đức Giáo hoàng Gregor Cả tập trung quyền 
hành vào quyển Giáo hoàng căn cứ vào nước Tòa thánh. 

Các quà tặng của Pippin dựa theo sự thỏa thuận của 
Ponthion và Quiercy được nâng lên thành cơ chế nhà nước... 

Trong liên hệ này dựa theo ước muốn của Giáo Triều nên 
người ta đã giả mạo ra văn bản Donatio Constantinh theo văn 
bản này Đức Giáo hoàng có tước hiệu là Hoàng đế La mã 
phương tây (áp dụng từ thời Đức Lêo II). Suốt thời trung đại, 
người ta vẫn cho bản văn này là bản thật. 


595 Đức Gregor đặt các đan sĩ phục vụ truyển giáo tại 
nước Anh 
664 Công đồng Whiby : chiến thắng Rôma trên các thầy 


tu Iroschotten : Đức Giáo hoàng có thẩm quyển đặc 
biệt trên nước Anh (Tahnh lập địa phận, bổ nhiệm 
các Giám mục,... ) 

681 Phản ứng : Công đồng chung thứ VI tuyên bố thu 
giáo lý của Đức Giáo hoàng Henorius I (625 - 638) 
là lạc đạo và kết án Ngài, bị dứt phép thông công. 
Đức Lê-ô vào năm 682 phải thi hành bản án này. 

722 Sau khi lãnh nhận chức Giám mục, Bonifarius tuyên 
thệ vâng phục Đức Giáo hoàng Gregor II như các 
Giám mục địa phương. 


741 Một tổng công nghị do Bonifarius triệu tập tuyên bố 
tùng phục Đức Giáo hoàng. 
754 Chuyển tiếp ngôi Giáo hoàng từ đế quốc Phương 


Đông sang vương quốc Franken dưới trào đức Giáo 


S00 


647-852 
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hoàng stephan II. Tái xức dầu phong vương cho 
Pippin. Khẳng định lại các quà tặng Pippin. 

Đức Giáo hoàng Lê -ô IHII phong vương cho KarI đại 
đế : sau này bị giải thích là Tranlatio imperii (chuyển 
giao đế quốc) 

Cuộc tranh ngôi lộn xộn trong vương quốc của 
Karolinger đang xuống dốc đưa đến một bản văn giả 
mạo thứ hai, đó là Pseudo — Isidori Decreta, không 
những xác nhận quyền tối thượng của Đức Giáo 
hoàng trên trần gian (Papa caput Torius Orbi dựa vào 
Donatio Constantini). Nhưng còn ban cho Ngài toàn 
quyền trên Hội Thánh theo nghĩa là vị Giám mục của 
cả vũ trụ. Tức là Đức Giáo hoàng có Thần quyển 
trong tay của Ngài 


858 - 867 Đức Giáo hoàng Nicolaus I lần đầu tiên đã thực hiện 


quyển này. Phong trào canh tân các dòng tu xuất phát 
từ Cluny, đòi buộc canh tân Hội Thánh. Chính phong 
trào này đã kiện toàn quá trình thần quyển của Đức 
Thánh Cha. 


1073-1085Đức Gregor VII đã dựa trên tinh thần của Cluny để 


1150 


bắt đầu trận chiến đòi quyền tự do cho Hội Thánh 
Libertas Eccilesiae. Mục tiêu của Ngài là biến đổi bộ 
mặt thế giới trở thành Civitas Dei. 

Decretum Gratiani biến các tư tuởng trên thành Giáo 
luật. Chính Thánh Thomas Aquin đã ghi thành tiền 
để thần học : Subesse Rômano Pontifici est de 
necessitate salutIs. 
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1320 Đức Giáo hoàng đã đem tư tưởng này vào trong 
Bullum nổi tiếng “Unam sancfam” và triển khai cả 
về phương diện chính trị. 

TRIẾT HỌC KINH VIỆN 
1. Sự Ra Đời Của Những Thành Thị Mới ở Tây Âu 
a. Quá trình hình thành chế độ phong kiến : 

Trước khi chinh phục xứ Gaule, người Franken vẫn còn là 
trong giai đoạn “Công xã thj tộc”; nhưng sau khi chinh phục 
vùng này, chế độ thị tộc không còn cơ sở để tổn tại nữa; nhà 
nước của người Franken ra đời. Từ đó, người Franken đã làm 
cho những tàn dư của chế độ chiếm hữu nô lệ ở xứ Gaule tiêu 
vong một cách nhanh chóng, đồng thời họ bắt đầu bước vào quá 
trình phong kiến mà chủ yếu biểu hiện ở ba mặt sau đây : 

- Lãnh địa hóa toàn bộ ruộng đất trong xã hôi. 

- Nông nô hóa giai cấp nông dân 

- Trang viên hóa nền kinh tế. 


Trong quá trình chính phục xứ Gaule, người Franken 
chiếm được rất nhiều ruộng đất. Trên cơ sở ấy, vua Franken 
giao một phần đất đai cho các thành viên của công xã thị tộc cũ 
để lập thành những công xã nông thôn, một phần đem bán cấp 
cho các tướng lĩnh thân cận và biếu tặng cho các cơ sở tôn giáo. 
Việc ban cấp này không kèm theo một điều kiện nào cả. Bản 
thân nhà vua cũng giữ lại cho mình những lãnh địa rộng lớn. 
Ngoài ra môt số quí tộc cũ ở đó vẫn giữ lại lãnh địa của mình. 
Tất cả những người đó (vua, quan, tướng lĩnh, quí tộc, viện 
trưởng...) lập thành giai cấp địa chủ mới. 
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Đến thế kỷ VIII, trong chính sách ban cấp ruộng đất có 
một sự thay đổi quan trọng. Sự thay đổi ấy gắn liễn với việc tổ 
chức lại lực lượng quân đội. Trước đó, lực lượng vũ trang chủ 
yếu của vương quốc Franken là bộ binh, mà nguồn binh lính 
quan trọng là nông dân tự do. Nay phần lớn nông dân lệ thuộc 
của giai cấp địa chủ; vì vậy, nhà nước không thể bắt họ làm 
nghĩa vụ binh dịch được nữa. Trong khi đó vương quốc Franken 
đang bị người Ả Rập ở Tây Ban Nha đe doạ. Để có thể chống 
lại sự tấn công bằng ky binh của người Ả Rập, Tể tướng Vương 
quốc Franken là Charles Martel đã tiến hành cuộc cải cách 
quân sự, lấy ky binh làm lực lượng nòng cốt của quân đội. Lúc 
bấy giờ, các ky binh đều phải tự túc ngựa và quân trang, do đó 
chỉ có những người thuộc giai cấp địa chủ và một số ít nông dân 
khá giả mới đảm đương được nhiệm vụ dó. Để khuyến khích và 
tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho các ky sĩ, nhà vua đã ban 
cấp ruộng đất cho họ. Nguồn đất đai đem ban cấp cho ky binh là 
đất công mới chinh phục được và số ruộng đất tịch thu của các 
quí tộc phiến loạn. 

Khác với chính sách phong tặng ruộng đất trước kia, chính 
sách ruộng đất của Charles Martel là chính sách ban cấp có điều 
kiện và ruộng đất được ban cấp gọi là Beneficium, nghĩa là vật ban 
cấp, ta có thể dịch là Thái Ấn. Những điều kiện đó là : 

-Người được phong đất (bổi thần) phải thể trung thành 
với người phong đất (tôn chủ) và phải thực hiên nghĩa vụ quân 
sự mỗi năm 40 ngày. 

-Đất phong chỉ được sử dụng suốt đời chứ không được 
truyền cho con cháu. 
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Nếu bồi thần không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thì 
ruộng đất phải trả lại cho người kế thừa của tôn chủ. Sau đó, Bồi 
thần muốn nhận lại thái ấp thì phải làm lễ phân phong lại. Nếu 
bồi thần chết mà con của người này đã đến tuổi trưởng thành và 
muốn kế thừa thái ấp của cha, cũng phải làm lễ phân phong lại 
là để khẳng định quyền hạn và nghĩa vụ của tôn chủ mới và bồi 
thân mới. 

Đến nửa sau thế kỷ IX, tuy bồi thần vẫn phải thi hành 
nghĩa vụ quân sự, nhưng đất phong biến thành những lãnh địa có 
thể truyền cho con cháu, chỉ không được mua bán chuyển 
nhượng mà thôi. Những lãnh địa ấy được gọi là fief hoặc feod. 
Với hình thức lãnh địa này, chế độ ruộng đất phong kiến ở Tây 
Âu đã được hình thành. 

Những người chủ của các lãnh địa này đều được gọi 
chung là lãnh chúa, là quí tộc, trong đó lãnh chúa lớn được gọi 
là Công Tước, Hầu Tước (vốn nghĩa là thủ lĩnh quân sụ), Bá 
tước (vốn nghĩa là chiến hữu tức là thân binh của vua). Lãnh địa 
của các Công Tước thường rất lớn; lãnh địa của Hầu tước gồm 
mấy quận; còn lãnh địa của Bá Tước là một quận. Tầng lớp thấp 
nhất nhưng đông đảo nhất trong giai cấp phong kiến là ky sĩ. 

Như vậy, chính sách phân phong ruộng đất từ Charles 
Martel đến Charlemagne đã dẫn đến sự hình thành giai cấp 
phong kiến đông đảo. Đây là giai cấp ít được học văn hóa, 
nhưng lại có tinh thần thượng võ cao. Họ lấy việc chiến đấu làm 
nghề nghiệp, lấy săn bắn, thí võ làm trò tiêu khiển, lấy việc đấu 
kiếm làm biện pháp giải quyết xích mích và mâu thuẫn. Chính 
giai cấp phong kiến ấy là cơ sở của chính quyển nhà vua, để 
bên trong thì đàn áp các thế lực chống đối; bên ngoài thì gây 
chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ. Những chính sách 
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phong cấp ruộng đất ấy cũng có một tác dụng ngược lại là chẳng 
bao lâu thế lực của các lãnh chúa lớn mạnh trở thành những ông 
vua con ở địa phương, không tùng phục chính quyền trung ương 
nữa ; do đó, tình trạng chia cắt đất nước đã diễn ra một cách phổ 
biến ở Tây Âu và kéo dài trong nhiễu thế kỷ. 

Thời Carolinger, cùng với quá trình tập trung hầu hết 
ruộng đất trong xã hội vào tay gai cấp lãnh chúa và biến nông 
dân thành nông nô, trang viên mới được thành lập một cách phổ 
biến trong cả nước. 

Tùy theo từng nơi, diện tích của trang viện lớn bé khác 
nhau. Có trang viện bao gồm mấy làng, ngược lại có khi một 
làng lớn bao gồm mấy trang viện. Lực lượng lao động chính 
trong các trang viện là nông nô. Những trang viện lớn có tới ba 
bốn trăm hộ nông nô, những trang viện nhỏ thì chỉ có vài ba 
chục hộ, nhưng thông thường nhất là khoảng 100 hộ. Trong 
trang viện thường có lâu đài, kho tàng, cối xay bột, lò bánh mì, 
xưởng ép dầu, lò rèn... của một lãnh chúa, nhà thờ và khu vực 
nhà chung của các tu sĩ, và những túp lều của nông nô. 

Trang viện phong kiến là những đơn vị kinh tế tự cấp tự 
túc. Ngoài việc sẳn xuất nông nghiệp, trong trang viện còn sản 
xuất thủ công nghiệp. Vì vậy, ngoài những nông nô làm ruộng 
còn có những nông nô làm các loại thủ công như thợ mộc, thợ 
rèn, thợ dao kiếm, thợ vàng bạc, thợ tiện.. Những người nông 
nô làm nghề thủ công này được chủ cấp cho một mảnh đất nhỏ 
để tự sản xuất lương thực. Như vậy, các trang viện về cơ bản có 
thể thoả mãn được các nhu cầu về lương thực thực phẩm, cũng 
như các loại đổ dùng hằng ngày của lãnh chúa và nông nô. Chỉ 
có những thứ không sản xất được như muối, sắt, vải lụa, vũ khí... 
mới phải mua từ các lái buôn. Do mỗi trang viện là một đơn vị 
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kinh tế tự nhiên và trang viện lại được thành lập một cách phổ 
biến, nền kinh tế hàng hóa hầu như chưa có gì đáng kể ; và tình 
hình đó kéo dài cho đến khoảng thế kỷ thứ XI, khi thành thị ra 
đời, mới chấm dứt. 

b. Sự ra đời và phát triển của thành thị : 


Đến thế kỷ XI, nền kinh tế châu Âu có một bước tiến rất 
quan trọng mà chủ yếu biểu hiện ở sự phát triển của thủ công 
nghiệp và nông nghiệp. 

Trong thủ công nghiệp, nhiều ngành nghề mới ra đời với 
trình độ kỹ thuật ngày càng hoàn thiện. Đó là các nghề khai mỏ, 
luyện kim, chế tạo vũ khí, thuộc da, đệt len, làm đồ gốm bằng 
bàn xoáy... Sự tiến bộ ấy của thủ công nghiệp đòi hỏi phải có 
những người thợ thủ công chuyên môn hóa, đồng thời phải biến 
thủ công nghiệp từ một nghề phụ của nông nghiệp thành một 
ngành độc lập. Marx và Engels viết : “Sự phân công nội bộ 
trong môt dân tộc gây ra trước hết là sự tách rời giữa lao động 
công nghiệp và thương nghiệp với lao động nông nghiệp, và do 
đó, gây ra sự tách rời giữa thành thị và nông thôn và sự đối lập 
gia lợi ích của thành thị và nông thôn”. 


Sự ra đời của thành thị ở Âu châu đã diễn ra từ trong các 
thế kỷ X & XI tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế và vị trí địa lý 
của từng vùng. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, nhưng 
những người thợ thủ công vẫn là nông nô và sống trong thôn 
xóm cùng với nông dân. Họ phải nộp tô thuế cho lãnh chúa và 
có ít khách hàng. Vì thế, những người thợ thủ công bắt đầu rời 
bỏ lãnh địa bằng cách chuộc lại tự do thân thể của họ với lãnh 
chúa hay là bỏ trốn. Những người thợ thủ công này thường tìm 
đến nhnững nơi thuận tiện mở xưởng thủ công để buôn bán làm 
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ăn, như ở những chặng đường nhiền ngả, những giải đất ven 
sông, dọc bờ biển... đó là những nơi dân cư qua lại đông đúc, có 
đường giao thông thuận tiện, việc mua bán trao đổi dễ dàng. 
Những ngành thủ công sớm thoát ly khỏi nông thôn và một lãnh 
địa là ngành luyện kim, dệt dạ, đồ gốm, thuộc da, xây dựng... 
Những ngành này yêu cầu kỹ thuật cao, cần phân công chuyên 
môn hóa và tập trung đông người làm, cho nên đã sớm được tập 
trung lại. Những nơi tâp trung các người thợ thủ công này dần 
dần lập thành “:hành thị”. 

Khác với thành thị thời Cổ đại và phương Đông, thành thị 
thời đó thường là trung tâm chính trị và do giai cấp thống trị lập 
ra nhằm làm nơi sinh hoạt ăn chơi của chúng, nơi bóc lột và đàn 
áp nông thôn chung quanh ; thành thị Trung Đại ở Tây Âu chủ 
yếu do những thợ thủ công thoát ly khỏi thân phận nông nô xây 
dựng lên. Ngoài những thị trấn do thợ thủ công lập ra dần dần 
phát triển lên thành thành thị, ở Tây Âu thời Trung Đại còn xuất 
hiện những loại thành thị khác : Các thành thị Cổ Đại được phục 
hồi lại, và các thành thị mới do bọn quí tộc phong kiến xây dựng 
lên để cho thị dân thuê. Dân cư chủ yếu trong các thành thị là 
thợ thủ công tự do và thương nhân tự do (gọi chung là thị dân). 
Sinh hoạt chính trong thành thị là hoạt động công thương 
nghiệp. Trong thời gian đầu, thành thị còn nằm dưới quyển 
thống trị của lãnh chúa phong kiến địa phương. 

Thành thị là nơi sản xuất hàng hóa chủ yếu của xã hội 
phong kiến. Ngành kinh tế quan trọng là thủ công nghiệp. Cũng 
như nông dân, thợ thủ công thời bấy giờ là những người sản xuất 
nhỏ độc lập. Họ làm việc ngay tại nhà mình bằng công cụ lao 
động và nguyên liệu của mình. Tuy vậy, để bảo đảm cho việc 
sản xuất thuận lợi hơn, những người thợ thủ công ở thành thị đã 
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tổ chức thành những đoàn thể nghề nghiệp gọi là “Phường hội” 
hay “hàng hội”. Mục đích chủ yếu của việc thành lập phường 
hội là nhằm : 

- Bảo đảm sự đồng đều về quyên lợi trong việc sản xuất 
cũng như trong khâu mua nguyên liệu và bán sản phẩm. Tránh 
sự cạnh tranh lẫn nhau giữa những thợ thủ công cùng nghề. 

- Bảo vệ sự độc quyển về nghề nghiệp của mình chống 
sự cạnh tranh của những nông nô không ngừng chạy vào thành 
thị và cũng làm nghề đó. 

- Đoàn kết với nhau nhằm chống lại sự hạch sách và cướp 
bóc của lãnh chúa phong kiến. 

Phường hội có tổ chức và qui chế rất chặt chẽ. Mỗi 
phường hội có một người cầm đầu gọi là trùm phường do đại hội 
các thành viên bầu ra. Trùm phường có nhiệm vụ theo dõi việc 
thực hiện quy chế của phường hội, xử lý những vụ vi phạm, giải 
quyết những xích mích giữa các thành viên... Quy chế phường 
hội cũng do đại hội các chủ xướng thảo ra, trong đó bao gồm 
những qui định rất chặt chẽ và chỉ tiết về các mặt : 

- Quy mô sản xuất, bao gồm các khâu như số lượng công 
cụ lao động số lượng thợ bạn và thợ học việc, thời gian lao động 
hằng ngày. 

- Điều kiện để nhận thợ học việc và thời gian làm thợ 
bạn, chế độ thù lao đối với thợ bạn và thợ học việc. 

- Chất lượng và quy cách sản phẩm, giá bán sản phẩm... 

Về mặt xã hội, phường hội trước hết là tổ chức đoàn kết 
tương trợ của thợ thủ công để đấu tranh chống lãnh chúa phong 
kiến. Quý tộc thành thị và để giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp khó 


180 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 2 


khăn hoạn nạn. Phường hội thường dùng quỹ của mình thu được 
bằng các khoản như : Hội phí, tiền phạt... để trợ cấp cho những 
thợ thủ công ốm đau và gia đình thợ thủ công bị chết. 

Phường hội còn là tổ chức có tính chất quân sự và tôn 
giáo. Mỗi phường hội có một đội dàn binh có nhiệm vụ tuần tra 
để bảo vệ thành phố và khi có chiến sự xảy ra thì lực lượng dân 
binh ấy là một đơn vị tác chiến độc lập. Mỗi phường hội lại có 
nhà thờ riêng và những ngày lễ, ngày hội riêng của mình. 

Đến thế kỷ XIV —XV, phường hội bước vào quá trình tan 
rã. Trước hết, những quy chế chặt chẽ của phường hội ngày 
càng tổ ra không dung hòa được với yêu cầu phát triển không 
ngừng của nền sản xuất thủ công nghiệp. Thứ đến, quy chế của 
phường hội không cho phép mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến 
công cụ để nâng cao hơn nữa năng suất lao động. Trước tình 
hình ấy, một số chủ xưởng bất chấp quy chế đã tự động mở rộng 
quy mô sản xuất, tăng thêm số lượng thợ bạn và thợ học việc, 
kéo dài thời gian lao động trong ngày, cải tiến kỹ thuật... do đó 
đã dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo giữa các thành viên của 
phường hội. 

Một số phường hội biến thành những tổ chức lũng đoạn 
của các chủ xưởng để bóc lột thợ bạn và thợ học việc. Ở đây, 
Địa vị thợ cả hầu như cha truyền con nối, vì vậy thợ bạn khó có 
điều kiện để trở thành thợ cả, nên buộc phải làm thuê suốt đời 
cho chủ xưởng. Trong khi đó, sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản 
càng thúc đẩy nhanh chóng quá trình tan rã của phường hội. Một 
số chủ xưởng giàu có đã thoát li sản xuất biến thành những lái 
buôn bao mua. Họ đem nguyên liệu đến đặt hàng cho những 
chủ xưởng nghèo túng để thu về thành phẩm hoặc nửa thành 
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phẩm. Như vậy, họ đã biến những người này thành những người 

làm thuê cho học. 
c. Cuộc đấu tranh của thành thị chống lãnh chúa phong 
kiến và vai trò của thành thị trong xã hội phong kiến 

Trung đại: 

Thành thị ngày càng phát triển, lực lượng thị dân ngày 
càng lớn mạnh. Thị dân liên tiếp đấu tranh chống lãnh chúa 
phong kiến. Hình thức đấu tranh tập thể đầu tiên là giải phóng 
thành thị, thành thị chính quyển tự trị của thành thị. Phong trào 
giải phóng thành thị ở Tây Âu bắt đầu diễn ra từ thế kỷ XI và 
trở thành sôi nổi, rộng rãi trong thế kỷ XII (được gọi là phong 
trào “Cách mạng công xã thành thị”). Thành thị lúc mới ra đời 
đều nằm trên lãnh thổ của lãnh chúa phong kiến (kể cả thành thị 
do thị dân tự xây dựng, thành thị La mã cũ hay thành thị do lãnh 
chúa phong kiến lập ra), do đó thành thị bị lệ thuộc vào lãnh 
chúa phong kiến và coi lãnh chúa là tôn chủ của mình. Lãnh 
chúa bóc lột nặng nề, sách nhiễu đủ điều và đối xử tàn tệ với thị 
dân. Thị dân phải nộp thuế thân, thuế hàng hóa, phải đi sưu dịch 
và binh dịch, bị xét xử bất công trong các tòa án của lãnh chúa; 
ngoài ra lãnh chúa còn thường vào thành thị sách nhiễu và cướp 
bóc hàng hóa của thị dân, hay đón đường cướp bóc hàng hóa và 
tài sản, giết hại thương nhân. 

Mâu thuẫn giữa lãnh chúa và thị dân ngày càng tăng, thị 
dân tổ chức ra những hội nghề nghiệp (phường hội của thợ thủ 
công, thương hội của thương nhân để giúp đỡ nhau kinh doanh 
công thương nghiệp và hạn chế bớt sự bóc lột, sách nhiễu của 
lãnh chúa. Những hình thức đấu tranh chính của thị dân là giải 
phóng thành thị, thành lập chính quyển tự trị của thành thị. 
Thành thị giải phóng bằng nhiều hình thức. Có một số thành thị 
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đã nhờ việc bỏ ra một số tiền nộp cho lãnh chúa tôn chủ của 
mình xin chuộc lại tự do tự do cho thành thị mà được giải phóng. 
Cách giải phóng này tránh cho thị dân khỏi phải đổ máu và 
thành thị khỏi bị tàn phá. Nhưng do thái độ tham lam, quá quất 
của lãnh chúa, nhiều thành thị đã phải tiến hành đấu tranh vũ 
trang mới giải phóng được thành thị (điển hình là cuộc đấu tranh 
của thành thị Laon ở Bắc Pháp). 

Kết quả của những cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của 
thành thị với lãnh chúa phong kiến là hàng loạt thành thị tự trị ra 
đời. Những thành thị này lập ra chính quyển riêng (hội đồng 
thành thị, đứng đầu là một thị trưởng do thị dân bầu ra), có cờ 
hiệu, dấu ấn, có lực lượng quân đội và cảnh sát, có quyển đúc 
tiền riêng, thu thuế của thị dân và nông dân phụ thuộc, có cả 
quyển tuyên chiến và đình chiến. Trong thành thị tự trị, tất cả 
thị dân đều là người tự do, được bảo đảm quyển lợi cá nhân và 
tài sản, họ không bị một sự ràng buộc vào lãnh chúa phong kiến 
cả. Thành thị giải phóng đã mang lại cho thị dân quyển tự do 
bình đẳng, và thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát 
triển nhanh chóng hơn nữa. 

Chính quyển tự trị của thành thị lúc đầu do toàn thể thị 
dân bầu ra, nhưng chẳng bao lâu, chính quyển đó đã trở thành 
độc quyển của một số thị dân giàu có (những thương nhân, bọn 
cho vay nặng lãi, bọn chủ nhà đất lớn và một số chủ xưởng lớn). 
Bọn này có ưu thế về tiền tài và có nhiều mánh lới về chính trị, 
nên đã dễ dàng nắm được chính quyền. Về sau con cháu chúng 
vẫn tiếp tục nắm chính quyền và dần dần bọn chúng trở thành 
tầng lớp có đặc quyên trong thành thị (patrici). Bọn “?hj dân quý 
tộc” đã thi hành một chính sách cai trị có tính chất đẳng cấp, 
hẹp hòi rõ rệt, đặt biệt là chúng áp dụng một chế độ thuế khóa 
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bất công có lợi cho chúng và làm thiệt hại đến quyền lợi của các 
tầng lớp thị dân bên dưới. Ai phản đối chúng đều bị chúng dùng 
bộ máy chính quyền đàn áp. 

Chính sách bất công của những nhà cầm quyển “?hj dân 
quý tộc” đã làm nổ ra những cuộc đấu tranh của thợ cả phường 
hội chống lại “hj đân quý tộc "nhằm giành lại chính quyền. 
Cuộc đấu tranh này được gọi là “cuộc cách mạng của phường 
hội” đã diễn ra từ thế kỷ XII đến tận thế kỷ XV ở nhiều thành 
thị Tây Âu. Ở một số thành thị, thợ thủ công đã lật đổ được sự 
thống trị của thị dân quý tộc và giành lấy chính quyển như ở 
Firenze bên Ý. 

Ngoài ra trong nội bộ thành thị, chúng ta còn thấy những 
cuộc đấu tranh giữa thợ bạn và thợ cả, giữa thị dân bần cùng và thị 
dân lớp trên. Thợ bạn trước kia chỉ giúp việc thợ cả trong một thời 
gian, rồi khi đã thành thạo nghề nghiệp thì thi lên làm thợ cả và ra 
mở xưởng riêng. Nhưng số xưởng càng mở nhiều thì quyền lợi của 
thợ cả cũ càng thu hẹp, vì thế để hạn chế sự cạnh tranh và buộc thợ 
bạn phải tiếp tục phục vụ mình, thợ cả ầm mọi cách ngăn trở thợ 
bạn đạt danh hiệu thợ cả và đối xử với thợ bạn ngày càng không 
khác người làm công. Thợ bạn phải tổ chức ra đoàn thể của mình, 
gọi là “hội thợ bạn”, để đấu tranh với thợ cả và bảo vệ quyền lợi 
của mình. Thợ bạn đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh với thợ cả 
như : đòi tăng lương, giảm giờ làm, bãi công, phá hoại, tẩy chay... 
Cùng với cuộc đấu tranh của thợ bạn, những người thị dân bần cùng 
(plebs) khác như : thợ mỏ, phu khuân vác, người làm công nhật, 
những người không có nghề nghiệp cố định... cũng đã tiến hành 
những cuộc đấu tranh với thợ cả, thương nhân và chính quyển 
thành thị. Trong đó nổi bật nhất là cuộc khởi nghĩa của những 
người “iưm lã” (trompl) ở Firienze năm 1378. 
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Sau khi hoàn thành cuộc đấu tranh giải phóng thành thị, 
thị dân còn có yêu cầu xóa bỏ chế độ phong kiến phân tán và 
hạn chế sự sách nhiễu của Giáo hội. Thị dân đã bỏ ra nhiều 
công sức và tiễn tài để giúp đỡ nhà vua xây dựng chính quyền 
tập trung; trong, chính quyển đó, thị dân cũng được tham gia một 
phần. Ở một số nơi, thị dân còn lôi kéo các tầng lớp nhân dân 
khác (quý tộc nhỏ và nông dân) tham gia vào phong trào chống 
Giáo hội (gọi là phong trào dị giáo). 

Ảnh Hưởng Của Thành Thị Đối Với Chế Độ Phong Kiến. 


Sự ra đời của thành thị là một điều tiêu biểu của sự phát 
triển chế độ phong kiến tại Châu Âu. Nhưng thành thị với sự 
phát triển không ngừng của nền kinh tế hàng hóa cũng đã phá 
hoại ngầm chế độ phong kiến. 

® Trước hết, sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa đã làm 
tan rã nhanh chóng nền kinh tế tự nhiên. Trong cuộc sống 
hàng ngày, cư dân thành thị cần phải có lương thực thực 
phẩm (rau, thịt, hoa quả... ). Trong việc sản xuất thủ công 
nghiệp, thành thị cần phải có nguyên liệu (nho, lông cừu) 
tất cả những thứ đó thành thị đều dựa vào sự cung cấp của 
nông thôn, do đó đã tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa 
nông thôn và thành thị, lôi cuốn nhiều trang viên phong 
kiến vào việc sản xuất hàng hóa. Ví dụ vào thế kỷ XIH, 
nhiều trang viên ở Anh đã tập trung lực lượng vào việc sản 
xuất lông cừu, vùng Burgundi ở Pháp chuyên trồng nho để 
ép rượu... Như vậy, nền kinh tế tự cấp tự túc trong từng 
phạm vi nhỏ hẹp, đặc trưng cơ bản của nền kinh tế phong 
kiến phương Tây, đã bắt đầu thay đổi. 
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® Thứ hai, sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa đã góp 
phần rất quan trọng trong việc làm tan rã chế độ nông nô. 
Do hàng hóa ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường, 
trong đó một phần do các thành thị sản xuất, một phần chở 
từ Phương Đông đến, và nhu cầu của giai cấp phong kiến 
cũng ngày càng tăng; để có tiền mua các thứ hàng hóa đó, 
các lãnh chúa đã dùng hình thức tô tiền thay thế các loại 
tô lao dịch và tô sản phẩm. Do vậy đến thế kỷ XII, tô tiền 
ở Châu Âu đã tương đối phổ biến. Hơn nữa có nhiễu lãnh 
chúa còn đồng ý cho nông nô dùng tiền để chuộc lại tự do. 
Sau khi nộp đủ tiền cho lãnh chúa, họ hoàn toàn thoát khỏi 
thân phận nông nô. Như vậy quan hệ tiền tệ đã làm cho 
chế độ nông nô bắt đầu lỏng lẽo và do đó đã phá hoại từ từ 
chế độ phong kiến. Engels nói : “Từ lâu, trước khi bị các 
vũ khí mới phá huỹ, các pháo đài của hiệp sĩ đã bị tiền làm 
sụp đỗ, trên thực tế, phải nói rằng thuốc súng chẳng qua là 
người thực hành bản án phục vụ đồng tiền”. 


® Thứ ba, sự phát triển của nên kinh tế hàng hóa làm cho 
mối liên hệ kinh tế giữa các địa phương càng chặt chẽ, do 
đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các quốc 
gia thông nhất. Đồng thời thị dân còn tích cực ủng hộ nhà 
vua trong việc đấu tranh với các thế lực phong kiến cát cứ 
để thống nhất đất nước và xây dự ng bộ máy nhà nước tập 

quyển trung ương. 

2. Sự Thành Lập Các Trường Đại Học 

a. Vào thời cuối của Đế Quốc La Mã, cùng với sự khủng 
hoảng trầm trọng của chế độ chiếm hữu nô lệ và sự sụp đổ toàn 
diện về kinh tế, nền văn hóa huy hoàng của một thời cũng bị lụi 
tàn. Những cuộc chinh phục liên tiếp của các bộ tộc German 
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trên lãnh thổ đế quốc đã tàn phá nặng nề những di sản của nền 
văn minh Cổ Đại. Chỉ có một thứ hầu như không bị người man 
tộc xâm phạm, đó là các nhà thờ và tu viện Kitô giáo. Chính vì 
thế, chỉ có ở những cơ sở tôn giáo này mới giữ lại được một số 
thành tựu của nền văn hóa Cổ Đại. 

Trong khi các vương quốc của người German mới thành 
lập không hề chú ý tới sự nghiệp giáo dục, cho nên hầu hết giai 
cấp quý tộc kể cả nhà vua đều mù chữ. Toàn xã hội không có 
trường học nào khác ngoài những trường do Giáo hội mở để đào 
tạo giáo sĩ. Tuy Giáo sĩ là tầng lớp có văn hóa duy nhất trong xã 
hội, nhưng chỉ trừ một số rất ít người có tiếng tăm còn nói chung 
trình độ học thức của họ rất hạn chế. 

Do nhiệm vụ giáo dục lúc bấy giờ chỉ đào tạo giáo sĩ, nên 
nội dung học tập chủ yếu là thần học, môn học được suy tôn là 
“bà chúa của khoa học”. Ngoài thần học, còn có các môn Ngữ 
Pháp, Tu từ học, Logic học, số học, hình học, Thiên văn học và 
Âm nhạc được gọi là “bẩy môn nghệ thuật tự do”. Các môn này 
đều là những môn hỗ trợ và phải phục vụ cho thần học. 


Trong số 7 môn này, môn Ngữ Pháp được đặc biệt chú 
trọng, do đó thường được vẽ hình một bà hoàng đầu đội mũ 
miện làm biểu tượng. Nhiệm vụ của môn này là dạy tiếng 
Latinh, thứ ngôn ngữ chính dùng trong các nghi thức ở thánh 
đường là để đọc Thánh kinh. 


, 


Logic học được gọi là “Đầy fớ của thân học” cùng với 
môn tu từ học chủ yếu dạy thuật hùng biện để biện hộ cho Kitô 
giáo chiến thắng tà giáo. 
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Số học dùng để giải thích một cách thần bí những con số 
gặp trong Thánh Kinh, đồng thời để biết tính toán, đếm được 
gạch ngói khi xây dựng. 

Hình học là môn học miêu tả về quả đất, nhưng do sụ 
hiểu biết có hạn, nên nội dung thường sai lầm, thậm chí rất 
hoang đường. 

Môn Thiên văn chủ yếu là để chọn ngày cho phụng vụ. 
Quan niệm về trời đất lúc bấy giờ hoàn toàn trái ngược với khoa 
học. Người ta kiên quyết chống lại thuyết quả đất hình cầu vì lập 
luận rằng : Nếu nói trái đất hình cầu thì phải thừa nhận có những 
người phải đi lộn đầu xuống dưới, như thế là không thể được. Vì 
vậy, dựa theo Thánh Kinh, người ta cho mặt đất giống như một cái 
mâm tròn nổi trên mặt biển, còn trời giống như cái mái tròn có bốn 
cột chống đỡ. Trung tâm của mặt đất là Giêrusalem. 

Như vậy, tình hình văn hóa ở Tây Âu trong thời kỳ này 
rất thấp kém và hoàn toàn bị Giáo hội cho phối. Hơn nữa một 
khi trở thành kẻ bảo tổn được một số thành tựu của văn hóa Cổ 
Đại, Giáo hội chỉ giữ lại những gì có lợi cho mình mà thôi, còn 
những gì trái với giáo lý, đều bị huỹ bỏ. Ngoài việc giáo dục, 
Giáo hội tích cực truyền bá Kitô giáo thời Trung Đại mà trong 
đó chủ yếu là thuyết cấm dục của Augustinô (354 -430). Lúc 
bấy giờ đế quốc La mã đang lâm vào tình trạng khủng hoảng 
trầm trọng, nhiều người cho rằng sở đĩ như vậy là vì người La 
mã theo Kitô giáo nên mới bị các thần trừng phạt. Augustinô 
bèn viết quyển “Thành phố của Chúa” để biện hộ cho đạo. 
Theo Ngài, trần thế đầy dẫy tội lỗi và đau khổ. Muốn vào nước 
Chúa, phải giũ sạch tội lỗi, phải ăn chay, phải sám hối, cấm dục, 
thoát ly khỏi cuộc sống trần tục đi tu... chỉ có những người bằng 
lòng với số phận của mình, ngoan ngoãn phục tùng, một lòng tin 
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thờ Chúa thì mới mong cứu vớt.. Đó là nền tảng đạo đức của 
suốt thời Trung Đại. 
b. Thành lập các trường Đại Học : 

Đến thế kỷ XI, kinh tế Công thương nghiệp ở Tây Âu bắt 
đầu phát triển, dẫn đến sự ra đời của thành thị và tầng lớp thị 
dân. Do sự thúc đẩy của những điều kiện xã hội mới, nền văn 
hóa Tây Âu cũng bắt đầu khởi sắc. Sự phát triển bước đầu của 
văn hóa Tây Âu trong thời kỳ này biểu hiện ở các mặt như : sự 
ra đời của các trường Đại Học, những thành tựu về triết học, văn 
hóa, kiến trúc. 

Cùng với sự phát triển về kinh tế, sự đòi hỏi của con 
người về các loại trí thức cũng tăng lên, nhưng các trường học 
của Giáo hội không đáp ứng được những yêu cầu đó, vì vậy 
trường học của thành thị dần dần ra đời. 

Đầu tiên, từ thế kỷ X, nhiều trường học không dính dáng 
gì đến Giáo hội đã được thành lập ở các thành phố khác ở Tây 
Âu. Những trường hợp thành thị này là cơ sở để phát triển thành 
các Đại học sau này. 

Trường Đại Học ra đời sớm nhất ở Tây Âu là trường Đại 
học Bologna ở Ý, tiền thân của nó là trường luật Bologna. Sang 
thế kỷ XII, XIH, nhiều trường Đại học khác đã lần lượt xuất 
hiện như : Trường Đại học Paris, Trường Đại học Orlean ở 
Pháp, trường Đại học Oxford, trường đại học Cambridge ở Anh, 
trường Đại học Salamanca ở Tây Ban Nha, Trường Đại học 
Palerme ở Ý,.. Đến cuối thế kỷ XIV, Châu Âu có tất cả hơn 40 
trường Đại học. 


Khi mới thành lập, các trường này gọi là “Trường phổ 
thông” (Etudia generalia), sau dần dẫn mới gọi là trường Đại 
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học (Universitas). Chữ “wiersias” nghĩa đen là liên hợp, vì 
trường Đại học lúc đầu thật sự là một tổ chức liên hợp gồm các 
đoàn thể của sinh viên và giáo sư, những đoàn thể được lập ra 
để bảo vệ quyển lợi của các thành viên giống như các phường 
hội của thợ thủ công. 

Trong số các trường đại học ở Tây Âu lúc bấy giờ, điển 
hình nhất và cũng là nổi tiếng nhất là trường đại học Paris, ra 
đời từ nửa đầu thế kỷ XII. Sinh viên ở đây lập thành bốn hội 
đồng hương là Normandie, Anh, Gaule và Picardi. Các giáo sư 
cũng gia nhập những tổ chức mà về sau phát triển thành các 
khoa. Đến cuối thế kỷ XI, các tổ chức của sinh viên và giáo sư 
mới bắt đầu liên hợp lại, bầu ra hiệu Trưởng để điều hành việc 
giảng dạy và học tập. Năm 1200, quy chế do trường đặt ra được 
vua Philip II phê chuẩn và như vậy, Trường Đại học Paris chính 
thức thành lập. 


Trường Đại học Paris có bốn khoa là Nghệ thuật, Y học, 
Luật học và Thần học, trong đó nghệ thuật là khoa sơ cấp. Chương 
trình học tập là “bẩy môn nghệ thuật tự do”. Tốt nghiệp bậc sơ cấp 
thì được cấp bằng cử nhân. Các khoa Y học, Luật học và thần học 
thuộc về bậc cao cấp. Chỉ những người đã có bằng cử nhân mới 
được tiếp tục học. Tốt nghiệp bậc cao cấp thì được cấp bằng Thạc 
sĩ hay Tiến sĩ. Những người có bằng cử nhân, Thạc sĩ hay Tiến sĩ 
mới được làm Giáo sư giảng dạy ở Trường Đại học. 

Ngôn ngữ dùng để giảng dạy trong nhà trường là tiếng 
Latinh. Phương pháp học tập là lên lớp nghe giảng, ghi chép và 
thảo luận, trong đó thảo luận giữ vai trò rất quan trọng. Khi tốt 
nghiệp sinh viên phải làm luận văn và phải bảo vệ luận văn. 
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Phương pháp tổ chức, giảng dạy và học tập ở các Trường 
Đại học khác ở Châu Âu đều như thế cả. Như vậy, nội dung học 
tập trong các trường Đại học ở Châu Âu trong thời kỳ này không 
phải chỉ là thần học và các thầy giáo không phải là các giáo sĩ 
mà là những người thường. Thế là trường Đại học thoát ly khỏi 
Giáo hội và phát triển một cách tự do. Đó là điều Giáo hội 
không thể chấp nhận được, nên tìm cách nắm lại các trường Đại 
học, loại trừ các giáo sư có tư tưởng chống Giáo hội và ca ngợi 
lý trí con người. Đến giữa thế kỷ XHI, trường đại học Paris hoàn 
toàn nằm trong tay Giáo hội. Nhiều Giáo sư tiến bộ bị đuổi và 
thay thế bằng các giáo sĩ. Từ đó môn học chiếm địa vị quan 
trọng nhất trong trường Đại học là môn Triết học Kinh Viện. 
Tuy nhiên, Y học và Luật học là những môn học thực dụng nên 
vẫn được duy trì. 


c. Triết học Kinh viện : 


Triết học Kinh viện là một thuật ngữ dịch từ chữ 
Scolasticus trong tiếng Latinh, nghĩa là triết học nhà trường, vì 
đó là môn học rất được chú trọng các trường đại học lúc bấy giờ. 


Vào thế kỷ XII, tại cung đình vương quốc Normandie ở 
đảo Sicile và ở Trường Đại học Toledo bên Tây Ban Nha, các 
học giả đã tiến hành phiên dịch những tác phẩm của Hy lạp Cổ 
Đại đã được dịch ra tiếng Ả Rập, đồng thời còn dịch các tác 
phẩm bằng tiếng Hy lạp được bảo tổn ở Bizantium. Việc đó đã 
làm cho sự hiểu biết của người Tây âu càng được mở rộng, 
nhưng các nhà triết học Kinh viện muốn khai thác các kiến thức 
ấy để phục vụ cho thần học, do đó vận dụng có chủ đích các 
triết gia Hy lạp và Rôma Cổ đại, nhất là của Aristobeles. Người 
có thành tích lớn nhất trong việc này là Albertô (1193 —1280), 
một Giáo sĩ người Đức. Ông đã chú thích toàn bộ các tác phẩm 
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của Aristoteles thuộc các lãnh vực logic, siêu hình học, thiên 
văn, địa lý... để chứng minh rằng giáo lý Kitô giáo không hề trái 
ngược với triết học và khoa học tự nhiên. Chính vì sự hiểu biết 
uyên bác này, ngài được gọi là Albertô Cả. 

Triết học Kinh viện có một đặc điểm là áp dụng phương 
pháp biện luận cực kỳ rắc rối, rất chú trọng logic hình thức. Nói 
chung các nhà triết học Kinh viện cho rằng : Đối với các hiện 
tượng tự nhiên, người ta không cần phải quan sát, thí nghiệm mà 
chỉ cần dùng phương pháp tư duy trừu tượng cũng có thể đạt tới 
chân lý. 

Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu về vấn để khái niệm 
chung, các nhà triết học Kinh viện đã chia làm hai phái là phái 
“Duy Danh” (nominalisme) và phái “Duy Thực” (réalisme). Phái 
Duy Danh cho rằng : Khái niệm chung do tư duy của con người 
sáng tạo ra và tên gọi của các vật thể riêng lẻ có trước khái niệm 
chung. Còn phái Duy Thực thì cho rằng : Trước khi có vật thể nào 
đó thì khái niệm vật thể ấy đã tôn tại, đã có thực rồi. Như vậy, Duy 
Thực là chủ nghĩa Duy Tâm hoàn toàn, còn Duy Danh là trường 
phái có nhân tố của chủ nghĩa Duy Vật. Chính vì thế, tuy vẫn tin 
Chúa, nhưng các nhà Duy Danh thường bị Giáo hội ngược đãi và 
rút phép thông công ; trái lại, những người Duy Thực rất được để 
cao, trong đó người tiêu biểu nhất là Thomas d°Aquin. 

Thomas (1225-1274), tu sĩ dòng Đa-Minh, là học trò của 
Albertô Cả. Ngài biên soạn nhiều tác phẩm, trong đó quan trọng 
nhất là bộ “Tổng luận thần học” (Summa theologiae). Tác phẩm 
này rất đồ sộ, chia làm bốn phần, gồm 100 chương, trong đó 
dùng quan điểm của Giáo hội để giải quyết 1000 vấn đề thần 
học và bác lại 10.000 thuyết. Ngài cho rằng vũ trụ chia làm 
nhiều đẳng cấp, bắt đầu là phi sinh vật, dần dần lên đến con 
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người, rồi đến tín hữu, thiên sứ, cao nhất là Thiên Chúa. Mỗi 
một đẳng cấp thấp đều muốn vươn lên đến đẳng cấp cao, vì vậy 
cả hệ thống ấy đều hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa là cùng 
đích của vũ trụ. 

Tác phẩm này được Giáo hội thừa nhận là một tổng kết 
về giáo lý Kitô giáo. Do công lao ấy, sau khi ngài qua đời không 
lâu, đến đầu thế kỷ XIV, ngài được Giáo hội phong thánh. 

Trong số các nhà triết học Kinh viện, có một trường hợp 
ngoại lệ đặc biệt, đó là Roger Bacon (khoảng 1214-1292), giáo 
sĩ người Anh và là giáo sư trường đại học Oxford. 


Trái với Thomas, Bacon rất chú ý nghiên cứu vật lý học 
và hóa học, rất coi trọng các thí nghiệm đã cống hiến về mặt 
quang học. Chính ông là người đầu tiên giải thích hiện tượng 
cầu vòng và cũng là người đầu tiên ở châu Âu đem thuốc súng 
áp dụng vào lĩnh vực quân sự. Ông biết đến từ tính của nam 
châm, rất để cao toán học, coi đó là cơ sở không thể thiếu được 
của tất cả mọi trí thức. 

Đi trước thời đại của mình, ông có nhiều dự kiến thiên tài 
như người ta có thể chế tạo nhiều loại kính “để ở cự l¡ rất xa mà 
có thể đọc được những chữ rất nhỏ, phân biệt được những vật hết 
sức bé, quan sát được các vì sao”, có thể chế tạo những chiếc 
thuyển đi biển và đi sông rất lớn mà chỉ cần một người điều 
khiển chứ không cần máy chèo. Ông cũng nghĩ chiếc xe bốn 
bánh chạy rất nhanh mà không cần ngựa kéo, nghĩ đến máy bay 
“người ngôi trong đó, cánh đập không khí bay như chim”, nghĩ 
đến cần trục, đến cầu không có cột... 

Do những hiểu biết sâu rộng ấy, ông được gọi là “hà bác 
học đáng khâm phục”, nhưng cũng vì những để xuất mạnh dạn 
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ấy, ông bị Giáo hội kết án là phù thủy để xướng dị đoan và bị 
bắt bổ ngục. Mãi 14 năm sau ông mới được tha, nhưng lúc đó 
ông đã hết sức già yếu nên hai năm sau thì chết. 

Sang thế kỷ XIV, triết học Kinh viện bắt đầu suy thoái. 
Từ đấy, các nhà triết học Kinh viện không còn nghiên cứu khoa 
học tự nhiên và các tác phẩm cổ điển nữa mà chỉ làm công việc 
biện hộ cho giáo lý Kitô giáo mà thôi. Đồng thời hô hào đấu 
tranh mạnh mẽ với những nhà khoa học của giai cấp tư sản mới 
ra đời, tức là những người theo chủ nghĩa Nhân văn. 


C. KINH VIỆN - SCHOLASTIK. 
1. Thời kỳ Trung đại là thời kỳ của Thần học Kinh viện và 
phong trào Thần bí (Mystik). 

Kinh viện được sử dụng để dịch thuật ngữ scholasticus, 
người ta hiểu đây là phương pháp giáo dục mang tính thần học 
lẫn triết học, được khai triển trong các Đại Học vừa mới hình 
thành ở thời Trung Đại, được sử dụng để giải thích nội dung của 
niềm tin. Căn bản của Kinh viện chính là việc tìm hiểu sự hợp 
nhất giữa lý trí và niểm tin, và cũng từ đó đi đến hai nguồn nhận 
thức : Lý trí của con người và Mạc khải của Thiên Chúa. Lý 
chứng và phản chứng đều được suy luận theo biện chứng phê 
bình. Cả thành quả của Kinh Viện là kết quả của cuộc đấu tranh 
giữa những đan sĩ dòng Phanxicô, đại diện cho thuyết 
Aristotelimus —Augustinismus, và đan sĩ dòng Đa Minh, đại 
diện cho thuyết Aristotelismus, với những gương mặt lớn như 
Albertus Magnus và học trò của Ngài là Thomas thành Aquinô. 

Kinh viện thời Trung đại là khâu giao liên không thể thay 
thế được gia tài tâm trí của thời cổ và của Ả Rập Hồi giáo. Kinh 


194 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 2 


Viện là điểm căn bản cho triết và thần học kéo dài cho đến 
ngày nay. 


Tiên Kinh Viện Johannes (Scotus) Eriugena 
(800 - 900) 
Sơ Kinh Viện Anselm thành Canterbusy 
(1000 — 1200) Peter Aberlard 
Trung Kinh Viện Albertus Magnus 
(1200- 1280) Thomas thành Aquinô 
Bonaventura 
Hậu Kinh Viện Duns Scotus 
(1280 1400) Thầy Eckehart 
Wilam Ockham 


Thuật ngữ Mystik xuất phát từ hy ngữ “4”, có nghĩa là 
tôi đóng lại, tôi nhắm mắt lại để chìm đắm vào trong sâu kín của 
tôi. Chúng ta dịch là “7hân Bí”. Ngày nay ta hiểu đó là ý thức 
thông thường và nhận thức có thể hiểu biết được những kinh 
nghiệm về thực tại thần linh siêu việt. Ở đây nhằm vào những hiện 
tượng có thể kiểm chứng được ở những tôn giáo cao độ. 

Thần bí được cảm nghiệm như là một hồng ân ban tặng mà 
Thiên Chúa xuống cho từng cá nhân. Linh hồn lĩnh nhận ân huệ đó 
nhưng phải chuẩn bị và tu luyện. Thần bí Kitô giáo ghi đậm nét 
qua cảm nghiệm về nhiệm hiệp của người được cứu độ như là một 
ân huệ của Thiên Chúa với Đấng Kitô đã nhập thể, đã tử nạn và 
đang vinh quang. Việc nhiệm hiệp với Đấng Kitô ở tại thế chỉ là 
hướng ý cũng như cảm nghiệm một cách không trọn vẹn về phúc 
kiến và nhiệm hiệp với Thiên Chúa mà con người được cứu độ 
hoàn toàn sẽ được thông ban cho ở thời vĩnh cửu. 
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2. Trước khi đi vào mạch tư tưởng đã tạo thành một truyền 
thống ảnh hưởng trên thân học cho đến ngày nay, chúng ta 
cũng nên nhìn qua những điều kiện thích cho môi trường. 
a. Trước tiên chúng ta phải nói về phong trào Thập Tự 

Chinh, không phải về ý nghĩa quân sự hay chính trị, 
nhưng muốn nói đến cuộc gặp gỡ của Kitô Giáo với hai 
nền văn hóa đã phát triển cao : Do Thái và Hồi giáo. 
Chúng ta còn có thể kể đến một nền văn hóa Hy Lạp Cổ, 
nhưng lại được chuyển tiếp vào thế giới Trung Đại Tây 
Âu qua các thần học gia người Ả RẬPp. Việc tiếp xúc với 
những nên văn hóa xa lạ đã đưa đến việc tự biết mình 
cách rõ ràng hơn nơi Kitô Giáo, vì nếu chưa gặp phải đối 
kháng, thì khó mà đưa đến việc tự suy tư về chính mình 
và tự phê bình. 

b. Điểm thứ hai là việc khám phá ra trọn tác phẩm nguyên 
thủy của Aristoteles. Nhờ đó mà Tây Âu hiểu biết một hệ 
thống khoa học và triết lý trổi vượt hơn truyền thống 
Augustinô về mặt hệ thống hóa. 


c. Điểm thứ ba là việc xuất hiện một hình thức mới của dòng 
tu, khuất tăng đoàn, một mặt họ suy tư sâu hơn về bản 
chất tôn giáo, một mặt họ đã đại chúng hóa tất cả. Những 
tăng đoàn mới này là những tổ chức không bị ràng buột 
vào địa giới quốc gia, nên có thể tranh luận với nhau từ 
những địa hạt xa xôi và có thể khai triển thành những hệ 
thần học có ý nghĩa. Chính vì thế, mặc dù họ theo đuổi 
những hướng đi khác biệt, nhưng vào thế kỷ XHI, họ là 
những người cầm đầu trong việc phát triển thần học. Tất 
cả đều xây dựng trên Aristoteles. Mặc dâu sử dụng 
những tư tưởng khác nhau của ông ta và đồng thời họ 
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cũng có những nhận thức mới về DoThái giáo và cũng áp 

dụng tế nhị vào cơ sở lý luận của mình. 

Hai khất tăng đoàn mà chúng ta đã biết qua, đó là dòng 
Phanxicô và dòng Đa-minh. Francesco thành Assisi tiếp tục con 
đường thần bí của Austinô vàBernhard thành Clairvaux, và như 
hai người này, thánh nhân nhấn mạnh đến cảm nghiệm cá nhân. 
Ngài còn đem một yếu tố mới vào đời đan tu, đó là tư tưởng 
cuộc sống chủ động của tình yêu. Francesco đã đẩy trào tư 
tưởng tình yêu này lên vạn vật : không những trật tự con người, 
mà cả trăng sao, hoa cỏ, muôn thú,... đều biểu lộ uy quyền tình 
yêu của Thiên Chúa. Với tư tưởng liên kết vạn vật trong tình 
anh em và nhìn cơ bản hiện hữu của vạn vật là một, không 
những Francesco mở một sự liên lạc mới với vạn vật trong cái 
nhìn tôn giáo mà thôi (cái nhìn này đã ảnh hưởng vào hội hoa), 
tư tưởng này đã làm ngài trở thành tổ phụ của thời Phục Hưng. 

Cũng như tất cả mọi bình diện của vạn vật được nối kết 
qua tình yêu, thì về mặt con người, mọi thành phần cũng được 
kết hợp chặt chẽ trong vòng của sự thánh, trong đó có cả giáo 
dân. Trong khi trước đây các giáo sĩ vàđan sĩ tong hệ thống chức 
thánh mới là những người đại diện cho sự thánh, thì giáo dân 
hoàn toàn thụ động, hay nói rõ ra là bị loại khỏi sự thánh. Bây 
giờ Francesco tìm cách tạo dòng Ba để đưa người giáo dân vào 
hàng ngũ sự thánh. Nếu dòng nhất là đan sĩ, dòng nhì là nữ tu, 
thì dòng ba là giáo dân, cũng có thể lập gia đình, nhưng vẫn 
tuân giữ luật dòng. Chính việc nhấn mạnh nguyên tắc giáo dân 
này là cả sự đe doạ cho uy quyển tuyệt đối của Hội Thánh. Còn 
vấn đề ở trên, cái nhìn liên lạc mới với vạn vật và nhận thức căn 
bản trong Thiên Chúa, điểm này đã phá vỡ trong siêu nhiên 
thuyết (Supranaturalismus). 
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So sánh với Francesco, thánh Dominicus không gì đặc 
sắc ở con người cho bằng trách nhiệm. Ngài là một người giảng 
thuyết và là người bảo vệ đức tin. Để bảo vệ đức tin, người ta có 
thể qua trung gian, qua cải hóa hay cải bách hại, có nghĩa là 
theo phương pháp của hộ giáo, của truyển giáo hay là qua 
quyển lực của Hội Thánh. Qua việc sử dụng cả ba phương pháp 
này, các đan sĩ Đa-minh đã trở thành dòng tu của Toà án tôn 
giáo (Inquisition) và phản Cải Cách (Gegenrefomation), cho 
đến khi dòng tên thay thế cho họ. 

Các đan sĩ Đa-minh đã hoạt động nhiều hơn cả để đưa tư 
tưởng của Aristoteles vào thần học. Họ nhấn mạnh đến tri thức, 
cả trong thần bí của họ, trong khi Francesco trung thành với 
truyền thống của Augustinus nhấn mạnh đến ý chí. Cuối cùng 
thì thuyết Duy Trí (Interlektualismus) của Đa —Minh phải đổ vỡ 
trước thuyết Duy Trí (Voluntarismus) của Erancesco, chỉ vì ý chí 
không thể nào hệ thống hóa được. Như thế, mở đường cho Dunc 
Scotus và nhóm Duy Danh (Nominalismus). 


3. Thần học trong thời Trung Đại có được động lực thúc 
đẩy mạnh mẽ nhờ vào sự đấu tranh giữa truyền thống 
Augustinus và tư tưởng của Aristoleles, giữa dòng Đa-Minh và 
dòng Phanxicô. Sự khác biệt này không phải là sự khác biệt triết 
học, nhưng chỉ là thái độ, chúng ta cũng không nên tuyệt đối 
hóa, chỉ vì trong thực tế mọi thần học ở thời Trung Đại theo bản 
chất đều dựa theo Augustinus và chỉ từ thế kỷ XIH thì trong 
cách sử dụng phạm trù triết học mới theo Aristoteles. 


ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH VIỆN 


a. Cố gắng đưa tổng hợp những kiến thức và cách trình bày 
của Giáo hội vào trong hệ thống. 
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b. Tranh luận những chân lý của đức tin với nhận thức tự 
nhiên, với triết lý và đưa đến minh chứng một sự hòa hợp 
giữa lý trí và đức tin. 

c. Địa vị ưu thế của triết học Aristoteles. 


Việc khám phá trọn tác phẩm của Aristoteles vào đầu thế 
kỷ XIH có những ý nghĩa như sau : 


a. Từ trước đến nay, dù chưa biết trọn vẹn về Aristoteles, 
nhưng người ta cũng đã sử dụng luân lý của ông trong phương 
pháp thần học, mà chưa đá động gì đến nội dung. Nay với việc 
khám phá những tác phẩm khác còn lại, người ta bắt đầu làm 
quen với cả hệ thống đó. Hệ thống đó trình bày mọi bình diện 
của cuộc sống : những quan sát về vạn vật, lý thuyết về chính trị 
và luân lý. Tác phẩm chứa một hệ thống vũ trụ quan và giá trị 
không dính dáng gì tới tôn giáo. Vấn để nẩy sinh là : những con 
người đã lớn lên trong tinh thần của Augustinô làm thế nào thích 
ứng được với một hệ thống tư tưởng và giá trị trần tục như vậy 
được ? Đây cũng là một vấn để tương tự như là vấn để tranh 
biện giữa thần học và khoa học vạn vật hiện đại, trong cuộc 
sống văn minh của chúng ta. 


b. Aristoteles đưa ra một số phạm trù cơ bản siêu hình 
như mô thức (forma) và chất liệu (potentialité), một giáo thuyết 
mới về con người và về liên lạc giữa Thượng Đế và vũ trụ, môt 
giáo thuyết đúc kết từ nền tảng của sự phân tách hữu thể các 
cấu trúc của vũ trụ - chứ không phải dựa theo căn bản cảm 
nghiệm nội tâm về Thiên Chúa như Augustinus. 

c. Điểm thứ ba là điểm quan trọng nhất trong cuộc va 
chạm giữa Aristotelismus và Augustinismus. Aristoteles vạch ra 
một con đường mới về nhận thức. Ông bắt đâu từ những cảm 
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giác thực nghiệm, trong khi đó nhóm Augustinismus ởi từ trực 
giác. Họ tự nhìn từ trung tâm điểm thần linh, rồi từ đó, họ khám 
phá ra và nhận định vũ trụ ; trong khi Aristoteles bắt đầu quan 
sát vũ trụ, rồi từ đó, qua những kết luận, đi tới thân linh. 


Cả sự căng thẳng giữa Aristotelismus và Augustinismus 
nằm trong vấn nạn : Thượng Đế là đầu hay là cuối trong nhận 
thức của chúng ta ? Nhóm Augustinismus trả lời rằng : sự nhận 
thức về Thiên Chúa vượt lên trên mọi nhận thức khác, chúng ta 
phải bắt đầu bằng nhận thức đó ; nguyên tắc của chân lý đã nằm 
sẵn trong chúng ta. Thiên Chúa là điều kiện tiên khởi cho cả 
vấn nạn về Thiên Chúa. Như Bonaventura nói : Ngài hiện diện 
trong hồn ta và ta có thể nhận biết Ngài một cách trực tiếp được. 
Chúng ta phải bước đi từ nhận thức về Thiên Chúa, rồi từ đó, 
chúng ta lần đến nhận thức vạn vật. Tất cả những nguyên tắc 
của ánh sáng thiên linh vĩnh cữu là sự hữu, chân lý, cái tốt, cái 
duy nhất, là những ý niệm mà chúng ta trực tiếp biết được và đó 
cũng là ánh sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn ta, nhờ đó mà 
chúng ta nhận thức được thế giới thực nghiệm. 

Và như thế, có một truyền thống triết lý từ Augustinus 
đến Bonaventura, nổi bật tính chất tôn giáo và thần hướng 
(theonoun) trong đó cái thiên linh không do những kết luận đúc 
kết đạt tới được, nhưng đó là khởi điểm cho mỗi kết luận. 


Thomas đi ngược trở lại. Lẽ tất nhiên, ngài công nhận Thiên 
Chúa là khởi điểm, là causa prima, nguyên nhân tiên khởi ; thế 
nhưng nhận thức của chúng ta không xuất phát từ Người, nhưng đạt 
tới Người khi theo con đường nhận thức những thành quả của 
Người, có nghĩa là từ vũ trụ hữu hạn, từ đó mà chúng ta kết luận ra 
nguyên nhân. Con người bị tách biệt khỏi Hữu Thể Thực Sự, khỏi 
Nguyên Chân lý, khỏi Nguyên Thiện. Những nguyên tắc này, khi 
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mà được tìm thấy trong cấu trúc hiểu biết của con người, được sáng 
tạo nên, chứ không phải là ánh sáng vĩnh cữu. Đó không phải là sự 
hiện diện của Thiên Chúa trong ta, cho bằng đó là công trình của 
Thiên Chúa trong ta, như thế chúng ta hữu hạn. Điều này có nghĩa 
là, trong hành động nhận thức, chúng ta không có Thiên Chúa, 
chúng ta chỉ đạt tới Người nhờ có nguyên tắc này. 

Chính Thomas cũng ý thức rằng, những kết luận xuất 
phát từ kinh nghiệm thực tế, cho dù có đúng với lý luận đi nữa, 
cũng không minh chứng được rằng, chúng có thể đưa đến điểm 
gì chắc chắn. Chính vì thế, cần phải dựa theo uy quyền : Giáo 
hội bảo đảm cho chân lý mà con đường thực nghiệm không bao 
giờ đạt tới Thiên Chúa một cách trọn vẹn được. Vì thế, vấn để 
cơ bản trong cuộc tranh chấp giữa những người theo 
Augustinismus và những người theo Aristotelismus chính là sự 
phân biệt giữa một lý thuyết nhận thức thần hướng (theonom) và 
một thuyết tự hướng (autonom) được bổ túc nhờ vào uy quyển 
của Giáo hội. 

Duns Scotus cũng không thoả mãn với cách giải thích của 
Thomas. Mặc dù thuộc dòng PhanxIcô, nhưng không theo hướng 
đi của dòng, lại đi với Thomas theo hướng Aristoteles. Ông thấy 
có một lỗ hổng không thể nào lấp đầy giữa hữu hạn và vô hạn, 
chính vì thế mà theo suy luận cũng không thể nào đạt tới Thiên 
Chúa được từ những cái hữu hạn. Khoảng cách giữa hữu hạn và 
vô hạn quá lớn cho đến độ những ý niệm như verum, borum, 
unum, và cả esse ipsum cũng không lấp đầy được, chỉ vì những 
ý niệm này chỉ có thể áp dụng cho vạn vật, chứ không thể áp 
dụng cho Thiên Chúa. Chỉ có còn mỗi con đường để lấp đầy thôi 
và đó là con đường uy quyền, có nghĩa là mặc khải, như nó được 
uy quyền của Giáo hội thu nhận. 


III. NHỮNG $ KIỆN ĐẶC THÙ Ở THỜI TRUNG ĐẠI 201 


Nếu chúng ta diễn tả ý niệm này theo truyền thống giữa 
lý trí và mặc khải, chúng ta có thể nói : theo Bonaventura thì lý 
trí có thế giá so với mạc khải chỉ vì nó mang lấy ở trong nó 
những nguyên tắc của chân lý ; ở Thomas, lý trí tương xứng để 
có thể chấp nhận mặc khải ; ở Duns Scotus lý trí không tương 
xứng với mặc khải ; ở Ockham thì lý trí và mặc khải đứng cận 
kể bên nhau, không có tí gì liên lạc với nhau. 


Kinh viện và thân bí ở TRUNG ĐẠI 


1000 - 1400 

Anselm thành Canterbury 1033-1109 
Peter Abelard 1079-1142 
Bernhard thành Clarvaux 1090-1153 

Hildegard thành Bingen 1098-1179 
Albertus Magnus 1193-1280 
Mechuild thành Magdeburg 1212-1280 
Bonaventura 1221-1274 
Thomas thành Aquin 1224-1274 
Mechtild thành Hackeborn 1241- 1299 
Gertrud Cả 1256-1302 
Thầy Eckehart 1260-1327 

Duns Scotus 1266-1308 

William Ockham 1250-1349 

Heinrch Seuse 1295-1366 

Johann Tauler 1300-1361 

Birgitta ở Schweden 1303-1373 

Kathariná thành Siena 1347-1380 
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D. NGÔI GIÁO HOÀNG Ở HẬU KỲ TRUNG ĐẠI 
(thế kỷ 14-15) 
1. Thời Giáo chủ ở AVIGNON (1309-1377) 
Niên biểu 
1294-1303 Giáo hoàng Bonifaciô VIHI 
Ngày 18.11.1302 công bố sắc chỉ Unam Sanctam, 
tài liệu cổ điển về quyển trên thế giới của Đức 
Giáo hoàng. 
Các Hoàng đế Đức 
Albrecht I của Áo (1298-1308) 
Henrich VII của Luxemburg (1308-1313) 
Ludwig IV người Bayer (1314-1347) 
Karl IV của Bohme (1346-1378) 
Wenzel của Bohme (1378-1400) 


Các vua của Pháp 


Philipp IV (1285-1314) 
Ludwig X (1314-1316) 
Johamn I (1316) 
Philipp V (1316-1322) 
Karl IV (1323-1328) 
Philipp VI (1328-1350) 
Johamn II (1350-1364) 
KarlV (1364-1380) 
Karl VI (1380-1422) 


1309-1377 Các Đức Giáo hoàng ở AVIGNON 


Kleinens V (1305-1314) 
Johannes XXII (1316-1334) 
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Benedike XII (1334-1342) 

Kleinens VI (1342-1352) 

Innezenz VI (1352-1362) 

Uban VỀ (1362-1370) 

Gregor XI (1370-1378) 
1311-1312Công đồng chung thứ 15 ở Vienne 

1312 (22.3) lệnh cấm Tăng đoàn Đền Thờ (sau ngày 
13.10.1307 các nhân sự của các dòng tống giam và 
tài sản bị tịch thu) 

a. Đức Giáo hoàng Bonifaciô VIII : 

Chúng ta đã làm quen với thời Trung đại như một khối 
thống nhất. Về mặt tinh thần cũng hợp nhất qua việc thống trị 
của Hội Thánh trên cuộc sống toàn diện, cả về mặt văn hóa. 
Dưới trào của Đức Giáo hoàng Innizenz III, người ta có thể nói 
về sự thống nhất chính trị ở Tây âu dưới quyển của Đức Giáo 
hoàng. Những cuộc thập tự chinh chống Hồi giáo và ngoại giáo 
cho chúng ta thấy rõ, những công tác chung đều thực hiện để hỗ 
trợ cho sự thống nhất này. Tất cả đều nằm dưới sự hướng dẫn 
của Đức Giáo hoàng. 

Nhưng ngay chính lúc mà người ta ngỡ rằng ; tất cả đã đi 
đến sự thống nhất của nó, thì lại xuống dốc. Nếu chúng ta nhìn 
vào lịch sử của các Đức Giáo hoàng ở hậu kỳ Trung đại, chúng 
ta sẽ thấy rõ ràng sự xuống dốc này. 

Với nước Pháp và với sự hỗ trợ của Pháp, ngôi giáo chủ 
mới có thể chiến thắng trên nhà Hohenstaufer. Như thế là 
châm dứt với nước Đức về mặt chính trị. Bây giờ Pháp giữ vai 
trò ưu tiên ở Đức. 
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Đức Giáo hoàng Bonifaciô VIII (1294-1303) thực sự là một 
gương mặt lớn trong giới lãnh đạo. Ngài hy vọng tái lập lại quyền 
bính trên thế giới cho ngôi giáo chủ như thời Đức Innozenz II. 
Nhưng cá nhân ngài lại quá cứng rắn, vì thế tạo rất nhiều thù địch. 
Hơn nữa, ngài lại không lo ích chung của cộng đoàn, nhưng chỉ lo 
lợi ích riêng cho bà con thân thuộc (Nepotismus-gia đình trị). 
Chính vì thế các Hồng y cũng chia rẽ. 

- Cuộc chiến xoay quanh vấn đề tiền bạc. Cuối thế kỷ 
XII, Anh với Pháp tranh chấp và gây ra chiến tranh. Để bổ 
sung cho vấn đề tài chánh, nước Anh đã lấy tài sản của Giáo hội 
để sử dụng cho công ích nhà nước. Pháp cũng muốn như vậy. 

Ngày 25.2.1296, Đức Giáo hoàng đưa ra sắc lệnh 
Clericis Laicos, giải thích cho việc đánh thuế cho tài sản của 
Hội Thánh chỉ dành quyển một mình cho Giáo hoàng. Nếu 
không có sự ưng thuận của Đức Giáo hoàng, thì người đánh thuế 
sẽ bị vạ tuyệt thông, cũng như vạ tuyệt thông và cũng như hạ 
đẳng cấp cho cả người trả thuế. 

Philipp IV (1285-1314), vua nước Pháp, có biệt hiệu là 
Philipp Đẹp Trai, coi lệnh cấm đó như là một sự tấn công vào 
ngai vàng của ông ta nên cần phải trả thù. Để trả lời lại cho Đức 
Giáo hoàng, ông ra lệnh cấm thuyên chuyển vàng bạc ra khỏi 
nước Pháp, trục xuất các nhân viên thu thuế của Đức Giáo 
hoàng. Sự kiện này một mặt đánh vào giáo triều, vì phần lớn tài 
sản sử dụng cho giáo triều là do Pháp đài thọ ; thứ đến là gợi lên 
ý thức và sự đồng tình của quốc gia Pháp, vì họ phải gánh những 
gánh quá nặng cho Rôma. Và như vậy, Philipp, khi đối đầu với 
Đức Giáo hoàng, đã có hậu thuẫn của cả quốc gia. Hai bên đã 
gởi nhiều văn thư qua lại, nhưng rồi tình hình cũng lắng dịu đi. 
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Năm toàn xá 1300, có hàng trăm nghìn người tới Rôma, làm 
cho uy quyền của Đức Giáo hoàng lại bắt đầu lên. Tin tưởng sẽ đạt 
được thắng lợi lớn cho mình, Đức Giáo hoàng lại bắt đầu chống 
Philipp Đẹp Trai. Đức Giáo hoàng ra tông chiếu Ausculta Eili 
ngày 5.12.1301, loan báo triệu tập một Cộng đồng nhằm giải quyết 
vấn để nước Pháp. Ngài đòi buộc Philipp phải trình diện trước hội 
đồng. Nhưng Philipp không đến, lấy lẽ rằng quyên bính của ông là 
do Thiên Chúa chứ không do Giáo hội. Thêm vào đó, Đại Hội các 
giai cấp (1302) và Đại Hội Quốc Dân (1303) đều hoan nghênh và 
đứng về phe Philipp. Hai sự kiện này cho ta thấy ý thức dân tộc của 
nước Pháp sống mạnh trong nhân dân. 

Đức Giáo hoàng Bonifacio VHI không dừng bước, trả lời 
lại bằng tông chiếu Unam Sanctam ngày 18. 11. 1302, một mặt 
ngài nhấn mạnh đến lý thuyết : “Hai Thanh Gươm”, có nghĩa 
là: Đức Giáo hoàng nắm cả hai quyền đạo đời, để rồi đưa lên 
kết luận : “Subesse Ponrifici Rômano omni creafurde omnino est 
de necessitafe salutis” (Mọi người phải tùng phục Đức Giáo 
hoàng, đó là điều kiện tất yếu để được ơn cứu độ) ; Thứ đến, 
ngài tuyên bố tháo lời thể trung thành với nhà vua cho mọi lãnh 
chúa cũng như chư hầu. Và để thể hiện quyển bính của mình, 
Đức Giáo hoàng quyết định ra vạ tuyệt thông cho Philipp, sẽ 
thực hiện vào ngày 8.9.1303. Nhưng một ngày trước khi ra vạ, 
Đức Giáo hoàng đã bị thủ tướng Pháp là NÑogerat bắt tại Anagni 
ngài sẽ bị điểu về Pháp và sẽ bị xử án. Người Ý đã giải thoát 
cho ngài, nhưng khoảng 5 tuần sau, ngài qua đời vào ngày I1. 
10. 1303. Tinh thần quốc gia Pháp đã chiến thắng. Một thời đại 
mới đang lên. Đức Giáo hoàng VIH đã không nhận ra dấu chỉ 
mới của thời đại. 
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b. Thời lưu đày ở AVIGNON 

Người kế vị của Bonifacio VIH là Đức Giáo hoàng 
Benedikt (1303-1304). Một con người quá hiền lành, đã lần lược 
đáp ứng những đòi hỏi của vua Philipp, rút lại lời kết án của 
đấng tiền nhiệm và cho phép ông ta lấy thuế trên tài sản của 
Giáo hội. Thế nhưng, Philipp cũng chưa hài lòng : ngôi Giáo 
hoàng phải luôn luôn tuỳ thuộc vào nước Pháp. Và điểm này 
nhà vua có vẻ cũng đến thành công. Chỉ vì ông ta muốn cho Đức 
tân Giáo hoàng, một người Pháp, trước là Đức tổng Giám mục ở 
Bordeaux, Đức Giáo hoàng Clemens V (1305-1314) không 
những đăng quang ở Lyon, mà còn ở lại lâu dài trên đất Pháp : 
từ 1309 Đức Giáo hoàng Clemens V cư trú lại trên đất Pháp ở 
Avignon. Avignon lúc đó thuộc Neapel và Đức Giáo hoàng 
Clemens VI (1342-1352) đã bỏ tiên ra mua lại để làm sở hữu 
của Giáo hội. Trong thực tế, Avignon nằm trong lãnh địa của 
Pháp và nằm trong địa hạt uy quyền của Pháp. 

Cả triểu đại của Đức Giáo hoàng Clemens V cho chúng 
ta thấy sự lệ thuộc của ngôi Giáo hoàng vào nước Pháp. Philipp 
đòi buộc Đức Giáo hoàng phải lên án Đức Bonifacio VIII là sai 
lạc. Ông lại ao ước giành lấy ngai triều nước Đức cho em mình. 
Cuối cùng, ông đòi buột Đức Giáo hoàng phải giải tán Tăng 
Đoàn Đền Thờ. Về điểm thứ nhất Đức Giáo hoàng đã cứng rắn 
phản đối. Sau khi rút lại án tuyệt thông cho Đức Bonifacio ban 
hành, tha vạ cho Nogaret, ngài đã công khai tuyên bố cộng đồng 
chung thứ I5 họp tại Vienne vào năm I312, Đức Giáo hoàng 
Bonifacio hoàn toàn vô tội. 

Về vấn đề Tăng Đoàn, Đức Giáo hoàng thất bại. Vì tài sản 
Tăng Đoàn quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến vấn đề tài chính trong 
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nước, thêm vào đó lòng tham của Philipp lại muốn tịch thu, ông đã 
bôi nhọ Tăng Đoàn bằng những kết án không tưởng, sau cùng đem 
xử án dòng trước phiên tòa luận lạc giáo. Năm 1307, ông bắt tất cả 
những người trong dòng và tịch thu tài sản. Tra khảo dã man, có 54 
người chống án đều bị thiêu sinh (1310). Cuối cùng, cộng đồng 
Vienne (1312) đã ra lệnh giải tán dòng. 
1316-1334Ðức Giáo hoàng Johannes XXII người kế vị Đức 
Clemens V được bầu lên sau 2 năm ở tháng trống 
ngôi Giáo hoàng. Chính ngài quyết định ở lại mãi tại 
Avignon. 
1334-1342Đức Giáo hoàng Benedikt đã xây dựng tại Avignon 
lâu đài cho Giáo hoàng. 
1342-1352Dức Giáo hoàng Clemens VI. Chính ngài bỏ tiền ra 
mua đứt thành phố Avignon, lúc đó thuộc nữ hoàng 
Johamna (1348-1382) xứ Sicllla. 
1352-136ó2ĐÐức Giáo hoàng Innozenz VI chú ý vào việt khôi 
phục lại nước Toà Thánh và tái lâp hòa bình tại giáo 
đô Rôma. 
1362-1370Đức Giáo hoàng Urban V đôi khi có trở về Rôma. 
1370-1378 Đức Giáo hoàng Gregor XI chết tại Rôma. 
Chấm dứt thời kỳ lưu dày ở Avignon. 
Bảy đời Giáo hoàng trị vì ở Avignon, kéo dài từ năm 
1309 đến 1377. Tất cả các Đức Giáo hoàng này là người Pháp. 
Cuộc lưu đày này là một ngón đòn kinh khủng giángvào nội lực 
cũng như ngoại diện của ngôi Giáo hoàng. 
Về nội lực : Đức Giáo hoàng ra đi, giáo đô hoang vắng. 
Nước Tòa Thánh và trật tự Rôma sụp đổ, lôi kéo theo quyển của 
Giáo hoàng. Ảnh hưởng của vua Pháp đòi Đức Giáo hoàng phải cắt 
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đặt nhiều Hồng y người Pháp vào Thượng viện Tối Cao của giáo 
triều và dần dẫn họ trở thành chủ nhân ông của ngôi giáo chủ. 
Về ngoại diện của ngôi Giáo hoàng cũng bị suy sụp. 

1. Ngôi Giáo hoàng đáng lý để phục vụ cho muôn dân, nhưng 
khi chỉ dành riêng để phục vụ cho ước vọng của một quốc 
gia thì sẽ đổ vỡ. 

2. Quyền lực chính trị của ngôi Giáo hoàng, uy quyền trên 
nước Toà Thánh, vì thế cũng sụp dần. 

3. Cuộc tranh chấp giữa ngôi Giáo hoàng với Philipp và sau 
đó với Hoàng đế nước Đức Ludwig người Bayer, cũng như 
vấn đề chính trị của giáo triểu làm tụt dần sự kính trọng về 
mặt tôn giáo của muôn dân trước các Giáo hoàng ; người 
ta quen dân lối nhìn Giáo hoàng như một lãnh tụ chính trị 
(trong các tranh chấp có mục đích chính trị) cận kể với 
những lãnh tụ khác. 


4. Phương tiện cấm đoán và vạ tuyệt thông quá thường sử 
dụng (đặc biệt trong cuộc tranh chấp với Ludwig người 
Bayer). Thường những sự hăm mang tính tôn giáo này mất 
đi uy lực khi thực hiện và cũng mất đi hiệu năng. 

5. Thêm vào đó ở ngay Avignon, chính giáo triều chỉ chuyên 
tâm để tích thu tiền bạc (Fiskalismus), cộng vào đó tội mại 
thánh (simonie) và gia đình trị (nepotisraus). Tất cả những 
điểm này trở thành những lực phá tan ngay trong nội bộ 
Giáo hội và trở thành một trong những nhân tố chuẩn bị 
môi trường cho cuộc Cải Cách của Luther. 
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2. Trận chiến cuối cùng giữa ngôi Giáo hoàng và ngôi 
Hoàng đế 

Hiện tượng Đức Giáo hoàng Bonifacio VNI và cuộc lưu 
đày ở Avignon thực sự đã là điểm dứt cho quyển cao của Giáo 
hoàng ở thời Trung Đại. Dù vậy, ngôi Giáo hoàng, dù đã bị lệ 
thuộc vào nước Pháp quá sâu (đặc biệt là Đức Giáo hoàng 
Johannes XXII), cũng đang cố gắng để tái lập lại đòi hỏi quyển 
đại đồng của mình. Mặt khác Hoàng đế Heinrich VI lẫn người 
kế vị của ông là Ludwig người Bayer (1314 —1437) đều không 
bao giờ muốn mất ưu thế của mình trên toàn lãnh thổ Ý. Điểm 
thứ ba nữa là những tư tưởng mới về các thành tự trị bành trướng 
mạnh trong quần chúng, tất cả đều căng thẳng và đưa dần đến 
cuộc tranh chấp giữa những người lãnh đạo ở Tây Âu. 

Những người đại diện nhiệm nhặt cho lý tưởng khó nghèo 
của khất tăng đoàn Phanxicô, nhóm Spiritualen hay Fraticelli, 
đã kêu gọi là chính Chúa Giêsu và các môn đệ đều không có tài 
sản chung. Ban điều hành dòng chấp nhận giáo thuyết này. Thế 
nhưng Đức Giáo hoàng Johannes XXII lại phủ nhận và kết án. 
Thế là xảy ra căng thẳng giữa ngài và các đan sĩ Phanxicô : ba 
người có tên tuổi trong dòng, trong đó có bể trên Michael thành 
Wilhelm Ockham, phải chạy đi lánh nạn ở đối thủ của Đức Giáo 
hoàng là Ludwig người Bayer vào năm 1328. Và như thế, cuộc 
tranh chấp giữa Giáo hoàng và dòng Phanxicô trở thành nhân tố 
cho cuộc tranh chấp giữa Hoàng đế và Giáo hoàng. 

Ludwig vẫn muốn nắm giữ quyển của mình trên đất Ý. Vì 
thế, ông bị Đức Giáo hoàng phạt vạ. Nhưng ông trả lời lại là Đức 
Giáo hoàng đã được bầu lên bất hợp pháp và nại tới một cộng đồng 
chung như là đại diện cho toàn thể Hội Thánh. Ông đòi buộc trong 
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tương lai phải có một Đức Giáo hoàng hợp pháp hơn. Dựa vào đó, 
Đức Giáo hoàng ra vạ tuyệt thông Ludwig và cấm tiếp xúc với ông 
ta trên toàn đất nước của ông. Hoàng đế đáp lại bằng cách hạ bệ 
Đức Giáo hoàng, đưa một người thuộc nhóm Spiritualen làm phản 
giáo chủ (Nikolaus V) và để truyền lệnh cho phản giáo chủ làm lễ 
đăng quang cho mình vào năm 1328. 

Sau cái chết của Đức Giáo hoàng Johannes XXII, trong khi 
vua nước Pháp còn đang cố ý ngăn chặn hiệp ước hòa bình giữa 
Giáo hoàng và Ludwig, Hoàng đế nước Đức, thì các lãnh chúa họp 
nhau tại Rense vào năm 1338 và ra tuyên bố : Hoàng đế nước Đức 
là do họ bầu ra không cần một xác nhận của ai cả, Đức Giáo hoàng 
cũng không có quyền gì trong vấn đề này. Thế là quyển tối cao của 
Đức Giáo hoàng thời Trung Đại đã thực sự chấm dứt ; đồng thời 
quyền lực của ngôi Hoàng đế nước Đức cũng bị hạn hẹp lại rất 
nhiều, chỉ có quyển của lãnh chúa là trổi vượt. 


Quyết định ở Rense đối với nước Đức là cả một cuộc 
chiến thắng của quan niệm : quyền nhà nước của một quốc gia 
hoàng toàn độc lập khỏi Giáo hoàng. Tất cả những sự kiện đưa 
đến đây đều do tư tưởng nằm trong quyển sách “Người bảo vệ 
hòa bình” (Defensor Pais) xuất bản vào năm 1324 do hai tác giả 
là y sĩ người Ý, Marsilius thành Padua, và giáo sư người Pháp, 
Johan thành Jandun. Cả hai xuất hiện ở triều của Ludwig vào 
năm 1326 để thúc đẩy Hoàng đế thực hiện tư tưởng của mình. 


Cơ bản của quyển sách là địa vị trổi vượt của nhân dân. 
Đó là nguồn gốc của sức mạnh chính trị. Nhà vua thực hiện ý 
muốn của nhân dân. Đây là lần đầu tiên trong thời Trung Đai có 
sự phân biệt rõ ràng giữa quyển lập pháp và hành pháp. Cả 
trong Hội Thánh, quyển của nhân dân cũng phải là mẫu mực. 
Chính vì thế không phải là Giáo hoàng, nhưng là cộng đồng mới 
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nói lên được sự thống nhất của Hội Thánh. Tất cả các Giám mục 
đều lãnh quyển trực tiếp từ Đức Kitô và có uy quyền như giáo 
chủ. Chỉ có Công đồng chung mới có giá trị giải quyết nhưng 
vấn đề của Hội Thánh. Người lãnh tụ trần thế như là người đại 
diện cho nhân dân có quyển tiệu tập cộng đồng. Khi cần thiết, 
nhân dân có thể hạ bệ Đức Giáo hoàng. 

Tư tưởng quyển sách này đã thống trị cả thế kỷ 15 và 16 ở 
Tây Âu : nó là nền tảng cho lý thuyết Công đồng (Konziliartheorie 
- Konziliarismus) và trở thành pháo đài cho nhóm Cải Cách trong 
trận chiến chống lại Giáo hội. Sau này các thuyết Gallikanismus, 
Josephinismus và Febronianismus lại tiếp tục sống tư tưởng này. 
Ngày nay tư tưởng này thực sự đã không chết hẳn, nhưng lại manh 
nha đó đây có những triệu chứng phục hồi. 

3. Cuộc đại ly khai ở Tây Phương 1378-1415 
a. Các Đức Giáo hoàng Pháp lưu lại tại Avignon gần 70 năm 

Khi nhân dân ở Rôma đòi hỏi quá mạnh, Đức Giáo hoàng 
Urban V có trở về Rôma vào năm 1367. Nhưng ngài chỉ ở đó 
vài năm, rồi lại trở về Avignon. Người kế vị của ngài là Đức 
Gregor XI mới thực sự đời về Rôma, nhưng không bao lâu ngài 
qua đời. Người nối ngôi của ngài là một người Ý, Đức Urban VI 
(1378-1389). 

Vì tỉnh thần quốc gia và vì ích kỷ hạn hẹp cho quyển lợi 
của mình, 13 Hồng y người Pháp (Hội đồng tuyển cử ngôi Giáo 
hoàng chỉ có 23 vị Hồng y), sau đó có thêm 3 Hồng y người Ý, 
ngày 20. 9. 1378 đã bầu phản giáo chủ Clemens VII (1378- 
1394). Clemens cùng các Hồng y của mình sang Avignon và lập 
giáo triều ở đó vào tháng 6 năm 1379 : cuộc ly khai bắt đầu. 
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b. Công đồng PIAS 1409 : 

Giáo hội Kitô giáo bị phân rẽ : Roms và Avignon. Các 
nước Ý, Đức, Anh, Skandinavine tùng phục Giáo hoàng ở 
Rôma. Các nước pháp, Neaple, Scotland tùng phục phản giáo 
chủ ở Avignon. Cả Giáo hội đau khổ vì cuộc ly khai và cố gắng 
tìm mọi biện pháp để chấm dứt. Người ta đưa ra ba giải pháp : 

1. Giải pháp thoái vị : cả hai cùng từ chức. 
2. Giải pháp hòa đàm : sẽ có một trọng tài đứng ra hòa giải. 
3. Giải pháp Đại Công đồng sẽ đứng ra giải quyết. 

Theo giải pháp 1, cả hai giáo chủ đều hứa từ chức, nhưng 
không thực hiện. 

Theo giải pháp 2, vua Karl VI (1380-1422) của nước 
Pháp, mời hai giáo chủ đến Savona để hòa giải, nhưng vì sợ đối 
phương có âm mưu, nên cả hai đã không đến. 

Bây giờ các Hồng y của hai phe Rôma và Avignon đều 
họp lại ở Livorno : Thiếu Giáo chủ thì Hồng y đoàn cai trị Giáo 
hội. Và để chấm dứt cuộc ly khai, cần phải có Đại Công đồng. 
Tư tưởng này lại trở về với Marsilius thành Padua. Giáo hội và 
toàn thể tín hữu, đại diện chính thức của họ là Công đồng, trong 
đó giáo dân cũng có thể tham dự được. Chỉ có Công đồng mới 
bất khả ngộ và đứng trên cả Giáo chủ. Giáo chủ phải phục tùng 
những quyết định của Công đồng đưa ra. Đây là lần đầu tiên, 
các Hồng y đứng ra triệu tập Công đồng, từ đó phát sinh chủ 
thuyết “Đại Công đồng đứng trên giáo chủ” (Konziliarismus), 
nghĩa là mọi quyền bính của Giáo Hôi ở trong Giáo hội, chứ 
không ở trong tay vị đứng đầu. Vì là đại diện cho toàn thể Giáo 
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hội, nên Đại Công đồng có toàn quyển và trên cả Giáo chủ. 
Giáo chủ chỉ là “Người tôi tớ thứ nhất của Giáo hội”. 

Các Hồng y triệu tập một Công đồng ở Pisa vào ngày 
28.3.1409 để chấm dứt trình trạng lưỡng đầu và tái lập lại sự 
thống nhất trong Giáo hội. Ngay những phiên họp đầu, Công 
đồng đã nói đến hai giáo chủ và kết án các ngài là cố chấp. 
Trong phiên họp thứ 8, ngày 10.5, các nghị phụ tuyên bố Công 
đồng Pisa là Đại Công đồng có quyền tối thượng trong Giáo hội, 
trên cả Giáo hoàng. Trong phiên họp 15, ngày 5.6, Cộng đồng 
kết án Benedikt XII và Gregor XII là “bè phái, rối đạo công 
khai và bội ước” và là những “gương xấu” cho cả Giáo hội. 
Ngày 26.6.1409, các Hồng y bầu Hồng y ở Milanô là Peter 
Philagi lên làm Giáo hoàng, lấy tước hiệu là Alexander V 
(1409-1410). Cuộc ly khai bước sang giai đoạn thê thẩm nhất 
khi Giáo hội một lúc có ba giáo chủ : Gregor XII ở Rôma, 
Benedikt XIH ở Avignon và Alexander V ở Pisa. 

c. Công đồng Chung KONSTANZ 1414-1418 


Vào tháng 5.1410, Đức Alexander V từ trần tại Bolonia. 
Ngày 17.5, 17 vị Hồng y chọn Hồng y Balthasar Cossa lên ngôi 
giáo chủ lấy tước hiệu là Johannes XXIH (1410-1415). 

Theo lời yêu cầu của Hoàng đế Đức Sigismud (1410- 
1437), ngày 9.12.1413 Đức Johannes XXIII tuyên bố sẽ triệu 
tập một Công đồng và ấn định khai mạc vào ngày lễ Chư Thánh 
năm 1414. Ngài cũng có mời hai Đức Giáo chủ khác Gregor XII 
và Benedikt XIII, nhưng cả hai không tới. 

Chương trình nghị sự của Công đồng gồm 3 điểm sự ly 
khai (causa unionis), dứt điểm những tệ đoan trong Giáo hội 
(causa reformationis ecclesiae in capite et membris), cuối cùng 
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dứt điểm lạc giáo của John Wiclif (1324 - 1384) và Johannes 
Hus (1369 - 1415) (causa fide]). 

Ngay ở phiên họp đầu, người ta để nghị cả ba giáo chủ 
nên từ chức. Trong phiên họp kế tiếp, người ta đã tố cáo giáo 
chủ Johannes XXII nhiều trọng tội. Thấy mình bị bỏ rơi, chiều 
ngày 20.3.1415, Ngài rời bổ Công đồng trốn đi, có ý muốn phá 
Công đồng. Nhờ thiện chí của các nghị phụ, Công đồng vẫn tiếp 
tục. Đức Johannes XXIII trốn khỏi Konstanz thì bị chận lại ở 
Brisach và bị giam trong một lâu đài gần Mannheim ở Đức. 
Trong lúc đó, phiên họp 12, vào ngày 29.5.1415, cách chức 
Jonhannes XXII về tội “Cố tình kéo đài cuộc ly khai bằng việc 
bỏ trốn đáng trách, bằng tội mại thánh và đời sống đây gương 
xấu”. Ngày 4.7.1415, Đức Gregor XII tuyên bố thoái vị. Chính 
Hoàng đế Sigismud đích thân đi đến Perpignan gặp Đức 
Benedikt XIHI để xin ngài thoái vị, nhưng ngài lại từ chối. Trong 
phiên họp 37, vào ngày 26.7.1417, Công đồng cách chức 
Benedikt XII về tội “bội phản, phe phái và rối đạo. ” 


Sau khi chấp nhận sự từ chức của một giáo chủ và truất 
phế hai vị khác, Công đồng cho họp Hội Đồng Tuyển cử để bầu 
giáo chủ mới. Ngày 11.11.1417, cả đoàn nhất trí bầu Hồng y 
Ottto Colonna là Giáo hoàng với tước hiệu là Martin V (1417 — 
1431), chấm dứt 37 năm đại ly khai ở Tây Âu. 

Đức Giáo hoàng Martin V là vị Giáo hoàng cuối cùng 
được liệt kê vào Trung thời. Đấng kế vị là Đức Giáo hoàng 
Eugen IV (1431-1447). Qua 10 năm sống ở Florence, ngài sẽ 
đụng chạm nhiễu đến nền văn hóa Phục hưng hiện đang sống 
mạnh ở nơi đó. Với vị Giáo hoàng này, phong trào Phục hưng đã 
đi vào Rôma, thể hiện bằng nhiều hình thức văn hóa mới cũng 
như đạt được một ảnh hưởng mới trong Giáo triều. 
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IV. CÁC CÔNG ĐỒNG Ở THỜI TRUNG ĐẠI 

Trừ phản Công đồng do Karl Đại Đế triệu tập và xem 
như Công đồng cho cả đế quốc phương Tây chống lại Công 
đồng chung Nicaenum II vào năm 787, thì cả thời Tiển Trung 
đại không có ý định nào ở Tây phương để triệu tập một Công 
đồng chung. Cả Công đồng Sutri, ở đó Hoàng đế Heinrich III 
vào năm 1046 đã lần lượt hạ bệ cả 3 giáo chủ đang tranh chấp 
với nhau và mở ngõ cho phong trào canh tân ở Rôma, nhưng 
Công đồng này cũng chưa ý thức đến việc Công đồng chung. 

Các Công đồng chung thời Trung đại chỉ tự nhận mình là 
Công đồng khoáng đại (Generalkonzil) chứ không coi như là 
Công đồng chung như xưa. Các Công đồng này xuất phát từ 
những Công đồng do các Đức Giáo hoàng ở thời canh tân triệu 
tập lại. Lúc ban đầu còn giới hạn những người tham dự chỉ ở 
nước Ý, hoặc chỉ những người ở Rôma hay là ngoài Rôma, và 
chỉ giải quyết những vấn để thuần túy về Hội Thánh. Tính chất 
phổ quát cũng như uy quyển của các Công đồng này tùy thuộc 
vào sự thăng tiến của ngôi Giáo chủ ở thời canh tân cũng như ở 
giá trị của Tối thượng quyên đối với cả thế giới. Giá trị này phải 
qua biết bao nhiêu thăng trầm chiến đấu mới đạt được. 

Bảy Công đồng kế tiếp sẽ giải quyết những vấn đề canh tân 
Hội Thánh, về luật bầu cử Giáo hoàng, quyền bổ nhiệm Giám 
mục, chương trình Thập tự chinh, hòa bình của Thiên Chúa. 

1. Công Đồng Lateran I Năm 1123 


1123 (18.3-6.4) Công đồng Lateran I họp ở Rôma dưới 
trào Đức Giáo hoàng Kalixt H (1119-1124). Chủ để : Xác nhận 
thỏa hiệp Worms, ký vào năm 1122. 
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a. Tranh chấp về quyền bổ nhiệm : 


1076 Công đồng Worms hạ 
bệ Hildebrand. 
1077 Heinrich IV được giải 


vạ ở Canossa. 
1077-1080 Phản đế Rudolph ở 
Schwaben. 
Phản giáo chủ Clemens 
III phong vương cho 
Heinrich IV. 
Nội loạn chống 
Heinrich IV. 
1106-1125 HeInrich V. 
1III Thỏa ước Surri 
Heinrich V 
Bắt Giáo hoàng 
Paschalis H 
Chấp nhận quyển bổ 


1084 


1105 


nhiệm và phong vương. 
1122 Hiệp ước Worms : 


Vua : Bổ nhiệm với trượng. 
GH : Bổ nhiệm với nhẫn và gậy. 


1130-1138 Phản giáo chủ Anakiet II. 


1073-1085 Gregor VII 
(Hildebrand). 

Công đồng mùa Chay 
cầm quyển bổ nhiệm 
của giáo dân. 

Công đồng mùa Chay 
hạ bệ ra vạ tuyệt thông 
Hoàng đế Heinrich IV 


1074 


1076 


Hildebrand trốn khỏi 
Rôma 


1084 


1088-1099 Urban II. 
1099-1118 Paschalis LH. 


1212 Heinrich V bị vạ tuyệt 


thông. 


1118-1119 Gelasius II 
1119-1124 Calixt 


1119 Vạ cho Heinrich V. 
1123 Công đồng chung 
Lateran I 


1130-1143 Innozenz II 
1139 Công đồng Chung Lateran II 
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Chấm dứt ly khai của Anakiet H. 


Cuộc canh tân ở dòng Cluny, đưa ra một phong trào lan 
dần trong cả Giáo hội. Khi đan sĩ Hilderbrand, thuộc dòng 
Cluny, bước lên ngôi Giáo hoàng vào ngày 22.4.1073, Ngài 
quyết định canh tân cả Giáo hội, không ngại một trở lực nào. 

Vào Công đồng mùa chay năm 1074, Ngài quyết định 
tiêu diệt chuyện mại thánh và đòi buộc luật độc thân ở hàng 
giáo sĩ. Công đồng mùa chay năm 1075, ngài ra lệnh cấm chỉ 
quyển bổ nhiệm của giáo dân. Việc này cũng dễ hiểu thôi, nếu 
muốn tiêu diệt tội mại thánh, phải cấm chỉ quyền này, đây chính 
là đầu dây mối nhợ của việc mại thánh. 

Thế là xảy ra trận chiến. Giáo dân ở đây chính là vua và 
các lãnh chúa. Họ có quyền trên lãnh thổ của mình và cả mọi 
người sống trên lãnh thổ : các Giám mục, bể trên dòng, giáo 
dân... chắc chắn không ai muốn có trên lãnh thổ của mình một 
nước độc lập (giáo phận, dòng tu...) như một nước trong một 
nước. Trong lúc đó, Đức Giáo hoàng đòi buộc quyển độc lập của 
Giáo hội, không bị quyển hành trần thế ràng buộc. 

Ngày 24.01.1076, Hoàng đế Heinrich IV của Đức Triệu 
tập một Công đồng ở Worms hạ bệ Đức Giáo hoàng. Công đồng 
mùa chay năm đó, Đức Giáo hoàng ra vạ tuyệt thông cho Hoàng 
đế. Công đồng mùa chay 1080 lại ra vạ tuyệt thông lần thứ hai 
cho Hoàng đế. Lập tức, Hoàng đế bổ nhiệm phản giáo chủ 
Clemens II và để phản giáo chủ này phong vương cho mình. 
Sau đó đem phản giáo chủ về Rôma. Đức Giáo hoàng Gregor 
VII phải bỏ Rôma chạy trốn. Ngày 25.5.1085 ngài qua đời tại 
Salermo với lời nói cuối cùng : “Dilexi iustitiam et odi 
Iniquitatem, propterea morior In exilio”. 


218 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 2 


Cuộc chiến đấu giữa Giáo hoàng Gregor VII và Hoàng 
đế Heinrich IV mang nhiều ý nghĩa : 

1. Trận chiến cho luật độc thân và chống lại việc mại thánh 
là trận chiến cho sự tự do nội tâm và tôn giáo thoát khỏi 
quyên lực trần thế. 

2. Trận chiến này không phải là để giải quyết từng vấn đề, 
nhưng là để giải quyết vấn để cơ bản : Ai là người lãnh 
đạo thế giới, Giáo hội hay nhà nước ? Tất cả đều nhằm 
vào quyền của ngôi Giáo hoàng, mà trước đó đã bị ngôi 
vua đè bẹp. 

3. Trận chiến này cũng đem lại ý nghĩa to lớn cho sự thống 
nhất của Giáo hội. Trước đó, các Giám mục hoàn toàn lệ 
thuộc vào nhà vua, nên Giáo hội chỉ là Giáo hội của Nhà 
Nước. Qua công việc của Đức Gregor VII, Giáo hội Đức 
đã trở về với Giáo hội Rôma. 

4. Công việc của Đức Giáo hoàng xem ra có vẻ đặc thù cho 
thời Trung Đại, nhưng trong thực tế đã củng cố được tư 
tưởng về quyển tối thượng của ngôi Giáo hoàng qua các 
thời đại. 

b. Hiệp ước WORMS 1122 


Xem ra như Đức Giáo hoàng Gregor VII thất bại, nhưng 
tỉnh thần của Ngài vẫn tiếp tục sống trong Giáo hội. Những 
người kế vị của Ngài là Victor II (1086 — 1087), cựu đan viện 
phụ ở Monte Cassino, và Urban II (1088 —- 1099), đan sĩ ở 
Cluny, giữ vững đường lối của Gregor hơn nữa. Trong Công 
đồng ở Clermont (1095) lại bước một bước xa hơn, cấm hàng 
giáo sĩ tuyên thệ trung thành với thế quyền. Thời vua Heinrich 
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V, người ta đã cố gắng hòa giải, nhưng đôi khi tranh chấp cũng 
đi đến cao độ : nhà vua lập phản giáo chủ. 

Năm mươi năm tranh chấp về quyển bổ nhiệm làm cho ai 
nấy đều thấm mệt. Người ta đã dần dần phân biệt được thế 
quyền và thần quyển ở nơi chức Giám Mục. Trên căn bản đó, 
dần dần đưa đến hiệp ước ở Worms, ký kết giữa Đức Giáo 
hoàng Calixt II và Hoàng đế Heinrich V vào nagỳ 29.9.1122 

® Về Mặt Giáo hội : 

e_ Các Giám mục và các đan viện phụ hoàn toàn tự do được 
các giáo sĩ chọn và phong chức (sau này, quyển này bị hạn 
hẹp lại vào Domkapitel mà thôi). 

e© Sau khi phong chức, Giáo hội trao cho Tân Giám mục 
nhẫn và gậy biểu trưng cho thần quyền. 


® Về mặt chính quyền 
e Phong chức thế quyền cho Giám mục phải cử hành trước 
nghi thức phong chức thánh. Khi nhận lãnh thế quyển, 
Giám mục tuyên thệ trung thành với nhà vua. 
e© Khi phong chức thế quyển, nhà vua chỉ trao trượng (chứ 
không được phép trao nhẫn và gậy). Trượng biểu trưng cho 
thế quyền. 
c. Công đồng Lateran I 
Một năm sau ngày ký kết hiệp ước Worms, Đức Giáo 
hoàng Kalixt II (1119-1124) đã cho triệu tập Công đồng chung 
để xác nhận lại một lần nữa giá trị của bản hiệp ước cho toàn cả 
Giáo hội. 
Công đồng Lateran I được công nhận là Công đồng 
chung thứ 9, có lẽ hợp từ ngày1§. 3 cho đến ngày 6. 4. 1123, tại 
Đại thánh đường Lateran, cũng là giáo đường Giám mục của 
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Đức Giáo hoàng. Đại thánh đường này trước kia là cung điện 
của Hoàng đế Konstantin, sau đó Hoàng đế tặng lại cho Đức 
Giáo hoàng và thiên đô về Konstantinople. Cả ngàn năm các 
Đức Giáo hoàng đều cư ngụ tại đây. 

Chúng ta không còn giữ được một hồ sơ chính thức nào 
về quá trình của Công đồng Lateran I, cũng như những Công 
đồng kế tiếp. Những điểm chúng ta biết được là do những thiệp 
mời ta còn giữ được đến ngày nay, trên đó các nghị phụ đã ghi 
lại các ký chú, cũng như do các khoản luật mà Công đồng xác 
định. Cả những danh sách của những người tham dự, như ở các 
Công đồng trước, cũng không có. Người ta chỉ phỏng đoán 
khoản 300 Giám mục. 

Hai mươi hai khoản luật của Công đồng Lateran I trứơc 
tiên là để xác nhận lại hiệp ước Worms T122, sau đó lập lại luật 
ngăn cấm việc mại thánh và thông dâm (concubina), xác định 
hôn phối của các giáo sĩ có chức thánh cũng như đan sĩ là vô giá 
trị Không ai được quyển phong chức thánh cho những người 
không được bầu theo giáo luật. Không một lãnh chúa hay giáo 
dân nào được phép sử dụng trên vật tư của Giáo hội. 

Công đồng cũng nói đến việc cấp giấy ban ân xá cho 
hình phạt tội lỗi, cho những người tham dự Thập Tự Chinh và 
hứa bảo vệ gia đình và tài sản của họ khi họ thi hành nhiệm vụ. 

Các nghị định cuối nhằm vào việc ban phát chức thánh 
cũng như các bí tích khác, bàn về việc trao trách vụ của Giáo 
hội cho hàng giáo sĩ. 
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2. Công Đồng Lateran II Năm 1139 

1139 (tháng 4) Công đồng Lateran II tại Rôma dưới trào 
Đức Giáo hoàng Innocens II (1130- 1430). Chủ đề : chấm dứt cuộc 
ly khai của phản giáo chủ Anaklet II ; chống lại tội mại thánh. 

a. Cuộc ly khai của phản giáo chủ Anaklet II : 

Cuộc tranh chấp về quyển bổ nhiệm giữa ngôi Giáo hoàng 
và ngôi vua chấm dứt với hiệp ước Worms 1122, nhưng hậu quả 
của nó vẫn còn kéo dài. Trong thời gian tranh chấp, việc đặt các 
phản giáo chủ trở thành thường lệ và người ta không còn quá ngại 
ngùng trong việc tự ly khai. Những cố gắng của nhà vua, tung tiền 
ra để tạo vây cánh ở Rôma, đã tạo cho giai cấp quí tộc ngày càng 
lộng hành hơn nữa ; trong số đó, nổi bật nhất là hai họ Pierleoni và 
Erangipani. Cả hai họ đều gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử cũng 
như giáo triều. Hậu quả tất yếu đưa tới là có sự chia rẽ ở các cuộc 
bầu cử và phải đưa đến ly khai. 

Sau cái chết của Đức Giáo hoàng Kalixtus II, cuộc bầu cử 
người kế vị đã bất ổn rồi. Hồng y Theobald được bầu cử hợp 
pháp làm Giáo hoàng lấy hiệu là Coelestin II. Robert 
Erangipani lại đưa Giám mục Hồng y Lamberto đi Fiagnano ra 
đối đầu với Tân Giáo hoàng, lấy cớ là hổng y này có công nhiều 
trong việc thực hiện hiệp ước Worms. Dười áp lực, Đức Giáo 
hoàng phải từ chức và các hổng y đã chọn Lamberto lên ngôi 
giáo chủ lấy biệt hiệu làHonorius II (1124-1130). Cuộc bầu kế 
tiếp thì thực sự dần dẫn đi đến ly khai. 

Ngày 13.2.1130, Đức Giáo hoàng Honorius II qua đời. 
Hồng y Petrus muốn bất cứ giá nào mình cũng phải làm Giáo 
hoàng và gây nên lộn xộn ở Roms. Chính vì thế, 16 Hồng y, đại 
đa số là người Pháp, đã vội bầu ứng cử viên của gia đình quí tộc 
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có thế lực Frangipani là Gregor Papareschi lên ngôi Giáo 
hoàng, lấy biệt hiệu là Innocens II (1130-1143). Sau đó, 20 
Hồng y khác, chịu ảnh hưởng của nhà Pierleoni đã bầu Pitrus 
Pierleoni lên làm phản giáo chủ lấy biệt hiệu là Anaklet II. 

Anaklet, nhờ sự giúp đỡ của thân nhân, đã khống chế cả 
Rôma, đã lấy lòng được vua Roger của xứ Sicilien. Đức Giáo 
hoàng Innocens II phải bổ Rôma chạy trốn sang Pháp. Qua cố 
gắng của Bernhard Clairvaux và Nobert, cả hai minh xác lại tất 
cả hồ sơ bầu cử, minh chứng sự hợp pháp của Đức Giáo hoàng 
Innocens II, nên nước Pháp và nước Đức đã nhìn nhận ngài. Vua 
Lothar người Sachsen (1125-1137) của Đức, năm 1133 đã đưa 
ngài về Rôma và xin ngài phong vương cho mình. Một lần nữa, 
ngài lại bị đuổi khỏi Rôma và lại được vua nước Đức đem trở 
về. Cuối cùng, năm 1138 Anaklet qua đời, Đức Giáo hoàng bấy 
giờ mới được tự do. Để loại trừ được những hậu quả tai hại của 
cuộc ly khai, Đức Giáo hoàng Innocens II đã cho triệu tập một 
Công đồng chung. 

b. Công đồng Lateran II năm 1139 : 

Dưới sự chủ tọa của Đức Giáo hoàng, khoảng 1000 nghị 
phụ họp tại Đại thánh đường Lanteran từ ngày 4. 4. 1139 cho 
đến cuối tháng. Tiếc rằng chúng ta cũng không giữ được hồ sơ 
của các cuộc họp. 

Trong bài diễn văn khai mạc, Đức Giáo hoàng phàn nàn về 
việc ly khai và mất trật tự trong Giáo hội. Công đồng quyết định 
cách chức các giáo sĩ do phản giáo chủ phong chức và bắt buộc họ 
phải trả lại phẩm phục, gậy Giám mục và nhẫn. Công đồng lên án 
vua Roger xứ Sicilien vì thông đồng với phản giáo chủ. 
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Về kỷ luật Giáo hội, Công đồng đưa ra 30 điều khoản, đại 
đa số đều đẩy mạnh phong trào canh tân theo chiều hướng của Đức 
Giáo hoàng Gregor VI, tỉ như cấm mại thánh và thông dâm. 

Điều khoản 7, xác định tất cả hôn nhân của giáo sĩ, từ 
phó tế trở lên, và tu sĩ đều bất thành, chứ không chỉ là như xưa 
chỉ là không cho phép. 

Điều 28, xác định quyển bầu cử của Giám mục của hội 
đồng kinh sĩ Nhà thờ chính tòa trong giáo quyền của địa phận. 

Điều 23, kết án những giáo phái phủ nhận bí tích Thánh 
Thể, bí tích rửa tội cho các em bé, chức Linh mục và bí tích Hôn 
phối. Ai theo các giáo phái này đều bị loại ra ngoài Giáo hội. 
Công đồng cũng lên án ông Arnaldo di Brescia, môn đệ của 
Abelard. Ông này tự cảm thấy mình được ơn gọi để chấn chỉnh 
lại sự vô luân và trần tục hóa của hàng giáo sĩ, đưa ra để xướng 
hàng giáo sĩ phải thực hiện đức khó nghèo của tông đồ, mọi của 
cải trần thế đều thuộc về tay nhà vua và chỉ được đưa cho giáo 
dân mà thôi. Giám mục nào giữ của cải trần thế không nên 
thánh được. Lý thuyết của ông đưa ra gây khó khăn cho nhiều 
giáo sĩ, có nơi họ bị hành hạ tàn tệ. Công đồng kết án giáo 
thuyết của Arnaldo và để bảo vệ cho hàng giáo sĩ, Công đồng 
đưa ra luật : Ai tra tay hành hạ giáo sĩ hay tu sĩ, sẽ bị dứt phép 
thông công (privilegitan). Vào năm 1155, Arnaldo bị Rôma kết 
án là rối đạo và bị thiêu sinh. 

3. Công Đồng Lateran III năm 1179 


1179 (5-19.3) Công đồng chung Lateran III ở Rôma dưới 
trào Đức Giáo hoàng Alexander III (1159-1181). Chủ để : loại 
hai phản giáo chủ Kalixt II và Pasvalis HI canh tân việc bầu cử 
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Giáo hoàng (chỉ có hồng y mới có quyển bầu cử-phải hội đủ 2/3 
tổng số phiếu). 
a. Friedrich I Barbarossa & Đức GH Alesander III : 

Trận chiến về quyển bổ nhiệm khởi đầu với Đức Giáo 
hoàng Gregor VỊI, kéo dài 50 năm và được hiệp ước Worms 
chấm dứt. Giai đoạn hai của ngôi Giáo hoàng và ngôi vua, hay 
đúng hơn giữa ngôi Giáo hoàng và dòng Staufer ở Đức, kéo dài 
tới hơn 100 năm. Hai đối thủ khai mở trận chiến thứ hai này là 
Hoàng đế FEriedrich Barbarossa (1152-1190) và Đức Giáo hoàng 
Alexander HT (1159-1181). 


Nhân tố đưa đến vụ tranh chấp chính là tư tưởng về ngôi 
vua. Eriedrech muốn tạo lại đế quốc của thời Karl Đại đế và, nếu 
có thể được, thì tạo cả đế quốc Rôma cổ. Nhờ sự hỗ trợ của các luật 
sư ở Bologna, Eriedrich xác tín rằng : Mọi quyền hành trên trái đất 
này đều nằm trong tay Hoàng đế. Cố gắng đầu tiên của Hoàng đế 
là làm thế nào đặt quyên thống trị trên đất Ý, cả xứ Sicilien và như 
vậy tiêu diệt luôn Nước Tòa Thánh, phải làm chủ cả ngôi Giáo 
hoàng. Nhà vua phải đặt ngôi Giáo hoàng và thành Rôma phải là 
thành của vua. Trong khi đó, Giáo hội là một cộng đoàn tự do và 
độc lập, ngôi Giáo hoàng phải tự do để lãnh đạo các cộng đoàn 
này: Tất cả đều phủ nhận quyền của Friedrich. Tất yếu phải đi đến 
vụ tranh chấp. Trong trận chiến này, ngôi vua đã thất bại, vì đã 
không nhận được dấu chỉ của thời đại : 

e_ Từ thời Đức Gregor VII và sau cuộc tranh chấp về quyền 
bổ nhiệm, thế lực của ngôi Giáo hoàng đã lớn mạnh và dần 
dần đi đến việc thống trị cả thế giới. 

e_ Tây phương không còn nằm trong thể thống nhất như thời 
Karl Đại đế nữa, tư tưởng quốc gia độc lập của từng nước 
đã lớn mạnh, tỉ như nước Pháp. 
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Từ khi lên ngôi, Friedrich đã bắt đầu gây ảnh hưởng 
trong Giáo hội. Ông bắt các Giám mục, thay vì tuyên hứa trung 
thành, phải tuyên hứa là cận thân của nhà vua. Sau cái chết của 
Đức Giáo hoàng Hadrian (1159), cuộc đổ vỡ về ngôi Giáo 
hoàng và ngôi vua mới hoàn toàn. Đại đa số Hồng y bầu Giáo 
hoàng Alexander HI (1159-1181). Friedrich không chấp nhận và 
đưa phản giáo chủ chỉ được một số ít hồng y bầu lên làOktavian 
(sau đó còn hai phản giáo chủ tiếp ngôi). Đức Giáo hoàng 
Alexander HI gần như được mọi người công nhận, nhưng không 
thể nào chống chọi lại được với quyển lợi nhà vua, nên đã hai 
lần trốn khỏi Rôma và lánh nạn sang nước Pháp : thời gian Giáo 
hội của nước Đức đã chấm dứt, bắt đầu thời gian Giáo hội của 
nước Pháp. 

Nhà vua bị dứt phép thông công, nhưng sự kiện này cũng 
không gây ảnh hưởng øì lớn, chỉ vì quyển này đã bị lạm dụng. 
Nhưng Đức Giáo hoàng lại có được nhiều sự hỗ trợ : Cơn dịch tế 
ở khế ước của các tỉnh miễn : Lombardi ủng hộ Đức Giáo 
hoàng. Cuối cùng, vì cháu của mình cũng phản bội, không đem 
quân tiếp viện, nên Hoàng đế FEriedrich đã bị thất trận tại 
Legnano (1176), bắt buộc ông phải ngồi lại ký kết hòa ước với 
Đức Giáo hoàng tại Venedig I 177 : công nhận Alexander II là 
Giáo hoàng của toàn thể Giáo hội ; phải loại bỏ tất cả phản giáo 
chủ ; phải từ bỏ chuyện đòi hỏi đặt quyền mình trên Đức Giáo 
hoàng. Ngôi Giáo hoàng đã chiến thắng. 

b. Công đồng Lateran III : 


Lần đầu tiên, chúng ta còn giữ được danh sách của những 
người tham dự, tổng cộng là 291 vị ; con số thực tế phải vượt 
quá 300 người. Phần đông (124 vị) là các Giám mục Trung và 
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Nam Ý ; cũng có đại diện của các Giáo hội Anh, Ái Nhĩ Lan, 
Pháp, Đức, Tây Ban Nha.... 

Công đồng họp 3 lần vào những ngày 5, 7 và 19 tháng 3 
năm 1179. Chúng ta cũng không biết được diễn tiến của ba buổi 
họp, nhưng lại nắm được thành quả 27 Capituli (chương) của 
Công đồng. Mục đích chính của Công đồng là loại trừ triệt gốc 
việc ly khai, cho nên Công đồng đã quyết định truất tất cả 
quyển và chức của những giáo sĩ do phản giáo chủ tấn phong ; 
đồng thời, cũng đưa ra những luật lệ về thuế lợi nhuận, về tiền 
lãi, về camulatio beneficiorum (gia tăng lợi nhuận-không ai 
được phép nhuận nhiều chức tước hay nhiều họ đạo trong Giáo 
hội), về tuổi tác và đặc tính của ứng cử viên thánh chức (về chức 
Giám mục, luật mà vẫn còn áp dụng : ứng cử viên phải ít nhất là 
30 tuổi và xuất phát từ một gia đình có bí tích hôn phối tốt đẹp). 
Nhưng đặc biệt nhất là hai điểm sau : 

1. Một sắc luật về việc bầu cử Đức Giáo hoàng. Luật này xác 
định : Cuộc bầu cử Đức Giáo hoàng hợp pháp phải hội đủ 
2/3 tổng số phiếu của cử đoàn. 

2. Công đồng ra vạ tuyệt thông cho nhóm Katharer (nhóm 
tinh sạch, gồm các nhóm nhỏ như Albigenser, Waldenser, 
Brabanzonen,... ). Công đồng cũng lên án tuyệt thông cho 
những ai tiếp xúc hay buôn bán với họ. Tài sản của những 
người kết án sẽ bị tịch thu. Ai tuân theo lời Giám mục tùng 
chinh, dùng khí giới tiêu diệt họ, sẽ được hưởng các đặc ân 
như binh sĩ của Thập Tự Chinh và được Giáo hội bảo trợ. 

Như chúng ta đã biết phái Katarer xuất phát từ 
Manichaismus, cơ bản vẫn là thuyết Nhị Nguyên. Họ phủ nhận 
vật chất, chính vì thế đưa đến sự phủ nhận bí tích hôn phối và 
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phủ nhận cả xã hội nhà nước. Họ mong chờ cái chết sẽ đến giải 
thoát họ, đặc biệt là qua Endura, một sự tự do chịu chết đói. 
Chúng ta phải suy nghĩ nhiều về giáo phái nghèo, mang tính 
chất phản chứng này, giữa lòng một Giáo hội đang chạy theo, 
đua đòi với sự giàu sang và chức tước. 

Đặc biệt nhất là ở giáo phái Katharer là nhóm Waldenser, 
xuất phát từ thương gia Petrus Waldes, người thành Lyon, ở miền 
nam nước Pháp. Ông ta âu lo vì gia tài đồ sộ nhưng bất chính. Cuối 
cùng ông đã theo lời đòi buộc của Chúa Giêsu với chàng trai giàu 
có, ông bán cả gia sản, phân phát cho kẻ nghèo và bắt đầu sống đời 
hành khất. Từ ngày sống cuộc đời khó nghèo, ông ý thức đến lý 
tưởng của cuộc sống tông đổ, khò nghèo và rao giảng khắp thế 
giới. Ông chỉ tiền dịch quyển Thánh Kinh và phân phát cho dân 
chúng. Nhưng vì Giáo hội đã cấm ông và giáo dân lại theo gương 
ông đi rao giảng, nên ông đã phản đối. Trong sự căng thẳng giữa 
lệnh của Tin Mừng và lệnh của Giáo hội, ông đã chọn con đường 
của Tin Mừng. Chính vì thế ông khác biệt hơn Francesco. Và nếu 
theo duy Thánh Kinh (Biblicismus), chắc chắn phải đưa đến hệ 
phê bình Giáo hội. Waldes đã không chết như một vị thánh nhưng 
bị lên án là rối đạo. 

Điểm khác biệt về việc chống đối kẻ rối đạo từ các Công 
đồng Trung đại cho đến Cổ thời : Đối với các Công đồng, rối 
đạo không những là sai lầm của niềm tin mà thôi, nhưng còn là 
một sự phản động chống lại Giáo hội và xã hội. Người ta không 
những kết án giáo thuyết, nhưng còn phải tiêu diệt cả nguồn gốc 
của nó. Ý kiến đại đa số cho rằng : Rối đạo là bê bối về đời 
sống luân lý. Thực sự không đúng và cũng không phải là điểm 
quyết định cho bằng luận để : extra ecclesiam nulla salus. 
Trong thực tế, việc rời khỏi Giáo hội là nhân tố để người ta nhìn 
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kẻ rối đạo như là người nhiễu hại linh hồn và để bảo vệ cho 
giáo dân, đôi khi phải sử dụng đến bạo lực. Rối đạo tự nó là tội 
phạm. Nhưng Giáo hội : ecclesia non sitit sanguinem, Giáo hội 
không khát máu, nên không thể thi hành bản án được, tuy thế 
Giáo hội có thể trao lại cho quyển đời. 

Hình phạt nào thì người ta không nói tới. Miền Bắc 
thường là thiêu sống, đó là hình phạt của gốc dân German dành 
cho bọn phù thủy, và được áp dụng rất sớm. Miễn Nam thì nhẹ 
hơn tí : tuyệt thông, tịch thu gia sản và lưu đày biệt sứ. 

4. Công Đồng Lateran IV năm 1215 

1215 (11-30.11) Công đồng Lateran IV tại Rôma dưới trào 
Đức Giáo hoàng Innocens III (1198-1216). Chủ để chống bè rối 
Waldenser và Albigenser về Thập Tự Chinh, Transsubstantiation 
nơi bí tích Thánh Thể, luật xưng tội hằng năm và rước lễ mùa 
Phục Sinh. 

a. Đức Giáo hoàng Innocens III : 


Dưới trào Heinrich IV (1190-1197), vương quốc của dòng 
Staufer như được hiện thực. Qua việc lãnh gia tài cả miễn 
Sicilia, nhà vua đã bao vây được ngôi Giáo hoàng từ bắc chí 
nam. Trong khi đó thì một chuyện bất ngờ xảy đến : nhà vua lại 
qua đời vào lúc mới 32 tuổi xuân. Ngôi báu của Đức lại một lần 
nữa bị tranh chấp giữa hai dòng Welfer và Staufer. Trong thời 
gian đó Innocens II (1198-1216), vị Giáo hoàng có thế lực nhất 
trong lịch sử bước lên ngôi. 

Đức Giáo hoàng Innocens III nắm vững tư tưởng hai 
thanh gươm : Ngài vừa là người nối ngôi Phêrô vừa là Vicaius 
Christi, đại diện cho Chúa Kitô cầm cân nẩy mực cho thế giới. 
Với chính trị, Ngài đã thực hiện được lý thuyết của Ngài. Trước 
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Ngài, các Đức Giáo hoàng chỉ can thiệp vào những vấn để thuộc 
phạm vi tôn giáo. nhưng Ngài lại can thiệp vào cả nội bộ của 
các quốc gia như truất phế hay phong vương, buộc các nước 
phải nộp thuế hoặc làm nghĩa vụ quân sự để đối phó với kẻ thù 
của Giáo hội. 

Trong cuộc tranh chấp ngôi ở nước Đức, điểm mà ngài 
muốn ngăn chặn là nền quân chủ ở Đức và việc nối kết miễn 
Sicilia với vương quốc Đức. Chính vì thế Ngài nghiêng về dòng 
Welfen hơn. nhưng khi Otto IV của dòng Welfen có ý định 
chiếm lại Sicilia, ngài không ngần ngại truất phế và ra vạ tuyệt 
thông. Ngài quay về với dòng Staufer và đặt Eriedrich II, nghĩa 
tử của Ngài lên làm vua. Cũng như ở nước Anh, từ 1203 đã có 
những lấn cấn với Giáo hội, Vua Johann “không có đất” đã áp 
bức Giáo hội, bắt buộc Đức Giáo hoàng ra vạ tuyệt thông cho 
đến khi nhà vua phải nhường bước. Vào ngày 15.6.1215, Đức 
Giáo hoàng lên bản án “Magna Charta” (Đại nước Pháp), mặc 
dù trong đó có nhiều điều khoản nhìn nhận các quyển cơ bản 
của Giáo hội mà trước đây thường bị các nhà vua bác bỏ. Ngài 
vẫn kết án, lấy lý do thiếu kính trọng đối với Giáo Hội. 

Lời kết án trên phải công nhận là lý kẻ mạnh. Trên thực 
tế, từ khi có hiến chương vàng ở Eger 12.7.1213, không những 
vua Friedrich mà thôi, nhưng cả các lãnh chúa ở Đức đã nhìn 
nhận nước Tòa Thánh : Đức Giáo hoàng trở thành ông vua với 
đầy đủ quyển lợi kinh tế và ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ. Dần 
dần các quốc gia như Ba lan, Hung-ga-ri, bồ Đào Nha, Anh, Tây 
Ban Nha cũng tự đặt dưới quyển bảo trợ của nước Tòa Thánh. 

Để chấm dứt triều đại của mình, Đức Giáo hoàng cho 
triệu tập một Công đồng Chung. 
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b. Công đồng Lateran IV năm 1215 : 

“Lòng ta luôn khao khát để Ăn Mừng Lễ Vượt Qua này 
với chúng con trước khi chịu tử nạn” (Lc 22,15). Với lời nói này, 
Đức Giáo hoàng Innocens III khai mạc Công đồng Lateran IV 
vào ngày 11.11.1215, trong ý thức về cái chết gần đến của 
mình. Trước đó hai năm, vào ngày 19.4.1213, Ngài đã tư giấy đi 
mời tất cả nghị phụ cũng như vua chúa đến tham dự. 

Thành phần tham dự, ngoài Đức Giáo hoàng, còn có 412 
Giám mục, 71 Thượng phụ Giáo chủ, khoảng 900 Đan viện phụ. 
Hoàng đế Friedrich II, các vua nước pháp, Anh, Aragon, Ungarn 
và của những thành do Thập Tự Chinh chiếm đóng, cũng có 
mặt. Tất cả đại diện Kitô giáo, đạo cũng như đời, đều có mặt ở 
Công đồng này. 

Công đồng có tất cả ba phiên họp vào các ngày 11,20 và 
30.11.1215. Chúng ta cũng thiếu những tài liệu về diễn tiến các 
buổi họp. Thành quả được ghi lại trong 70 chương; đại đa số còn 
năm trong bộ luật (Corpus Furis) của Giáo hội. 

e Về Niềm tin 

- Phủ nhận lạc thuyết của các giáo phái Waldenser và 
AlbigoIser. 

- Đưa ta một tín biểu lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ 
Transsubtantiatio, biến đổi bản thể : Trong Thánh Lễ, 
qua đời truyền phép của chủ tế, bánh và rượu trở nên 
Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Cái chúng ta thấy dưới 
dạng bánh và rượu, không còn là bánh và rượu nữa, mà là 
Mình thật và Máu thật của Chúa Kitô, Bánh truyền phép 
đặt trong hào quang hay được mang đi kiệu, chính là 
Mình thật của Chúa Kitô. 
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Dựa theo giáo thuyết, từ nay, vì sợ có sự rơi rớt, nên Giáo 
hội không còn cho giáo dân rước Máu Thánh Chúa nữa. 

Giáo Thuyết biến đổi bản thể trở thành trọng tâm của 
đạo đức Công Giáo. nó chứng nhận sự hiện diện của Chúa 
Giêsu trong bí tích. nhưng lại cho vị Linh Mục một uy quyền mà 
không một phàm nhân nào có được. Qua điểm này, vị linh mục 
vượt trên mọi người ; Chỉ mình ngài có thể tha hay cầm buộc 
tội, và chỉ một mình ngài có thể làm biến chất rượu bánh trở 
thành Mình Máu Thánh Chúa. Từ đây, đặc tính phẩm trật của 
Giáo hội La mã được gắn liên với đặc tính bí tích. 

- Công đồng ra lệnh cho quyền đời phải tố giác và trừng 
phạt những kẻ lạc đạo. Hình phạt đầu tiên là phải tịch thu gia 
sản và đòi buộc các công nhân viên nhà nước phải tuyên thệ, ao 
ước tống cổ những người lạc đạo ra khỏi lãnh địa của mình. 

- Những xác định về tòa Tín Án (Inquisition) của Giám 
mục được củng cố thêm và quyết liệt hơn. Công đồng thường 
ban cho những người chống các bè rối quyển tài biện, các chiến 
sĩ tham dự Thập Tự Chinh. 

e Về Kỷ Luật : 

-_ Việc kiểm tra giáo phận được xác định cách nhiệm nhặt 
hơn và phải đặt một giáo sư cho mỗi nhà thờ chánh tòa 
và một ban thần học cho Giáo hội Miễn. 

- Cứ ba năm, cá dòng tu phải họp các quản nhiệm của 
dòng và không được phép đặt các luật dòng mới nữa. 

-_ Những lễ luật chống lại sự nghiện ngập và thụt két của 
Giáo sĩ; xác định việc giáo huấn và bổn phận trách vụ 
của giáo sĩ; xác định cả những nguyên tắc xử án giáo sĩ. 
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-_ Ngăn trở hôn phối về gia tộc được xác định ở liên hệ đến 
đời thứ tư và cấm những hôn nhân âm thầm lén lút. 

- Mỗi Kitô hữu, hằng năm phải xưng tội một lần (c. 21) 
vào dịp Lễ Phục Sinh. 

- Người Do Thái không được lãnh một chức vụ gì trong 
Giáo hội và phải phục sức như thế nào, để khi người ta 
nhìn, lập tức phải biết đó là người Do Thái. 

® Công đồng quyết định tổ chức một cuộc thập tự chỉnh 
e Về Chính Trị: 

Công đồng cũng bàn tới cuộc tranh chấp giữa Otto IV và 
Eriedrich II và xác nhận quyết định của Đức Giáo hoàng. Công 
đồng cũng bàn về cuộc tranh chấp giữa Đức Giáo hoàng và 
nước Anh. 

5. Công Đồng Lyon năm 1245 

1245 (28.6- 17.7) Công đồng I ở Lyon dưới trào Đức 
Giáo hoàng Innocens IV (1243 - 1254) Chủ đề : hạ bệ và ra vạ 
tuyệt thông cho Hoàng đế Friedrich II. 


a. Friedrich II (1215 - 1250) : 


Friedrich II là nghĩa tử của Đức Giáo hoàng Innocens II, 
nhưng lại là kẻ thù nguy hiểm nhất của Giáo hội. Như mọi 
Hoàng đế thuộc dòng Staufer, ông muốn tại lại đế quốc La Mã 
cổ và như vậy là phải thu tóm cả nước Ý, cũng như nước Tòa 
Thánh, bắt Đức Giáo hoàng phải tùng phục mình. Dù vậy, ông 
vẫn hứa với Đức Giáo hoàng là không đụng chạm đến đất Ý và 
không muốn sát nhập miền Sicilia vào nước Đức. 

Đức Giáo hoàng Honorius II (1216 - 1227) chỉ lo lắng 
chiếm lại thánh địa, nên khi Friedrich hứa sẽ tổ chức Thập Tự 


IV. 0Ấ0 ŒÔN@ ĐỒNG Ứ THỜI TRUNG ĐẠI 233 


Chinh là ngài đã phong vương cho vào năm 1220. Nhưng Hoàng 
đế cứ dời thời hạn đi viễn chinh. 

Đức Giáo hoàng Gregor IX (1227 - 1241): 

Ra vạ tuyệt thông lần thứ nhất cho Friedrich và không 
giữ lời hứa đi viễn chinh vào ngày 10/10. 1227. Để trả lời, 
Hoàng đế đuổi Đức Giáo hoàng ra khỏi Rôma. 

Vì chính trị, Hoàng đế phải làm một cuộc viễn chinh giả. 
Lúc trở về, lại ký kết hòa ước với Đức Giáo hoàng tại San 
Germano (1230). 

- - Khi dân Lombardi nổi loạn, Hoàng đế đẹp tan và thu phục 
cả đất Ý, bắt đân Rôma phải trung thành với ông. Thế là 
ông bị vạ tuyệt thông lần thứ hai vào năm 1239. 

- Hoàng đế bao vây nước Tòa Thánh, Đức Giáo hoàng tử 
thú ở Rôma. 

Để tạo một phương tiện đi tới hòa bình, ngài cho triệu tập 
một Công đồng chung sẽ nhóm vào năm 1241. Một phần lớn các 
nghị phụ tới tham dự đều bị giết hoặc bị bách hại. Quân lính bao 
vây Rôma, ngày 21. 8. 1241, Đức Giáo hoàng qua đời. 

Đức Giáo hoàng Innocens IV (1243 - 1254): 

Lúc ban đâu, tình hình có vẻ yên tĩnh, Đức Giáo hoàng 
hoàn toàn để cho Hoàng đế tỏ dấu hối cải và làm việc đến tội. 
Các sứ giả của nhà vua đến Rôma vào năm 1244 thỏa thuận 
việc hòa bình và hẹn ngày sám hối. Hoàng đế không giữ lời và 
Đức Giáo hoàng phải trốn thoát khỏi Rôma vì sợ tù đày. 

b. Công đồng Lyon I : 

Vào đêm 28 rạng 29.6.1244, một nhóm ky mã chạy 

nhanh trong đêm tối giữa miền rừng rậm Sutri và cảng Civita 
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Vecchia : Đức Giáo hoàng Innocens IV vội vã cùng với cháu, 
hai người giúp việc, linh mục phó và cha linh hướng chạy vội về 
cảng, nơi đó có một đoàn thuyền đang đón ngài. Ngài chạy trốn 
Hoàng đế Friedrich II, người đã cùng với ngài trao đổi với nhau 
suốt tháng đó về vấn để pháp lý của Giáo hội trên đất Ý. Hoàng 
đế không nhường bước binh lính đã bao vây Giáo hoàng, cắt đứt 
mọi liên lạc với bên ngoài. Sau cuộc lánh nạn, ngài tới được quê 
hương. Trong lúc cả dân thành Genua mừng đón ngài, ngài đọc 
thánh vịnh : “Mạng chúng tôi như chim sẻ, đã thoát bẫy người 
đánh chim. Bẫy đã tan tành muôn mãnh, còn chúng tôi, chúng tôi 
đã thoát” (Tv. 123, 7) 


Đức Giáo hoàng Innocens IV tin rằng là Lyon là nơi 
thuận tiện để chiến đấu chống lại Hoàng đế. Thành phố còn 
nằm trong lãnh địa của đế quốc, thuộc quyền của vị tổng Giám 
mục và có nhiều đường thông thương tốt sang Đức, cũng như 
sang Pháp. Từ đó, ngày 03.01.1245, ngài gởi thiệp mời cho 
Công đồng chung thứ 13. Đại đa số các nghị phụ đến họp đều ở 
Pháp và Tây Ban Nha, một số ít hơn từ Anh và Ý; từ Đức thì rất 
ít vì Hoàng đế ra lệnh tuyệt đối cấm đến dự Công đồng và ngăn 
chặn tất cả đường ra biển. Con số chỉ đến 140 người. 

Chúng ta còn giữ lại được một bài tường trình ngắn về 
Công đồng này của Matthêus thành Paris. Trong phiên họp đầu 
tiên ở Đại Thánh đường ở Lyon vào ngày 28. 6. 1245, Đức Giáo 
hoàng đã nói lên 5 điều đau khổ đang hành hạ ngài : Tội lỗi của 
hàng giáo sĩ, sự thất thủ của thành Yêrusalem (từ 1244 hoàn 
toàn bị rơi vào tay người Hồi giáo) cũng như của đế quốc La mã 
cổ ở Konstantionpel, cuộc tấn công của quân Mông cổ vào Âu 
Châu và điểm quan trọng nhất là cuộc bách hại Giáo hội của 
Hoàng đế Friedrich II. Đức Giáo hoàng buộc tội ông ta rất nặng: 
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rối đạo, liên lạc với kẻ vô thần, bất trung trong hòa ước và trong 
lời tuyên thệ. Trạng sư của Hoàng đế là Tadeus thành Suessa 
biện hộ cho Hoàng đế cách khôn ngoan và có chứng cứ, nhưng 
Đức Giáo hoàng đã vặn lại các nghị phụ đó. 

Một tuần lễ sau, Công đồng họp phiên thứ hai vào ngày 
5.7 và người ta tiếp tục kết án Hoàng đế. Tadeus không thể nào 
biện hộ cho vấn để Hoàng đế đã sử dụng quyền lực trên các 
Giám mục. Trong thời gian đó, Công đồng cũng làm xong công 
tác của mình. Những vấn để Đức Giáo hoàng nêu ra trong bài 
diễn văn khai mạc cũng được bàn đến. Chính Đức Giáo hoàng 
đóng góp một phần tài chánh vào vấn đề tổ chức chống lại cuộc 
tấn công của Mông Cổ. Những người thu lợi nhuận mà không 
làm việc tại địa sở của mình phải đóng góp 1/3 huê lợi của mình 
để lo vấn để tái chiếm Thánh Địa. 

Những quyết định trên được Công đồng chấp nhận ở 
phiên họp thứ ba vào ngày 17.7. Cao điểm của Công đồng là 
bản án trong cuộc xử lý Hoàng đế. Friedrich II bị kết án không 
tuân giữ lời tuyên thệ, phá hoại hòa bình và bị nghi ngờ là rối 
đạo. Từ nay, ông bị hạ bệ, không được coi là Hoàng đế nước 
Đức và là Hoàng đế nước La mã nữa. Đây là cuộc hạ bệ lần đầu 
tiên là do Đức Giáo hoàng, kể từ ngày của Đức Gregor VII. Đây 
cũng là khởi điểm ngày tàn của dòng Staufer và suy thoái quyển 
lực Hoàng đế; phải nói, đây là cuộc thử sức của Đức Giáo hoàng 
trong bình diện trần thế. 

Một tháng sau ngày bế mạc Công đồng, ngày 28. 8. 
1245, Đức Giáo hoàng ban hành 22 khoản quyết nghị của Công 
đồng cho các Đại học để sử dụng theo luật và để giảng dạy. 
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6. Công Đồng Lyon II Năm 1274 

1274 (7.5 — 17.7) Công đồng Lyon II dưới trào Đức Giáo 
hoàng Gregor X (1271 - 1276). Chủ để : Nội qui bầu Giáo 
hoàng; hiệp nhất với người hy Lạp; Thập Tự Chinh. 

a. Tình hình : 

Qua trận chiến giữa dòng Staufer và ngôi Giáo hoàng, 
nhất là sau khi dòng Staufer này suy tàn, thì cục diện của Âu 
Châu hoàn toàn biến đổi. 

Sau khi giao hòa lại với Giáo hội, Hoàng đế Friedrich II 
qua đời vào năm 1250. Con ông là Konrad IV cũng quá vắn số, 
qua đời vào năm 1254, lúc vừa 26 tuổi. Hoàng đế cuối cùng của 
dòng Staufer là Konradin bị bắt và bị giết vào năm 1268. Nội 
tình nước Đức bị đổ vỡ, một thời gian dài không có vua; sau khi 
có vua lại, thì quyển lực quá yếu và không còn gây được thế lực 
nào trong chính sách đối ngoại. Trong khi đó, nước Pháp đã 
hùng mạnh. Ở Ý cũng như ở nước Tòa Thánh, tất cả đều rối 
beng. Rôma hoàn toàn độc lập. Hai giai cấp quí tộc Orsini và 
Colonna hoành hành. 

Đức Giáo Hòag Urban IV (1261 —- 1264) là một người 
Pháp, theo chính sách đối ngoại của Đức Giáo hoàng Innocens 
IV (1243 - 1254), xoay chiều về người Pháp. Trong lúc tình 
hình ở Đức lộn xộn về việc tranh ngôi, Đức Giáo hoàng Urban 
đã đặt Karl von Anjou là em của vua Louis IX, thường được gọi 
là vua thánh ở Pháp, làm vua Sicilia. Ông này lại trở thành đối 
thủ của các Đức Giáo hoàng. Để củng cố địa vị, ông tung tiền 
móc ngoặc, tạo một bè cánh Hồng y trong Hồng y đoàn, gây ảnh 
hưởng trên chính thành Rôma và cai trị cả miễn bắc nước Ý. 
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Sau cái chết của Đức Giáo hoàng Klemens IV vào ngày 
29.11.1268, gần 3 năm trời, 1§ vị Hồng y họp nhau ở Viterbo 
mà không thể nào thỏa thuận để bầu một Giáo hoàng mới. Để 
bắt buộc các ngài đi đến quyết định, nhân dân thành Viterbo đã 
cho rỡ tất cả mái ngói nơi các ngài hội họp, cho mưa nắng cứ 
tuôn vào. Cuối cùng, ngày 01.9.1271, tất cả đều đồng ý bầu 
Tebaldo Visconti làm Giáo hoàng, lấy biệt hiệu là Gregor X 
(1271 - 1276). Đức Gregor không phải là Hồng y, nhưng chỉ là 
Tổng Phó Tế (Archidiakon) ở Luttinh. Lúc người ta bầu, ngài 
còn ở Akkon bên Thánh Địa; mãi cho đến ngày 27.3.1272 mới 
đăng quang. Dưới sự trợ lực của ngài, ngày 01.10.1273 Rudolf 
von Habsburg mới được bầu làm vua nước Đức. 

b. Công đồng Lyon lI : 

Tháng 4.1273, Đức Giáo hoàng Gregor X đã tư giấy mời 
họp Công đồng Chung tại Lyon. Ngày 7.5.1274 khai mạc Công 
đồng, dưới sự hiện diện của Đức Giáo hoàng, có 500 Giám mục, 
70 Đan viện phụ và khoảng 1000 giáo sĩ. Có cả Thượng Phụ 
giáo chủ của Konstantinopel và Antiochia, vua Giacobê của 
Aragon, những người đại diện cho các vua Đức, Pháp, Anh, 
Sicilia và các dòng hiệp sĩ. Một người rất nổi tiếng được mời 
tham dự mà không có mặt là Thomas thành Aquin, ngài đã qua 
đời trên đường đi từ Neapel đến Lyon để dự Công đồng ngày 
7.3.1274 ở lâu đài Fossanuova gần Rôma. Đây cũng là trường 
hợp tương tự như của thánh Augustinô khi chuẩn bị đi dự Công 
đồng Êphêsô. 

Trong ngày khai mạc, Đức Giáo hoàng đã giảng thuyết 
và nói lên chủ để cho Công đồng : Trợ giúp cho Yêrusalem, hợp 
nhất với người Hy Lạp và canh tân Giáo hội : 
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Để giúp phương tiện tổ chức một cuộc Thập Tự Chinh giải 
phóng Thánh địa, Đức Giáo hoàng kêu gọi một sự đóng 
góp : một phần mười lợi nhuận của các nhà thờ trong năm 
và thời gian đóng góp là 6 năm. Trong phiên họp thứ hai, 
ngày 18.5 tất cả các nghị phụ đều đồng ý. Nhưng cuộc 
Thập tự chinh chưa chuẩn bị xong thì Akkon, thành phố 
cuối cùng của Quân Thập Tự Chinh chiếm được, bị rơi vào 
tay địch ngày 18.5.1291. 

Vấn đề hợp nhất với người Hy Lạp. 

Vì Vua Michael Paleologus ngự trị tại Nicea đã chiếm 
thành Konstantinopel, thế nên đã dứt điểm sự hợp nhất 
giữa ngôi Hoàng đế La tinh, cũng như về mặt Giáo Hội 
của miễn này với Âu Châu. Nhưng vì ông sợ rằng, Tây 
phương sẽ lại đuổi ông ra khỏi Konstantinopel nên ông 
mới hứa sẽ hợp nhất người hy Lạp lại với người Rôma. 
Ngày 24.6 phái đoàn người Hy Lạp tới sự Công đồng gồm 
có : Germanus, Cựu thượng Phụ giáo chủ tại 
Konstantinopel, Tổng Giám mục tướng của nhà vua sau 
nhiều ngày tranh luận, vào phiên họp thứ 4 ngày 6.7 họ 
chấp nhận tín biểu Công đồng đưa ra cho họ, trong đó xác 
nhận tối thượng Quyển của Đức Giáo hoàng, giáo thuyết 
và luyện ngục và bẩy bí tích. Họ đại diện cho Hoàng đế 
tuyên hứa hợp nhất với Rôma. 

Trong Thánh lễ để mừng sự hợp nhất, kinh Credo được cất 
lên hát bằng La ngữ và Hy ngữ, trong đó có thuật ngữ 
“Ƒilioqaue”. Sau khi người Hy lạp đã chấp nhận chữ 
Eilioque, họ được phép giữ nguyên tín biểu riêng của họ. 
Cuộc hợp nhất này bất thành, chỉ vì hàng giáo phẩm Hy 
Lạp bị nhà vua, vì lý do chính trị thúc đẩy, đã phủ nhận : 
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Mặt khác, cũng vì Đức Giáo hoàng Matrin IV (1281 — 
1285) hỗ trợ cho những chương trình chinh phục Đông 
Phương của vua xứ Neapel. 

e_ Sắc lệnh “Ubi Pericujum" được Công đồng chấp thuận vào 

phiên họp thứ 5 ngày 16.7 Sắc lệnh này còn có giá trị đến 
ngày nay với vài sửa đổi nho nhỏ. Luật bầu cử này đã đưa 
Conclave vào thành luật, có mục đích ngăn chặn sự trống 
ngôi Giáo hoàng quá lâu. Luật xác định: Sau cái chết của 
Đức Giáo hoàng, chỉ được phép trong vòng 10 ngày để chờ 
nhưng Hồng y vắng mặt; sau đó phải họp. Khi họp bầu cử, 
các ngài phải cùng cư ngụ trong một phòng to (Coclave), 
cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, không được phép gởi 
hay nhận thư từ cũng như tin tức. Nếu trong vòng ba ngày 
mà cuộc bầu cử bất thành thì trong vòng 5 ngày sau, mỗi 
bữa cơm, các Hồng y chỉ được dọn có một món ăn thôi. 
Quá hạn 5 ngày này thì chỉ còn có bánh và nước. 
Cuộc bầu cử phải thực hiện nơi Đức Giáo hoàng qua đời. 
Luật này bị Đức Giáo hoàng Hadrian V (1276) bắt ngưng 
lại, mãi cho đến thời Đức Giáo hoàng Celestin V mới được 
áp dụng trở lại. 

e_ Trận chiến về việc tranh ngôi ở Đức cũng được quyết định. 
Công đồng nhận Rudolf Von Habsburg làm vua nước Đức. 
Đức Giáo hoàng tìm mọi cách ép buộc đối thủ của Rudolf 
là Alfons von Kastilien phải từ chức và bắt Ottokar von 
Bohme phải công nhận Rudolf. 


7. Công Đồng Chung Vienne 
1311 - 1312 Công đồng Chung Vienne dưới trào Đức 
Giáo hoàng Clemans V (1305 - 1314) Chủ để : Chấm dứt dòng 
hiệp sĩ, tranh chấp về sự khó nghèo, canh tân Giáo hội. 
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a. Tranh chấp giữa Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII (1294- 
1303) và Philipp Đẹp Trai, vua nước Pháp. 


Từ ngày Đức Giáo hoàng Innocens IV (1243-1254) lánh 
nạn tránh vua Fruedrich II của Đức, chạy trốn sang Pháp. Rồi từ 
Lyon, ngài triệu tập và khai mạc Cộng đồng chung thứ 13 ngày 
28.6.1245, hạ bệ và ra vạ tuyệt thông Friedrich. Từ đó, dòng 
Staufer suy tàn, nước Đức yếu kém đi. Trong khi đó, Thế lực 
của Pháp ngày càng tăng. Ngôi Giáo hoàng lại phải nằm dưới 
ảnh hưởng của vua nước Pháp. 

Trước nguy cơ đó, Đức Giáo hoàng Bonifaciô VIII tìm 
mọi cách để thoát ly khỏi mọi ảnh hưởng của Pháp. Khi ngài 
thấy gia đình Colomna (trong gia đình này có 2 Hồng y Giacob 
và Petrus) có liên lạc cách phản bội cấu kết với vua Sicilia (lúc 
đó đã thuộc Pháp), ngài đòi buộc họ phải giao trả lại đồn 
Palestrina, nhưng họ từ chối ; thêm vào đó, một người của dòng 
Colonna này chặn cướp một kho tàng của Đức Giáo hoàng, nên 
ngài đã ra lệnh cất chức hai vị Hồng y ngày 10.5.1297. 

Cuộc tranh chấp với Philipp Đẹp Trai của nước Pháp xảy 
ra do cuộc chiến của Pháp và Anh. Nước Pháp đã đóng thuế cao 
lên tài sản của Giáo hội để bù đắp vào chi phí chiến tranh. Để 
chặn sự bất công này và để bớt phương tiện tài chánh khỏi hai 
đối thủ hầu tạo lập hòa bình giữa hai nước, ngày 25.2.1296, Đức 
Giáo hoàng đưa ra sắc chỉ “Clericos laicos”, cấm ngặt, không có 
lệnh của Đức Giáo hoàng, không ai được cắt xén tài sản của 
Giáo hội ; nếu bất tuân, người ấy sẽ bị vạ tuyệt thông và người 
đưa sẽ bị truất chức. Philipp thấy như thế là đụng chạm đến 
quyển lợi của nước Pháp, để trả thù, ông ra lệnh cấm ngặt 
không cho phép mang vàng bạc, quí kim, quí vật ra khỏi nước 
Pháp mà không có phép của ông ta. 
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Ngày 18.11.1302, Đức Giáo hoàng đưa sắc chỉ “Unain 
sanctam” nhấn mạnh giáothuyết Hai cây gươm trong tay Giáo 
hoàng : cả quyền đạo cả quyển đời phải nằm trong tay Đức Giáo 
hoàng, quyển đời phải tùng phục và phục vụ quyển đạo. 

Philipp vẫn chống đối vì thế bị vạ tuyệt thông ngày 
13.4.1303. Đáng lý ngày 8.9.1303 Đức Giáo hoàng sẽ công khai 
hóa sắc chỉ tuyệt thông cho nhà vua, thì trước đó một ngày, ngày 
7. 9. 1303, chưởng ấn của nhà vua là Guillaume de Nogaret và 
Ssiarra Colonna, đứng đầu tốp lính giả làm bọn cướp, bắt Đức 
Giáo hoàng, đặt điều kiện đòi buộc thoái vị và hăm dọa thủ tiêu 
ngài. Khi dân thành Anagni, nơi xảy ra sự bức bách, nghe tin 
Đức Giáo hoàng bị bắt, liền nổi dậy chiến đấu. Mãi hai ngày 
sau mới giải thoát được Đức Giáo hoàng. Vài tuần sau, ngày 
11.10.1303, Đức Giáo hoàng qua đời ở Rôma trong một sự lẻ 
loi, đơn chiếc. 

b. Đức Giáo hoàng Clemens V : 

Đức Giáo hoàng Bonifacio VIIH chiến đấu không ngừng 
để thoát khỏi ảnh hưởng của nước Pháp. Người kế vị của ngài là 
Đức Benedict XI (1303-1304) thấy rõ là dưới sự thúc đẩy của 
nhà vua, sẽ lần lần đi đến ly khai, nên đã tìm cách để ngăn 
chặng nguy hiểm này. Ngài đã cho bỏ đi những ý kiến chống đối 
với Philipp của Đấng tiên nhiệm, cũng như cất vạ tuyệt thông 
cho dòng tộc Conna. Ngài chỉ ra vạ tuyệt thông cho thủ phạm vụ 
Anagni ức hiếp Đức Giáo hoàng Bonifacio VINH là Nogaret và 
Sciarra Colonna. Nhưng vua Philipp lại đòi buộc phải triệu tập 
một công đồng chung lên án Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII là 
rối đạo, nhưng Đức Giáo hoàng không chấp nhận. 
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Ngày 7.7.1304, Đức Giáo hoàng thình lình qua đời ở 
Perugia. Mười ngày sau, các Hồng y dựa theo luật bầu cử của 
Đức Giáo hoàng Greogor X, vào phòng đấu phiếu, cả 11 tháng 
vẫn không nhất trí với nhau được. Hồng y đoàn chia ra làm hai 
nhóm, nhóm người Pháp và nhóm người Ý. Nhóm Pháp đưa 
chương trình : phải hòa hoãn với bất cứ giá nào với nước Pháp. 
Nhóm Ý đòi buộc các thủ phạm của vụ Anagni phải đển tội. 
Cuối cùng người ta chọn Đức Tổng Giám mục thành Bertrand 
de Got, vừa là bạn của vua Philipp, vừa là người của Đức 
Bonifacio. Đức Tân Giáo hoàng lên ngôi lấy tên là Clemens V 
(1305-1314), mặc cho lời đòi buộc của các Hồng y về Rôma, 
ngài vẫn ở lại nước Pháp. Sau bốn năm không xác định nơi cư 
trú, cuối cùng, ngài dừng lại ở Avignon, mở màn cho 70 năm lưu 
đày, vì từ đây, ngôi Giáo hoàng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của 
vua nước Pháp. 

c. Công đồng Vienne 1314 : 

Ngay ngày lễ đăng quang ở Lyon, vua Philipp đã đồi 
buộc Đức Giáo hoàng Clemens V phải kết án Đức Giáo hoàng 
Bonifacio VIH là kẻ rối đạo và phải chấm dứt Tăng Đoàn Đền 
Thờ. Nhà vua cứ lập đi lập lại lời đòi buộc này mãi. 

Trong sắc chỉ đòi buộc Công đồng, Đức Giáo hoàng có 
đưa ra chủ để : Vấn đề Tăng Đoàn Đền Thờ, vấn nạn niễểm tin, 
canh tân Giáo hội và tái chiếm thánh điạ. Không phải như 
thường lệ là tất cả các Giám mục đều được mời gọi đến dự Công 
đồng, nhưng ở đây có sự lựa chọn, danh sách phải được nhà vua 
chuẩn y phê duyệt trước. Như danh sách tìm được ở Paris, có tất 
cả là 165 vị, những danh sách khác lên tới 231. Nhưng khi đến 
dự chỉ có 20 Hồng y, 4 Thượng phụ giáo chủ, 29 Tổng Giám 
mục, 79 Giám mục và 38 Đan viện phụ, đại đa số là Pháp và Ý. 
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Ngày 16.10.1311, Đức Giáo hoàng Clemens V khai mạc Công 
đồng chung thứ 15 tại Vinne. 


1. Vấn đề Tăng Đoàn Đền Thờ 


Trong thực tế, ngày khai mạc Công đồng bị trể đi một năm 
so với ngày được ấn định, chỉ vì vấn để Tăng Đoàn Đền 
Thờ. Chúng ta nhớ lại, Tăng Đoàn Đền Thờ được thành 
lập là để bảo vệ những người đi hành hương sang Thánh 
địa Palestina và bảo vệ Thánh địa khỏi người Hỗi giáo tàn 
phá. Nhưng khi Thánh Địa bị hoàn toàn rơi vào tay người 
Hồi giáo thì ý nghĩa của Tăng Đoàn cũng mất đi. Vì là 
một dòng tu, nên tất cả của cải của họ đều được tâp trung 
lại, cả những gì họ đã chiếm được trong các cuộc Thập Tự 
Chinh, nên gia tài họ quá đồ sộ, làm cho vua Philipp ham 
thích. Vào ngày 13.10.1307, nhà vua ra lệnh bắt tất cả các 
thành viên trong dòng tu và cho tịch thu tài sản, lấy lý do 
dòng tu đã sa đọa về mặt luân lý. Nhà vua làm thế là vi 
phạm Giáo luật. Đức Giáo hoàng lập một hội đồng xử án. 
Và đây là tòa tín án, có 36 thầy bị tra tấn cho đến chết. 
Nhà vua đã gởi đến Đức Giáo hoàng 72 thầy đã thú nhận 
tội. Cuộc điều tra kéo dài suốt cả mùa đông 1311/1312. 
Việc phế bổ Tăng Đoàn Đền Thờ ở phiên họp thứ hai của 
Công đồng vào ngày 03.4.1312. Tài sản của dòng không 
trao lại cho nhà vua như ông đòi hỏi, nhưng trao lại cho 
dòng Johannes. 


2. Vấn đề Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII 
Vua Philipp yêu cầu phải đào mô của Đức Giáo hoàng 
Bonifacio, cho thiêu đốt thi hài của ngài như một kẻ rối 
đạo. Nhưng Công đồng xác nhận rõ ràng niểm tin chân 


LỊtH SỬ 6IÁ0 HỘI 2 


chính của ngài. Công đồng cũng không đá động gì đến 
việc nhà vua đâm đơn thưa kiện cách mạ ly như thế. 


3. Vấn đề thành lập một cuộc Thập tự Chinh cũng được đưa 


ra, đã quyết định, nhưng sau này bị bỏ lửng. Trong thực tế, 
tư tưởng về Thập tự Chinh có nghĩa là chiến đấu bằng sức 
mạnh với người Hồi giáo, dần dần xuống dốc, nhường chỗ 
cho tư tưởng, thay vì giết họ thì truyền giáo cho họ. nhờ 
triết gia Raimundus Lullus mà Công đồng chấp nhận “điêu 
luận ngôn ngữ”, Xác định mỗi đại học phải có lớp dạy 
ngôn ngữ Hy Lạp, Do Thái và Ả Rập. Việc hiểu những 
ngôn ngữ này cũng là điều kiện quan trọng để truyền giáo 
cho người Do Thái và người theo đạo Hồi. Chỉ có vài đại 
học chấp nhận theo kỷ luật này mà thôi, vì không có được 
hậu thuẫn mạnh. 


4. Công đồng còn lên án triết thuyết của Johannes Petrus Olivi 


thuộc dòng Phanxicô là sai lạc. Tu sĩ cho rằng linh hồn không 
phải là một mô thức (Forma) của thân xác con người. 


Đó là những điểm chính của Công đồng, ngoài ra còn có 


19 điều khoản nói về kỷ luật trong Giáo hội. 


ð. Công Đồng Constance 


1414-1418 (5.11.1414 - 24.4.1418) Công đồng chung 


Constance dưới trào Đức Giáo hoàng Gregor XII (1406- 1415) 
và Đức Giáo hoàng Martin V (1417-1431). Chủ đề : Dẹp cuộc ly 
khai của các Đức Giáo hoàng (1378-1417), kết án Johaness 
Hus, sắc chỉ về quyển tối thượng của Công đồng và về sự hội 
họp thường xuyên của Công đồng cứ cách 5, 7 và cuối cùng là 
10 năm; hiệp ước với năm quốc gia tham dự Công đồng (Đức, 
Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh). 
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a. Lý thuyết Công đồng - Conciliarismus 

Ba Công đồng của thời cuộc Trung Đại : Constance, Basel 
và Latran V, nằm dưới ảnh hưởng của lý thuyết Đại Công đồng. 

Lý thuyết đại Công đồng đứng trên cả Đức Giáo hoàng, 
thường được xem như là con đẻ của Marsilius thành padua và môn 
đệ của ông là Wilhem Thành Ockham (+1399). Tư tưởng này cũng 
đơn sơ thôi, Cũng như nhà nước, theo ý muốn của nhân dân mà 
hình thành và được cấu tạo từ dưới lên trên thế nào, thì Giáo hội 
cũng y như vậy. Hàng giáo phẩm, gồm Đức Giáo hoàng và các 
Giám mục, không do Chúa Giêsu thiết lập, nhưng được hình thành 
do quá trình lịch sử. Người mang lấy quyển hành của Giáo hội, 
được hiện thực qua việc rao giảng Lời Chúa và phát Bí tích, đó 
chính là “Công đồng tín hữu”. Đại Công đồng “đại điện” cho cả 
Giáo hội, và như thế đứng trên mọi thành phần tín hữu, trên hàng 
Giáo phẩm, trên cả Đức Giáo hoàng. 

Thực sự, tư tưởng này đã có trước Marsilius. Nó xuất phát 
từ quan niện cho rằng Giáo hội là một thân thể gồm đầu và các 
chi thể, tạo thành một thể thống nhất toàn vẹn, cùng thực hiên 
một phận vụ chung, nhưng mỗi người đều có quyên lợi và trách 
nhiệm của mình. Đức Giáo hoàng không phải là người duy nhất 
nắm lấy quyển hành trong Giáo hội. Cũng như Johnannes thành 
Paris (+1306) thuộc dòng Đa-minh đưa ra lý luận : Quyển hành 
không nằm duy chỉ ở đâu, nhưng rải ra khắp chi thể. Các chi 
thể, qua cuộc bầu cử của các Hồng y, trao quyền mình lại cho 
Đức Giáo hoàng; nhưng cũng có thể rút quyết định này này lại, 
Nếu Đức Giáo hoàng bị rơi vào một sai lạc về niềm tin, hay là 
lạm dụng quyền hành khiến có thể làm hại Giáo hội. 
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Luật gia Huguccia (+ 1210) đưa ra vấn nạn : Ai có thể 
xác định Đức Giáo hoàng sai lạc trong niễm tin ? Và ông trả lời: 
Chỉ có Đại Công đồng như là đại diện cho toàn thể Hội Thánh. 

b. Cuộc đại ly khai ở Tây Phương 1378 - 1415 


Trên 70 năm bị lưu đày ở Avignon (1309 — 1377) vừa chấm 
dứt, lại xảy ra cuộc đại ly khai ở Tây Phương (1378 - 1415). 

Nhờ lời khuyến khích của nữ tu Catharina thành Sienna, 
cộng thêm lời hăm dọa của thành Rôma, sẽ đặt một phản giáo 
chủ, cuối cùng mặc cho lời phản đối của các Hồng y và vua 
nước Pháp, Đức Giáo hoàng Gregor XI (13/70 — 1378) ngày 
17.01.1377) đã bổ Avignon, trở về Rôma. Ngày 26.3.1378 ngài 
qua đời. 

Ngày 8.4.1378, các Hồng y bầu được Đức Giáo hoàng 
Urban VI. Tân Giáo hoàng phản đối các Hồng y, đại đa số là 
người Pháp, khuyên ngài trở lại Avignon. Ngài cũng tìm mọi 
cách để loại trừ ảnh hưởng của nước Pháp. Các Hồng y Pháp, 
một mặt vì ganh tức, một mặt chịu áp lực của vua, nên đã tuyên 
bố cuộc bầu cử của Đức Giáo hoàng Urban VỊ là vô giá trị. 
Cùng với ba Hồng y người Ý, các Hồng y người Pháp họp tại 
Fonti bầu Hồng y Robert thành Genève làm phản giáo chủ lấy 
tên là Clement VII vào ngày 20.9.1378. Phản giáo chủ cùng với 
giáo triểu của mình trở về Avignon. Phản giáo chủ được nước 
Pháp, sau đó là Tây Ban Nha và Scottland công nhận. Tất cả 
những nước còn lại đều nhận Đức Giáo hoàng Urban VI. 

Cuộc đại ly khai ở Tây Phương khác biệt hẳn với các 
cuộc ly khai trước ở chỗ, ít ra trực tiếp, không có quyển lực đời 
nào xen vào cả như thời Barbarossa, nhưng phần đông những 
người có quyển bầu cử cho rằng : Họ bị áp bức trong cuộc bầu 
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cử Đức Giáo hoàng Urban VI. Vì thế, họ tuyên bố cuộc bầu cử 
vô giá trị; chỉ có cuộc bầu cử mới là có giá trị. Vậy ai là Đức 
Giáo hoàng hợp pháp? Urban VI hay Clement VII? Ai có quyền 
quyết định cho vấn đề pháp lý này? 

Hai giáo sư thần học ở Đại Học Paris là Heinrich von 
Langenstein và Konrad von Gehrhausen từ năm 1379 đã tuyên 
truyền tư tưởng : Đại Công Đồng, đại diện cho cả Giáo hội, giải 
quyết tất cả. Hai mươi năm trôi qua, trước khi người ta chọn con 
đường này. Một dấu chứng cho thấy tư tưởng cơ bản của lý 
thuyết Đại Công Đồng vẫn chưa đủ sức lôi kéo và được mọi 
người chấp nhận như người ta tưởng. 

Sau bao nhiêu lần thất bại trong cuộc hòa giải giữa các 
giáo chủ (ở Rôma từ năm 1389 là Đức Giáo hoàng Bonifacio 
IX; ở Avignon từ 1394 là giáo chủ Benedikt XIH), 13 Hồng y 
của hai phe họp tại Liverno ngày 25.3.1409 triệu tập một Công 
Đồng chung họp tại Pisa để giải quyết vấn để đại ly khai này. 

c. Công Đồng Pisa : Ba Giáo hoàng thay vì hai 

Hai ngày trước lúc khai mạc Công Đồng, ngày 23.3.1409. 
Vua nước Đức là Đức Rupprecht von der Pfalz đã lên tiếng 
chống đối Công Đồng ở Heidelberg. Nhưng Công Đông vẫn 
khai mạc theo ngày ấn định, tức là ngày 25.3.1409. Hiện diện 
gồm có 24 Hồng y, 4 Thượng Phụ Giáo chủ, 90 Giám mục, 200 
Đan Viện Phụ và đại diện 13 đại học. Đứng đầu là Hồng y Giám 
mục niên trưởng Guy de Maillesec. Một phần ba những người 
tham dự là người Pháp. 

Công Đồng cũng có mời hai giáo chủ là Gregor XI và 
Benedikt, nhưng cả hai đều không tới. Công đồng đã lên án hai 
giáo chủ là những người ly khai cố chấp, là kẻ lạc đạo và hạ bệ cả 
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hai vào ngày 5.6.1409, sau khi vào phiên họp thứ 8 và thứ 9, đã tự 
xác nhận là Đại Công Đồng đại diện cho toàn thể Hội Thánh. 

Hai Giáo chủ phủ nhận quyết định của Công Đồng. Đứng 
về phe Gregor có vua Rupprecht xứ Neapel, Venise và quận 
công Malatesta von Rimini; giáo chủ Benedikt có Tây Ban Nha 
và Scottland ủng hộ. Công Đồng Pisa bầu ra một Giáo hoàng 
mới là Alexander, được nhiều người ủng hộ. Tính chất hợp pháp 
của ngài vẫn còn nằm trong nghi vấn, cố gắng đầu tiên theo con 
đường Đại Công Đồng để tái lập lại sự thống nhất trong Giáo 
hội, kết thúc bằng một thất bại đau thương : Thay vì chỉ còn một 
Đức Giáo hoàng, thì hiện tại lại có ba vị Giáo hoàng trong cùng 
một lúc trong Giáo Hội. Cuộc đại ly khai đi đến cao điểm. 

d. Vua Sigismund và giáo Chủ Johannes XXIII triệu tập Công 

Đồng chung Constance (1414-— 1418) 


Đức Giáo hoàng của Công Đồng Pisa là Alexander V lên 
ngôi chỉ được một năm thì qua đời. Các Hồng y bầu Tân Giáo 
hoàng, lấy biệt hiệu là Johannes XXIH (1410 — 1415). 

Khi vừa mới lên ngôi, Đức Tân Giáo hoàng Johannes 
tuyên bố, vương quốc Neopel thuộc về Louis II von Anjou và sự 
hỗ trợ của Pháp, chiếm lại nước Tòa Thánh khỏi tay Ladislaus 
thành Neapel. Không bao lâu, Ladislaus chiếm lại nước Tòa 
Thánh, năm 1413 chiếm Rôma và trả thù kinh tởm. Đức Giáo 
hoàng Johannes XXIH phải chạy trốn nơi vua Đức là Sigismund, 
lúc đó nhà vua đã được nước Đức Công nhận và đang ở miễn 
bắc nước Ý để dần dần lập lại ảnh hưởng của Đức trên đất Ý. 
Nhà vua chấp nhận Johannes, khéo léo tranh thủ Đức Giáo 
hoàng để ngài ưng thuận đường lối triệu tập Đại Công Đồng 
nhằm tiêu diệt ly khai. Vào ngày 30.10.1413, nhà vua đưa ra 
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một sắc chỉ cho toàn thể Kitô giáo về đường hướng này. Ngày 
9.12.1413 Đức Johannes mới đưa ra lời kêu gọi của ngài. 

Đức Johannes XXIII xem Công Đồng Constance như tiếp 
nối Công Đồng Pisa. Ngài hy vọng rằng người ta sẽ chấp nhận 
cho ngài giữ lại địa vị làm Giáo hoàng. Gần như cả xứ Ý đều bỏ 
rơi Đức Giáo hoàng Gregor XII; người Ý chiếm đại đa số ở 
Công Đồng; Đức Giáo hoàng Johannes hy vọng rất nhiều. 
nhưng vài tháng sau ngày khai mạc (5.11.1414) bầu khí lại thay 
đổi. để tránh số đông của người Ý, các nước Anh, Đức và Pháp 
để nghị : không đầu phiếu theo người nhưng theo quốc gia và 
Hồng y đoàn có lá phiếu thứ 5, sau đó có thêm Tây Ban Nha. 
Đầu phiếu theo quốc gia là điểm đặc biệt, duy chỉ có Công 
Đồng Constance mới có. 

- Tấu thoát và hạ bệ giáo chủ của Công Đồng Pisa ngay khi 
lễ Giáng Sinh vừa xong thì giữa Công Đồng có những lời tố cáo 
Johannes XXIII về cuộc sống bê bối, mại thánh,... Johannes XXIH 
thấy mất hết hy vọng nhờ Công Đồng xác định vị trí của mình, nên 
đã tuyên bố sẵn sàng từ chức với vài điều kiện. Thực tế, trong lúc 
đó ngài chuẩn bị tẩu thoát cố ý phá vỡ Công Đồng. Trước Công 
Đồng ngài đã ký kết với quận công Friedrich ở Tirol một hiệp ước 
tương trợ. Tin tưởng vào quận công, ngày 20.3.1413 Đức Johannes 
XXII cải trang và trốn về Schaffhausen. Dù sao Ngài cũng là 
người triệu tập Công Đồng. Vậy với việc trốn chạy này, Công 
Đồng có phải bị hủy bỏ đi chăng? 

Sự thật gần như vậy. Nhiều người, trong đó có 8 Hồng y, 
đều bỏ đi theo Johannes. Các thương gia trong và ngoài nước, 
gởi tất cả hành lý lại vì sợ cướp bóc. Thị trưởng phẩi kêu gọi dân 
chúng cầm khí giới. Nhà vua cứu vớt, tình thế lại yên ổn. Ngày 
23.3.1413, Gerson, viện trưởng đại học Paris, đọc bài diễn văn 
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đưa ra lý thuyết Đại Công Đồng : Mọi tín hữu đều phải tùng 
phục Đại Công Đồng, cả Đức Giáo hoàng cũng vậy. Ngày 6.4, 
Công Đông đưa ra sắc lệnh “Haecsacra” : Đại Công Đồng họp 
tại Constance là đại diện cho toàn thể Giáo Hội, lãnh nhận 
quyền hành trực tiếp từ Chúa Kitô : Mỗi tín hữu, cả Đức Giáo 
hoàng, phải tuân phục Công Đồng về những vấn đề niềm tin, 
hiệp nhất và canh tân Giáo hội. Sắc lệnh đưa ra có nhiều phản 
đối, nhưng Công Đồng vẫn tiếp tục. Cuộc khủng hoảng đã đi 
qua. ngày 17.5 Đức Johannes XXIII bị bắt và dẫn về RadolfzelI. 
Ngày 29.5 ngài bị Công đồng hạ bệ. 

- Đức Gregor XII từ chức : Công Đồng hạ bệ Đức 
Benedikt XIH 

Trong lúc đó hai giáo chủ Gregor XII gần như bị cả nước 
Ý bỏ rơi. Trong phiên họp thứ 14 của Công Đồng vào ngày 
4.7.1415, giáo chủ Gregor XII đã gởi sứ giả của mình là 
Malatesta von Rimini trao lại cho Công đồng bản văn tuyên bố 
từ chức của Ngài, sau khi ngài đưa ra một tự sức hợp thức hóa 
Công Đồng. Ngài trở vào Hồng y đoàn và hai năm sau qua đời, 
còn giữ chức Giám mục Hồng y ở Porto. 

Với Giáo chủ Benedikt lại gặp khó khăn nhiều hơn. Sau khi 
nước Pháp phủ nhận, ngài sang trú tại Tây Ban Nha. Vua 
Sigismund thân chinh đi gặp ngài để xin ngài từ chức nhưng đều 
thất bại. Vào tháng 8.1415, nhà vua lại đến gặp Ngài ở Narbonne, 
ngài đưa ra hai điều kiện : Phải vô hiệu hóa Công Đồng Pisa và 
phải dời Công Đồng Constance đến một nơi khác. Điểm đầu có thể 
chấp nhận, điểm sau thì không. Dần dần tất cả đều bỏ Ngài. Thấy 
thế, ngài rút về lâu đài Peniscola gần Valencia. Công Đồng kêu án 
ngài trong phiên họp thứ 27 về tội cố chấp không chịu từ chức. 
Ngày 26.7.1417, Công Đồng hạ bệ Ngài. 
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Cuộc bầu cử Đức Giáo hoàng Martin V (1417 - 1431) 

Như thế, người ta đã dẹp được mọi chướng ngại để đi đến 
một cuộc bầu Giáo hoàng mới. Nhưng Công Đồng lại gặp thêm 
một khó khăn nữa, suýt gây đỗ vỡ. Nước Đức và Anh đòi buộc 
phảẩi canh tân Giáo hội trước, rồi hãy bầu Đức Giáo hoàng mới; 
các nước khác lại đòi dẹp ly khai trước, rồi hãy canh tân. Cuối 
cùng, người ta đưa đến một lối dung hòa : Bầu Đức Giáo hoàng 
mới tức khắc, trong khi đó công khai hóa những sắc lệnh canh 
tân đã dự thảo xong và Tân Giáo hoàng sẽ xác định tiếp tục 
cuộc canh tân qua sắc lệnh Công Đồng. 

Một trong sắc lệnh canh tân được chấp thuận ở phiên họp 
39, ngày 9.10.1417, là sắc lệnh Frequens. Trong đó xác định 
Công Đồng chung là một định lệ thông thường của Giáo hội và 
trở thành cơ quan giám sát trên ngôi giáo chủ. Công đồng tới sẽ 
họp sau 7 năm kể từ sau ngày kết thúc Công Đồng trước. Sau đó 
lại theo định kỳ là 10 năm họp một lần. Nếu sắc lệnh này được 
thi hành, thì Công Đồng chung sẽ trở thành định lệ và tư tưởng 
Đại Công Đồng sẽ thống trị Giáo hội. 

Ngày 8.11.1417, cuộc bầu cử bắt đầu. Ngày 11.11 Hồng 
y Oddo Colonna còn thiếu một lá thăm nữa là đủ túc số 2/3 tổng 
số. Trong lúc đó, đoàn người cầu nguyện quanh phòng họp hát 
lên kinh Veni Creator làm động lòng tất cả mọi người. Hai 
Hồng y, nước mắt ràn rụa, đã bỏ thăm cho Calonna. Ngài lên 
ngôi, lấy ngay tên Thánh mà Giáo hội kính nhớ trong ngày ngài 
được chọn : Martin V. Như thế, đại ly khai Tây phương mới 
hoàn toàn chấm dứt. 


- Những vấn đề khác 
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Từ khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Martin V hướng 
dẫn Công Đồng 

Vấn để canh tân : Trong phiên họp 43 vào ngày 
21.3.1418, Công đồng đưa ra 7 sắc lệnh canh tân, trong đó có 
những vấn để như : hạn định số Hồng y là 24 vị, hình phạt cho 
tội mại Thánh tăng lên, những người hưởng hoa lợi phải có chức 
thánh và phải có trách nhiệm ở ngay nhiệm sở của mình,... 

Hiệp ước với các nước tham dự Công Đồng cũng khác với 
những hiệp ước ngày hôm nay. Các hiệp ước này chỉ có giá trị 
trong vòng 5 năm, bàn về những vấn để : Việc bầu cử Giám 
mục và đan viện phụ phải được Đức Giáo hoàng chấp nhận, hạn 
chế lại việc dự trữ hoa lợi của Hội Thánh, trả tiền “Annafen” 
(uền đóng cho Giáo triều khi lãnh một chức cao trong Giáo hội... 


Bản án Johannes Hus. Công Đồng Constance về mặt tín 
lý đã kết án 45 để tài của John Wiclif vào ngày 4. 5. 1415 và 
Johannes Hus như là kẻ rối đạo vào ngày 6.7.1415. 


Ở Đài kỷ niệm Luther ở Worms, hình Luther đứng trên 
một bệ cao, vòng quanh của bệ, có những tượng của Petrus 
Waldus, Wiclif, Hus và Savonarola. Người ta thường gọi họ là 
tiền cải cách, chỉ vì trong thời đại đó, họ đã có những tư tưởng 
tương tự như của Luther khi phê bình Giáo hội. 

Chúng ta đã biết Petrus Waldus với nhóm Waldenser đòi 
buộc Giáo hội phải sống cuộc đời khó nghèo như Tông Đồ John 
Wiclif (khoảng 1320 —- 1384), từ 1372 là giáo sư ở Oxford. 
Wiclif phủ nhận pháp quyền của Giáo hội, cũng như của các 
dòng tu trên của cải. Năm 1380 — 1382, Wiclif đã dịch phúc Âm 
sang Anh ngữ để rao giảng tin mừng về sự khó nghèo tông Đồ. 
Ông đã cho Thánh Kinh là Lễ luật duy nhất của Thiên Chúa có 
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giá trị trong Giáo hội, những cái khác chỉ là giáo thuyết của con 
người cần phải bỏ đi. Đức Giáo hoàng là Antichrist, phản Kitô. 
Ông ta phủ nhận sự biến thể và sự hiện diện của Chúa trong bí 
tích Thánh Thể; phủ nhận cả quyển giáo huấn và kết án là giáo 
sĩ đã cố ý che giấu Thánh Kinh. ba mươi năm sau cái chết của 
ông ta, Công Đồng Constance mới kết án ông, cho đào mồ và 
đốt xương cốt của ông. 

Đứng về mặt thần học thì Hus không có ý nghĩa gì cả, 
Khi tư tưởng của Wiclif tràn đến Đại Học ở Prag, hus đã chớp 
lấy, dịch lại từng chữ và tung ra như đó là tác phẩm của mình. 
Nhưng ông ta có tài ăn nói và thu hút được quần chúng. Ông 
chống đối mạnh mẽ sự giàu sang và vô luân của hàng giáo sĩ. 
Khi những người Đức chống lại bè phái của ông thì, dưới sự xúi 
dục của Hus, cả đại học Prag đã nổi dậy đuổi người Đức ra khỏi 
Đại học. Bấy giờ vua Sigismund mới đòi Hus trình diện trước 
Công Đồng Constance. Hy vọng rằng mình sẽ thuyết phục được 
Công Đồng chấp nhận ý kiến của mình, ông đã đến; nhưng vừa 
đến là ông đã bị xử. Ngày 6.7.1415, ông bị kết án là rối đạo, bị 
lên dàn hỏa thiêu. 

Trong phiên họp mà Hus bị kết án, Công Đồng cũng kết 
án giáo thuyết cho phép giết những kẻ độc tài của Jean Petit và 
Johann von Falkenberg. 

Girolamo Savonarola là Viện trưởng của tu viện dòng Đa 
Minh San Macro ở Florenz. Giữa một thế giới huy hoàng của 
thời Phục hưng, ông đòi buộc cả dân thành Florenz đền tội về 
tội lỗi vô luân và chạy theo tiền bạc. Khi Vua nước Pháp đến để 
xử lý thì toàn dân dưới sự hướng dẫn của các đan sĩ đứng lên 
chống đối. Cuối cùng, người ta đã đem treo cổ Savonarola ở gần 
Đại Thánh Đường nơi ông đã giảng, tiếp là thiêu xác ông (1498) 
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9. Công Đồng Basel 
1431 - 1447 Công Đồng chung ở Basel - Ferrara - 
Florenz — Rôma dưới trào Đức Giáo hoàng Eugen IV (1431 — 
1447). Họp tại Basel (1431 - 1433) chủ để : Chống nhóm 
Hussiten; hòa bình cho nhân dân; canh tân Hội Thánh. 
e Họp tại Ferrara (1438) 
e_ Họp tại Florenz (1439 —- 1442) chủ đề : 


- Hiệp nhất với người Hy Lạp (6.7.1439) 
- Hiệp nhất với người Armeni (22.11.1439) 


- Hiệp nhất với nhóm Giacôbiten (4.2.1442) 
se Họp tại Rôma (1442 — 1447) 


Công đồng Constance, trong phiên họp thứ 39, có đưa ra sắc 
lệnh Frequens xác định : 5 năm sau sẽ có một Công Đồng, tiếp đó 
7 năm sẽ có Công Đồng thứ hai, sau đó cứ 10 năm lại họp Công 
Đồng chung như một định lệ, vị trí được xác định là Pavia. 

Công Đồng Pavia khai mạc vào năm 1423, nhưng vì bệnh 
dịch đang hoành hành tại thành này, nên phải dời về Siena. Mặc 
dù có ít người tham dự, nhưng Công Đồng vẫn làm việc, lên án 
một lần nữa lạc thuyết của Hus, ra vạ tuyệt thông cho Peter von 
Luna, tức phản giáo chủ Benedikt XIH, xác định địa điểm cho 
Công Đông tới là ở Basel. Đức Giáo hoàng Martin V xác nhận 
những quyết nghị của Công Đồng. bẩy năm sau, ngài đã triệu 
tập một Công Đồng ở Basel. 

a. Cuộc họp ở Basel 


Ngày 23.7.1431 nhưng không có một Giám mục nào hiện 
diện. Mãi cho đến mùa thu, con số tham dự cũng không tăng lên 
là bao, cho đến độ Đức Giáo hoàng nghĩ rằng nên giải tán Công 


IV. 0Ấ0 ŒÔN@ ĐỒNG Ứ THỜI TRUNG ĐẠI 255 


Đồng vào ngày 18.12. Nhưng khi tự sắc giải tán được công bố 
thì sự kiện trái ngược lại xảy ra. 

Người ta lập lại sắc lệnh Sacrosaneta của Công Đồng 
Constance, đòi buộc Đức Giáo hoàng phải rút lại lời giải tán và 
còn mời ngài đến đối chứng trước Công đồng. Cuộc khủng 
hoảng kéo dài hai năm thì Đức Giáo hoàng dân dần bỏ đi và 
Công Đồng xem ra như thành công nhất trong vụ giải quyết vấn 
để nhóm Hussiten. nhóm này đi cướp phá ở các quốc gia lân 
cận, cuối cùng bị các đạo binh tựa như Thập Tự Chinh đánh tan, 
buộc họ, ngày 30. 11. 1433, phải nhận thỏa ước Prag. Ngày 
15.12.1433, Đức Giáo hoàng Eugen rút lại sắc lệnh giải tán 
Công Đồng và tuyên bố : Công đồng Basel là hợp pháp. Công 
Đồng Basel chiến thắng trọn vẹn. 

Trong thời gian đó, người ta đã pháp chế hóa Công Đồng, 
trở thành cơ quan xử lý và quản trị Giáo hội, ai gia nhập Công 
Đồng thì mới có tiếng nói và có quyển chọn lựa các để tài như 
về đức tin, hòa bình, canh tân,... để bàn thảo. Có một ủy ban tối 
cao lãnh đạo toàn thể. Có những dự thảo canh tân rất hay, nhưng 
lại có những sắc lệnh muốn thực thi hoàn toàn lý thuyết Đại 
Công Đồng, bằng cách loại dần ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng. 
Cuộc tranh chấp giữa Tối Thượng quyền của Đức Giáo hoàng 
và lý thuyết Đại Công Đồng không thể nào tránh khỏi được. 

Hoàng đế Đông phương Johannes VII Paleologus, vì bị 
người Osmannes bao vây tứ phía, phải cầu cứu Âu Châu và chấp 
nhận điều kiện : Sẽ giao hòa lại với Rôma về vấn để tôn giáo. 
Người Hy lạp yêu cầu dời Công Đồng một nơi khác. Đức Giáo 
hoàng và Công Đồng đều chủ tâm vào vấn để này. Công Đồng để 
nghị nên đời về Avignon hay một thành ở Savoyen; đại đa số chấp 
nhận đề nghị này, số ít lại bảo nên chiều theo người Hy Lạp dời về 
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đất ý. Ngày 18.9.1437, Đức Giáo hoàng tuyên bố giải tán Công 
Đồng Basel và triệu tập Công Đồng hợp nhất ở Ferrara. 

Người Hy Lạp đồng ý đề nghị của Đức Giáo hoàng và địa 
điểm Ferrara. Số ít người tham dự Công đồng, trong đó có Hồng y 
Cesarini và Ñicolaus von Cues theo Đức Giáo hoàng, còn đại đa số 
ở lại Basel. Tháng 2. 1438, con số còn lại ở Basel al 25 Giám mục, 
17 đan viện phụ dưới sự lãnh đạo của Hồng y Ludwig d°Allemand, 
họ phủ nhận lời kêu gọi về Ferrara, bắt đầu cuộc xử lý Đức Giáo 
hoàng và hăm dọa sẽ hạ bệ ngài. Họ tuyên bố Tối Thượng quyển 
của Công Đồng trên Đức Giáo hoàng như là một tín điều. Ngày 
25.6.1439, họ hạ bệ Đức Giáo hoàng Eugen IV như là kẻ lạc đạo. 
Sau đó, ngày 5.11.1439, họ bầu quận công Amadeus von Savoyen, 
một giáo dân, lên làm phản Giáo chủ, lấy tên là Felix V. Amadeus 
chỉ được có Thụy Sĩ và miền Savoyen công nhận, nên đã đời giáo 
triều của ông về Lausanne. năm 1449 mới chấp dứt bi kịch này. 
Vào năm 1449 này, Amadeus xin tùng phục lại Đức Giáo hoàng và 
như thế chấm dứt cuộc ly khai cuối cùng trong lịch sử Giáo hội. 

b. Công Đồng hợp nhất với người Hy Lạp ở Ferrara-Florenz. 

Trong lúc đó, qua các thành công, địa vị của Đức Giáo 
hoàng Eugen IV mỗi ngày được thêm củng cố. Công đồng hợp 
nhất với người Hy Lạp khai mạc ngày 9. 4. 1438, dưới sự hiện 
diện của Đức Giáo hoàng, của Hoàng đế Đông Phương, Thượng 
phụ giáo chủ Joshep tahnh Konstantinopel, Tổng Giám Mục của 
các thành Ephesus, Nicêa và Kiev, cũng như đại diện các 
Thượng phụ Giáo chủ của Alexandria, Antiochia và Yêrusalem. 
Tất cả giáo thuyết đối kháng của Hy Lạp và Latinh đều đem ra 
bàn thảo, theo thể thức người Hy Lạp đưa lời kết án và Latinh 
phản chứng lại. nhưng trước khi đạt được kết quả, Đức Giáo 
hoàng đã thấy vấn để tài chính cho Công Đồng đi đến chỗ 
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khủng hoảng, ngài phải đài thọ cho trên 700 người Hy Lạp dự 
Công Đồng, như thế bắt buộc ngài phải nhận để nghị tài trợ của 
thành Florenz và dời Công Đồng về đó vào ngày 16.01.1439. 

Ở Florenz, lần đầu tiên người ta đã hợp nhất với nhau 
được về vấn để đã tranh cãi với nhau từ thời Karolinger : 
“Fiioque”. Từ đây người Hy Lạp cũng nhận là Chúa thánh 
Thần xuất phát từ Cha và Con; sau đó, qua nhiều cuộc tranh 
luận đây gay cấn về giáo thuyết Tối Thượng quyển của Đức 
Giáo hoàng : “ Giáo quyên và Đức Giáo hoàng có Tối Thượng 
quyên trên toàn thế giới”. Đức Giáo hoàng là người kế vị Phêrô 
và là đại diện Chúa Kitô, đứng đầu Giáo hội., là cha và là thầy 
của mọi tín hữu; với uy quyền, ngài hướng dẫn toàn thể Giáo 
hội, dựa theo văn bản và quyết nghị của các Công Đông cổ. Tự 
sắc hợp nhất “Laefentur coeli” mà ngày nay chúng ta còn giữ 
trong tay, được công bố vào phiên họp ngày 6.7.1439 do Hồng y 
Cesarini đọc bản La ngữ, có 115 chữ ký và Bessarion, Tổng 
Giám mục Nicêa, đọc bản Hy Lạp có 33 chữ ký, đứng đầu là 
chữ ký của hoàng Đế Đông Phương. 

Cuộc hợp nhất đã không thành tựu, chỉ vì sự chống đối 
của hàng giáo sĩ Hy Lạp còn to lớn hơn là sự lo sợ trước người 
Osmanen. Vào năm 1453, Khi Mehmed chiếm thành 
Konstantinopel, Phương Tây Không có tí gì gọi là giúp đỡ 
Phương Đông. 

Ngày 22.11.1439, Công Đồng ký kết hợp nhất với người 
Armenie, cũng như sau này năm 1442 ký kết với nhóm 
Giakobiten theo nhất tính thuyết. nhưng cũng không đi đến kết 
quả khả quan nào. Ngày 24. 2. 1443, Công Đồng quyết định dời 
về Rôma và tháng 9 năm đó bắt đầu tại Rôma. 
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c. Hậu quả của Công Đồng Basel thành đạt trong việc cố 
gắng hợp nhất với người hy Lạp là một thành công lớn đối với Đức 
Giáo hoàng Eugen IV trong việc tranh chấp với Công đồng Basel, 
nhưng đó không phải là chiến thắng cuối cùng. những người theo 
phản giáo sĩ không lấy gì là đông : Thụy Sĩ, Áo, một phần Bayer, 
Đại Học Pháp và một vài Cao học. nhưng nguy hiểm nhất chính là 
sự trung lập trong vụ tranh chấp giữa Đức Giáo hoàng và Công 
đồng. nhưng lại nhận một số sắc lệnh canh tân của Công Đồng 
Basel làm luật quốc gia, trong đó họ nhận uy quyền của Công 
Đồng trên Đức Giáo hoàng. Với luật nhà nước này, họ làm cho 
nước Pháp tách dần khỏi ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng và như 
vậy mở đường cho Thuyết Gallicanismus (Giáo hội quốc gia Pháp) 
sau này. Các Công tước ở Đức cũng họp nhau ở Frankfurt và tuyên 
bố trung lập. Một năm sau (1439), hàng giáo phẩm Đức cũng theo 
gương hàng giáo phẩm Pháp, nhận một phần sắc lệnh của Công 
Đồng Basel. Các nước Anh, burgund và Venise đều tùng phục Đức 
Giáo hoàng Euger IV 

Nguy hiểm lớn nhất không nằm ở cuộc ly khai, nhưng nằm 
ở thuyết trung lập do ảnh hưởng của thuyết Đại Công Đồng gây 
nên. Vì thiếu kém tài chánh, nên phản giáo chủ phải dời giáo triều 
về Lausenne vào năm 1443. Lần lượt nứớc này tới nước khác quay 
về tùng phục Đức Giáo hoàng Eugen IV : Urgern, Aragon, 
Kastilien, Schottland, Polen. bí thư của Công Đồng là Enea Silvio 
Piccolomini cũng thuyết phục được Hoàng đế Đức Friedrich II 
giao hòa lại với Đức Giáo hoàng. Trong ngày đại hội quốc gia ở 
Erankfurt vào năm 1446 các công tước cùng đổi ý, ký kết với Đức 
Giáo hoàng một thỏa ước vào ngày 07.02.1447 với điều kiện là nếu 
có một Công Đồng mới phải được triệu tập ở nước Đức. Thỏa ước 
này mở đường cho thỏa ước Vienne được ký kết ngày 17.02.1448 
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giữa Đức Giáo hoàng và nước Đức. Sau khi nước Pháp cũng bỏ sự 
trung lập của mình, trở về với Đức Giáo hoàng, thì ngày 7.4.1449, 
phản giáo chủ Felix V từ chức. 

10. Công Đồng Lateran V 


1512 — 1517 (10.5.1512-16.3.1517) Công Đồng Lateran 
V dưới trào Đức Giáo hoàng Giulius II (1503-1513) và Đức 
Giáo hoàng Leo X (1513 —- 1521). chủ để : Phủ nhận Thuyết Đại 
Công Đồng; Canh tân Giáo hội 
a. Môi Trường 
Ngày 11.11.1417, Đức Martin V được bầu làm Giáo hội 
chấm dứt cuộc đại ly khai ở Tây Phương. Ngày 01.01.1431, ngài 
cho triệu tập Công Đồng Basel, nhưng chưa khai mạc ngài qua đời 
ngày 20.02.1431. Ngày 03.3.1431, Đức Eugen IV (1431-1447) 
được bầu làm Giáo hoàng kế vị Martin V. Ngày 23.7.1431, ngài 
khai mạc Công Đồng Basel do Martin V triệu tập. 
Ngày 23.02.1431, Đức Giáo hoàng Eugen IV qua đời. 
Các Đức Giáo hoàng kế tiếp được gọi là các Đức Giáo hoàng ở 
thời phục hưng (Renaissance). Người ta chia thời nay ra làm hai 
gla1 đoạn : 
-_ Giai đoạn 1 gồm các Đức Giáo hoàng Nicolaus V (1447- 
1455), Kalixtus (1455 — 14580, Plus II (1458 — 1464), Paul 
H (1464- 1471). Giai đoạn một này rất bình thường. Người 
ta không đọc được một cố gắng nào ở giáo triều. 
-_ Giai đoạn 2 gồm các Đức Giáo hoàng Sixtuas IV (1471 — 
1484), Innocens VIII (1484 —- 1492), Alexander VI (1492 
— 1503), Glulius II (1503 -1513), Leo X (I513- 1521), giai 
đoạn hai gồm toàn các Giáo hoàng chuyên lo chính trị. Cả 
giáo triều bị trần tục hóa một cách tệ hại, nhất là trào Giáo 
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hoàng Alexander VI, ngoài luân lý, còn những tội mại 
thánh, gia đình trị xem là đương nhiên ở giáo triều. 

Tất cả các Đức Giáo hoàng ở thời Phục Hưng đều có 
những công tác tương đối giống nhau. Ba công tác chính là : 
Chiến đấu với người Thổ nhĩ Kỳ, canh tân Giáo hội và chiến 
đấu với các lạc Thuyết. 

Đức Giulius IH là một Giáo hoàng tương đối khá, không 
dính vào việc gia đình trị. Mục đích của ngài là làm sao cho 
ngôi Giáo hoàng có một thế đứng chính trị mạnh và có thế lực, 
dân dân tống cổ người ngoại quốc ra khỏi đất Ý; thêm nữa, ngài 
muốn phổ biến nghệ thuật và khoa học. Nhờ sự trợ giúp của 
Michelangelo và Raphael, ngài đã làm đẹp thành Rôma và bắt 
đầu xây Đại Thánh đường Phêrô theo đồ án của Bramante. Nhờ 
sự cộng tác của người Thụy Sĩ, ngài đã đuổi được người Pháp ra 
ngoài đất Ý. Để trả thù, nước Pháp muốn nhờ một Công Đồng 
chung để hạ bệ Đức Giáo hoàng. Hoàng đế Maximilian thành 
công trong việc triệu tập một Công Đồng, nhưng các Giám mục 
Đức đều tẩy chay. Vào năm 1511 có 5 Hồng y triệu tập một 
Công đồng chung ở Pisa, nhưng chỉ có 30 Giám mục Pháp tham 
dự. Công Đồng theo vết của Pisa cũ, cách chức Đức Giáo hoàng. 
nhưng thành công quá nhỏ, không mấy ai theo, Công Đồng phải 
dời về Milan, sau đó bị đuổi ra khỏi Ý, về họp ở Lyon, rồi cũng 
bị giải tán. Đức Giáo hoàng kết án Công Đồng là phản động, 
cách thức các Hồng y tham dự và ngài triệu tập một Công Đồng 
chung về Lateran. Vì chinh chiến và mất nhiều thời gian cho 
chính trị, Đức Giáo hoàng không còn thời giờ để lo việc canh 
tân Giáo hội. 
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b. Công Đồng Laferan V: 

Mục đích của Công Đồng là để tái lập lại sự hòa thuận 
giữa các dân tộc theo Kitô giáo, chiến đấu với người Thổ Nhĩ 
Kỳ và canh tân Giáo hội từ đầu cho đến chỉ thể. 

Công Đồng nằm dưới sự chứng giám của Đức Giáo hoàng 
ngày 10.5.1512 là ngày khai mạc, người ta đếm được 15 Hồng y 
và 79 Giám mục. Tất cả đề tài đều do Đức Giáo hoàng xác định 
và nhân viên của ngài thông báo. Tất cả kết quả đều được công 
bố dưới hình thức Tự sắc (Bulle) 

Công tác đầu tiên của Công Đồng là kết án Công Đồng 
Pisa, được giải quyết rất nhanh. Ngay ở phiên họp thứ hai và thứ 
ba, ngày 17.5 và 03.12.1512, các vua xứ Anh, Aragon, cũng như 
Hoàng đế Maximilian I đều qui thuận Công Đồng Lateran và kết 
án Công Đồng Pisa. Vua Louis XI của nước Pháp (sau khi đối thủ 
của ông là Đức Giáo hoàng Giulius II qua đời vào ngày 
21.02.1513), củng công nhận Công Đồng Lateran. Các Hồng y 
Pháp bị cách chức cũng qui thuận tân Giáo hoàng Leo X (1513— 
1521). Luật “Pragmatische Sanction” do hàng giáo phẩm Pháp ký 
ở Bourges bị công bố và vô hiệu lực. Việc liên lạc giữa Đức Giáo 
hoàng và nước Pháp được xác định lại trong một hiệp ước vào năm 
1516, trong đó giáo thuyết và quyền của Đức Giáo hoàng đứng 
trên mọi Công Đồng được lập lại rõ ràng. Hiệp ước này được Công 
đồng xác nhận trong phiên họp thứ 11 vào ngày 19.12.1516 

Một xác định thần học duy nhất của Công Đồng Lateran V, 
ở phiên họp thứ § vào ngày 19.12.1513, là kết án luận đề triết học 
của Piedro Pomponazzi cho rằng : linh hồn con người cũng chết. 

Vấn nạn gay cấn nhất của Công Đông vẫn là câu hỏi : 
Thực sự người ta có muốn và có can đảm để canh tân Giáo hội 
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hay không ? Dù sao Công Đồng cũng đưa ra nhiều sắc lệnh canh 
tân hữu ích : 


Trong phiên họp thứ 8 nói về vấn để thuế vụ đối với 
giáo triều. 

Phiên họp thứ 9 vào ngày 5.5.1151 về bầu cử các Giám 
Mục, về vấn để giáo lý và xác định rõ ràng tài sản của 
Giáo hội. 

Phiên họp thứ 10 ngày 4.5.1515 về vấn đề cư xá, nhà cho 
thuê (montes Pietatis) và về sự kiểm duyệt các sách tôn giáo. 
Phiên họp thứ 11 nói về bản chất của giảng thuyết. Trong 
phiên họp này, người ta tranh luận rất nhiều về đặc ân 
của các Tăng đoàn hành khất. 


Nhìn chung Công Đồng cũng lên án gắt gao các tệ đoan, 


tỉ như một cá nhân giành quá nhiều quyển lợi trong Giáo hội. 
việc chểnh mảng trong vấn để cư trú tại nhiệm sở theo luật định. 
Trong thực tế. Đức Leo X không phải là một Giáo hoàng canh 
tân và các lệnh canh tân cũng không được thi hành. những nhà 
“cải cách” (Reformatoren) sẽ lo cho Giáo hội về điểm này. 


Công Đông Lateran V tuyên bố bế mạc ở phiên họp thứ 


12 vào ngày 16.3.1517. vào ngày 31.10 năm đó, Luther đã treo 
95 luật đề của ông ta trước cửa Đại Thánh Đường Wittenberg. 


Chấm dứt phần Trung Đại 
TGM, Ngày I1.9.1993 
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PHỤ LỤC 
95 Luận Đề của Martin Luther 
Dán ở cửa Đại Thánh Đường Wi(tenberg 
ngày 30 tháng 10 năm 1517 

Vì khao khát đi tìm chân lý và vì lòng nhiệt thành, xin 
báo cáo cùng quí vị bản đính kèm đây là thành quả của buổi 
thảo luận dưới sự chủ tọa của cha đáng kính Martin Luther, chủ 
nhiệm phân khoa nghệ thuật tự do và thần học thánh và cũng là 
giáo sư chính thức của bộ môn này. Nay cha xin trình báo bằng 
văn bản cho những người vắng mặt, không hiện diện để tranh 
luận. Vì Danh Chúa Giêsu Kitô. Amen. 

1- Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nói : “Hãy sám hối...” (Mt 
4, 17). Người muốn trọn cuộc sống của người Kitô hữu là 
một cuộc sám hối. 

2- Lời này không được phép hiểu từ việc sám hối mang tính 
bí tích, nghĩa là từ việc xưng tội và đến tội, do thừa tác vụ 
linh mục cử hành. 

3- Lời này cũng không chỉ hướng vào việc đến tội nội tâm, 
điểu này thật ra cũng không phải là đển tội, nó cũng 
không tạo những hình thức hãm xác bên ngoài. 

4- Vì thế hình phạt sẽ tổn tại mãi cùng với việc con người 
chê ghét chính bản thân mình, kéo dài cho tới khi con 
người bước vào Nước Trời. Đó mới chính là sám hối chân 
thật và nội tâm. 

5- Đối với những hình phạt do Đức thánh Cha hay do thẩm 
quyển. hội Thánh quyết định buộc cho hội nhân, Đức 
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Thánh Cha không muốn và cũng không có thể tha một 
hình phạt nào. 

6- Đức Thánh Cha chỉ có thể tha một lỗi lầm, trong nghĩa là 
ngài tuyên bố và xác nhận chính Thiên Chúa đã tha. Đức 
Thánh Cha chỉ được phép tha trong những trường hợp đã 
được qui định; về vấn để này ai khinh rẻ ngài thì tội người 
ấy không được tha. 

7- Thiên Chúa sẽ không tha lỗi lầm một ai mà không đồng 
thời buộc họ khiêm tốn quì phục trước vị linh mục là đại 
diện của người 

8- Các qui định về sám hối của Hội Thánh chỉ áp dụng cho 
kẻ sống, chứ không phải cho những người đang hấp hối. 

9- Vì thế, Chúa Thánh Thần, trong việc tha thứ, nhờ Đức 
Giáo hoàng luôn tránh trường hợp nguy tử và trường hợp 
khẩn cấp. 

10-Linh mục nào còn cầm buộc hình phạt sám hối theo nghi 
thức Hội Thánh cho người đang hấp hối để bắt xuống 
luyện ngục, vị linh mục đó hành động xấu và không hiểu 
gì cả. 

11-Giáo lý cho rằng người ta có thể biến đổi hình phạt của Hội 
Thánh sang hình phạt luyện ngục, là một thứ có lùng được 
gieo, đang khi các vị Giám mục còn ngủ mê (Mt 13,25) 

12-Người ta không được phép ràng buộc một hình phạt của 
hội Thánh sau khi ban bí tích giải tội, nhưng chỉ ràng buộc 
trước, vì là để thử thách sự thành thật sám hối của hối 
nhân mà thôi. 
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13-Những kẻ hấp hối, nhờ cái chết, sẽ được giải thoát tất cả. Họ 
đã chết cho các thiết chế của hội Thánh. Các đòi buộc của 
những thiết chế này không còn giá trị gì đối với họ nữa. 

14-Nếu như sức khỏe, có nghĩa là tình yêu của người lâm 
chung (đối với Thiên Chúa) vẫn còn bất toàn, thì điều này 
sẽ tạo nên một sự lo sợ khủng khiếp nơi họ: tình yêu càng 
bé bao nhiêu, thì nỗi lo sợ lại càng lớn bấy nhiêu. 

15- Chúa nói về những điều khác, sự sợ và kinh hãi này tự nó 
cũng đã đủ để chuẩn bị cho hình khổ của luyện ngục, vì 
chúng đưa đến sự kinh hãi và hoang mang. 

16- Giữa hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng rõ ràng có cùng 
một sự khác biệt như giữa những điều nghi ngờ gần như sự 
nghi ngờ và chắc chắn về ơn cứu độ của mình. 

17- Cần giúp cho các linh hồn ở luyện ngục, một mặt làm 
giảm đi cơn kinh hãi, mặt khác giúp họ gia tăng tình yêu 
Thiên Chúa. 

18- Thật là không hợp lý và cũng không thể căn cứ trên một 
đoạn kinh thánh nào để minh chứng rằng; Các Linh hồn 
này, ngoài hiện trạng của họ, lại có thể được hỗ trợ bằng 
công nghiệp hay tình yêu Thiên Chúa. 

19- Và cũng không thể minh chứng rằng : họ biết rõ và bảo 
đảm cho phần rỗi của mình, dù chính chúng ta không nghi 
ngờ gì cả. 

20- Khi Đức Thánh Cha ban ơn : “miễn xá trọn vẹn cho mọi 
hình phạt” thì phải hiểu rằng: ngài tha tất cả mọi hình 
phạt, nhưng chỉ những gì mà ngài cầm buộc mà thôi. 


266 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 2 


21-Như thế, các nhà giảng thuyết về ân xá rất sai lầm khi rao 
giảng : nhờ miễn xá của Đức Thánh Cha, con người có thể 
được giải thoát và hoàn toàn tự do khỏi mọi hình phạt. 

22-Thật sự, ngài không thể miễn xá cho các linh hồn trong 
luyện ngục bất cứ một hình phạt nào mà lúc sinh thời, theo 
thiết chế của hội Thánh, họ phải đền tội. 

23- nếu giả như có ai có quyển xá miễn thì đương nhiên 
trường hợp này chỉ dành cho những người trọn hảo nhất, 
và chỉ cho họ mà thôi. 

24-Phần lớn dân chúng bị lường gạt khi người ta dùng lời 
đường mật đoan hứa là họ đã được tha khỏi mọi hình phạt. 

25-Thẩm quyển mà Đức Thánh Cha có trên luyện ngục cách 
đại cương thì mỗi vị Giám mục cũng như giáo sĩ cũng có 
một cách đặc biệt trên ranh giới hay giáo họ của mình. 

26- Đức Thánh Cha thực hiện quyển này không phải căn cứ 
trên quyển cầm buộc quản trị, quyển này không áp dụng, 
nhưng là cầu xin để thiên Chúa thương tình tha tội cho các 
linh hồn (trong luyện ngục). 

27- Người ta chỉ rao giảng giáo thuyết của loài người khi bảo: 
Ngay khi tiền rơi vào thùng là linh hồn thoát khỏi 
luyện ngục. 

28- Khi tiền rơi vào thùng thì chỉ có lợi lộc và tham lam là 
gia tăng; việc Hội Thánh có thành công trong lời cầu thay 
nguyện giúp hay không thì điều này hoàn toàn thuộc vào 
Thiên Chúa. 

29-Ai trong chúng ta nắm chắc rằng : Mọi linh hồn trong 
luyện ngục khao khát thoát khỏi nơi đó? Người ta thường 
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thuật lại cho chúng ta rằng : Thánh Saverin và Paschalis 
không muốn như vậy. 

30-Không ai nắm chắc tính chân thật của việc sám hối của 
mình và lại càng không chắc hơn nữa là hiệu quả của việc 
xá tội trọn vẹn. 

31-Rất hiếm có người lãnh nhận ân xá cách hợp pháp, cũng 
như rất hiếm có người sám hối cách hợp pháp, nghĩa là rất 
hiếm có người đạt tới độ lượng. 

32-Ai tin rằng : Với tờ ân xá họ được bảo đảm về mặt phần 
rỗi của mình thì bị định tội trầm luân muôn kiếp cùng với 
người rao giảng như thế. 

33-Chúng ta phải tránh xa các thây giảng dạy cho rằng : Ân xá 
của Đức Thánh Cha có giá trị như ân sủng vô giá của Thiên 
Chúa, có thể giúp con người giao hòa lại với Thiên Chúa. 

34-Ân xá chỉ áp dụng cho các hình phạt do con người ràng 
buộc thuộc về việc đền tội mang tính bí tích. 

35-Ai dạy rằng : Để cứu các linh hồn ra khỏi lửa luyện ngục 
và để lãnh nhận các đặc ân của bí tích giải tội, người ta 
không cần đến sự ăn năn, thì người ấy đã giảng dạy ra 
ngoài Kitô giáo. 

36- Mỗi người Kitô hữu, khi thành thật ăn năn sám hội, thì có 
quyển lãnh nhận sự xá giải trọn vẹn khỏi hình phạt cũng 
như lỗi lâm, dù không có tờ ân xá. 

37- Mỗi Kitô hữu chân chính, dù sống hay chết, đều được 
chia sẻ những điều thiện hảo của Chúa Kitô cũng như của 
Hội Thánh; Thiên Chúa đã ban cho họ không cần đến tờ 
ân xá. 
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38-Dù vậy, không ai được phép coi thường xá miễn và ân 
huệ do Đức Thánh Cha ban cho, vì chúng là chứng cứ cho 
việc xá miễn của Thiên Chúa. 

39- Cũng có những trường hợp, các nhà thần học nổi tiếng, 
trước mặt dân chúng lại coi thường giá trị phong phú của 
ân xá và sự ăn năn chân thật. 

40-Khi thành thật ăn năn sám hối, con người sẽ đi tìm và yêu 
mến hình phạt; việc tung các tờ ân xá làm cho người ta 
ghét hình phạt hay cũng gần như thế. 

41-Phải hết sức cẩn thận khi công bố về ân xá của Đức 
Thánh Cha, chớ để cho nhân dân hiểu lầm rằng ân xá này 
có giá trị hơn là việc bác ái. 

42-Phải cho mọi Kitô hữu biết, Đức Thánh Cha không bao 
giờ dạy : Việc tranh thủ để lãnh nhận ân xá được so sánh 
với các công tác bác ái. 

43-Phải dạy cho mọi Kitô hữu hiểu, giúp đỡ người nghèo khổ 
và cho người bần cùng vay mượn, thì tốt hơn là đi mua các 
tờ ân xá. 

44- Nhờ công tác bác ái mà tình yêu trong chúng ta sẽ phát 
triển thêm và con người sẽ được tốt hơn; nhưng với ân xá, 
con người không tốt hơn, nhưng chỉ được giải thoát khỏi 
hình phạt. 

45 -Phải dạy cho mọi Kitô hữu biết rằng : Ai thấy một người 
bần cùng mà không giúp đỡ, lại đem tiền đi mua tờ ân xá, 
thì người đó sẽ không có được ân xá nào của Đức Thánh 
Cha, ngược lại chỉ tìm được cơn giận của Thiên Chúa. 
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46- Phải dạy cho mọi Kitô hữu biết rằng : Ai không được dư 
giả mấy thì phải giữ lại những gì cần thiết cho gia đình 
mình, chứ không được phí phạm đi mua tờ ân xá. 

47 — Phải dạy cho mọi Kitô hữu biết rằng việc bán các tờ ân 
xá là không cần thiết. 

48 —- Phải dạy cho mọi Kitô hữu biết rằng : Đức Thánh Cha 
cần các lời cầu nguyện chân thành cho ngài và tiếp theo là 
việc ban phát các ân xá, hơn là số tiền mà người ta sẵn 
sàng để trả. 

49 — Phải dạy cho mọi Kitô hữu biết rằng : Ân xá do Đức 
Thánh Cha ban rất hữu ích nếu như người ta không đặt hết 
tin tưởng vào ân xá đó; nhưng nó sẽ có hại nếu như người 
ta không còn sợ Thiên Chúa nữa. 

50 - Phải dạy cho mọi Kitô hữu biết rằng: nếu như Đức 
Thánh Cha biết rõ các nhà giảng thuyết về ân xá moi móc 
hầu bao của người ta như thế nào, có lẽ ngài sẽ đốt đền 
thờ Thánh Phêrô ra tro bụi hơn là xây dựng nó bằng xương 
máu của chiên mình. 

51- Phải dạy cho mọi Kitô hữu biết rằng: Khi cần thiết, có lẽ 
Đức Thánh Cha cũng sẵn sàng bán đi đển thờ Thánh 
Phêrô để hoàn trả số tiền cho những người đã bị các nhà 
giảng thuyết về ân xá moi móc. 

52 - Hy vọng thật hảo huyền khi cho rằng nhờ ân xá mà con 
người được lên thiên đàng, cho dù đặc ủy của Đức Thánh 
Cha hay ngay cả Đức Thánh Cha có đưa linh hồn mình ra 
bảo đảm đi nữa. 
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53 - Tất cả những người chỉ vì muốn cổ động để người ta mua 
tờ ân xá, lại muốn thủ tiêu Lời Chúa ở các nhà thờ khác; họ 
là những kẻ thù của Chúa Kitô và của Đức Giáo hoàng. 

54- người ta xúc phạm đến Lời Chúa khi trong một bài giẳng 
lại dành nhiều giờ hơn cho ân xá. 

55 - Đương nhiên, ý kiến của Đức Thánh Cha: Nếu như ân 
xá chỉ là một điều tốt nhỏ mà được cử hành với một 
chuông và một lần xông hương và kèm theo nghi thức, thì 
Phúc Âm là điểu tốt cao cả nhất lại càng phải cử hành với 
hàng trăm chuông, hàng trăn lần xông hương và nghi thức 
mới đúng. 

56 - Kho tàng của Hội Thánh, mà từ đó Đức Thánh Cha múc 
lấy để ban phát cho dân chúng, vừa không được nhấn 
mạnh đầy đủ, vừa bị dân chúng quên lãng. 

57 - Rõ ràng ở đây không nói tới một kho tàng trần thế, vì 
nếu như thế các nhà giảng thuyết chắc chắn sẽ không tung 
rãi ra, nhưng sẽ thu tóm lại. 

58 - Kho tàng này cũng không nằm trong công nghiệp của 
Chúa Kitô và chư Thánh, vì các công nghiệp này hoạt 
động không cần đến Đức Thánh Cha : Ân sửủng cho những 
con người bên trong và thập giá, cái chết cũng như địa 
ngục, cho những người bên ngoài. 

59 ~ Thánh Lauteran tuyên bố : người nghèo trong cộng đoàn 
là kho tàng của Hội Thánh; đấy là ngài sử dụng lối nói 
thông thường của thời ấy. 

60 — Với những chứng cứ thánh thiện, chúng tôi cho rằng các 
chìa khóa Hội Thánh ban cho chúng ta công nghiệp của 
Chúa Kitô, là chính kho tàng này. 
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61- Đức Thánh Cha có đủ thẩm quyền để xá miễn các hình 
phạt trong những trường hợp đã được qui định. 

62 - Kho tàng đích thực của Hội Thánh là Tin Mừng chí 
thánh về vinh quang và ân sủng của Thiên Chúa. 
63 — Trong thực tế, kho tàng này bị mọi người chê ghét, chỉ 
vì nó làm cho mọi người đứng đầu thành người cuối rốt. 
64— Trong thực tế, kho tàng ân xá lại được mọi người yêu thích, 
chỉ vì nó nâng người cuối rốt lên làm người đứng đầu. 

65 - Vì thế, kho tàng Tin Mừng là chiếc lưới người ta dùng 
để bắt những người có nhiều của cải 

66 —- Kho tàng ân xá cũng là chiếc lưới người ta dùng để bắt 
của cải của con người. 

67 - Ân xá mà các nhà giảng thuyết rống họng, cho là “Ân sửng 
lớn nhất” thực tế đã bị họ biến thành một cuộc mua bán. 

68 - So với ân sủng của Thiên Chúa và việc tôn kính Thánh 
giá, trong thực tế, ân xá là ân sủng nhỏ nhất. 

69 — Các Giám mục cũng như chánh xứ có trách nhiệm phải 
kính trọng các đặc sứ rao giảng ân xá của Đức Thánh Cha. 

70 - Nhưng họ càng phải mang trách nhiệm hơn nữa, phải 
cẩn thận hết sức để thay vì thi hành mệnh lệnh của Đức 
Thánh Cha, họ rao giảng chính ước mơ của họ. 

71 — Ai rao giảng nghịch lại với ý nghĩa chân thật của ân xá 
Hội Thánh, người đó đáng bị nguyễn rủa và bị loại. 

72 — Ai tỉnh thức để chống lại với các bài giảng thuyết nóng 
nảy và khiêu khích của những người quảng cáo ân xá, 
người đó được chúc phúc. 
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73 -Cũng như Đức Thánh Cha có quyển chống lại những 
người muốn lũng đoạn quyền gia phạt của ngài khi họ tỉnh 
tế làm hại vấn đề ân xá về mặt tài chánh. 

74 —Ngài lại càng phải sử dụng quyển gia phạt đối với những 
ai có ý đổ bảo vệ ân xá để gây hại cho Tình Yêu và Chân 
Lý Thánh thiện. 

75 —Ý kiến cho rằng : Ân xá Hội Thánh đủ hiệu lực để tha 
phạt cho con người, cả khi họ dám xúc phạm đến Mẹ 
Thiên Chúa, thì thật là một tư tưởng rồ dại. 

76 — Ngược lại, theo tôi thì ân xá Hội Thánh cũng không thể tha 
cho một tội mọn nhất, bao lâu mà lỗi đó chưa được rõ ràng. 
77 -Thật là một sự phạm thượng đối với Thánh Phêrô cũng 
như mỗi vị Giáo hoàng còn tặng ban nhữn ân sủng còn lớn 
hơn nữa, đó chính là Phúc Âm, hiệu quả của chúa Thánh 
Thần, ơn chữa lành các bệnh tật,... như chúng ta đọc trong 
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79 — Thật là một sự phạm thượng đến Thiên Chúa khi bảo : 
Thập giá ân sủng với huy hiệu của Đức Thánh Cha được 
dựng lộng lẫy trong khắp các nhà thờ, cũng có một giá trị 
y như Thập Giá của Đức Kitô. 

80 — Các vị Giám mục, chánh xứ cũng như các nhà thần học, 
nếu cứ để cho người ta nói như thế trước mặt dân chúng, 
sẽ chịu trách nhiệm về việc này. 

81 -Bài giảng ân xá có tính chất thách thức như thế sẽ làm 
cho những người trí thức khó mà bảo vệ sự tôn trọng Đức 
Thánh Cha chống lại những điều bêu xấu, nhất là những 
vấn nạn châm chọc của giáo dân. 
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82 -(f dụ như) Tại sao Đức Thánh Cha không thanh toán 
luyện ngục vì tình yêu Thánh Thiện cũng như vì nổi thống 
khổ của các linh hồn đáng thương, có nghĩa là vì một lý do 
khẩn thiết nhất, hơn là đồng thời giải thoát cho biết bao 
linh hồn chỉ vì yêu đồng tiền tủi hổ để xây một cái nhà 
thờ, nghĩa là vì một một lý do cồn con. 

83 -(Hay là) : Tại sao vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ cầu cho 
kẻ chết cũng như ngày giỗ cho họ: và tại sao Đức Thánh 
Cha không đình chỉ những thiết chế vì ích lợi cho các linh 
hồn mà vẫn còn để như thế, khi biết rằng đó là tội vì vẫn 
tiếp tục cầu cho kẻ đã được cứu độ bằng các ân xá. 

84 -(Hay là) không biết từ bao giờ Thiên Chúa, cũng như 
Đức Thánh Cha cho phép một kẻ vô đạo và là kẻ nghịch 
với Thiên Chúa cứu một linh hồn bằng tiền bạc, và coi 
chuyện này là đạo đức; hơn là vì nhu cầu, giải thoát linh 
hồn đáng mến này vì tình yêu nhưng không ? 

85 — (Hay là) những xác định của hội Thánh về sám hối, vì 
đã không sử dụng, nên bị coi là bổ đi rồi. Tại sao vụ ân xá 
này cách nào đó lại dựng dậy thật sống động, cho đến độ 
ngày nay vì tiền lại xem như bị tẩy xóa đi? 

86 — (Hay là) ngày hôm nay, Đức Thánh Cha còn giàu hơn 
đại phú gia Crassus; tại sao ngài lại không xây nhà thờ 
Thánh Phêrô bằng chính tiền riêng của mình mà bằng tiễn 
của những giáo dân nghèo khổ? 

87 - (Hay là) Đức Thánh Cha có gặp gì khó khăn khi xá 
miễn và chia sẻ với những người thành thật ăn năn sám 
hối xứng đáng lãnh nhận ân xá hoàn toàn và được hiệp 
thông hay không? 
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88 -(Hay là) Đây không phải là điều tốt nhất cho Hội Thánh 
sao, nếu như Đức Thánh Cha mỗi ngày ban hằng trăm lần 
cho tín hữu xá miễn cũng như đặc ân, như ngài đang làm 
trong việc ân xá này ? 

89 - (Hay là) Nếu như Đức Thánh Cha lo tìm sự cứu rỗi các 
linh hồn bằng ân xá hơn là thu vén tiền bạc, thì tại sao 
ngài lại cho ngưng tất cả những chứng thư cũng như ân xá 
đã được ban hành từ trước và nay vẫn còn giá trị? 

90 - Nếu như người ta chỉ muốn sử dụng quyền hành để dẹp 
đi những ý kiến chống đối của giáo dân, thay vì đánh tan 
bằng chứng chứng cứ ngược lại, thì người ta sẽ biến Hội 
Thánh cũng như Đức Thánh Cha thành trò cười cho kẻ thù 
và làm cho Kitô giáo bị thảm họa. 

91- Nếu như người ta thành thật muốn rao giảng ân xá theo 
tỉnh thần và ý nghĩa của Đức Thánh Cha, thì các vấn nạn 
này sẽ tự giải tỏa, hay đúng hơn : chúng không thể có 
được. 

92 — Hãy xéo ngay tất cả các tiên tri kêu gọi dân Chúa Kitô : 
bình an, bình an - mà thực sự không có bình an nào cả 
(Gr 6, 14; 8, 11, Hs 13, 10. 16) 

93 — Phúc cho các tiên tri kêu gọi dân Chúa Kitô : Thập giá- 
mà thực sự không có thập giá nào cả! 

94 - Phải khuyên các Kitô hữu vui sướng bước theo thủ lĩnh 
của mình là Chúa kitô ngang qua hình phạt, cái chết và địa 
ngục. 

95 — Và đặt niềm tin tưởng của họ để bước vào thiên đàng 
qua nhiều đau khổ hơn là bình an vững chắc. 
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